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M· Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 

 

 

 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M· Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST60 CñA Tæ CHøC Së H÷U 

TRÝ TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG 

Bè §¥N, GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký NH·N HIÖU Vμ C¸C NH·N HIÖU §¦îC 

B¶O Hé T¹I VIÖT NAM THEO THO¶ ¦íC MADRID 

 

(111) Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu (tr−êng hîp ®−îc b¶o hé trªn c¬ së Tho¶ −íc 

Madrid th× lμ sè ®¨ng b¹ quèc tÕ) 

(116) Sè ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(141) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc 

(151) Ngμy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu hoÆc ngμy ®¨ng b¹ theo Tho¶ −íc Madrid 

(156) Ngμy gia h¹n ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(176) Thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid ®−îc gia h¹n 

(171) Thêi h¹n hiÖu lùc 

(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu 

(210) Sè ®¬n 

(220) Ngμy nép ®¬n 

(230) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(300) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn, n−íc xuÊt xø 

(441) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(450) Ngày c«ng bố Giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu/Số c«ng b¸o 

(510) Danh môc s¶n phÈm hoÆc dÞch vô 

(511) Ph©n lo¹i quèc tÕ s¶n phÈm vμ dÞch vô 

(531) Ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c yÕu tè h×nh cña nh·n hiÖu hμng ho¸ 

(540) MÉu nh·n hiÖu 

(551) ChØ dÉn vÒ hiÖu lùc cña nh·n hiÖu: nh·n hiÖu tËp thÓ 

(591) MÇu s¾c b¶o hé 

(731) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(732) Tªn, ®Þa chØ cña chñ nh·n hiÖu 

(740) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

(822) N−íc xuÊt xø, ngμy nép ®¬n, sè ®¬n 

(831) Ngμy më réng l·nh thæ, n−íc ®−îc chØ ®Þnh më réng l·nh thæ theo Tho¶ −íc Madrid 
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PhÇn i 

 

§¬n yªu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 
 
 

(210) 4-2018-24060 (220) 20/07/2018 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.11; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương, vàng cam, xám, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
SAMWOO VIỆT NAM (VN) 
Tầng 14, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; neo trong đất đá bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; neo trong đất đá không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, xuất khẩu vật liệu xây dựng; nhập khẩu vật liệu xây 
dựng; phân phối vật liệu xây dựng; buôn bán kết cấu xây dựng trong đó có neo trong đất đá.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt thiết bị cơ điện; sửa chữa thiết bị cơ điện; 
giám sát xây dựng; thi công hạng mục neo đất đá cho công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc trong xây dựng; thiết kế kiến trúc trong xây dựng; tư vấn giải 
pháp kỹ thuật trong xây dựng, cung cấp giải pháp kỹ thuật trong xây dựng.  
 

(210) 4-2021-18528 (220) 08/03/2018 

(641) 4-2018-06583 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.2; 3.4.13 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
AHQ VIỆT NAM (VN) 
Số 18, ngách 178/49 phố Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy trồng rau sạch thông minh. 
 

(210) 4-2021-21831 (220) 28/05/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 25.1.6 

(591) Đen, nâu, xám đen, da cam, hồng nhạt, 
cam, vàng, xanh lá cây, trắng. 

 

 (731) LÊ THỊ HOA (VN) 
Xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 
Hóa 

  

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn và đồ dùng thủy tinh. 
 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 

(210) 4-2021-21993 (220) 01/06/2021 
 (441) 25/03/2024 

 

 

 

(540) (731) ASOCIACION ANTEA, ALIANZA DE 
EMPRESAS INDEPENDIENTES (ES) 
Mallorca Street, no 260, Penthouse, Code 
zip 08008, Barcelona, SPAIN 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán kế toán; thực hiện kiểm toán công ty, kiểm toán nội bộ và kiểm 
toán bên ngoài; dịch vụ kế toán, sổ sách kế toán, đăng ký kinh doanh; tư vấn và hỗ trợ trong 
việc tổ chức kinh doanh; tư vấn thuế, lập tờ khai thuế; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả 
thị trường; dịch vụ tư vấn, tham vấn, thông tin và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh 
thương mại và công nghiệp; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ quản lý, tuyển chọn và 
tuyển dụng nhân sự; chuẩn bị bảng tiền lương; nghiên cứu tiếp thị; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; kiểm toán tài chính và kế toán; thu thập, phân tích 
thông tin, dữ liệu liên quan đến thị trường (nghiên cứu thị trường); dịch vụ lập hoá đơn; dịch 
vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; quản lý thương mại giấy phép cho 
các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba; quản lý lao động tự do [hóa đơn tiền lương]; đàm 
phán hợp đồng kinh doanh cho bên thứ ba; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên 
thứ ba; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương 
mại; quảng bá hàng hoá và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; dịch vụ truyền 
thông doanh nghiệp; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ thuê 
ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ của các trung gian thương 
mại nhằm kết nối các nhà đầu tư tư nhân tiềm năng với những người kinh doanh cần tài trợ; 
dịch vụ cung cấp các thông tin kinh doanh; sắp xếp và tổ chức hội nghị kinh doanh; dịch vụ 
hiệp hội, cụ thể là, thúc đẩy lợi ích của các dịch vụ độc lập trong việc cung cấp các công ty 
chuyên nghiệp; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là, tổ chức và thúc đẩy một hiệp hội rộng rãi các công 
ty hợp tác để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho các nhu cầu quốc tế; dịch vụ giới thiệu 
mạng lưới kinh doanh chung, cụ thể là, quảng bá hàng hóa và dịch vụ của những người khác 
bằng cách chuyển các giao dịch kinh doanh và giới thiệu giữa các thành viên trong nhóm. 
 
Nhóm 36: Định giá doanh nghiệp; dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp thương mại; lập báo 
cáo tài chính. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hội nghị kinh doanh. 
 

(210) 4-2021-22405 (220) 03/06/2021 
 (441) 25/03/2024 

 

 

 

(540) (731) TWITCH INTERACTIVE, INC. (US) 
350 Bush Street, 2nd Floor, San 
Francisco, California 94104, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính để phát sóng, truyền, nhận, truy cập, xem, tải lên, tải xuống, 
chia sẻ, tích hợp, mã hóa, giải mã, hiển thị, định dạng, sắp xếp, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm, 
truyền và phát trực tiếp dữ liệu, văn bản, trò chơi, nội dung trò chơi, phương tiện kỹ thuật số, 
hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video, phim và ảnh động; phần mềm giao diện lập trình ứng 
dụng (API) để phát sóng, truyền, nhận, truy cập, xem, tải lên, tải xuống, chia sẻ, tích hợp, mã 
hóa, giải mã, hiển thị, định dạng, sắp xếp, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm, truyền và phát trực 
tiếp dữ liệu, văn bản, trò chơi, nội dung trò chơi, phương tiện kỹ thuật số, hình ảnh, âm nhạc, 
âm thanh, video, phim và ảnh động; phần mềm máy tính để gửi thư điện tử, nhắn tin, trò 
chuyện và thiết lập mạng lưới mối quan hệ xã hội; phần mềm máy tính để tạo lập, hiển thị và 
chia sẻ biểu tượng cảm xúc; phần mềm để mua và đăng ký nhận nội dung phương tiện kỹ 
thuật số; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm để phát triển và phát hành các 
ứng dụng để truyền phát trực tiếp có tương tác; bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK's); 
phần mềm cho phép người dùng chỉ định nội dung cụ thể để xem trong tương lai; phần mềm 
để biên soạn chương trình truyền hình (TV); thiết bị truyền phát trực tiếp trò chơi điện tử, 
nhạc và phim; phần cứng máy tính; phần cứng máy tính với các đặc điểm đặc biệt để cải tiến 
việc chơi trò chơi; phần mềm trò chơi; trò chơi máy tính (chương trình hoặc phần mềm ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được); trò chơi điện tử (chương trình hoặc phần mềm ghi sẵn hoặc 
có thể tải xuống được); trò chơi video (chương trình hoặc phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được); phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng điện thoại; phần mềm máy tính để 
quản lý và lưu trữ phương tiện kỹ thuật số; phần mềm nhận diện đặc điểm/ký tự và giọng nói; 
phần mềm máy tính để tạo lập, đặt, truyền tải và đo lường hiệu quả của quảng cáo; phần mềm 
máy tính để truy cập, lướt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm để lọc các tìm 
kiếm trên mạng Internet; phần mềm quản lý con cái dành cho cha mẹ; âm thanh, video và sản 
phẩm đa phương tiện có thể tải xuống được; bản ghi âm thanh và video; âm nhạc, phim và 
phim tài liệu có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được gồm sách, 
tạp chí, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, nhật san và hướng dẫn sử dụng về nhiều chủ đề 
khác nhau; phần mềm cho phép người chơi trò chơi phát sóng trực tiếp trò chơi của họ từ một 
bảng điều khiển trò chơi, hoặc xem các trò chơi được chơi bởi người khác; thiết bị xử lý dữ 
liệu; thiết bị ngoại vi máy tính, phần cứng USB (buýt nối tiếp đa năng); bộ nối [thiết bị xử lý 
dữ liệu]; pin điện; máy đếm; màng chắn [âm thanh]; com pa đo có rãnh trượt; thiết bị để ghi, 
truyền phát, xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh, video hoặc dữ liệu; phần cứng bộ nhớ máy 
tính; bàn phím máy tính; chuột máy tính; miếng đệm lót chuột máy tính; tai nghe; tai nghe 
nhét tai; bộ tai nghe có gắn micro; bao đựng điện thoại di động; thiết bị sạc pin; vỏ máy tính; 
túi và bao đặc dụng cho máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị ngoại vi máy tính và các phụ 
kiện của chúng; kính râm; sạc cho thiết bị điều khiển trò chơi video; bộ tai nghe có gắn micro 
để chơi trò chơi chuyên dùng khi chơi trò chơi video; bộ phận, phụ tùng cho thiết bị trò chơi 
cầm tay với màn hình tinh thể lỏng, cụ thể là, bộ cung cấp năng lượng, dây cáp, và sạc pin; 
tất cả các phần mềm và chương trình trong nhóm này đều được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được.  
 
Nhóm 28: Thiết bị điều khiển và bảng điều khiển trò chơi; bàn phìm cho bảng điều khiển trò 
chơi video và máy trò chơi video. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo và marketing; quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; dịch vụ 
bán lẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính, phương tiện truyền thông 
được ghi sẵn và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, phương tiện lưu trữ và ghi kỹ 
thuật số hoặc tín hiệu tương tự (analog) chưa chứa nội dung; dịch vụ bán lẻ trực tuyến quần 
áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến video trò chơi, thiết bị phần cứng dùng để chơi trò 
chơi và phần mềm trò chơi, thiết bị ngoại vi phần cứng dùng để chơi trò chơi; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ âm thanh, video, nội dung đa phương tiện, biểu tượng cảm xúc, biểu tượng, hình 
ảnh và màu sắc của tin nhắn trò chuyện có thể tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
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tuyến vật phẩm và hàng hóa ảo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các yếu tố cải tiến và thành phần 
trong trò chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thiết bị điện tử tiêu dùng, phần cứng máy 
tính và thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị ngoại vi máy tính và các phụ kiện của chúng, phần 
cứng USB (buýt nối tiếp đa năng), tai nghe, tai nghe nhét tai, bộ tai nghe có gắn micro, bao 
đựng điện thoại di động, thiết bị sạc pin, phần mềm và xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ video trò chơi, thiết bị 
phần cứng để chơi trò chơi và phần mềm trò chơi, thiết bị ngoại vi phần cứng để chơi trò 
chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ âm thanh, video, nội dung đa phương tiện, biểu tượng cảm xúc, 
biểu tượng, hình ảnh và màu sắc của tin nhắn trò chuyện có thể tải xuống được; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ vật phẩm và hàng hóa ảo; dịch vụ bán lẻ các yếu tố cải tiến và thành phần trong 
trò chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị điện tử tiêu dùng, phần cứng máy tính và thiết bị 
thông tin liên lạc, thiết bị ngoại vi máy tính và các phụ kiện của chúng, phần cứng USB (buýt 
nối tiếp đa năng), tai nghe, tai nghe nhét tai, bộ tai nghe có gắn micro, bao đựng điện thoại di 
động, thiết bị sạc pin, phần mềm và xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; tài trợ để 
quảng bá cho trò chơi, người chơi trò chơi, các sự kiện trò chơi [quảng cáo]; sắp xếp việc tài 
trợ cho người khác [không phải dịch vụ tài chính]; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người 
khác thông qua việc đặt quảng cáo liên quan tới việc chơi trò chơi; tư vấn quản lý kinh 
doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn và cố 
vấn liên quan tới việc quản lý kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin danh bạ thương mại 
trực tuyến; tổ chức đấu giá qua mạng Internet; dịch vụ lập hóa đơn kinh doanh.  
 
Nhóm 38: Truyền phát nội dung phương tiện kỹ thuật số trên mạng Internet; truyền phát trò 
chơi và thể thao điện tử trên mạng Internet; truyền phát âm thanh, video và tư liệu nghe nhìn 
trên mạng Internet; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp quyền truy cập người dùng 
tới dữ liệu và nội dung điện tử trong một mạng dữ liệu; cung cấp quyền truy cập tới thông tin, 
âm thanh, âm nhạc, video và ảnh động liên quan tới trò chơi thông qua trang web; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến, phòng trò chuyện, nhật ký điện tử thông qua mạng Intemet; phát sóng 
chương trình truyền thanh; phát sóng chương trình video; dịch vụ truyền tin nhắn và gửi thư 
điện tử; dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; dịch vụ phát sóng và phát sóng qua Internet 
(webcasting); dịch vụ phát sóng và truyền phát âm nhạc và phim; truyền phát tin tức; cung 
cấp một diễn đàn có thể tìm kiếm được trong đó các nhà quảng cáo, tiếp thị, và nhà cung cấp 
nội dung có thể tiếp cận, cam kết, và tương tác với người dùng trực tuyến nhằm mục đích 
quảng bá hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là 
cung cấp video trực tuyến có các trò chơi được chơi bởi người khác; dịch vụ giải trí cụ thể là, 
biểu diễn trực tiếp; dịch vụ giải trí, cụ thể là biểu diễn trực tiếp bởi người chơi trò chơi; cung 
cấp thông tin và tin tức liên quan tới việc chơi trò chơi và âm nhạc; nhật ký trực tuyến có các 
bài viết về việc chơi trò chơi và các hoạt động liên quan tới việc chơi trò chơi; sắp xếp và tiến 
hành các cuộc thi cho người chơi trò chơi; sắp xếp và tiến hành các trò chơi trực tuyến nhiều 
người chơi và có tính phối hợp; cung cấp âm nhạc trực tuyến không tải xuống được; cung cấp 
video trực tuyến có âm nhạc; dịch vụ buổi hòa nhạc trực tiếp; sản xuất và phát hành âm nhạc; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, tổ chức và sản xuất các sự kiện trò chơi và âm nhạc; tổ chức, điều 
khiển và vận hành các cuộc thi đấu trò chơi; tổ chức giải đấu trò chơi; tổ chức các cuộc thi trò 
chơi, bao gồm trò chơi điện tử, trò chơi máy tính và trò chơi video; dịch vụ cung cấp tin tức 
và thông tin giải trí trực tuyến; cung cấp trực tuyến các tin tức, bài báo, nhật ký trực tuyến, 
cổng, chương trình phát sóng trực tiếp qua mạng Internet (webcasts), tệp tin âm thanh hoặc 
hình ảnh (podcasts), thông tin, bình luận và chiến thuật liên quan tới trò chơi, bao gồm trò 
chơi điện tử, trò chơi máy tính và trò chơi video; cung cấp trò chơi trên mạng xã hội; cung 
cấp các yếu tố cải tiến [về nội dung và đồ họa] trong trò chơi, bao gồm trò chơi điện tử, trò 
chơi máy tính và trò chơi video; xuất bản đa phương tiện phần mềm trò chơi; cung cấp các 
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trò chơi xã hội trong môi trường ảo mà người dùng có thể tương tác; cung cấp dịch vụ tiêu 
khiển, thư giãn hoặc giải trí trong môi trường ảo mà người dùng có thể tương tác; tổ chức hội 
nghị cho nhà phát triển phần mềm; tổ chức hội nghị trong lĩnh vực trò chơi, trò chơi điện tử 
và nội dung kỹ thuật số; dịch vụ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực phát triển phần mềm; xuất 
bản sách, sách điện tử, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tác phẩm văn học, tác phẩm hình 
họa, tác phẩm âm thanh, và tác phẩm nghe nhìn; xuất bản các sản phẩm trực tuyến cho người 
khác chứa văn bản, âm thanh, video, và đồ họa do người dùng tự tạo; dịch vụ giải trí, giáo 
dục và đào tạo; cung cấp âm nhạc và giải trí trực tuyến phù hợp với sở thích lập trình của 
người xem; sắp xếp các cuộc thi và buổi rút thăm trúng thưởng; cung cấp phim và phim tài 
liệu không tải xuống được; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực trò chơi và 
giải trí; quản lý và điều phối các giải đấu đồng đội; quản lý và điều phối cơ hội giải trí cho 
các cá nhân muốn tham gia các giải đấu đồng đội. 
 
Nhóm 42: Lưu trữ phương tiện điện tử, cụ thể là, hình ảnh, văn bản, video và dữ liệu âm 
thanh; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để 
phát sóng, truyền tải, nhận, truy cập, xem, tải lên, tải xuống, chia sẻ, tích hợp, mã hóa, giải 
mã, hiển thị, định dạng, sắp xếp, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm, truyền và phát trực tuyến dữ 
liệu, văn bản, trò chơi, nội dung trò chơi, phương tiện kỹ thuật số, hình ảnh, âm nhạc, âm 
thanh, video và ảnh động; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SAAS] dùng cho thư điện tử, nhắn tin, trò chuyện và kết nối xã hội; cung cấp phần 
mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] cho việc tạo lập, hiển thị và 
chia sẻ biểu tượng cảm xúc; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SAAS] để mua và đăng ký nhận các nội dung phương tiện kỹ thuật số; cung cấp 
phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để phát triển phần 
mềm; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để 
phát triển và phát hành các ứng dụng để truyền phát trực tuyến có tương tác; cung cấp phần 
mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] cho phép người dùng chỉ 
định nội dung cụ thể để xem trong tương lai; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để biên soạn các chương trình truyền hình; dịch vụ phần 
mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS]; cung cấp phần mềm trực 
tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để quản lý và lưu trữ phương tiện kỹ 
thuật số; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để 
nhận diện đặc điểm/ký tự và giọng nói; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [SAAS] để tạo lập, đặt, truyền tải và đo lường hiệu quả của quảng cáo; 
cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] để truy cập, 
lướt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến và cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [SAAS] để lọc các tìm kiếm trên internet; cung cấp phần mềm trực 
tuyến và cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] cho phép phụ huynh kiểm soát việc 
truy cập vào các trò chơi bao gồm trò chơi điện tử, máy tính và video; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực công nghệ trò chơi và phần mềm đồ họa; dịch vụ lập trình máy tính; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để nâng cao hiệu suất máy tính, 
hoạt động của mạch tích hợp, chất bán dẫn, vi mạch và bộ vi xử lý máy tính và cho mục đích 
chơi trò chơi; cung cấp quyền sử đụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được 
cho đồ họa máy tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trò chơi không tải xuống 
được; dịch vụ nền tảng (PAAS) có nền tảng phần mềm máy tính để chơi trò chơi và thiết kế 
đồ họa; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám 
mây; cung cấp dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ máy tính, cụ thể là nhà cung cấp dịch vụ 
lưu trữ đám mây; cung cấp hệ thống máy tính ảo, bộ xử lý đồ họa (GPUs), và môi trường 
máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm và 
thiết bị ngoại vi máy tính cho người khác, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là 
lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ lưu trữ cho bên thứ ba các 
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nội dung điện tử, ảnh chụp, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, phần mềm, 
ứng dụng, trò chơi, trang web và các sản phẩm điện tử khác; dịch vụ lưu trữ nội dung kỹ 
thuật số; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ tư 
vấn phần mềm, ứng dụng và mạng máy tính; chuyển dữ liệu điện tử và kỹ thuật số từ dạng 
này sang dạng khác; cung cấp công cụ tra cứu trên mạng máy tính và mạng internet; dịch vụ 
thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế quảng cáo và phương tiện quảng cáo cho người khác; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có phần mềm hỗ trợ việc tạo âm thanh, video và nội 
dung kỹ thuật số, dịch vụ đăng ký và mua một lần; tạo lập cộng đồng trực tuyến cho người 
dùng máy tính tham gia thảo luận, nhận phản hồi, hình thành cộng đồng ảo và tham gia mạng 
xã hội; dịch vụ bảo trì, lắp đặt và cập nhật phần mềm; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm phân tích không tải xuống được, cụ thể là phần mềm cung cấp thống kê về hành vi của 
người xem quảng cáo trực tuyến, video, phim, âm nhạc, tranh, ảnh, văn bản, hình ảnh, trò 
chơi và các nội dung khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ cho phép người chơi trò 
chơi phát sóng trực tiếp trò chơi của họ từ một máy chơi trò chơi, hoặc để xem trò chơi đang 
được chơi bởi người khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm cho trò 
chơi nhiều người chơi và có tính phối hợp; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có 
phần mềm để truy cập vào các môi trương ảo trong đó người dùng có thể tương tác cho mục 
đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần 
mềm để sử dụng trong việc hình dung, điều khiển và tham gia vào môi trường ảo trực tuyến; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm cho phép người chơi trò chơi 
truyền phát trực tiếp trò chơi của họ, xem trò chơi người khác đang chơi và phối hợp với 
những người khác đang chơi trò chơi trực tuyến; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) 
có phần mềm để chia sẻ, tìm kiếm bình luận, và đánh giá trò chơi video, người chơi trò chơi 
video, người nổi tiếng và các thông tin khác về ngành công nghiệp trò chơi video; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ có phần mềm để tham gia vào các cuộc thi âm nhạc; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để bình chọn, xem video, đọc tin tức, truy 
cập thông tin và tham gia tương tác xã hội liên quan đến cuộc thi âm nhạc đang diễn ra; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để tạo lập, truyền phát, hiển thị, tham 
gia và xem cuộc thi hát trực tuyến; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm 
để truyền phát, ghi âm, hiển thị và xem các buổi biểu diễn ca nhạc, lời bài hát và hình ảnh đại 
diện; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để biểu diễn karaoke trực 
tuyến và ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để kết nối những 
người biểu diễn ca nhạc và khán giả; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần 
mềm để tổng hợp các chương trình phát sóng trực tiếp trò chơi video trong một giao diện duy 
nhất; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để tạo hiệu ứng âm thanh và 
video; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để điều khiển hoạt động 
của micro, webcam và các thiết bị âm thanh và video; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ 
viễn thông; cung cấp một trang web, cổng ứng dụng, và cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được 
trong đó các nhà quảng cáo, tiếp thị, và nhà cung cấp nội dung có thể tiếp cận, cam kết, và 
tương tác với người dùng trực tuyến nhằm mục đích quảng bá hoặc quảng cáo; cung cấp một 
trang web để truyền phát trực tiếp nội dung trò chơi, âm nhạc, âm thanh, video và ảnh động; 
cung cấp cổng trực tuyến thông qua mạng Internet và cung cấp trang web cho cộng đồng trực 
tuyến thông qua mạng internet; cung cấp một trang web nơi người dùng có thể truy cập và 
xem thông tin, âm nhạc, viđeo, phim và ảnh động liên quan tới trò chơi; cung cấp một trang 
web có các xuất bản phẩm trực tuyến; cung cấp nền tảng truyền thông xã hội trực tuyến; tạo 
lập cộng đồng trực tuyến cho người chơi trò chơi video và thể thao điện tử và những người 
tham gia các cuộc thi trò chơi trực tuyến.  
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, cụ thể là, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu hoặc tương tác xã hội giữa các cá nhân; dịch vụ mạng 
xã hội trong lĩnh vực giải trí, trò chơi và phát triển ứng dụng; dịch vụ mạng xã hội qua 
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internet và phương tiện liên lạc di động cho người dùng tham gia chơi trò chơi hoặc cá cược 
trực tuyến, các trò chơi trực tuyến thể thao điện tử, trò chơi video trực tuyến và các ứng dụng 
trò chơi trực tuyến; cung cấp dịch vụ mạng xã hội nơi khách hàng chơi trò chơi trực tuyến 
thông qua trang web; cung cấp thông tin về mạng xã hội nơi người dùng tham gia trò chơi 
trực tuyến, trò chơi video trực tuyến và các ứng dụng chơi trò chơi video trực tuyến; cung cấp 
dịch vụ mạng xã hội trong môi trường ảo nơi người dùng có thể tương tác thông qua trò chơi 
xã hội cho mục đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí; cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến, cụ thể là cổng trực tuyến để người dùng chơi trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi 
điện tử và truy cập và chia sẻ sự cải tiến trong trò chơi; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, cụ 
thể là cung cấp cổng trực tuyến để người dùng chia sẻ thông tin liên quan đến trò chơi được 
cung cấp trực tuyến; cung cấp thông tin, tin tức, bình luận, giáo dục, hướng dẫn và tư vấn liên 
quan đến dịch vụ mạng xã hội cho người dùng nền tảng mạng xã hội trong lĩnh vực trò chơi 
và hoạt đọng chơi trò chơi; cung cấp cộng đồng trực tuyến thông qua mạng Internet [dịch vụ 
mạng xã hội trực tuyến].  
 

(210) 4-2021-29973 (220) 20/07/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7 
 

 (731) DFI INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED (BM) 
Jardine House, 33-35 Reid Street, 
Hamilton, Bermuda 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng, trừ 
đồ nội thất; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu vẽ và vật liệu cho họa 
sĩ; bút lông để vẽ; vật liệu hướng dẫn và dạy học; tấm phủ bằng chất dẻo, tấm màng và túi để 
bọc và đóng gói; chữ in; bản kẽm để in; tạp chí [định kỳ]; báo chí; bản tin; tạp chí xuất bản 
định kỳ; sách mỏng cung cấp thông tin; catalô; giấy in rời và sách mỏng; tập san; sổ tay 
hướng dẫn; áp phích quảng cáo; bản đồ; lịch; giấy dính [văn phòng phẩm]; bưu thiếp; ví giấy; 
bìa kẹp giấy [văn phòng phẩm]; giấy nhắc việc; thiếp sinh nhật; thiếp chúc mừng; thiếp cho 
ngày lễ và kì nghỉ; bao giấy để giữ tiền mừng; mẫu tờ khai, in sẵn; giấy chứng nhận, in sẵn; 
thẻ giấy để làm thẻ hành lý; giấy gói; phong bì; nhãn mác giấy; nhãn mác in; bút; bút chì; 
thước kẻ, trừ dùng làm dụng cụ đo; phiếu in sẵn; thẻ để sử dụng cho các kế hoạch về lòng 
trung thành, khuyến khích và trao thưởng, trừ loại mã hóa hoặc từ tính; thẻ thành viên bằng 
giấy hoặc chất dẻo, trừ loại mã hóa hoặc từ tính; sách. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng văn phòng; 
dịch vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các cửa 
hàng bán lẻ; cung cấp khách hàng thân thiết, chương trình khuyên mại và phần thưởng; quản 
trị, quản lý và giám sát khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại và phần thưởng; quản 
lý dữ liệu trên máy tính; tổ chức bốc thăm và thi đấu nhằm mục đích quảng cáo; quảng cáo 
ngoài trời; dịch vụ quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh liên quan tới các cửa hàng bán 
lẻ; dịch vụ bán lẻ dược phẩm; giới thiệu và trưng bày nhiều loại hàng hóa cho phép khách 
hàng xem và mua những hàng hóa đó một cách thuận tiện trên phương tiện truyền thông, 
trang web internet hoặc bằng các phương tiện viễn thông, cho mục đích bán lẻ; phân phối, 
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bán buôn và bán lẻ chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế 
phẩm để chăm sóc da, chế phẩm để chăm sóc tóc, mặt nạ, chế phẩm tẩy trang, dầu tắm và bọt 
tắm, dụng cụ và đồ đựng gia dụng, đồ vệ sinh gia đình bao gồm chổi và máy lau nhà, móc 
chìa khóa, ổ khóa, máy cạo râu, dao cạo, bàn chải đánh răng, lược, miếng bọt biển, khung 
ảnh, gương, pin, thức ăn cho thú cưng, túi mua sắm, ô, hàng dệt may, quần áo, dụng cụ đội 
đầu và giày dép, đồ chơi, trò chơi và đồ chơi, thiết bị thể thao và tập thể dục, lá bài, hàng hóa 
bằng giấy và bìa cứng, sách, văn phòng phẩm, tạp chí, báo và các ấn phẩm in, dược phẩm và 
các chế phẩm vệ sinh, bộ dụng cụ sơ cứu, chế phẩm đánh răng, thực phẩm dinh dưỡng và tốt 
cho sức khỏe, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, rượu thuốc, quần áo, giày dép, 
dụng cụ đội đầu, đồ thủy tinh, đồ sứ, pha lê và đất nung, dao kéo và bộ đồ ăn, thiết bị âm 
thanh và/hoặc hình ảnh và thiết bị ngoại vi, máy tính cầm tay, máy tính, phần mềm máy tính, 
phần cứng máy tính, camera, âm bản, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm, đồ trang sức, dụng cụ đo thời 
gian, thực phẩm và đồ uống, trái cây tươi và rau quả, trái cây và rau đã nấu chín, thịt, gia 
cầm, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, trà, bánh kẹo, thức phẩm ăn nhanh, thực phẩm 
bảo quản, nước đóng chai, bia, đồ uống không cồn và có cồn; dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; mua bán tài chính; mua bán tiền tệ; mua bán bất động sản; cho thuê 
trung tâm bán lẻ; dịch vụ tài chính liên quan tới lòng trung thành của khách hàng, chương 
trình khuyến khích và trao giải thưởng; dịch vụ tài chính liên quan tới thẻ tín dụng khách 
hàng trung thành và chương trình giải thưởng; cung cấp việc giảm giá và hạ giá thông qua 
chương trình khách hàng trung thành; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông 
qua việc sử dụng thẻ thành viên; dịch vụ phát hành thẻ giảm giá; dịch vụ phát hành thẻ tích 
điểm; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ cố vấn và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ trên. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; xếp lịch đi lại; sắp xếp vận tải, phân phối và 
vận chuyển hàng hóa tới khách hàng; dịch vụ vận chuyển đồ ăn và đồ uống; quản lý vận 
chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa cho vận chuyển; dịch vụ thông tin liên quan tới vận 
chuyển; cung cấp thông tin liên quan đến tới lấy bưu kiện và tình trạng vận chuyển qua 
internet. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; nhà ở tạm thời; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch 
vụ quán ăn nhanh; dịch vụ quán bar; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch 
vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ chẩn y viện; cố vấn về lĩnh vực 
dược học; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2021-33819 (220) 30/08/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) BEIJING JINGDONG CENTURY 
INFORMATION TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
Room 215, Floor2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street, Beijing Economic 
And Technological Development Zone, 
Beijing, China. 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm tạo bọt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 
trắng đồ da thuộc; bột đánh bóng; tinh dầu thơm; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm chống nắng; 
sản phẩm tẩy trang; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng; hương thơm để thắp; 
chế phẩm làm thơm không khí. 
 
Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng điện thoại 
thông minh, có thể tải về; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần cứng máy tính; nhật ký điện tử; 
thiết bị nhận dạng khuôn mặt; cân sức khỏe; dụng cụ đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị định 
vị toàn cầu [gps]; bộ định tuyến không dây; tai nghe; vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh]; vật 
liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; dây cáp usb cho điện thoại di động; dây cáp usb; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; kính đeo mắt; thiết bị nạp ắc quy; phim hoạt hình; nam châm tủ 
lạnh. 
 
Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức; trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; 
vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn]; ngọc trai [đồ trang sức]; đá quý; đồ trang sức 
bằng đá quý nhân tạo; hạt nhỏ/trang sức dùng cho vòng đeo chìa khóa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng kim loại quý; huy chương; ghim cài [đồ kim hoàn]; hoa tai; đồng hồ đeo tay; dây đồng 
hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]. 
 
Nhóm 18: Vải da; ví đựng tiền; túi mua hàng; bao/túi/bị/xắc; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc 
để bao gói; túi dết; dây dai giữ trẻ; vali du lịch; ba lô; ô; gậy chống khi đi bộ; quần áo cho 
động vật. 
 
Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; vải lụa tơ tằm; nhãn mác bằng vải; tác phẩm nghệ thuật 
bằng lụa; vải nỉ để làm giấy; khăn mặt bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; khăn phủ giường; 
mền bông; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ [rộng] cho đồ nội thất; vỏ bọc của nắp 
đậy bệ xí làm bằng vải; rèm cửa dạng lưới. 
 
Nhóm 25: Tạp dề [trang phục]; quần áo; quần dài; áo [trang phục]; váy; áo nịt len thể thao; 
quần áo lót; quần lót đùi nam (boxer); quần áo cho trẻ em; quần áo ngủ; bộ quần áo tắm; áo 
mưa; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; giày; dép; giày thể thao; giày vải bạt; giày 
cao cổ; dép đi trong nhà; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; ca 
vát; khăn trùm đầu; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; mũ tắm; tấm che mắt khi ngủ; áo choàng 
không tay mặc khi làm tóc; váy cưới. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá trực tuyến qua mạng máy tính hoặc trang web; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
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bán hàng hoá và dịch vụ; marketing; cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến; dịch vụ điều hành 
kinh doanh siêu thị và cung cấp không gian trực tuyến cho người khác bán hàng; vận hành 
trung tâm mua sắm để cung cấp dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý 
nhân sự; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2021-33820 (220) 30/08/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) BEIJING JINGDONG CENTURY 

INFORMATION TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
Room 215, Floor2, Building C, no. 18, 
Kechuang 11 Street, Beijing Economic 
And Technological Development Zone, 
Beijing, China. 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm tạo bọt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 
trắng đồ da thuộc; bột đánh bóng; tinh dầu thơm; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm chống nắng; 
sản phẩm tẩy trang; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng; hương thơm để thắp; 
chế phẩm làm thơm không khí. 
 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng điện thoại 
thông minh, có thể tải về; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần cứng máy tính; nhật ký điện tử; 
thiết bị nhận dạng khuôn mặt; cân sức khỏe; dụng cụ đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị định 
vị toàn cầu [gps]; bộ định tuyến không dây; tai nghe; vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh]; vật 
liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; dây cáp usb cho điện thoại di động; dây cáp usb; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; kính đeo mắt; thiết bị nạp ắc quy; phim hoạt hình; nam châm tủ 
lạnh. 
 

Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức; trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; 
vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn]; ngọc trai [đồ trang sức]; đá quý; đồ trang sức 
bằng đá quý nhân tạo; hạt nhỏ/trang sức dùng cho vòng đeo chìa khóa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng kim loại quý; huy chương; ghim cài [đồ kim hoàn]; hoa tai; đồng hồ đeo tay; dây đồng 
hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]. 
 
Nhóm 18: Vải da; ví đựng tiền; túi mua hàng; bao/túi/bị/xắc; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc 
để bao gói; túi dết; dây dai giữ trẻ; vali du lịch; ba lô; ô; gậy chống khi đi bộ; quần áo cho 
động vật. 
 

Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; vải lụa tơ tằm; nhãn mác bằng vải; tác phẩm nghệ thuật 
bằng lụa; vải nỉ để làm giấy; khăn mặt bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; khăn phủ giường; 
mền bông; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ [rộng] cho đồ nội thất; vỏ bọc của nắp 
đậy bệ xí làm bằng vải; rèm cửa dạng lưới. 
 

Nhóm 25: Tạp dề [trang phục]; quần áo; quần dài; áo [trang phục]; váy; áo nịt len thể thao; 
quần áo lót; quần lót đùi nam (boxer); quần áo cho trẻ em; quần áo ngủ; bộ quần áo tắm; áo 
mưa; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; giày; dép; giày thể thao; giày vải bạt; giày 
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cao cổ; dép đi trong nhà; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; ca 
vát; khăn trùm đầu; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; mũ tắm; tấm che mắt khi ngủ; áo choàng 
không tay mặc khi làm tóc; váy cưới. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá trực tuyến qua mạng máy tính hoặc trang web; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ; marketing; cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến; dịch vụ điều hành 
kinh doanh siêu thị và cung cấp không gian trực tuyến cho người khác bán hàng; vận hành 
trung tâm mua sắm để cung cấp dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý 
nhân sự; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2021-37940 (220) 08/10/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 7.11.10; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ 
HOÀNG MINH (VN) 
Phòng 405 tòa nhà Trung Thành, số 10 
Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị y tế; dịch vụ kê khai thuế. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, kê khai thủ tục hải quan; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan để 
thông quan hàng hóa. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, giao nhận, đóng gói và lưu giữ hàng hóa trong nước và quốc tế; 
dịch vụ thông quan hải quan (vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải đến địa điểm 
được quy định để kiểm tra hoặc thực hiện bốc dỡ hàng hóa); dịch vụ quản lý hàng hóa trên 
các phương tiện vận tải. 
 

(210) 4-2021-43827 (220) 10/11/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.11.13 

(591) Đen, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH K'SUN VIỆT NAM 
(VN) 
Số 56 ngách 1, ngõ 178 Phan Trọng Tuệ, 
xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 11: Ấm sắc thuốc bằng sứ dùng điện. 
 

(210) 4-2021-46603 (220) 26/11/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh dương, xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI S-MEKONG (VN) 
369 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 

(511) Nhóm 11: Bình nước nóng; vòi hoa sen; bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; bệ xí vệ 
sinh; chậu vệ sinh; vòi nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; mua bán, xuất nhập khẩu bình nước 
nóng, vòi hoa sen, bồn rửa tay, bệ xí vệ sinh, chậu vệ sinh, vòi nước.  
 

(210) 4-2021-46604 (220) 26/11/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.24 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) SINAMYANG GROUP PTE. LTD. (SG) 
70 Hougang Avenue 7, #04-01, The 
Florida, Singapore 538804 

 (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân ủ/phân trộn; phân đạm; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng 
dùng cho cây trồng; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật và thực vật gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc 
trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt ốc sên. 
 
Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón; mua bán hạt giống; mua bán 
máy móc thiết bị nông nghiệp; mua bán thuốc diệt côn trùng; mua bán nông sản. 
 

(210) 4-2021-46605 (220) 26/11/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) SINAMYANG GROUP PTE. LTD. (SG) 
70 Hougang Avenue 7, #04-01, The 
Florida, Singapore 538804 

 (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; phân ủ/phân trộn; phân đạm; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng 
dùng cho cây trồng; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật và thực vật gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc 
trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt ốc sên. 
 
Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón; mua bán hạt giống; mua bán 
máy móc thiết bị nông nghiệp; mua bán thuốc diệt côn trùng; mua bán nông sản. 
 

(210) 4-2021-46861 (220) 29/11/2021 

(300) MU/M/2021/035054 24/11/2021 MU 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) EMBECTA CORP. (US) 

300 Kimball Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống cung cấp các thông tin y tế, chăm sóc bệnh nhân và 
quản lý thuốc; phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động để thu thập, kiểm soát 
và quản lý thông tin y tế của bệnh nhân hoặc các thiết bị y tế có thể đeo (mặc) được; phần 
mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động để thu thập, biên tập, sắp xếp, sửa đổi, 
truyền tải, lưu trữ và chia sẻ thông tin hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân và thông tin y tế; và 
phần mềm máy tính đã ghi sẵn và có thể tải xuống được, ứng dụng di động và phần mềm và 
phần cứng giao diện lập trình để thu thập, truyền và lưu trữ dữ liệu y tế và dữ liệu sinh lý học. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân và cấp phát thuốc; buồng 
tiêm cấy dưới da, lưỡi chích (dao mổ hai lưỡi), kim và ống tiêm; bộ dụng cụ cho bệnh nhân 
tiểu đường chứa các dụng cụ cơ bản bao gồm ống tiêm hoặc bút tiêm, lưỡi chích, viên uống 
có chứa glucose, tài liệu hướng dẫn và miếng sát khuẩn trước khi tiêm; thiết bị hủy kim tiêm 
y tế; kính khuếch đại và gá dẫn kim tiêm cho ống tiêm insulin; bút tiêm được sử dụng dẫn 
thuốc điều trị kiểm soát bệnh tiểu đường; bộ kim tiêm dưới da hoặc bộ kim tiêm có chức 
năng tiêm dưới da để bệnh nhân tiểu đường sử dụng liên quan đến thiết bị bơm insulin; máy 
truyền dịch và máy bơm insulin và các phụ kiện, thiết bị cảm biến y tế, máy đo và thiết bị để 
đo và theo dõi các thành phần của máu và nước tiểu, và các phụ kiện của các máy móc và 
thiết bị trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục y tế về lĩnh vực tiểu đường; hướng dẫn giáo dục về kỹ 
thuật tiêm thuốc; dịch vụ bản tin trực tuyến liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu 
đường; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp dịch vụ đào tạo về bệnh tiểu đường và chăm sóc 
bệnh nhân tiểu đường thông qua một trung tâm hỗ trợ qua điện thoại và phân phối các tài liệu 
dạng in và điện tử liên quan đến các dịch vụ trên. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm liên quan đến thông tin bệnh nhân, việc chăm sóc 
bệnh nhân và quản lý thuốc; cung cấp phần mềm trên cơ sở đám mây sử dụng tạm thời không 
thể tải xuống liên quan đến kiểm soát và quản lý thông tin y tế của bệnh nhân; cung cấp phần 
mềm trên cơ sở đám mây không thể tải xuống để thu thập, biên tập, tổ chức, sửa đổi, truyền, 
lưu trữ và chia sẻ thông tin y tế và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (saas) và ứng dụng phần mềm cho nhà cung cấp dịch vụ các phần mềm giao diện 
lập trình ứng dụng để thu thập, lưu trữ, liên lạc và chia sẻ dữ liệu y tế và dữ liệu sinh lý học, 
và các dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm đó.  
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Nhóm 44: Dịch vụ theo dõi, báo cáo và cảnh báo tương tác về y tế để theo dõi và quản lý 
bệnh tiểu đường; cung cấp thông tin và dữ liệu y tế lấy từ các thiết bị được sử dụng cho mục 
đích theo dõi y tế trên một trang thông tin điện tử cho các chuyên gia y tế và bệnh nhân mà 
các thông tin và dữ liệu này được xử lý, trao đổi và truy cập theo thời gian thực bởi người sử 
dụng. 
 

(210) 4-2021-46862 (220) 29/11/2021 

(300) MU/M/2021/035055 24/11/2021 MU 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) EMBECTA CORP. (US) 
300 Kimball Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống cung cấp các thông tin y tế, chăm sóc bệnh nhân và 
quản lý thuốc; phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động để thu thập, kiểm soát 
và quản lý thông tin y tế của bệnh nhân hoặc các thiết bị y tế có thể đeo (mặc) được; phần 
mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động để thu thập, biên tập, sắp xếp, sửa đổi, 
truyền tải, lưu trữ và chia sẻ thông tin hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân và thông tin y tế; và 
phần mềm máy tính đã ghi sẵn và có thể tải xuống được, ứng dụng di động và phần mềm và 
phần cứng giao diện lập trình để thu thập, truyền và lưu trữ dữ liệu y tế và dữ liệu sinh lý học. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân và cấp phát thuốc; buồng 
tiêm cấy dưới da, lưỡi chích (dao mổ hai lưỡi), kim và ống tiêm; bộ dụng cụ cho bệnh nhân 
tiểu đường chứa các dụng cụ cơ bản bao gồm ống tiêm hoặc bút tiêm, lưỡi chích, viên uống 
có chứa glucose, tài liệu hướng dẫn và miếng sát khuẩn trước khi tiêm; thiết bị hủy kim tiêm 
y tế; kính khuếch đại và gá dẫn kim tiêm cho ống tiêm insulin; bút tiêm được sử dụng dẫn 
thuốc điều trị kiểm soát bệnh tiểu đường; bộ kim tiêm dưới da hoặc bộ kim tiêm có chức 
năng tiêm dưới da để bệnh nhân tiểu đường sử dụng liên quan đến thiết bị bơm insulin; máy 
truyền dịch và máy bơm insulin và các phụ kiện, thiết bị cảm biến y tế, máy đo và thiết bị để 
đo và theo dõi các thành phần của máu và nước tiểu, và các phụ kiện của các máy móc và 
thiết bị trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục y tế về lĩnh vực tiểu đường; hướng dẫn giáo dục về kỹ 
thuật tiêm thuốc; dịch vụ bản tin trực tuyến liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu 
đường; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp dịch vụ đào tạo về bệnh tiểu đường và chăm sóc 
bệnh nhân tiểu đường thông qua một trung tâm hỗ trợ qua điện thoại và phân phối các tài liệu 
dạng in và điện tử liên quan đến các dịch vụ trên. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm liên quan đến thông tin bệnh nhân, việc chăm sóc 
bệnh nhân và quản lý thuốc; cung cấp phần mềm trên cơ sở đám mây sử dụng tạm thời không 
thể tải xuống liên quan đến kiểm soát và quản lý thông tin y tế của bệnh nhân; cung cấp phần 
mềm trên cơ sở đám mây không thể tải xuống để thu thập, biên tập, tổ chức, sửa đổi, truyền, 
lưu trữ và chia sẻ thông tin y tế và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (saas) và ứng dụng phần mềm cho nhà cung cấp dịch vụ các phần mềm giao diện 
lập trình ứng dụng để thu thập, lưu trữ, liên lạc và chia sẻ dữ liệu y tế và dữ liệu sinh lý học, 
và các dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm đó. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ theo dõi, báo cáo và cảnh báo tương tác về y tế để theo dõi và quản lý 
bệnh tiểu đường; cung cấp thông tin và dữ liệu y tế lấy từ các thiết bị được sử dụng cho mục 
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đích theo dõi y tế trên một trang thông tin điện tử cho các chuyên gia y tế và bệnh nhân mà 
các thông tin và dữ liệu này được xử lý, trao đổi và truy cập theo thời gian thực bởi người sử 
dụng. 
 

(210) 4-2021-47482 (220) 01/12/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 17.2.2; 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng nâu, vàng nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LÊ GIA LINH (VN) 
B15/324C ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng, bạc và đá quý; nữ trang bằng vàng, bạc và đá quý; ngọc trai; 
đồng hồ; ghim cài, trâm cài (đồ trang sức). 
 

(210) 4-2021-48410 (220) 07/12/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.13.25; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) ĐÀM MINH THU (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Trà và Cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá bao; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; xì gà; vật dụng cho 
người hút thuốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại Iý mua, bán, ký gửi 
các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, đầu lọc thuốc lá, vật 
dụng cho người hút thuốc, nguyên vật liệu để sản xuất thuốc lá.  
 

(210) 4-2021-48413 (220) 07/12/2021 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 3.7.4; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Vàng, hồng, xanh da trời, xanh nước 
biển, xanh lá cây, xanh lá chuối tím, cam, 
trắng, đen. 

 

 (731) ĐÀM MINH THU (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Trà và Cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá bao; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; xì gà; vật dụng cho 
người hút thuốc.  
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Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua, bán, ký gửi 
các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, đầu lọc thuốc lá, vật 
dụng cho người hút thuốc, nguyên vật liệu để sản xuất thuốc lá.  
 

(210) 4-2022-08587 (220) 16/03/2022 

(300) UK00003761111 02/03/2022 GB 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.17; 26.1.18 
 

 (731) TBVSC, L.L.C. (US) 
35 Mason Street, Greenwich, 
Connecticut, 06830, United States of 
America 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thẻ từ tính hoặc thẻ được mã hóa, thẻ nhận dạng, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ 
chương trình ưu đãi, thẻ thành viên, thẻ chương trình thưởng, thẻ phần thưởng, thẻ giảm giá; 
phần mềm liên quan đến tổ chức và giám sát các chương trình ưu đãi bán hàng và khuyến 
mại, chương trình thành viên, chương trình thưởng, chương trình tri ân, chương trình giảm 
giá và các dịch vụ khuyến mại; các ứng dụng đa phương tiện tương tác và các chương trình 
máy tính để sử dụng liên quan đến các chương trình khách hàng thành viên, bao gồm các 
chương trình thẻ khách hàng thân thiết, chương trình ưu đãi, chương trình thưởng, thẻ thưởng 
và thẻ giảm giá; ảnh có thể tải xuống; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phần mềm và 
tai nghe thực tế ảo để cung cấp cho cửa hàng trực tuyến, nơi cung cấp trải nghiệm thực tế ảo 
như đang ở trong một cửa hàng; tai nghe thực tế ảo; phần mềm thực tế ảo; phần mềm máy 
tính; phần mềm ứng dụng; ứng dụng phần mềm; ứng dụng tải về được; phần mềm ứng dụng 
di động; ứng dụng phần mềm máy tính, tải về được; phần mềm ứng dụng cho các thiết bị di 
động, điện thoại thông minh, điện thoại di động và thiết bị không dây; ứng dụng điện thoại 
thông minh tải về được (phần mềm); trò chơi máy tính tải về được. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; sách; tạp chí; xuất bản phẩm dạng in; Catalô; tờ rơi; danh thiếp; và cuốn 
sách nhỏ; lịch; thiếp chúc mừng; bưu thiếp; túi, phong bì và bao, bằng giấy hoặc chất dẻo, để 
đóng gói; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; bản tin; sổ tay; Biểu thời gian in sẵn; ảnh 
chụp; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị máy móc); vật kỷ niệm làm bằng giấy hoặc 
bìa, biểu đồ lưu niệm, vật lưu niệm làm bằng giấy hoặc thẻ. 
 
Nhóm 25: Quần áo, giày, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, trò chơi, đồ chơi và đồ chơi mới lạ (novelties).  
 
Nhóm 35: Dịch vụ điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và quảng 
bá khu ở dân cư, cơ sở thương mại, văn phòng và các đơn vị bán lẻ và giải trí; dịch vụ tập 
hợp, vì lợi ích của người khác, các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán bar, khu giải trí, thư giãn, 
thể thao, sức khỏe, sắc đẹp và khách sạn (giải trí và đồ ăn thức uống), để khách hàng thuận 
tiện xem và mua sắm hàng hóa/ dịch vụ và sử dụng các dịch vụ đó; dịch vụ tập hợp, vì lợi ích 
của người khác, các điểm bán lẻ, khu giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thư giãn, nhà 
hàng và quán bar, để khách hàng thuận tiện xem và mua sắm hàng hóa/ dịch vụ, mua và sử 
dụng các dịch vụ đó tại trung tâm thương mại hoặc khu mua sắm; dịch vụ tập hợp, vì lợi ích 
của người khác, các điểm bán lẻ liên quan đến một hoặc nhiều loại hàng hóa, cụ thể là, các 
sản phẩm làm đẹp (cụ thể là phụ kiện để chải, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cơ thể), đồ vệ 
sinh cá nhân, sản phẩm và thiết bị cho sức khỏe và chăm sóc sức khỏe (cụ thể là thuốc chữa 
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bệnh cho người, thiết bị tập thể dục và thực phẩm bổ sung), thiết bị điện sử dụng trong nhà 
bếp gia đình, thiết bị điện sử dụng liên quan đến giặt là gia đình, đồ nội thất gia dụng, đồ 
dùng gia dụng, đồ đựng gia dụng, đồ vải lanh gia dụng, đồ gia dụng (cụ thể là đồ nội thất, đồ 
dùng, đồ nội thất mềm như bộ đồ giường, khăn tắm, đệm, chăn và đồ vật trang trí dùng trong 
gia đình), nhà cho thú cưng, đệm cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, đĩa cho thú cưng, đồ 
chơi cho thú cưng, sản phẩm chăm sóc xe hơi, máy móc sử dụng trong gia đình, dụng cụ cầm 
tay, dụng cụ và phụ kiện làm vườn, vật dụng quang học, máy ảnh, thiết bị điện và điện tử gia 
dụng, bao gồm đồ điện gia dụng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, nhạc cụ, văn phòng 
phẩm, ấn phẩm, sách, vật dụng của nghệ sĩ, đĩa CD, DVD, hành lý, túi đựng đa năng, vali, 
hòm, túi vải thô, hộp đính kèm, cặp, túi xách, ví, ví tiền, túi đeo vai, túi xách tay, bộ đồ du 
lịch (đồ da), bộ điều hợp để mang đi du lịch cho phích cắm điện, máy sấy tóc du lịch, túi 
may, giá mang hành lý, đồ nội thất, hộp đựng và đồ dùng gia đình, đồ dùng gia dụng, hàng 
dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ may vá, đồ chơi và trò chơi, thiết bị thể thao, 
thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, cho phép khách hàng xem và mua những hàng 
hóa đó một cách thuận tiện tại trung tâm thương mại hoặc trung tâm mua sắm; dịch vụ tập 
hợp, vì lợi ích của người khác, các điểm bán lẻ liên quan đến một hoặc nhiều loại hình dịch 
vụ sau, cụ thể là, các dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khoẻ và sac đẹp, thư giãn, mua sắm cá 
nhân, tài xế riêng, nhà hàng và quây bar, giúp khách hàng có thể xem và mua các dịch vụ đó 
một cách thuận tiện và tận dụng các tiện ích đó trong một trung tâm mua sắm hoặc trung tâm 
thương mại; dịch vụ tập hợp thông qua mạng Internet vì lợi ích của người khác, các loại hàng 
hóa, cụ thể là, các sản phẩm làm đẹp (cụ thể là phụ kiện để chải, mỹ phẩm và sản phẩm chăm 
sóc cơ thể), đồ vệ sinh cá nhân, sản phẩm và thiết bị cho sức khỏe và chăm sóc sức khỏe (cụ 
thể là thuốc chữa bệnh cho người, thiết bị tập thể dục và thực phẩm bổ sung), thiết bị điện sử 
dụng trong nhà bếp gia đình, thiết bị điện sử dụng liên quan đến giặt là gia đình, đồ nội thất 
gia dụng, đồ dùng gia dụng, đồ đựng gia dụng, đồ vải lanh gia dụng, đồ gia dụng (cụ thể là 
đồ nội thất, đồ dùng, đồ nội thất mềm như bộ đồ giường, khăn tắm, đệm, chăn và đồ vặt trang 
trí dùng trong gia đình), nhà cho thú cưng, đệm cho thú cưng, sản phẩm làm đẹp và chăm sóc 
sức khỏe (cụ thể là phụ kiện để chải, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cơ thể), thức ăn cho 
thú cưng, đĩa cho thú cưng, đồ chơi cho thú cưng, sản phẩm chăm sóc xe hơi, máy móc sử 
dụng trong gia đình, dụng cụ cầm tay, dụng cụ và phụ kiện làm vườn, vật dụng quang học, 
máy ảnh, thiết bị điện và điện tử gia dụng, bao gồm đồ điện gia dụng, đồ trang sức, đồng hồ, 
đồng hồ đeo tay, nhạc cụ, văn phòng phẩm, ấn phẩm, sách, vật dụng của nghệ sĩ, đĩa CD, 
DVD, hành lý, túi đựng đa năng, vali, hòm, túi vải thô, hộp đính kèm, cặp, túi xách, ví, ví 
tiền, túi đeo vai, túi xách tay, bộ đồ du lịch (đồ da), bộ điều hợp để mang đi du lịch cho phích 
cắm điện, máy sấy tóc du lịch, túi may, giá mang hành lý, đồ nội thất, hộp đựng và đồ dùng 
gia đình, đồ dùng gia dụng, hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ may vá, đồ 
chơi và trò chơi, thiết bị thể thao, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, thông qua 
một trung tâm mua sắm ảo, cho phép khách hàng xem và mua những hàng hóa đó một cách 
thuận tiện bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ tập hợp vì lợi ích của người khác, thông qua 
Internet, đa dạng các loại dịch vụ, cụ thể là nhiều loại hình giải trí, dịch vụ sức khỏe và sắc 
đẹp, thư giãn, mua sắm cá nhân, tài xế, nhà hàng và quán bar, cho phép khách hàng xem và 
mua sắm dịch vụ một cách thuận tiện bằng phương tiện viễn thông; vận hành và quản lý các 
đơn vị bán lẻ và giải trí, khu phức hợp bán lẻ và giải trí, trung tâm thương mại, phố mua sắm, 
trung tâm mua sắm và công viên bán lẻ; dịch vụ tập hợp vì lợi ích của người khác các loại 
hàng hóa, cụ thể là, các sản phẩm làm đẹp (cụ thể là phụ kiện để chải, mỹ phẩm và sản phẩm 
chăm sóc cơ thể), đồ vệ sinh cá nhân, sản phẩm và thiết bị cho sức khỏe và chăm sóc sức 
khỏe (cụ thể là thuốc chữa bệnh cho người, thiết bị tập thể dục và thực phẩm bổ sung), thiết 
bị điện sử dụng trong nhà bếp gia đình, thiết bị điện sử dụng liên quan đến giặt là gia đình, đồ 
nội thất gia dụng, đồ dùng gia dụng, đồ đựng gia dụng, đồ vải lanh gia dụng, đồ gia dụng (cụ 
thể là đồ nội thất, đồ dùng, đồ nội thất mềm như bộ đồ giường, khăn tắm, đệm, chăn và đồ 
vật trang trí dùng trong gia đình), nhà cho thú cưng, đệm cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, 
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đĩa cho thú cưng, đồ chơi cho thú cưng, sản phẩm chăm sóc xe hơi, máy móc sử dụng trong 
gia đình, dụng cụ cầm tay, dụng cụ và phụ kiện làm vườn, vật dụng quang học, máy ảnh, 
thiết bị điện và điện tử gia dụng, bao gồm đồ điện gia dụng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, nhạc cụ, văn phòng phẩm, ấn phẩm, sách, vật dụng của nghệ sĩ, đĩa CD, DVD, hành 
lý, túi đựng đa năng, vali, hòm, túi vải thô, hộp đính kèm, cặp, túi xách, ví, ví tiền, túi đeo 
vai, túi xách tay, bộ đồ du lịch (đồ da), bộ điều hợp để mang đi du lịch cho phích cắm điện, 
máy sấy tóc du lịch, túi may, giá mang hành lý, đồ nội thất, hộp đựng và đồ dùng gia đình, đồ 
dùng gia dụng, hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ may vá, đồ chơi và trò 
chơi, thiết bị thể thao, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, cho phép khách hàng 
xem và mua sắm thuận tiện trong các cửa hàng bán lẻ nằm trong trung tâm thương mại hoặc 
trung tâm mua sắm; dịch vụ bán lẻ tại cửa hàng bách hóa liên quan tới các sản phẩm làm đẹp 
(cụ thể là phụ kiện để chải, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cơ thể), đồ vệ sinh cá nhân, sản 
phẩm và thiết bị cho sức khỏe và chăm sóc sức khỏe (cụ thể là thuốc chữa bệnh cho người, 
thiết bị tập thể dục và thực phẩm bổ sung), thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp gia đình, thiết 
bị điện sử dụng liên quan đến giặt là gia đình, đồ nội thất gia dụng, đồ dùng gia dụng, đồ 
đựng gia dụng, đồ vải lanh gia dụng, đồ gia dụng (cụ thể là đồ nội thất, đồ dùng, đồ nội thất 
mềm như bộ đồ giường, khăn tắm, đệm, chăn và đồ vật trang trí dùng trong gia đình), nhà 
cho thú cưng, đệm cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, đĩa cho thú cưng, đồ chơi cho thú 
cưng, sản phẩm chăm sóc xe hơi, máy móc sử dụng trong gia đình, dụng cụ cầm tay, dụng cụ 
và phụ kiện làm vườn, vật dụng quang học, máy ảnh, thiết bị điện và điện tử gia dụng, bao 
gồm đồ điện gia dụng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, nhạc cụ, văn phòng phẩm, ấn 
phẩm, sách, vật dụng của nghệ sĩ, đĩa CD, DVD, hành lý, túi đựng đa năng, vali, hòm, túi vải 
thô, hộp đính kèm, cặp, túi xách, ví, ví tiền, túi đeo vai, túi xách tay, bộ đồ du lịch (đồ da), bộ 
điều hợp để mang đi du lịch cho phích cắm điện, máy sấy tóc du lịch, túi may, giá mang hành 
lý, đồ nội thất, hộp đựng và đồ dùng gia đình, đồ dùng gia dụng, hàng dệt may, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, đồ may vá, đồ chơi và trò chơi, thiết bị thể thao, thực phẩm, đồ uống và 
các sản phẩm thuốc lá và dịch vụ cửa hàng bán lẻ được cung cấp bởi các cửa hàng có kết nối 
với một hoặc nhiều loại hàng hóa nêu trên; dịch vụ bán lẻ điện tử được kết nối với kinh 
doanh các sản phẩm làm đẹp (cụ thể là phụ kiện để chải, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cơ 
thể), đồ vệ sinh cá nhân, sản phẩm và thiết bị cho sức khỏe và chăm sóc sức khỏe (cụ thể là 
thuốc chữa bệnh cho người, thiết bị tập thể dục và thực phẩm bổ sung), thiết bị điện sử dụng 
trong nhà bếp gia đình, thiết bị điện sử dụng liên quan đến giặt là gia đình, đồ nội thất gia 
dụng, đồ dùng gia dụng, đồ đựng gia dụng, đồ vải lanh gia dụng, đồ gia dụng (cụ thể là đồ 
nội thất, đồ dùng, đồ nội thất mềm như bộ đồ giường, khăn tắm, đệm, chăn và đồ vật trang trí 
dùng trong gia đình), nhà cho thú cưng, đệm cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, đĩa cho thú 
cưng, đồ chơi cho thú cưng, sản phẩm chăm sóc xe hơi, máy móc sử dụng trong gia đình, 
dụng cụ cầm tay, dụng cụ và phụ kiện làm vườn, vật dụng quang học, máy ảnh, thiết bị điện 
và điện tử gia dụng, bao gồm đồ điện gia dụng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, nhạc 
cụ, văn phòng phẩm, ấn phẩm, sách, vật dụng của nghệ sĩ, đĩa CD, DVD, hành lý, túi đựng 
đa năng, vali, hòm, túi vải thô, hộp đính kèm, cặp, túi xách, ví, ví tiền, túi đeo vai, túi xách 
tay, bộ đồ du lịch (đồ da), bộ điều hợp để mang đi du lịch cho phích cắm điện, máy sấy tóc 
du lịch, túi may, giá mang hành lý, đồ nội thất, hộp đựng và đồ dùng gia đình, đồ dùng gia 
dụng, hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ may vá, đồ chơi và trò chơi, thiết bị 
thể thao, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh 
hoặc công nghiệp và tư vấn quản lý kinh doanh cho các trung tâm và khu phức hợp thương 
mại; cung cấp thông tin kinh doanh; các dịch vụ tư vấn và kinh doanh liên quan đến việc khai 
thác hoặc quản lý các công ty thương mại hoặc công nghiệp, bao gồm cả các trung tâm và 
khu phức hợp mua sắm, cụ thể là cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các thương hiệu 
chất lượng cao và cao cấp để cho phép họ phân phối một cách có kiểm soát và hiệu quả hàng 
tồn kho dư thừa từ bộ sưu tập mùa trước; dịch vụ hoạt hình quảng cáo, quảng bá và/hoặc 
thương mại; dịch vụ quảng cáo và quảng bá ở tất cả các loại hình và trên mọi chất liệu; dịch 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

25 
 

vụ nghiên cứu kinh doanh; hệ thống hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trung tâm; dịch vụ xử lý dữ 
liệu [chức năng văn phòng] và quản lý hồ sơ; dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc bán lượng 
hàng tồn từ các bộ sưu tập của các mùa trước cho nam giới, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là quần 
áo, đồ thể thao, giày dép, đồ đi du lịch (đồ da), bộ điều hợp phích cắm điện để mang đi du 
lịch, máy sấy tóc du lịch, ví, túi xách tay, khăn quàng cổ, mũ, đồng hồ, kính râm, thắt lưng và 
ô, đệm, chăn, rèm, tấm chắn sáng, khăn trải gia dụng, rèm cửa, vòng rèm, vòng treo [rèm], 
thảm, thanh lăn chạy rèm, khăn trải giữa bàn, khăn trải giữa thảm, vỏ chăn, ga trải giường, bộ 
đồ giường, gối, khăn tắm, khung tranh, nến, đèn bão, bộ khuếch tán bằng sậy, hộp đựng đồ 
trang sức, hộp đồng hồ, đồ lót phụ nữ, đồ kim hoàn; quảng bá các tòa nhà thương mại, bao 
gồm cả các trung tâm mua sắm; phân tích xu hướng thời trang và thị trường để đưa ra lời 
khuyên và tư vấn cho các thương hiệu bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản 
trị kinh doanh; dịch vụ chức năng văn phòng; dịch vụ Marketing; dịch vụ Marketing trực 
tiếp; lên ý tưởng, sáng tạo, thiết kế, phát triển, thực hiện, vận hành, tổ chức, thúc đẩy và giám 
sát các chương trình thành viên, bao gồm chương trình thẻ khách hàng thân thiết, chương 
trình ưu đãi, chương trình thưởng, thẻ thưởng và thẻ giảm giá; dịch vụ mạng lưới kinh doanh 
và mạng lưới chuyên gia; tiếp thị các dịch vụ bán lẻ của những người khác thông qua một 
trang mạng trực tuyến; quảng bá các sự kiện của người khác; dịch vụ bán lẻ trực tuyến được 
kết nối với việc bán quần áo, đồ thể thao, giày dép, va li và túi du lịch, ví, túi xách, thắt lưng, 
khăn quàng cổ, mũ, găng tay, kính râm, đồng hồ, ô dù, đồ nội thất, đồ chiếu sáng, trải sàn, đồ 
dùng nhà bếp và đồ nấu nướng, đồ lót và đồ trang sức, để khách hàng xem và mua những 
hàng hóa đó một cách thuận tiện; dịch vụ tập hợp, vì lợi ích cua người khác, nhiều loại quần 
áo, đồ thể thao, giày, va li và túi du lịch, ví, túi xách, thắt lưng, khăn quàng cổ, mũ, găng tay, 
kính râm, đồng hồ, ô dù, đồ nội thất, đồ chiếu sáng, trải sàn, đồ dùng nhà bếp và đồ nấu 
nướng, đồ nội y và đồ trang sức, giúp khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận 
tiện; các hoạt động tiếp thị và quảng bá liên quan đến quản trị kinh doanh và quản lý doanh 
nghiệp; đánh giá thống kê dữ liệu nghiên cứu thị trường; phân tích và báo cáo thống kê; hệ 
thống hóa thông tin thành cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đánh giá thương hiệu; định vị 
thương hiệu; dịch vụ chiến lược thương hiệu; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy vi tính; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
tiếp thị sự kiện; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ, buổi diễn nhằm mục đích khuyến 
mại, quảng cáo thương mại; phân tích dữ liệu và thống kê nghiên cứu thị trường; phổ biến tài 
liệu quảng cáo, tiếp thị và quảng bá; dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua internet; quảng 
cáo trên báo chí phổ thông và chuyên ngành; sản xuất phim quảng cáo; tổng hợp các quảng 
cáo để sử dụng trên các trang web và trên internet; phân tích phản ứng với quảng cáo; quảng 
cáo qua thư trực tiếp; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác qua internet; các dịch vụ 
quảng bá và xúc tiến bán hàng; các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc hình thành, tạo, thực 
hiện, vận hành, tổ chức, thúc đẩy và giám sát các chương trình hội viên, bao gồm chương 
trình thẻ khách hàng thân thiết, chương trình ưu đãi, chương trình thưởng, thẻ thưởng và thẻ 
giảm giá; tổ chức, vận hành, thúc đẩy và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết; 
dịch vụ khách hàng thân thiết cho các mục đích thương mại, khuyên mại và / hoặc quảng cáo; 
thúc đẩy lợi ích của các vấn đề sức khỏe, cộng đồng và bền vừng môi trường; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đên việc tích hợp các lĩnh vực công nghệ quy trình kinh doanh, tổ chức 
học, quản lý thay đổi và tính bền vừng trong hoạt động; tổ chức trình diễn thời trang nhằm 
mục đích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; dịch vụ quản lý kinh doanh các khu phố mua sắm, trung tâm mua sắm, tiện ích thể thao, 
khách sạn, sòng bạc, sân vận động và nhà thi đấu tổ chức thể thao, giải trí, hội nghị và triển 
lãm; dịch vụ quản lý khách sạn. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; dịch vụ tài chính được cung cấp qua mạng Internet và 
qua điện thoại; mua bán bất động sản; hoạt động bất động sản, cụ thể là thiết lập các tòa nhà 
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thương mại, bao gồm cả trung tâm mua sắm; quản lý bất động sản, bao gồm cả trong lĩnh vực 
trung tâm mua sắm; dịch vụ đại lý bất động sản về việc cho thuê bất động sản, bao gồm cả 
các tòa nhà thương mại và trung tâm mua sắm; quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ tài chính cho 
các hoạt động và sự kiện giải trí và đoàn thể và văn hóa; dịch vụ đại lý thu nợ; phát hành 
phiếu/thẻ có giá như một phần của chương trình khách hàng thành viên, bao gồm chương 
trình thẻ khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại/khuyến khích, chương trình thưởng, 
thẻ phần thưởng và thẻ giảm giá; phát hành thẻ thanh toán điện tử liên quan đến chương trình 
khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mãi/khuyến khích, chương trình tặng phần 
thưởng và quà tặng; phát hành thẻ lưu giá trị [store-value card]; sắp xếp giao dịch tài chính; 
dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến 
chương trình thành viên của khách hàng nhằm hỗ trợ cho các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, 
tiền tệ và bất động sản đã được đề cập trong Nhóm này.  
 
Nhóm 37: Xây dựng các trung tâm mua sắm, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung 
tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; cung cấp 
thông tin về xây dựng, sữa chữa và điều chỉnh việc xây dựng các trung tâm mua sắm, cơ sở 
thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm 
triển lãm và sân vận động; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện xây 
dựng các trung tâm thương mại và khu phức hợp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và 
trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; giám 
sát xây dựng công trình và quản lý tại chỗ tiến trình xây dựng; dịch vụ sửa xe ô tô; dịch vụ 
dọn phòng [dịch vụ làm sạch]; xây dựng, sửa chữa và tân trang lại các tòa nhà thương mại; 
tạo dựng và xây dựng/thi công các các tòa nhà thương mại, bao gồm các trung tâm mua sắm, 
cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và 
trung tâm triển lãm và sân vận động; dịch vụ quản lý dự án cho các dự án xây dựng (giám sát 
việc xây dựng công trình); dịch vụ tư vấn liên quan đến điều chỉnh và quản lý trung tâm mua 
sắm (dịch vụ xây dựng).  
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ điện tín; phát sóng, truyền bá, truyền và xử lý hình 
ảnh, đồ họa, hình minh họa, âm thanh, văn bản, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện hoặc 
bất kỳ loại dữ liệu khác qua mạng internet và qua trang web, thiết bị đầu cuối máy tính, thiết 
bị điện tử, DVD quảng cáo, và quảng cáo tại rạp chiếu phim; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu 
cuối máy tính; dịch vụ truy cập và liên lạc qua mạng internet và mạng nội bộ; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu máy tính; cung cấp thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu được 
máy tính hóa hoặc truyền dữ liệu trên mạng internet; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ 
liệu và trung tâm lưu trữ của cơ sở dữ liệu văn bản video hoặc thời gian truy cập để xử lý dữ 
liệu, bao gồm thực hiện qua mạng Internet; dịch vụ truyền tải thông tin tương tác; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến để truyền tải thông điệp, bình luận và nội dung đa phương tiện giữa 
những người dùng; cung cấp quyền truy cập vào các trang web trên mạng internet hoặc bất 
kỳ mạng truyền thông nào khác; cung cấp quyền truy cập vào mạng trực tuyến điện tử để truy 
xuất thông tin; cung cấp truy cập viễn thông vào nội dung video được cung cấp qua Internet; 
cung cấp quyền truy cập vào các trang web trên internet hoặc bất kỳ mạng truyền thông nào 
khác cho mục đích của dịch vụ mua sắm thực tế ảo; cung cấp dịch vụ điện thoại cho các 
thành viên của chương trình thành viên bao gồm chương trình thẻ khách hàng thân thiết, 
chương trình khuyên mại/chương trình khuyến khích, chương trình thưởng, thẻ quà tặng và 
thẻ giảm giá, nhờ đó thành viên có thể nhận được hàng hóa và dịch vụ.  
 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; đại lý du lịch; dịch vụ đại lý du lịch để tổ chức các 
chuyến du lịch; dịch vụ đồng hành cùng khách du lịch; dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch; sắp 
xếp và đặt chỗ các chuyến du lịch, du ngoạn, các chuyến đi trong ngày và các chuyến tham 
quan thành phố; dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải; tư vấn du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin 
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giao thông và du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho chuyến đi du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho du lịch 
được cung cấp bởi các đại lý du lịch; dịch vụ lái xe; tư vấn liên quan đến chuyến du lịch và 
chuyến tham quan; lập kế hoạch cho hành trình du lịch; vận tải; vận chuyển khách lữ hành; 
đóng gói và lưu trữ hàng hóa; vận chuyến bằng xe buýt; đỗ xe có người phục vụ (valet); cung 
cấp tiện nghi để đỗ xe ô tô; gửi bưu kiện bằng chuyển phát nhanh. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo và sữa chữa quần áo theo yêu cầu.  
 

Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và tiến hành các hội nghị, hội thảo, đại hội, triền lãm, buổi hòa 
nhạc, hội thảo chuyên đề, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, tập huấn, buổi giảng liên quan đến 
thể thao, giải trí, du lịch, lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; công 
viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí liên quan đến thể thao, giải trí, du lịch, lữ hành và trải 
nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; hoạt động vui chơi và giải trí liên quan đến thể 
thao, âm nhạc, chương trình hài kịch, sự kiện khiêu vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực 
tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; 
hoạt động văn hóa và thể thao tại các trung tâm thương mại và khu phức hợp; cung cấp các 
phương tiện giải trí liên quan đến thể thao, âm nhạc, chương trình hài kịch, sự kiện khiêu 
vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, lữ hành và trải 
nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; sắp xếp các buổi lễ trao giải và buổi dạ tiệc 
cho mục đích giải trí liên quan đến thể thao, âm nhạc, chương trình hài kịch, sự kiện khiêu 
vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, lữ hành và trải 
nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; tổ chức các cuộc thi trên internet liên quan đến các sự kiện 
trực tiếp, thể thao, du lịch, lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; tiến 
hành các sự kiện giáo dục liên quan đến du lịch, lữ hành, thể thao, nhà hàng-khách sạn và trải 
nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến du 
lịch, lữ hành, thể thao, nhà hàng-khách sạn và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao 
cấp; xuất bản điện tử các thông tin về một loạt các chủ đề trực tuyến liên quan đến du lịch, lữ 
hành, trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng 
bạc,và trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận 
động; xuất bản đa phương tiện ân phẩm in, sách, tạp chí, tập san, báo chí, bản tin, hướng dẫn, 
bản đồ, đồ họa, ảnh, video, âm nhạc và ấn phẩm điện tử liên quan đến du lịch, lữ hành, trải 
nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung 
tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; tổ chức và 
trình diễn các chương trình, cuộc thi, trò chơi và buổi hòa nhạc liên quan đến thể thao, âm 
nhạc, chương trình hài kịch, sự kiện khiêu vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự 
kiện trực tiếp, du lịch, lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp; tổ chức, 
sản xuất, trình diễn và tiến hành các buổi hòa nhạc, lễ hội, chuyến đi du lịch và các buổi biểu 
diễn, sự kiện và hoạt động âm nhạc và văn hóa khác; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích giái trí; trình bày các tác phẩm nghệ thuật thị giác và văn học cho công chúng cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục liên quan đến du lịch, lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua 
sắm bán lẻ cao cấp; sản xuất giải trí dưới hình thức phim, truyền hình, đài phát thanh và 
chương trình video liên quan đến du lịch, lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán 
lẻ cao cấp; cung cấp các ân phẩm điện tử từ mạng máy tính toàn cầu hoặc internet, không thể 
tải xuống, tất cả liên quan đến du lịch, lữ hành, trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao 
cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí 
và trung tâm triển lãm và sân vận động; cung cấp thông tin về các hoạt dộng giải trí, thể thao 
va văn hóa; cung cấp các khu vực giải trí có bản chất là các khu vui chơi cho trẻ em nằm 
trong các cửa hàng mua sắm bán lẻ cao cấp; xuất bản các ấn phẩm định kỳ, danh mục và tờ 
quảng cáo, tất cả liên quan đến thể thao, âm nhạc, chương trình hài kịch, sự kiện khiêu 
vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, lữ hành và trải 
nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung 
tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; xuất bản 
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các ấn phẩm và tạp chí, tất cả liên quan đến thể thao, âm nhạc, chương trình hài kịch, sự kiện 
khiêu vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, lữ hành và trải 
nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, và trung 
tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; xuất bản 
các ấn phẩm dưới dạng điện tử, tất cả liên quan đến thể thao, âm nhạc, chương trình hài kịch, 
sự kiện khiêu vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, lữ 
hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng 
bạc, và trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận 
động; xuất bản các bài phê bình, tất cả liên quan đến thể thao, âm nhạc, chương trình hài 
kịch, sự kiện khiêu vũ/nhảy múa, chương trình sân khấu trực tiếp, sự kiện trực tiếp, du lịch, 
lữ hành và trải nghiệm/kinh nghiệm mua sắm bán lẻ cao cấp, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng 
bạc, và trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận 
động; hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa; vận hành trung tâm triển lãm và trung tâm hội 
nghị thể thao và giải trí, và sản xuất hoặc đồng sản xuất các sự kiện thể thao và giải trí cho 
triển lãm/trình diễn trước công chúng; sản xuất các sự kiện giải trí trực tiếp, tất cả cho trình 
diễn và trình chiếu trước công chúng; dịch vụ rạp xiếc, rạp chiếu phim và hòa nhạc; dịch vụ 
giải trí trực tiếp; dịch vụ đại lý đặt vé cho các dịch vụ nêu trên; cung cấp và quản lý các tiện 
nghi thể thao, tiện nghi giải trí, tiện nghi cho buổi hòa nhạc, tiện nghị cho hội nghị và tiện 
nghi cho triển lãm [cung cấp tiện nghi cho các hoạt động giải trí và giáo dục]; vận hành sân 
vận động cho các hoạt động thể thao, giải trí, buổi hòa nhạc, hội nghị và/hoặc triển lãm; tổ 
chức và sản xuất (hoặc đồng sản xuất) các sự kiện thể thao và giải trí, các buổi hòa nhạc, hội 
nghị và triển lãm, tất cả cho việc trình diễn và trình chiếu trước công chúng; dịch vụ sòng 
bạc, chơi trò chơi và đánh bạc; tổ chức trò chơi và cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ 
quản lý sòng bạc; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp đêm (cabaret) và 
dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ lên kế 
hoạch cho các sự kiện giải trí và/hoặc văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; sắp xếp, tổ chức, 
sản xuất và điều hành câu lạc bộ khiêu vũ, lớp thể dục, lớp yoga, triển lãm, buổi nói chuyện, 
thuyết trình, hội nghị, buổi hòa nhạc và buổi biêu diễn; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe và thể 
hình; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ 
rạp chiếu phim; dịch vụ thông tin và/hoặc liệt kê thông tin liên quan đến hội nghị, triển lãm, 
cuộc thi đấu, cuộc thi, sự kiện, giải trí, vui chơi, thư giãn, thể thao, nghệ thuật, lễ hội, chương 
trình và buổi biểu diễn; xuất bản sách hướng dẫn trực tuyến, bản đồ du lịch, danh bạ thành 
phố và danh sách để khách du lịch sử dụng; dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí chuyên về chương 
trình ca nhạc, khiêu vũ, thể thao, hài kịch, kịch và ảo thuật; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ, dịch 
vụ câu lạc bộ bể bơi và câu lạc bộ bãi biển; cung cấp tiện nghi cho hoạt động giải trí; cung 
cấp tiện nghi thể thao; sắp xếp và tiến hành các sự kiện thể dục, các cuộc thi thể thao và các 
sự kiện thể thao; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; cung cấp giải trí bằng âm nhạc; dịch vụ câu 
lạc bộ ban đêm; tổ chức các sự kiện cho mục đích văn hóa và giải trí; tổ chức các bữa tiệc và 
sự kiện [giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức dịch 
vụ giải trí; cung cấp và quản lý các tiện nghi thể thao và các sự kiện thể thao; tổ chức các 
hoạt động thể thao và các cuộc thi thể thao; cung cấp các tiện nghi giáo dục thể chất và thể 
dục; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các cuộc họp và hội nghị; dịch vụ đại lý vé sân 
khấu; dịch vụ đặt vé và giữ chỗ cho các hoạt động và sự kiện giáo dục, giải trí và thể thao; tổ 
chức và cung cấp các tiện nghi đào tạo cho nhân viên bán hàng và khách sạn; tổ chức cơ sở 
vật chất cho các sự kiện thể thao; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên; dịch vụ câu lạc bộ xã hội [cung cấp không gian giải trí và thư giãn]; 
cung cấp tiện nghi cho các buổi họp mặt xã hội, tổ chức tiệc và chức năng xã hội [cung cấp 
không gian giải trí và thư giãn]; cung cấp tiện nghi hội nghị [cung cấp không gian hội nghị, 
giải trí và thư giãn); cung cấp tiện nghi sự kiện [cung cấp không gian giải trí và thư giãn]; 
cung cấp tiện nghi triển lãm và hội chợ [cung cấp không gian giải trí và thư giãn]; cung cấp 
tiện nghi hội nghị và hội họp [cung cấp không gian hội nghị, giải trí và thư giãn].  
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc, bao gồm kiến trúc trung tâm mua sắm, cơ sở thể thao, 
khách sạn, sòng bạc, trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và 
sân vận động; dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế trung tâm mua sắm, cơ sở thể thao, khách 
sạn, sòng bạc, trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân 
vận động; công việc của kỹ sư, cụ thể là, chuẩn bị quy hoạch xây dựng các tòa nhà thương 
mại, bao gồm trung tâm mua sắm, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng bạc, trung tâm hội nghị thể 
thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường, bao gồm môi trường của trung tâm mua sắm, cơ sở thể thao, khách sạn, sòng 
bạc, trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển lãm và sân vận động; 
dịch vụ lập quy hoạch đô thị và quy hoạch thị trấn thương mại; trang trí nội thất và thiết kế 
trang trí nội thất, bao gồm trang trí nội thất tòa nhà thương mại, trung tâm mua sắm, cơ sở thể 
thao, khách sạn, sòng bạc, trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm triển 
lãm và sân vận động; nghiên cứu các dự án kỹ thuật liên quan đến trung tâm mua sắm, cơ sở 
thể thao, khách sạn, sòng bạc, trung tâm hội nghị thể thao, vui chơi và giải trí và trung tâm 
triển lãm và sân vận động; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ kiểm soát chất lượng; cho thuê 
không gian lưu trữ trang web trên mạng internet; quản lý quyền người dùng trong mạng máy 
tính; phân tích và đánh giá sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các ứng dụng có thể có trong 
tương lai; viết các chương trình, phần mềm và mà máy tính theo ủy quyền để tạo lập các 
trang web trên internet; dịch vụ lập trình máy tính liên quan đến các ứng dụng đa phương tiện 
và tương tác; tư vấn liên quan đến việc tạo lập và thiết kế các trang web; chuyển đổi dữ liệu 
thông tin điện tử; thiết kế và tạo lập các trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển cơ sở 
dữ liệu điện tử; thiết kế và phát triển các hệ thống để nhập, xuất, xử lý, hiển thị và lưu trữ dữ 
liệu; số hoá tài liệu [quét]; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử và sao lưu dữ liệu; phát triển sản 
phẩm; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo 
tồn và bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới; tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến phát triển sản phẩm; cập nhật và bảo dưỡng phần mềm máy tính; phát 
triển phần mềm, sản phẩm và ứng dụng đa phương tiện tương tác để sử dụng liên quan đến 
chương trình thành viên khách hàng, bao gồm chương trình thẻ khách hàng thân thiết, 
chương trình khuyến mại, chương trình tiền thưởng, thẻ tặng thưởng và thẻ giảm giá; tư vấn 
liên quan đến thiết kế và phát triển chương trình thành viên, bao gồm chương trình thẻ khách 
hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, chương trình tiền thưởng, thẻ tặng thưởng và thẻ 
giảm giá; cung cấp dịch vụ máy tính trực tuyến cho các thành viên của chương trình thành 
viên bao gồm chương trình thẻ khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, chương trình 
tiền thưởng, thẻ tặng thưởng và thẻ giảm giá, nhờ đó thành viên có thể nhận được hàng hóa 
và dịch vụ; dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế xây dựng; thiết kế tài liệu quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực 
hiện]; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện cho phòng khách sạn; dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các hoạt động chiêu đãi của doanh nghiệp và người tiêu 
dùng [do nhà hàng thực hiện]; cung cấp lối vào phòng chờ VIP; khách sạn, khách sạn nghỉ 
dưỡng, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô và dịch vụ nhà khách; dịch vụ đặt phòng 
khách sạn; dịch vụ câu lạc bộ xã hội [cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện]; dịch 
vụ lưu trú tạm thời; chỗ ở tạm thời; khách sạn, nhà nghỉ tập thể và nhà trọ, chỗ ở lưu trú cho 
kỳ nghỉ và du lịch; cung cấp tiện nghi cho các buổi họp mặt xã hội, tổ chức tiệc và chức năng 
xã hội [cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện]; cung cấp tiện nghi hội nghị và hội 
họp [cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện cho các hoạt động chiêu đãi của 
công ty và doanh nghiệp]; dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống và quầy rượu có các chương 
trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của khách sạn, nhà hàng ăn uống và quầy 
rượu để thưởng cho khách hàng thân thiết; cung cấp tiện nghi hội nghị [cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện cho các hoạt động chiêu đãi của công ty và doanh nghiệp]; 
cung cấp tiện nghi sự kiện [cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ cung 
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cấp thông tin, tư vấn và đặt phòng chỗ ở tạm thời; cho thuê đồ đạc, khăn trải, vật dụng bàn 
ăn, và thiết bị nấu nướng để cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
môi giới nhằm đảm bảo chỗ ở khách sạn cho khách du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán 
rượu và cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê và quầy rượu đêm; 
dịch vụ nhà hàng-khách sạn (cung cấp thức ăn, đồ uống và chỗ ở); dịch vụ khách sạn nghỉ 
dưỡng; cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ cung cấp thông tin, tư 
vấn và đặt chỗ cho cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và thức uống 
[do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; cung cấp thông tin liên quan đến kỳ 
nghỉ, cụ thể là, cung câp thông tin liên quan đến đặt phòng ở và chỗ ở cho kỳ nghỉ và chuyến 
du lịch; dịch vụ tư vấn tiêu dùng liên quan đến kỳ nghỉ, cụ thể là, dịch vụ tư vấn tiêu dùng 
liên quan đến đặt phòng ở và chỗ ở cho kỳ nghỉ và chuyến du lịch; dịch vụ quán cà phê và 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; cung cấp tiện nghi triển lãm và hội chợ [cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện tại địa điểm do khách hàng yêu cầu; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; quán trà; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhẹ; 
dịch vụ quán rượu nhẹ tự chọn; dịch vụ quầy rượu vang; cho thuê phòng họp; dịch vụ trông 
trẻ ban ngày [nhà trẻ]; cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi; dịch vụ trông chó ban ngày; dịch vụ 
trông vật nuôi ban ngày. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vật nuôi; dịch vụ chải lông cho chó; dịch vụ tạo mẫu (cụ thể là 
dịch vụ tạo mẫu tóc và chăm sóc sắc đẹp); dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch 
vụ điều trị thẩm mỹ và làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ làm móng; dịch vụ làm tóc; 
dịch vụ cắt tóc; dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần 
và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc vật nuôi; dịch vụ chải lông cho chó.  
 
Nhóm 45: Tư vấn an ninh, bao gồm an ninh trung tâm thương mại và khu phức hợp mua 
sắm; dịch vụ an ninh liên quan đến vật có giá trị; dịch vụ mua sắm cá nhân; dịch vụ trông giữ 
trẻ tại nhà; dịch vụ tạo mẫu (cụ thể là dịch vụ tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân, 
dịch vụ tư vấn thời trang cá nhân); dịch vụ trợ giúp cá nhân cho người khác bao gồm thực 
hiện việc sắp xếp và đặt chỗ cá nhân theo yêu cầu và cung cấp thông tin của khách hàng cụ 
thể để đáp ứng nhu cầu cá nhân;dịch vụ quản gia, cụ thể là dịch vụ quản gia cá nhân và dịch 
vụ trợ giúp khách hàng nhằm cung cấp sự tiếp đón đối với khách hàng;dịch vụ trợ giúp khách 
hàng; dịch vụ tạo phong cách cá nhân; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn sở hữu 
trí tuệ; tư vấn, đại diện và hỗ trợ trong các thủ tục tố tụng và tư pháp liên quan đến sở hữu trí 
tuệ và các quyền liên quan;tư vấn liên quan đến li-xăng quyền tác giả; tư vấn liên quan đến 
bảo hộ quyền tác giả; tư vấn liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp; tư vấn về các quy định 
an toàn tại nơi làm việc; tư vấn liên quan đến li-xăng phần mềm máy tính; tư vấn liên quan 
đến li-xăng sở hữu trí tuệ; tư vấn liên quan đến quản lý sở hữu trí tuệ và quyền tác giả; tư vấn 
liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; tư vấn liên quan đến đăng ký tên miền; tư vấn 
liên quan đến li-xăng nhãn hiệu; tư vấn liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu; kiểm soát hệ thống 
tiếp cận và an ninh môi trường xây dựng;dịch vụ li-xăng quyền tác giả [dịch vụ pháp lý]; dịch 
vụ giám sát điện tử cho mục đích an ninh;khai thác quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác 
giả bằng việc li-xăng [dịch vụ pháp lý];cấp li-xăng cho người khác sử dụng quyền sở hữu 
công nghiệp và quyền tác giả;dịch vụ theo dõi sở hữu công nghiệp; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và tham vấn liên quan đến các vấn đề pháp lý;dịch vụ nghiên cứu pháp luật và tư 
pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;hỗ trợ pháp lý trong việc thiết lập các hợp đồng; tư vấn 
pháp lý liên quan đến nhượng quyền; tư vấn pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; dịch 
vụ pháp lý về các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp;dịch vụ pháp lý liên quan 
đến li-xăng quyền tác giả; dịch vụ pháp lý liên quan đến việc khai thác bản quyền phát 
sóng;dịch vụ pháp lý liên quan đến việc khai thác bản quyền đối với các ấn phẩm in;dịch vụ 
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pháp lý liên quan đến quản lý và khai thác bản quyền và bản quyền phụ trợ; dịch vụ pháp lý 
liên quan quản lý, kiểm soát và cấp quyền li-xăng; dịch vụ pháp lý liên quan đến thương 
lượng và soạn thảo hợp đồng về quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký 
nhãn hiệu; dịch vụ trợ giúp pháp lý; li-xăng phần mềm máy tính và quyền sở hữu công 
nghiêp [dịch vụ pháp lý]; li-xăng dữ liệu [dịch vụ pháp lý]; li-xăng quyền sở hữu công nghiệp 
và quyền tác giả [dịch vụ pháp lý]; li-xăng sở hữu trí tuệ và quyền tác giả; li-xăng ấn phẩm in 
[dịch vụ pháp lý]; li-xăng thiết kế được bảo hộ [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ li-xăng; dịch vụ 
người đi kèm cá nhân của du khách; dịch vụ dắt chó đi dạo.  
 

(210) 4-2022-10456 (220) 24/02/2020 

(641) 5-1523033 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Kem hồng, xanh lá cây. 
 

 (731) LA MER TECHNOLOGY, INC. (US) 
767 Fifth Avenue, New York NY 10153 
(US) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; các chế phẩm chăm sóc da không 
chứa thuốc. 
 

(210) 4-2022-16931 (220) 11/05/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THẮNG 

ĐẠI PHÁT (VN) 
Số 58/14/60 đường số 4, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2022-18071 (220) 17/05/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

SALONZO (VN) 
Tầng 12, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 
63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2022-18072 (220) 17/05/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

SALONZO (VN) 
Tầng 12, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 
63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2022-19475 (220) 25/05/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh lá mạ, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KIM ÂN GROUP 
(VN) 
118/2/12 đường Thạnh Xuân 38, khu phố 
3, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quản lý kinh doanh chợ; môi giới thương mại; mua bán pin năng 
lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy 
biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời; mua bán tổ máy phát điện, 
máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện, lơ re, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch 
điện khác và máy móc; mua bán máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp. 
 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê ki ốt (quầy bán hàng) chợ. 
 

(210) 4-2022-19608 (220) 26/05/2022 

(300) 2021.0905 29/11/2021 TM 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là phần mềm để quản lý, giám 
sát, nhận diện, theo dõi, ghi, phân tích và định hình/lập cấu hình cho robot và các ứng dụng 
robot; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để xử lý dữ liệu, truyền dữ liệu, phân tích 
dữ liệu và vận hành, giám sát, quản lý thiết bị điện tử và liên lạc/truyền thông trong lĩnh vực 
robot và vận hành tự động; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là công cụ phần 
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mềm cho các ứng dụng robot và vận hành tự động; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) 
để thiết kế, phát triển và thử nghiệm robot, các ứng dụng robot và vận hành tự động; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (saas) để thiết kế, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng robot và 
vận hành tự động; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để đo lường, phân tích và giám 
sát hoạt động của các ứng dụng robot và vận hành tự động; dịch vụ phần mềm như một dịch 
vụ (saas) để gửi tin nhắn thời gian thực, xác thực và bảo đảm an ninh trong lĩnh vực robot; 
dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để phát triển quy trình đầu cuối và quản lý các ứng 
dụng robot và vận hành tự động; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để tạo, phát triển 
và lặp lại các chức năng của robot; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để giám sát 
robot và thiết bị do con người vận hành trong sản xuất và hoạt động logistics; dịch vụ phần 
mềm như một dịch vụ (saas) để thu thập và phân tích dữ liệu thiết bị trong sản xuất và hoạt 
động logistics; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để sắp đặt, bố trí robot và thiết bị tự 
động từ xa trong sản xuất và hoạt động logistics; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) 
để sắp đặt, bố trí robot và thiết bị tự động từ xa trong sản xuất và hoạt động logistics để giải 
quyết các vấn đề về vận hành; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để giám sát các thiết 
bị cảm biến; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để phân tích các tín hiệu cảm biến từ 
máy móc; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để giám sát hiệu quả hoạt 
động và độ tin cậy của máy móc; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để kết nối, vận 
hành và quản lý robot và hệ thống robot được kết nối trên mạng internet vạn vật (iot); nghiên 
cứu và phát triển trong lĩnh vực phần mềm và ứng dụng robot, học máy và trí tuệ nhân tạo; 
phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn 
thiết kế và phát triển hệ thống, phần mềm và phần cứng máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm và các ứng dụng robot; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải xuống được để sử dụng trong lĩnh 
vực robot. 
 

(210) 4-2022-22143 (220) 09/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

1. VODAPLAY CO., LTD. (KR) 
5th floor Baeksang building., 30, 
Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07328, 
Republic of Korea 
2. CANVASEE CO., LTD. (KR) 
(Yeouido-dong, Baeksang Bldg.) 5F, 30, 
Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07328, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet; dịch vụ quảng cáo cho 
người khác trên internet; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua quảng cáo 
trên các trang web internet; cung cấp thông tin về sản phẩm qua mạng viễn thông cho mục 
đích quảng cáo và bán hàng; quản lý và biên soạn cơ sở dữ liệu máy tính; tối ưu hóa công cụ 
tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; cung cấp dịch vụ so sánh giá trực tuyến; quảng cáo hàng 
hóa và dịch vụ của nhà cung cấp trực tuyến thông qua hướng dẫn trực tuyến có thể tìm kiếm 
được; quảng bá hàng hóa và dịch vụ bằng cách vận hành một trung tâm mua sắm toàn diện 
trực tuyến; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến đặt hàng qua thư bằng viễn thông; 
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cung cấp thông tin kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông xã hội; cung cấp dịch vụ tư vấn 
marketing trong lĩnh vực truyền thông xã hội; quảng bá trực tuyến các mạng máy tính và 
trang web; dịch vụ hãng quảng cáo bằng phiếu giảm giá; dịch vụ trung gian thương mại liên 
quan đến phiếu giảm giá có thể tải xuống; thu mua hợp đồng cho người khác liên quan đến 
mua bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đấu giá trực tuyến qua internet; xuất bản ấn phẩm cho 
mục đích quảng cáo; quản lý kinh doanh cửa hàng bán buôn và bán lẻ; dịch vụ quản lý kinh 
doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại.  
 
Nhóm 38: Truyền chương trình quảng cáo và hoạt động quảng cáo truyền thông qua mạng 
truyền thông kỹ thuật số; dịch vụ bảng thông báo điện tử cho các dịch vụ mạng xã hội; cung 
cấp cho người dùng quyền truy cập vào mạng máy tính toàn cầu cho các dịch vụ mạng xã 
hội; truyền thông tin qua mạng truyền thông điện tử; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu cho dịch vụ mạng xã hội (SNS); truyền dữ liệu/âm thanh và hình ảnh cho các dịch vụ 
mạng xã hội (SNS); cung cấp phòng trò chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu cho dịch vụ thông tin mua sắm; cung cấp dịch vụ trò chuyện di động 
thông qua ứng dụng điện thoại thông minh; truyền văn bản/hình ảnh/video qua ứng dụng điện 
thoại thông minh; dịch vụ tìm kiếm ứng dụng điện thoại thông minh cho phép người dùng kết 
nối liên lạc với người khác qua mạng viễn thông [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ thông tin liên 
lạc thông qua ứng dụng điện thoại thông minh; truyền thông tin qua các ứng dụng cho điện 
thoại thông minh; truyền nội dung di động qua điện thoại thông minh; cấp quyền truy cập vào 
các mạng xã hội trực tuyến; truyền thông tin và dữ liệu qua các dịch vụ trực tuyến; cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến mạng máy tính xã hội hoặc các mạng 
truyền thông khác; cung cấp liên kết đến các trang web của người khác trong lĩnh vực dịch vụ 
mạng xã hội trực tuyến [dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông]; cấp quyền truy cập 
vào các mạng xã hội thông qua internet; cấp quyền truy cập vào trang web dịch vụ mạng xã 
hội thông qua internet. 
 

(210) 4-2022-23964 (220) 14/08/2019 

(641) 4-2019-31043 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG ĐẠI VIỆT (VN) 
579/25 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2022-24532 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.18; 11.3.7 
 

 (731) TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-24533 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

36 
 

nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-24539 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi. 
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Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-24545 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi. 
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-24591 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 11.1.1; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC MẶT 
TRỜI VÀNG (VN) 
Số 1 đường 4, KTT F361, ngõ 32 phố An 
Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2022-24592 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.19.9; 25.7.22; 26.4.1; 26.11.3 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC MẶT 
TRỜI VÀNG (VN) 
Số 1 đường 4, KTT F361, ngõ 32 phố An 
Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2022-24595 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
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dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-24596 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.2.7; 26.11.8 
 

 (731)  
TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
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thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-24598 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TAM JAI INTERNATIONAL CO. 
LIMITED (CN) 
8th Floor, D2 Place ONE, No. 9 Cheung 
Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; hàng hóa làm từ các vật liệu (giấy và bìa cứng), không thuộc vào 
các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; bản tin; vật liệu quảng cáo và tiếp thị bán hàng bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 
bằng giấy để đóng gói và bao gói; vật liệu bằng màng mỏng bằng chất dẻo để đóng gói và 
bao gói; bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói; đồ chứa bằng giấy để đóng gói. 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; cá, không còn sống; chiết xuất của thịt; trái cây được 
bảo quản; rau đã được bảo quản; trứng; trứng được bảo quản; nước luộc thịt cô đặc; xúp; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua dạng sệt; gà, không còn sống; cánh gà; sản phẩm 
thực phẩm làm từ rau đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; sản phẩm hải sản được bảo 
quản; thịt viên; cá viên; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; các sản phẩm trà (chè); ca cao; gạo; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; gia vị; thảo mộc đã 
bảo quản [gia vị]; mỳ ý (pasta); mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi 
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Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép trái cây; xi rô 
dùng để làm đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ uống 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; 
cung cấp thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan 
đến việc quản lý nhượng quyền kinh doanh nhà hàng; dịch vụ quản trị chương trình khách 
hàng thân thiết 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn, bữa ăn và đồ uống để 
dùng tại nhà hàng, mang đi hoặc/và giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-25237 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
 

 (731)  
PHẠM THANH TÙNG (VN) 
Số 22 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Các loại bánh làm từ ngũ cốc; bánh ngọt; bánh bao.  

 

(210) 4-2022-25316 (220) 28/06/2022 

(300) 97412714 16/05/2022 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CARBON FOOTPRINT LLC (US) 

15 Riverside Ave., First Floor, Westport, 
Connecticut 06880-4214, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu; dép; giày; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; áo sát 
nách; quần áo để che phần trên cơ thể; áo nỉ; áo len dài tay; áo mưa; áo cardigan; áo len chui 
đầu; áo nịt len thể thao; áo vét; áo choàng ngoài; áo khoác mặc đi mưa; áo bluzông; áo gilê; 
áo pông-sô; áo kimono; quần áo lót; áo lót thể thao; váy trong (quần áo lót); quần lót; quần 
ngắn của đàn ông; quần đùi; quần lót bó sát; quần lót ống rộng; yếm; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ; bộ quần áo làm ấm người; váy; bộ quần áo liền bó sát; áo liền quần bó sát của diễn 
viên xiếc, múa; áo liền quần bó sát người; áo váy; quần dài; quần thun bó sát; quần soóc; 
quần ống dài; quần áo bó; quần ống bó; khăn choàng qua vai; khăn hoặc áo choàng ngoài; 
găng tay; găng tay hở ngón; khăn quàng cổ; áo vét và quần dài không thấm nước; đồng phục 
thể thao; quần áo một mảnh bó sát; bộ quần áo liền; bộ quần áo tắm; quần áo choàng ngoài 
dùng ở bãi biển; quần áo bơi; bikini; quần áo choàng hoặc quấn ngoài; thắt lưng [trang phục]; 
khăn rằn; khăn choàng cổ; cổ tay áo. 
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(210) 4-2022-26429 (220) 05/07/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRƯƠNG VŨ CÔNG ĐỨC (VN) 
Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511) Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ; giá sắt để đồ đạc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá sắt để đồ đạc. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; chế tạo cơ khí.  
 

(210) 4-2022-27249 (220) 11/07/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.21; 26.11.3 
 

 (731)  
PHAN NHẬT NAM (VN) 
Số 10 đường Đá Mọc 1, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang thể thao; mũ/nón (thời trang thể thao); giày (thời trang thể 
thao); găng tay (thời trang thể thao); áo khoác vải (thời trang thể thao); tất chân. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; dụng cụ thể dục thể thao; bóng thể thao; vợt cầu lông; 
gậy đánh gôn; lưới dùng cho các môn thể thao. 
 

(210) 4-2022-31733 (220) 05/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ZEUS 

TECHNOLOGY (VN) 
Phòng 12.02, tầng 12, số 21 đường Võ 
Trường Toản, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý hoa hồng; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
liên quan đến nhượng quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán buôn 
và bán lẻ, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm gồm phần mềm máy tính [ghi sẵn], 
phần cứng máy tính. 
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Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu kho; kho hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; cho thuê kho chứa 
hàng. 
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
lập trình máy vi tính; khai thác cơ sở dữ liệu; dịch vụ tư vấn máy tính; quản trị hệ thống máy 
vi tính. 
 

(210) 4-2022-31734 (220) 05/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ZEUS 
TECHNOLOGY (VN) 
Phòng 12.02, tầng 12, số 21 đường Võ 
Trường Toản, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý hoa hồng; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
liên quan đến nhượng quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán buôn 
và bán lẻ, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm gồm phần mềm máy tính [ghi sẵn], 
phần cứng máy tính. 
 
Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu kho; kho hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; cho thuê kho chứa 
hàng. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
lập trình máy vi tính; khai thác cơ sở dữ liệu; dịch vụ tư vấn máy tính; quản trị hệ thống máy 
vi tính. 
 

(210) 4-2022-31735 (220) 05/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ZEUS 
TECHNOLOGY (VN) 
Phòng 12.02, tầng 12, số 21 đường Võ 
Trường Toản, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý hoa hồng; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
liên quan đến nhượng quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán buôn 
và bán lẻ, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm gồm phần mềm máy tính [ghi sẵn], 
phần cứng máy tính. 
 
Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu kho; kho hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; cho thuê kho chứa 
hàng. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
lập trình máy vi tính; khai thác cơ sở dữ liệu; dịch vụ tư vấn máy tính; quản trị hệ thống máy 
vi tính. 
 

(210) 4-2022-32811 (220) 12/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT 
NHẬP KHẨU THANH TÙNG THỊNH 
(VN) 
451/29/51 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp bằng gỗ, không chứa 

đồ bên trong: hộp đựng rượu, hộp đựng trà, hộp đựng khăn giấy, hộp cắm hoa, giá đựng gia 
vị. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: hộp ghép trang sức, tranh ghép treo tường, mô hình xe ô tô, mô 
hình xe mô tô, mô hình thuyền buồm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp bằng gỗ, 
không chứa đồ bên trong: hộp đựng rượu, hộp đựng trà, hộp đựng cà phê, hộp đựng khăn 
giấy, giá đựng gia vị, hộp đựng dụng cụ, hộp đựng giày, hộp đựng đồ nữ trang, hộp đựng mỹ 
phẩm, hộp mỹ nghệ, hộp quà tặng, hộp cắm hoa, khay, giỏ, chén, bát, dĩa, ly, tô, thớt, giá 
đựng quần áo, giá giày dép, các sản phẩm từ gỗ lũa bonsai cho thủy sinh, đồ chơi trẻ em: hộp 
ghép trang sức, mô hình thuyền buồm, mô hình xe ô tô, mô hình xe mô tô, các loại đồ chơi 
bằng gỗ cho trẻ em an toàn, tranh ghép treo tường, khung tranh gỗ, dụng cụ âm nhạc, các sản 
phẩm lưu niệm từ gỗ, đồng hồ treo tường; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2022-33224 (220) 15/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

EVEREST REINSURANCE 
COMPANY (US) 
100 Everest Way, Warren, NJ 07059, 
U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định tái bảo hiểm và bảo hiểm. 
 

(210) 4-2022-33225 (220) 15/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

EVEREST REINSURANCE 
COMPANY (US) 
100 Everest Way, Warren, NJ 07059, 
U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định tái bảo hiểm và bảo hiểm. 
 

(210) 4-2022-33226 (220) 15/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

EVEREST REINSURANCE 
COMPANY (US) 
100 Everest Way, Warren, NJ 07059, 
U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định tái bảo hiểm và bảo hiểm. 
 

(210) 4-2022-33227 (220) 15/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

EVEREST REINSURANCE 
COMPANY (US) 
100 Everest Way, Warren, NJ 07059, 
U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định tái bảo hiểm và bảo hiểm. 
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(210) 4-2022-33228 (220) 15/08/2022 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.7.1; 24.7.13; 24.7.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh, xám. 
 

 (731)  
EVEREST REINSURANCE 
COMPANY (US) 
100 Everest Way, Warren, NJ 07059, 
U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định tái bảo hiểm và bảo hiểm. 
 

(210) 4-2022-33229 (220) 15/08/2022 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.3.3; 17.5.2; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731)  
TRẦN THỊ TRÚC PHƯỢNG (VN) 
Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện 
Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 
 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2022-33230 (220) 15/08/2022 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, hồng. 
 

 (731)  
VŨ ĐỨC HIỆU (VN) 
176 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
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(210) 4-2022-33235 (220) 15/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.1; 26.4.8; 26.4.9 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
FUZHOU SANJU MECHANICAL 
ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. 
(CN) 
No.238, Jiangzhai, Junbian village, 
Chengmen town, Cangshan district, 
Fuzhou, Fujian, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Máy gia công sản xuất dùng cho công nghiệp điện tử; máy dập nổi; máy gia công 
gỗ; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy hàn; máy xử lý chất dẻo. 
 

(210) 4-2022-33236 (220) 15/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

1. GIK CO.,LTD (KR) 
1614, Continental Techno town, 5, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 
Republic of Korea 
2. BRS GLOBAL (KR) 
93-1, Yeongsan-ro, Mokpo-si, Jeollanam-
do, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tắm dạng 
gel; chế phẩm gội đầu; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; nước hoa; chế phẩm xả 
dưỡng tóc; mặt nạ làm đẹp. 
 

(210) 4-2022-34047 (220) 19/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 
lá cây, tím, cam, vàng, xám. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASA 
(VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa. huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất tạo màu cho sơn; phẩm màu; chất cắn màu. 
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(210) 4-2022-35322 (220) 26/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG 
PHÚ THỌ (VN) 
Tổ 11B, phố Anh Dũng, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: cửa gỗ, cửa kính, gạch, ngói, đá; gỗ bán thành 
phẩm. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất gia đình bằng gỗ như: gường, tủ, bàn, ghế, kệ, tủ bếp. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ khai thác, chế biến gỗ và lâm sản; gia công các sản phẩm gỗ theo yêu cầu. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và cây lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-35455 (220) 29/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN 
PETRO (VN) 
Số 1A phố Sa Đôi, tổ 3, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; xăng dầu; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp. 

 

(210) 4-2022-35470 (220) 29/08/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

EMPRESARIA GROUP PLC (GB) 
Old Church House, Sandy Lane, Crawley 
Down, Crawley, West Sussex, RH10 
4HS, UK 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải về được); phần mềm ứng dụng liên quan đến 
quản trị nhân sự và việc làm, có thể tải về được; máy đọc đĩa dvd; đĩa cd; podcast (tập tin âm 
thanh hoặc hình ảnh có thể tải về); các bản ghi âm, ghi hình. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; sách; sách mỏng; tạp chí; sách hướng dẫn sử dụng; ảnh chụp (được in); 
đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 
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Nhóm 35: Quản lý/điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến các câu hỏi về quản 
trị nhân lực, đại lý tuyển dụng và việc làm, tuyển dụng nhân sự, kiểm tra tâm lý cho việc 
tuyển chọn nhân sự, cho thuê nhân sự và bố trí lao động tạm thời; hoạt động đại lý tuyển 
dụng và việc làm; sắp xếp các giao dịch kinh doanh và kinh tế bao gồm cả trực tuyến; dịch vụ 
tuyển chọn người lao động; cho thuê nhân sự; dịch vụ thu mua các giao dịch kinh doanh và 
tài chính cho người khác; dịch vụ thu mua các giao dịch thương mại cho bên thứ ba; sắp xếp 
các giao dịch thương mại bao gồm trong khuôn khổ thương mại điện tử; tư vấn thuê ngoài 
(hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ sắp xếp và thu mua thuê ngoài cho người khác; dịch vụ cung 
ứng lao động tạm thời cho người khác; dịch vụ tạo ra các phân tích chi phí-giá cả; cung cấp 
thông tin liên quan đến các vấn đề kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý công ty; tư vấn điều 
hành kinh doanh; kế toán; kiểm toán doanh nghiệp hoặc kiểm toán tài chính; chức năng văn 
phòng tổng hợp; quản trị dữ liệu trên máy tính; biên soạn và duy trì cơ sở dữ liệu. 
 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ tổ chức và thực hiện hội thảo; 
dịch vụ tổ chức và thực hiện hội thảo đào tạo; dịch vụ phát triển nguồn nhân lực thông qua 
đào tạo và tiếp tục phát triển (giáo dục và đào tạo); đào tạo nghề; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ giảng dạy (đào tạo hoặc giáo dục); khóa đào tạo từ xa; tư 
vấn đào tạo, phát triển và giáo dục; đào tạo lại nghề; tư vấn nghề nghiệp; huấn luyện (đào 
tạo); dịch vụ giáo dục giảng dạy và đào tạo; tổ chức và thực hiện các sự kiện thể thao và văn 
hóa; tổ chức và lưu trữ các tục lệ/tập quán cho mục đích văn hóa và giáo dục; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ xuất bản; cung cấp các ấn phẩm điện tử 
(không tải xuống được). 
 

(210) 4-2022-37108 (220) 08/09/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TIFFANY AND COMPANY (US) 
727 Fifth Avenue, New York City, New 
York, United States of America 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; chuẩn bị thức ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán bar có sân khấu; quầy rượu 
cốc tai; quầy ăn uống nhẹ; dịch vụ căng tin; nhà ăn tạm thời; dịch vụ nhà hàng cho khách du 
lịch; dịch vụ quầy cà phê; dịch vụ quầy giải khát; nhà hàng ăn uống tự chọn (nhà hàng 
buffet); dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ chuỗi nhà hàng; dịch vụ trình bày món ăn; dịch 
vụ đại lí nấu ăn; dịch vụ cửa hàng bánh nướng; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ nhà hàng thức ăn nhanh;dịch vụ lễ tân cụ thể là quản lý khách đến và đi trong 
quản lý cửa hàng giải khát và giải trí công cộng (không có chức năng văn phòng); dịch vụ 
cung cấp các bữa ăn trên chuyến bay [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ trạm dừng nghỉ [chỗ ở 
tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho các cuộc họp hoặc sự kiện xã hội [do nhà 
hàng thực hiện]; cung cấp chỗ ở tạm thời và bữa ăn và đồ uống cho khách hàng; chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ sắp xếp cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ 
cho thuê cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt phòng cơ sở lưu trú cắm trại; căn hộ dịch vụ (chỗ 
ở tạm thời); dịch vụ lưu trú trên du thuyền; dịch vụ sắp xếp nhà trọ; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ 
đặt phòng trọ; dịch vụ khách sạn và nhà nghỉ; khách sạn nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ khách 
sạn; dịch vụ thu xếp chỗ lưu trú cho khách du lịch; dịch vụ nhà ở cho khách du lịch; dịch vụ 
nhà trọ cho khách du lịch; dịch vụ quản lý cơ sở lưu trú có thẻ thành viên [quản lý khách đến 
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và đi]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm 
trại; cung cấp thiết bị dụng cụ cắm trại cụ thể là cho thuê lều; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch 
vụ cho thuê phòng [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cho thuê nhà có thể di chuyển được [chỗ ở tạm 
thời]; dịch vụ quản lý cơ sở phúc lợi cho người cao tuổi [chỗ ở tạm thời] [quản lý khách đến 
và đi]; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp chỗ tị nạn cho người cao tuổi [chỗ ở 
tạm thời]; dịch vụ cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy 
tinh; dịch vụ cho thuê thảm; dịch vụ chăm sóc trẻ em [dịch vụ trông trẻ ban ngày (nhà trẻ)]; 
dịch vụ cho thuê phòng họp; và dịch vụ cung cấp phòng họp; dịch vụ câu lạc bộ lưu trú tư 
nhân, cụ thể là cung cấp cho các thành viên câu lạc bộ chỗ ở tạm thời trong cơ sở lưu trú tư 
nhân do công ty sở hữu hoặc thuê; giữ chỗ và đặt chỗ nơi ở và bữa ăn cho người khác; cung 
cấp phòng hội thảo, cơ sở triển lãm, cơ sở hội họp và cơ sở thực hiện các chức năng xã hội. 
 

(210) 4-2022-38791 (220) 19/09/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, tím. 
 

 (731)  
MBMA (FR) 
2 allée de Longchamp, 92150 Suresnes, 
France 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Mứt ướt; mứt quả ướt; trái cây trộn; thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở trái cây và 
rau); đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; trái cây được bảo quản; trái cây được sấy khô; trái cây 
được nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; thạch trái cây rắc 
đường; thạch cho thực phẩm; sữa; sản phẩm sữa; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh 
mỳ; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa khuấy; sữa chua; kem [sản phẩm sữa]; kem đánh 
dậy bọt; kem nhân tạo [sản phẩm thay thế sữa]; đồ uống sữa có trái cây; sữa đã lên men; sữa 
đông; kem sữa đặc [sản phẩm sữa]; sữa chua có trái cây; sữa chua sệt; đồ uống sữa chua. 
 

(210) 4-2022-41864 (220) 06/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V-
METAV (VN) 
212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được; ứng dụng phần mềm máy tính 

trên các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
máy tính để thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử; thẻ mang dữ liệu có từ tính. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và thúc đẩy bán hàng; cung cấp thông tin kinh 
doanh, thương mại thông qua một cổng thông tin điện tử; bán buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết 
bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; phần 
mềm như một dịch vụ (saas), nền tảng như một dịch vụ (paas); nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; cung cấp, lưu trữ và xử lý dữ liệu [dịch vụ 
công nghệ thông tin]; cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe 
phân thời cho khách hàng, cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các dịch vụ 
ứng dụng). 
 

(210) 4-2022-42194 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 24.5.1; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, vàng, vàng đồng, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN DOT 
(VN) 
Số 77/24, đường Bình Chuẩn 34, khu phố 
Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 

 

(210) 4-2022-42967 (220) 13/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 
NGHỆ MÔI TRƯỜNG VĨNH THỊNH 
(VN) 
Ấp 3B, quốc lộ 50, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty cổ phần PHANLAW VIETNAM 
(PHANLAW VIETNAM JSC) 

 

(511) Nhóm 17: Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; vật liệu nhựa composite [bán thành phẩm]; sợi 
thủy tinh composite [cách điện, cách nhiệt]; sợi thủy tinh để cách điện, cách nhiệt. 
 

(210) 4-2022-43798 (220) 19/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NHỰA SUPER TRƯỜNG PHÁT (VN) 
Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31 ha, thị 
Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 12: Tầu cá; phương tiện giao thông đường thủy. 
 
Nhóm 17: Phụ kiện ống nhựa: tê, cút, đầu nối, chếch hàn; phụ kiện ống nhựa cứng: măng 
xông, đầu bít, đai khởi thủy, nút bịt ren. 
 
Nhóm 19: Ống nhựa cứng HDPE. 
 
Nhóm 22: Lồng nuôi tôm; lồng nuôi thủy sản; phao nổi, không bằng kim loại dùng cho lồng 
nuôi thủy sản; thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi thủy sản, không bằng kim loại; phụ kiện 
cho lồng nuôi thủy hải sản, không bằng kim loại.  
 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn.  
 
Nhóm 29: Thủy hải sản đã bảo quản; cá [không còn sống]; thực phẩm trên cơ sở cá; thực 
phẩm trên cơ sở thủy hải sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm: tầu cá, phương tiện 
giao thông đường thuỷ, phụ kiện ống nhựa (tê, cút, đầu nối, chếch hàn), ống nhựa cứng 
HDPE, phụ kiện ống nhựa cứng (măng xông, đầu bít, đai khởi thủy, nút bịt ren), lồng nuôi 
tôm, lồng nuôi thủy sản, phao nổi [không bằng kim loại dùng cho lồng nuôi thủy sản], thiết bị 
liên kết/ kết nối cho lồng nuôi thủy sản [không bằng kim loại], phụ kiện cho lồng nuôi thủy 
hải sản [không bằng kim loại], tấm phủ sàn, thủy hải sản đã bảo quản, cá [không còn sống], 
thực phẩm trên cơ sở cá, thực phẩm trên cơ sở thủy hải sản.  
 

(210) 4-2022-44021 (220) 20/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) FUNCLAWS KINGDOMS Sdn Bhd 

(MY) 
A-12-05, Eko Cheras Office Suites, 
No.693, Jalan Cheras, Batu 5, 56000 
Kuala Lumpur, W.P.Kuala Lumpur, 
Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 
lá. 
 

(210) 4-2022-44099 (220) 20/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) YASHILI INTERNATIONAL GROUP 

LIMITED (CN) 
FLAT/RM A, 32 / F, Cofco Tower, 262 
Gloucester Road, Causeway Bay, Hong 
Kong, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; 
lactoza dùng cho mục đích dược phẩm; đường từ sữa dùng cho mục đích dược phẩm; thực 
phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2022-45560 (220) 28/10/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.9.19; 26.1.2; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN (VN) 
Số 32 VSIP II-A đường số 30, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, 
phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất sử dụng trong lâm 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa tổng 
hợp (dạng thô), chưa xử lý; phân bón; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm. 
 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; thuốc nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; phẩm màu cho thực phẩm; 
phẩm màu cho đồ uống. 
 
Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi 
cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân) và trong hoạt động sản xuất và mục đích y tế; chế phẩm đánh 
bóng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu; bấc nến; xăng; chất đốt. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; dược phẩm; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu 
thực vật; nước dùng (xúp); sữa; sữa chua. 
 
Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; gia vị (bột canh); xì dầu (nước tương); tương ớt; xốt ma-
don-ne (mayonnaise); tương mù tạc; nước xốt (cà chua); giấm; kem lạnh; mì ống; trà; cà phê; 
ca cao; bánh kẹo; nui (mì sợi). 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi; thực phẩm cho động vật; rau củ quả tươi; thủy sản còn sống; 
động vật sống; hạt giống để trồng. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga (đồ uống); bia; hỗn hợp đồ uống không có cồn; nước ép trái 
cây dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát; nước uống 
tinh khiết 
 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; hỗn hợp đồ 
uống có cồn; nước ép trái cây có cồn; rượu rum. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

54 
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến (thịt, cá, gia cầm, thú săn, 
tôm, mực, động vật giáp xác, thực phẩm trên cơ sở cá, thịt gia súc gia cầm thú săn chế biến, 
canh ăn liền, nước dùng (xúp), nước mắm, bơ, pho mai, mỡ ăn, dầu ăn, sữa, sữa chua, các sản 
phẩm từ sữa, lạp xưởng, xúc xích, cơm cuộn, hạt tiêu, nem cuộn, chất chiết ra từ thịt dưới 
dạng hạt để ăn liền, rau củ quả tươi, rau củ quả sơ chế và bảo quản, tổ chim có thể ăn được, 
yến sào, hạt đã chế biến, rau câu, thạch dừa, mứt hoa quả, trứng gia cầm, giò chả jam bông, 
cháo, mì, phở, bún, hủ tiếu, miến, gia vị, hạt nêm, xì dầu (nước tương), tương ớt, xốt ma-don-
ne (mayonnaise), tương mù tạc, nước xốt (cà chua), dấm, bánh, kẹo, bánh mỳ, lát mỏng ngũ 
cốc (sấy khô), bột ngũ cốc, kem lạnh, trà, cà phê, ca cao, đường, bột để làm bánh, bột mì, bột 
gạo, bột đậu, hương liệu dùng cho thực phẩm, bột nở, bột khoai tây, sô cô la, thực phẩm ăn 
nhanh (trên cơ sở ngũ cốc, gạo), thực phẩm công nghệ (nước uống tinh khiết, nước giải khát 
có ga, bia, đồ uống hỗn hợp (không có cồn), nước ép trái cây dùng làm thức uống giải khát, 
nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát, rượu, đồ uống có chứa cồn (trừ bia), đồ uống 
có cồn chứa hoa quả, hỗn hợp đồ uống có cồn), thức ăn cho gia súc gia cầm, chế phẩm để vỗ 
béo động vật, đồ uống cho vật nuôi, động vật còn sống, động vật giáp xác còn sống, thủy hải 
sản còn sống, hạt ngũ cốc thô chưa xử lý, tảo, hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng, hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng, nhựa tổng hợp (dạng thô), chưa xử lý, phân bón, chế phẩm hóa học để 
bảo quản thực phẩm, chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất chất bổ sung cho thực 
phẩm, thuốc màu, sơn, thuốc nhuộm, nhựa tự nhiên dạng thô, phẩm màu cho thực phẩm, 
phẩm màu cho đồ uống, chế phẩm để giặt, chất tẩy rửa, trừ loại dùng cho mục đích vệ sinh 
hoặc mục đích khử mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân), chế phẩm đánh bóng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, nhiên liệu, bấc nến, xăng, chất đốt, chế 
phẩm hóa dược, dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; quảng cáo; quản lý kinh 
doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2022-46845 (220) 07/11/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

META PLATFORMS, INC. (US) 
1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; thẻ quà tặng từ tính đã được mã hóa: phần cứng máy tính trò 
chơi thực tế ảo; phần cứng máy tính trò chơi thực tế tăng cường; phần mềm máy tính trò chơi 
thực tế hỗn hợp; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị đội đầu để sử dụng với máy vi tính; 
thiết bị laze không dùng cho mục đích y tế; phần cứng máy tính thực tế ảo; phần cứng máy vi 
tính trò chơi thực tế ảo; thiết bị ngoại vi có thế mang theo dùng cho máy tính, máy tính bảng, 
thiết bị di động và điện thoại di động, cụ thể là thiết bị hiển thị gắn trên đầu có thể cấu hình 
được; thiết bị ngoại vi có thể mang theo dùng cho máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động 
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và điện thoại di động, cụ thể là thiết bị đeo tay; phần cứng máy tính thực tế tăng cường; thiết 
bị đội đầu thực tế ảo; thiết bị đội đầu thực tế tăng cường; kính thực tế ảo; kính thực tế tăng 
cường; kính thông minh; máy vi tính có thể mang theo bản chất là đồng hồ thông minh; bộ 
điều khiển thực tế ảo cầm tay; bộ điều khiển thực tế tăng cường cầm tay; cảm biến theo dõi 
chuyển động dùng cho công nghệ thực tế ảo; cảm biến theo dõi chuyển động dùng cho công 
nghệ thực tế tăng cường; thiết bị truyền phát trực tuyến truyền thông kỹ thuật số; ống tai 
nghe; tai nghe; phần cứng hiển thị video, cụ thể là hệ thống điều khiển video dùng cho đồ đeo 
mắt hiển thị video; thiết bị đội đầu (thiết bị điện tử đội trên đầu); thiết bị điện toán có thể 
mang theo bao gồm phần mềm và màn hình đê kết nối tới máy tính, máy tính bảng, thiết bị di 
động và điện thoại di động cho phép trải nghiệm thế giới thực tế ảo và thực tế tăng cường; 
kính đeo mắt cho phép trải nghiệm thế giới thực tế ảo, thực tế tăng cường; thiết bị cảm biến 
điện tử, camera, máy chiếu và micrô để phát hiện, thu thập và nhận dạng cử động, khuôn mặt 
và giọng nói; camera; pin và ắc quy; thiết bị sạc pin và ắc quy; hộp đựng pin và ắc quy; bộ 
pin và ắc quy; thiết bị quản lý năng lượng và sạc năng lượng dùng cho thiết bị điện tử di 
dộng; đế sạc năng lượng; giá đỡ sạc năng lượng dùng cho thiết bị điện tử di động; bộ đế sạc 
năng lượng cho thiết bị điện tử di động; thiết bị sạc năng lượng dự phòng; thiết bị sạc ngoài; 
bao để sạc không dây; thiết bị pin và ắc quy điện có thể nạp được, cụ thể là pin và ắc quy sạc 
và bộ cấp năng lượng cầm tay; bộ pin và ắc quy ngoài có thể sạc lại để sử dụng với thiết bị 
điện tử di động; thiết bị sạc cho pin và ắc quy; bộ chuyển đổi nguồn điện; bộ nắn điện; bộ nối 
điện và điện tử; bộ chuyển điện; bao và túi đặc biệt chuyên dùng cho thiết bị điện tử di động; 
cặp, balo và hộp để dựng dùng cho thiết bị điện tử di động; bao, hộp dùng cho thiết bị điện tử 
di động; tấm ốp bề mặt dùng cho thiết bị điện tử; giao diện điều khiển bằng khuôn mặt; vỏ và 
hộp bảo vệ cho thiết bị điện tử di động; vỏ bọc bảo vệ cho thiết bị điện tử di động; màng 
mỏng tùy chỉnh bằng chất dẻo dạng vỏ ngoài để bọc và bảo vệ thiết bị điện tử, cụ thể là thiết 
bị điện tử di động, máy tính bảng, thiết bị đội đầu, kính, tai nghe, bộ tai nghe; vật để giữ, 
băng tay, cái kẹp và hộp để đựng chuyên dùng cho thiết bị điện tử di động; vật treo, gắn 
tường để treo thiết bị điện tử di động, giá đỡ cho thiết bị điện tử di dộng; vật để giữ thiết bị 
điện tử di động; bộ điều khiển từ xa cho thiết bị điện tử di động; cáp và bộ kết nối dùng cho 
loa và cổng âm thanh điện; loa âm thanh; trạm kết nối cho thiết bị điện tử di động; loa; bộ 
phận và phụ kiện của dây cáp điện tử; dây cáp điện; cáp nối; cáp để truyền tín hiệu quang 
học; cáp điện và bộ kết nối cáp; micro; máy thu thanh; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị ngoại 
vi máy tính không dây; thiết bị hiển thị video được gắn trên đầu; máy thu tín hiệu điện tử; 
máy thu hình; thiết bị truyền và nhận không dây để tái tạo âm thanh và tín hiệu; bộ cảm biến 
điện; bộ cảm biến để giám sát chuyển động vật lý; thẻ SIM (thẻ dùng để nhận dạng thuê bao); 
dây đeo cho thiết bị đội đầu (bộ phận của thiết bị đội trên đầu). 
 
Nhóm 28: Thiết bị đội đầu và mũ bảo hiểm thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp 
chuyên dùng đề sử dụng trong chơi trò chơi video; thiết bị đội đầu thực tế ảo để chơi trò chơi 
video để kết nối tới máy tính, máy chơi trò chơi video, máy chơi trò chơi video cầm tay, máy 
tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động để cho phép trải nghiệm thực tế ảo; máy chơi 
trò chơi video; bộ điều khiển từ xa tương tác trò chơi video; thiết bị ngoại vi có thể mang 
theo để chơi trò chơi video thích hợp cho máy tính, máy chơi trò chơi video, máy chơi trò 
chơi video cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di dộng; bộ điều khiển cho 
trò chơi máy tính; thiết bị đội đầu âm thanh và hình ảnh dùng để chơi trò chơi video; thiết bị 
cầm tay để chơi trò chơi điện tử, trò chơi máy tính, trò chơi tương tác và trò chơi video; thiết 
bị chơi trò chơi, thiết bị chơi trò chơi di động, cụ thể là máy chơi trò chơi có hoặc không có 
đầu ra video để chơi trò chơi máy tính và trò chơi video; máy chơi trò chơi máy tính để dùng 
với màn hình hoặc màn hình hiển thị ngoài; thiết bị cho trò chơi điện tử trừ loại thiết bị dùng 
với màn hình hoặc màn hình hiển thị ngoài; thiết bị cho trò chơi điện tử chuyên dùng với màn 
hình hoặc màn hình hiển thị ngoài; túi chuyên dùng cho máy chơi trò chơi video cầm tay và 
máy chơi trò chơi video; cần điều khiển dùng cho trò chơi máy tính và trò chơi video; máy 
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chơi trò chơi máy tính để chơi trò chơi giải trí; màng chất dẻo dùng làm mặt ngoài để bọc và 
bảo vệ thiết bị chơi trò chơi điện tử cụ thể là máy chơi trò chơi video và thiết bị chơi trò chơi 
video cầm tay; màng chất dẻo tùy chỉnh dùng làm mặt ngoài để bọc và bảo vệ thiết bị chơi 
trò chơi điện tử, cụ thể là máy chơi trò chơi video và thiết bị chơi trò chơi video cầm tay; bộ 
điều khiển trò chơi bản chất là bàn phím cho trò chơi máy tính; bộ điều khiển trò chơi bản 
chất là vợt bánh bóng, cần câu cá, kiếm, thiết bị phát tia laze, gậy điều khiển, bánh lái, súng, 
vợt dùng để chơi ten-nít, gậy đánh gôn, dụng cụ âm nhạc, gậy dùng để chơi bóng chày, găng 
tay dùng để chơi bóng chày, gậy trượt tuyết, cái cung và cung tên dùng để bắn tên, găng tay 
đấm bốc, gậy dùng để chơi đánh pun, tất cả dùng cho trò chơi máy tính; trò chơi chuyên dùng 
để chơi với đầu thu tivi; thiết bị đội đầu chơi trò chơi chuyên dùng để sử dụng trong chơi trò 
chơi video; bộ cần điều khiển cầm tay để chơi trò chơi video; máy chơi trò chơi cầm tay; trò 
chơi điện tử cầm tay chuyên dùng để sử dụng với đầu thu tivi; trò chơi cầm tay với màn hình 
tinh thể lỏng; hệ thống cầm tay để chơi trò chơi điện tử để sử dụng với màn hình hoặc màn 
hình hiển thị ngoài; máy trò chơi video tại nhà; máy trò chơi LCD; thiết bị điều khiển điện tử 
do người chơi điều khiển dùng cho máy trò chơi video điện tử; hộp đựng bảo vệ chuyên dùng 
cho máy chơi trò chơi video cầm tay và máy chơi trò chơi video; máy trò chơi video độc lập; 
giá đỡ cho thiết bị chơi trò chơi điện tử, cụ thề là máy chơi trò chơi video và hệ thống trò 
chơi video cầm tay; hệ thống đặt trên bàn để chơi trò chơi điện tử trừ loại liên kết với ti vi 
hoặc máy vi tính; bộ điều khiển từ xa cầm tay tương tác trò chơi video để chơi trò chơi điện 
tử; bộ điều khiển dùng cho máy chơi trò chơi; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; thiết bị 
trò chơi video và máy tính, cụ thể là giao diện điều khiển bằng khuôn mặt chuyên dùng cho 
thiết bị đội đầu đính kèm; thiết bị thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp, cụ thể là 
giao diện điều khiển bằng khuôn mặt chuyên dùng cho thiết bị đội đầu đính kèm; tay nắm và 
dây đeo khớp dùng cho người điều khiển trò chơi; tấm đệm hoặc thảm trải sàn để điều khiển 
tương tác thực tế ảo; tấm đệm hoặc thảm trải sàn để điền khiển tương tác trò chơi video; thiết 
bị đội đầu sử dụng với máy chơi trò chơi video; thiết bị đội đầu dùng cho trò chơi thực tế ảo; 
thiết bị đội đầu dùng cho trò chơi thực tế tăng cường. 
 

(210) 4-2022-48262 (220) 15/11/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MI SA (VN) 
139/20 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước giặt xả; nước lau sàn; tinh dầu; bông trang điểm; 

gel rửa tay không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Nước xúc miệng; gel rửa tay (dùng cho mục đích y tế); tã giấy (bỉm); bông thấm 
hút; gạc y tế; cồn cho dược phẩm; thực phẩm bổ sung cho sức khỏe và bổ sung chức năng 
cho sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 08: Dao cạo râu; dao cạo; kéo; kìm bấm cắt móng. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ y tế; bình sữa núm vú; thiết bị dụng cụ y tế; bao cao su; 
đai nịt bụng. 
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Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng tẩy trang; khăn ăn bằng giấy. 
 
Nhóm 21: Ống hút; túi giữ nhiệt; bông tắm; bình cách nhiệt; chỉ nha khoa; bàn chải đánh 
răng; tăm bông ngoáy tai; đồ dùng tẩy trang. 
 
Nhóm 24: Khăn vải; khăn bằng vải dùng cho em bé; miếng gạc; khăn tẩy trang bằng vải. 
 
Nhóm 29: Hạt dưa, hạt bí, hạt macca (tất cả đã qua chế biến); hoa quả sấy khô; cà phê; trứng. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); chế phẩm ngũ cốc; mật ong; bánh ngọt và kẹo; gia vị. 
 

(210) 4-2022-50700 (220) 29/11/2022 

(300) 86949 12/07/2021 JM 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

APPLE INC. (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam. 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; phần cứng máy vi tính; thiết bị 
và dụng cụ viễn thông; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị liên lạc không dây 
để cung cấp quyền truy cập internet và gửi, nhận và truyền dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô 
và nội dung đa phương tiện; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả năng truy cập internet và 
để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, tin nhắn thoại, thư điện tử, dữ liệu, hình 
ảnh, âm thanh, video và các dữ liệu số hóa khác; phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo 
vào người; máy tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị theo dõi hoạt động thể chất có 
thể mang theo/đeo vào người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể chất); đồng hồ thông 
minh; nhẫn thông minh; kính mắt thông minh; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; 
vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn nhằm theo 
dõi hoạt động của các thiết bị đo đó]; mũ bảo hiểm; thiết bị truyền và tái tạo âm thanh; loa 
âm thanh; loa thông minh; thiết bị trung tâm điều khiển tự động hóa trong nhà; thiết bị trung 
tâm điều khiển nhà ở thông minh; thiết bị nhận dạng giọng nói; micrô; thiết bị trợ lí cá nhân 
kỹ thuật số; tai nghe nhét trong; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; bộ tai nghe 
vòng qua đầu có kèm micrô; tai nghe để liên lạc từ xa; miếng đệm tai cho tai nghe; thiết bị 
truyền phát truyền thông kỹ thuật số; bộ giải mà tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần cứng 
máy vi tính dùng để truyền và cho phép xem âm thanh, viđêô, tivi, phim, hình ảnh kỹ thuật số 
và các nội dung đa phương tiện khác; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị thông tin liên lạc qua 
mạng; thiết bị chơi nội dung đa phương tiện cầm tay; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị 
ngoại vi dùng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông 
minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ờ thông minh, tai 
nghe vòng qua đầu, tai nghe nhét trong, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, tivi, thiết bị 
điện tử số hóa cầm tay, máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo 
vào người dùng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông 
minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, bộ 
tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), thiết 
bị điện tử số hóa cầm tay, máy phát viđêô và âm thanh; bộ thiết bị thực tế ảo đeo vòng qua 
đầu (headset), kính thực tế ảo, kính mắt thực tế ảo, bộ điều khiển thực tế ảo, bộ điều khiển từ 
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xa và màn hình thực tế ảo; bộ thiết bị thực tế tăng cường đeo vòng qua đầu (headset), kính 
thực tế tăng cường, kính mắt thực tế tăng cường, bộ điều khiển thực tế tăng cường, bộ điều 
khiển từ xa và màn hình thực tế tăng cường; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào ngườỉ 
dùng để chơi trò chơi video; bộ điều khiển để sử dụng với nội dung đa phương tiện kỹ thuật 
số tương tác; kính mắt 3D; kính đeo mắt; kính mắt; kính râm; kính quang học; vật dụng 
quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; thấu kính quang học; bao/hộp kính đeo mắt; dây 
đeo của kính mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính cho kính đeo mắt; kính áp tròng; hộp đựng 
kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh quang học; thị kính; bộ dụng cụ có chứa thị kính; màn 
hình viđêô; màn hình máy vi tính; màn hình hiển thị; thiết bị hiển thị gắn (đeo) lên đầu; màn 
hình hiển thị có thể mang theo/đeo vào người; tivi; đầu máy thu hình và màn hình tivi; màn 
hình cảm ứng tương tác; giao diện (thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, điện thoại thông 
minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tivi, và thiết bị điện tử số hóa cầm tay; màn 
hình hiển thị điện từ dùng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, tivi, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; bàn 
phím máy tính; chuột máy tính; tấm lót chuột; máy in dùng với máy tính; thiết bị dạng bút 
dùng để ghi hình vẽ/chữ viết bằng tay trực tiếp lên màn hình cảm ứng của máy vi tính; bút 
điện tử [thiết bị hiển thị trực quan]; thiết bị theo dõi không dây dùng để định vị đồ vật; nhãn 
điện tử cho hàng hoá; các thiết bị cho phép kết nối không dây tầm ngắn (NFC), thiết bị đọc, 
nhãn, thẻ, và nhãn dán; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; vòng đeo tay đã được mã hoá dùng để 
nhận dạng; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa 
(key fob); thiết bị ngoại vi máy vi tính dùng để định vị, theo dõi và dò tìm đồ vật; máy ảnh; 
máy ảnh điện thoại di dộng; ống kính máy ảnh điện thoại thông minh; đèn flash cho điện 
thoại thông minh; con chip máy tính; mạch tích hợp; thiết bị nhận dạng và xác thực sinh trắc 
học; máy kiểm tra dấu vân tay; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; máy quét dấu vân tay; máy 
quét sinh trắc học; máy quét mống mắt sinh trắc học; khóa sinh trắc học; thiết bị điều khiển 
từ xa dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị ngoại vi có thể mang 
theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, loa thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, máy phát 
viđêô và âm thanh, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), thiết bị điện tử số hóa 
cầm tay, và hệ thống giải trí trong nhà; ố đĩa; ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy 
vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; nam châm; robot người máy có trí tuệ 
nhân tạo; bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC); máy chủ liên mạng; thiết bị mã hóa và giải 
mã; thiết bị thông báo mã bảo mật [thiết bị mã hóaỊ; máy quét 3D [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
máy quét kỹ thuật số đầu vào và đầu ra [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị phát và thu sóng radio; 
thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); giao diện người dùng (thiết bị ghép nối) cho máy vi 
tính trên xe có động cơ; thiết bị chỉ đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe]; bộ sử dụng cho 
điện thoại không dùng tay; thiết bị hiển thị trên kính lái cho xe cộ (HUD); giá đỡ điện thoại 
trong xe ô tô; tấm lót bảng điều khiển chuyên dùng để giữ điện thoại di động và điện thoại 
thông minh; thiết bị âm thanh dùng trong xe có động cơ; thiết bị điều khiển bằng giọng nói 
và nhận dạng giọng nói; thiết bị điều hướng qua vệ tinh; thiết bị liên lạc qua vệ tinh; thiết bị 
dùng để nhận, xử lý, và truyền âm thanh, viđêô, dữ liệu và thông tin vị trí qua vệ tinh; pin (ắc 
quy) điện cho xe cộ; thiết bị/trạm sạc cho xe diện; thiết bị mở và khởi động cho xe cộ không 
sử dụng chìa khóa; bộ phận và phụ kiện dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
thiết bị điện tử di động, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm 
micrô, máy phát viđêô và âm thanh và phần cứng có thể mang theo/đeo vào người; pin (ẳc 
quy); pin mặt trời; pin (ắc quy) có thể sạc/nạp lại; thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); thiết 
bị sạc/nạp năng lượng cầm tay; thiết bị sạc pin không dây; bộ sạc pin cho máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe 
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(nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm 
micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị sạc pin không 
dây cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, 
đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà 
ờ thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe 
vòng qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; 
thiết bị sạc pin cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại 
thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm 
điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua 
đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát 
video và âm thanh; tấm sạc pin và hộp sạc pin chuyên dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông 
minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng 
qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; bộ 
điều hợp nguồn điện; bộ đấu nối điện và điện tử, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói 
thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các 
thiết bị ngoại vi (docking stations) điện và điện tử, bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, điện 
thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, thiết bị 
trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu. bộ tai 
nghe vòng qua đầu có kèm micro, máy phát video và âm thanh, tivi, và bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box); bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; thiết bị sạc cho thuốc lá điện tử; 
giá đỡ cho màn hình máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy tính bảng, máy tính xách 
tay, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, loa 
thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe 
vòng qua đầu. tivi, bộ giãi mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), thiết bị điện tử số hóa cầm 
tay, và máy phát viđêô và âm thanh; túi, vỏ bọc, hộp, cặp bọc ngoài, dây đai, dây đeo và giá 
đỡ dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại di dộng, điện thoại thông 
minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị 
trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe 
vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu cỏ kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay và máy 
phát viđêô và âm thanh; màng bao vệ màn hình dùng cho thiết bị màn hình máy vi tính, màn 
hình máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, tivi, và thiết bị điện tử số hóa cầm tay; màng bảo vệ dùng cho máy vi tính, điện 
thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tivi, và thiết 
bị điện tử số hóa cầm tay; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; thấu kính dùng để tự chụp 
ảnh; đèn dạng vòng dùng để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh, máy vi tính, máy 
tính xách tay và máy tính bảng; tấm làm mát dùng cho máy tính xách tay; phần cứng máy vi 
tính dùng để điều khiển hệ thống tự động nhà ở, bao gồm hệ thống chiếu sáng, các thiết bị, hệ 
thống sười và điều hòa không khí, chuông cửa và thiết bị cảnh báo an ninh; thiết bị nhận dạng 
giọng nói điện tử kích hoạt bằng giọng nói dùng để điều khiển các thiết bị điện tử của người 
tiêu dùng và hệ thống nhà ở; hệ thống kiểm soát khí hậu trong nhà bao gồm các thiết bị điều 
khiển nhiệt độ; máy điều nhiệt; thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ 
thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và thông gió; thiết bị điều khiển ánh sáng (điều 
khiển hệ thống chiếu sáng); ổ cắm điện; công-tắc điện và điện tử; thiết bị báo động, thiết bị 
cảm biến báo động, và hệ thống giám sát báo động; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít 
(CO); khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ; bộ điều khiển và bàn phím 
điện và điện tử cho cửa ga-ra; hệ thống an ninh và giám sát nơi ở; phần mềm máy vi tính; 
phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển và kiểm soát máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, 
nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

60 
 

nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số 
hóa cầm tay, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy phát viđêô và âm thanh, 
và hệ thống giải trí trong nhà; phần mềm nhận dạng dáng điệu; phần niềm nhận dạng giọng 
nói; phần mềm nhận dạng hình ảnh; phần mềm nhận dạng khuôn mặt; phần mềm nhận dạng 
sinh trắc học; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm máy vi tính được sử dụng làm giao 
diện lập trình ứng dụng để xây dựng các ứng dụng phần mềm (API); phần mềm được sử 
dụng để xử lý, truyền và hiển thị văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, nội dung nghe nhìn, 
và các nội dung đa phương tiện khác; phần mềm máy vi tính được sử dụng để gửi và nhận tin 
nhắn điện tử, cảnh báo, thông báo, và lời nhắc nhở; phần mềm trò chơi máy vi tính; chương 
trình trò chơi điện tử; phần mềm thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng cường; phần mềm máy vi 
tính sử dụng để điều hướng các môi trường thực tế ảo và thực tế tăng cường; phần mềm sử 
dụng để cho phép máy tính, thiết bị di động và điện thoại di động cung cấp trải nghiệm thực 
tế ảo và thực tế tăng cường; hàng hóa ảo có thể tải xuống được, cụ thể là các phần mềm máy 
vi tính kết hợp các thiết bị điện tử, tai nghe vòng qua đầu, kính đeo mắt, quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, đồ trang sức, mỹ phẩm, đồ uống, dụng cụ thể thao, xe cộ, và đồ chơi để sử dụng 
trong các thế giới ảo trực tuyến; phần mềm máy tính dùng để cung cấp thông tin địa lý, bản 
đồ tương tác và các hình ảnh từ trên không và qua vệ tinh; ví điện tử có thể tải xuống được; 
phần mềm máy vi tính dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thương mại qua các thiết 
bị viễn thông di động; các tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp viđêô, tệp nhạc và nội dung đa 
phương tiện có thể tải xuống; bản ghi âm và ghi hình, tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên 
mạng internet (podcast), sách, tạp chí định kỳ, bản ghi âm nhạc, phim, phim điện ảnh và 
chương trình truyền hình tải xuống được; phần mềm màn hình chờ có thể tải xuống được 
dùng để bảo vệ màn hình cho máy vi tính, điện thoại, và đồng hồ thông minh; biểu tượng 
cảm xúc có thể tải xuống được; đồ họa máy tính có thể tải xuống được; nhạc chuông có thể 
tải xuống được; phông chữ có thể tải xuống được; thiết bị điện tử theo dõi và quản lý chương 
trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho 
thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy đọc để viết chính tả; thiết bị đo chiều cao của 
mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); hình ảnh ba chiều được tạo nên khi có ánh sáng thích hợp (holograms); máy fax; 
thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp 
silicon]; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; cột thu lôi (chống sét); thiết bị ion hoá, không dùng 
để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị dập lửa; thiết bị x-quang phục vụ cho mục đích công 
nghiệp; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; 
thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; còi thể thao. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết kế 
và phát triển phần cứng, phần mềm, và thiết bị ngoại vi máy tính thực tế ảo và thực tế tăng 
cường; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết kế và 
phát triển trò chơi viđêô và trò chơi trên máy tính; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy 
tính; thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi trên máy tính và phần mềm thực tế ảo và thực 
tế tăng cường; lập trình máy tính; dịch vụ lập trình máy tính để tạo ra viđêô và trò chơi thực 
tế ảo và thực tế tăng cường; dịch vụ lập trình máy tính, cụ thể là, tạo ra nội dung cho thế giới 
ảo và nền tảng 3D; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; thiết kế đồ họa máy tính; dịch vụ lập trình máy tính để xử lý dữ liệu; phát 
triển nền tảng máy vi tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ 
kỹ thuật phần mềm cho việc xử lý dữ liệu; viết mã (code) máy tính; tư vấn về trí tuệ nhân tạo; 
tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ tư 
vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu máy vi 
tính; tư vẩn công nghệ; nghiên cứu công nghệ; tư vấn bảo mật mạng lưới công nghệ viễn 
thông; tư vấn công nghệ viễn thông; tư vấn thiết kế trang web; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch 
vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn bảo mật internet; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin 
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dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như một dịch vụ (PaaS); dịch vụ cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin (IaaS); dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP); cung cấp phần mềm 
phát triển ứng dụng không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng 
để phát triển các ứng dụng phần mềm khác; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng 
để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển và kiểm soát máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa 
thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe nhét trong, tai nghe 
vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micro, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, tivi, 
bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy phát viđêô và âm thanh và hệ thống giải trí 
trong nhà; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để xử lý yêu cầu bằng giọng nói 
và tạo các hồi đáp bằng giọng nói đối với yêu cầu bằng giọng nói; cung cấp phần mềm không 
tải xuống được dùng để cho phép sử dụng điện thoại di động qua nhận dạng giọng nói không 
dùng tay; cung cấp phần mềm nhận dạng dáng điệu không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm nhận dạng dấu tay không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận dạng giọng nói 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận dạng hình ảnh không tải xuống được; cung 
cấp phần mềm nhận dạng khuôn mặt không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận dạng 
sinh trắc học không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để xử 
lý, truyền và hiển thị văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, nội dung nghe nhìn, và các nội 
dung đa phương tiện khác; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để gửi và nhận 
tin nhắn điện tử, cảnh báo, thông báo và lời nhắc nhở; cung cấp phần mềm trò chơi trên máy 
tính và trò chơi viđêô không tải xuống được; cung cấp phần mềm thực tế ảo không tải xuống 
được; cung cấp phần mềm thực tế tăng cường không tải xuống được; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được cho phép máy tính, thiết bị di động và điện thoại di động cung cấp trải 
nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được 
dùng để cung cấp thông tin địa lý, bản đồ tương tác và các hình ảnh từ trên không và qua vệ 
tinh; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho 
giao dịch thương mại; cung cấp phần mềm ví điện tử không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền điện tử; cung cấp các 
tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp viđêô, tệp nhạc và nội dung đa phương tiện không tải xuống 
được; cung cấp bản ghi âm và ghi hình, tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên mạng internet 
(podcast), sách, tạp chí định kỳ, bản ghi âm nhạc, phim, phim điện ảnh và chương trình 
truyền hình không tải xuống được; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám 
mây; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; chuyển đổi 
chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; dịch vụ mã hóa dữ liệu; lưu trữ dữ 
liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; dịch vụ lưu trữ ứng dụng đa phương tiện và tương tác; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về việc chẩn đoán và xử lý sự cố phần cứng máy tính, sự cố phần 
mềm máy tính và các dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ cho người sử dụng máy tính; giám sát hệ 
thống máy tính nhờ truy cập từ xa; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép 
hoặc vi phạm dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; dịch vụ bảo vệ máy tính 
không bị nhiễm vi rút; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch 
vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để đặt trang web; mở khóa điện thoại di dộng; dịch vụ xác thực 
người dùng cho ứng dụng phần mềm trực tuyến; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công 
nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp một trang web cho phép người 
dùng xem trước và tải sách điện tử, ấn phẩm điện tử và các tài liệu điện tử khác; dự báo thời 
tiết; tạo lập cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký để tạo các cộng đồng ảo; thử 
nghiệm ảo đối với các thiết kế sản phẩm mới sử dụng các giả lập máy tính; cung cấp thông 
tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải cácbon đioxít; 
cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính thông qua một trang web; cung cấp 
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thông tin liên quan đến lập trình máy tính thông qua một trang web; cung cấp thông tin liên 
quan đến các chương trình máy tính thông qua một trang web; cung cấp thông tin phần cứng 
và phần mềm máy tính trực tuyến; dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ nghiên cứu về y tế; cung cấp một trang web kết hợp công 
nghệ cho phép người dùng tải lên, lưu trữ, chia sẻ, xem và đăng tải hình ảnh, âm thanh, 
viđêô, tập san chuyên đề, nhật ký trên trang web (blog), tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên 
mạng internet (podcast), và nội dung đa phương tiện; dịch vụ bản đồ; cung cấp thông tin địa 
lý; cung cấp bản đồ địa lý trực tuyến không tải xuống được; cho thuê máy tính; cho thuê phần 
cứng máy vi tính và các thiết bị ngoại vi máy vi tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê 
cơ sở vật chất cho trung tâm dữ liệu; cho thuê máy chủ đặt web; khai thác tiền mã hóa; giám 
sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; giám sát điện tử thông 
tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet; dịch vụ nghiên cứu 
và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông; 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ chuỗi khối; kiểm tra tính thích hợp 
sử dụng trên đường công cộng của xe cộ; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu hoá học; thử 
nghiệm lâm sàng; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế quần áo; xác nhận giá trị tác 
phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ làm mưa nhân tạo; phân tích chữ viết 
tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho thuê máy đo để ghi lại mức tiêu thụ năng lượng; 
dịch vụ cân hàng hóa cho người khác. 
 

(210) 4-2022-51210 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
LŨNG PHÌN (VN) 
Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang 

  
(511) Nhóm 30: Chè (trà) Shan tuyết. 

 

(210) 4-2022-52004 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.11.10; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.18; 
26.11.12 

(591) Xanh da trời, trắng, xanh lơ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SK 
VIỆT NAM (VN) 
Số 8, Ngách 12/25 đường Tân Xuân, 
TDP Tân Xuân 3, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm,  thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thảo dược. 
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(210) 4-2022-52057 (220) 07/12/2022 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731)  

TRẦN HOÀI TRINH (VN) 

49/119 ngõ Thổ Quan, phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 

phẩm làm thơm không khí. 

 

(210) 4-2022-53679 (220) 16/12/2022 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.4.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731)  

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG 

BẠC VINH SỢI (VN) 

Số nhà 237, tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

(210) 4-2022-53688 (220) 16/12/2022 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ hồng. 
 

 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 

Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi/người dường 

bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe; 

dịch vụ vật lý trị liệu. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

64 
 

(210) 4-2022-53693 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, hồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ truyền 

thông doanh nghiệp; dịch vụ quan hệ truyền thông; quan hệ công chúng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ phòng khám y tế và dịch vụ phân 
tích y tế cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế, xét 
nghiệm X quang và thử máu; dịch vụ trị liệu; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh và dịch vụ chăm 
sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2022-53694 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lam, cam, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh thân thể; chất tẩy 
rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất chiết xuất từ thảo 
mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết 
bị y tế; mua bán: mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt. 
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(210) 4-2022-54191 (220) 20/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23; 
26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh nước biển đậm. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI NHỰA TIẾN PHÁT 
(VN) 
Số nhà 16, ngõ 1111, đường Chiến 
Thắng, thôn Quê, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; hộp đựng (đồ chứa đựng dùng cho 

mục đích gia dụng), bát, đĩa, cốc bằng nhựa hoặc bằng giấy; đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng 
cho đồ uống (không dùng điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp, hộp đựng, bát, đĩa, cốc bằng nhựa, đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống. 
 

(210) 4-2022-55554 (220) 29/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.21; 9.3.1; 9.3.5; 11.7.3; 26.5.1 
 

 (731)  
ĐOÀN THỊ THANH HOÀI (VN) 
373/24/23 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán kinh doanh online: mua bán quần áo thời trang, giày 
dép, cà vạt, mũ (nón), ba lô, túi xách, bóp (ví), dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); 
mua bán quần áo thời trang, giày dép, cà vạt, mũ (nón), ba lô, túi xách, bóp (ví), dây thắt lưng 
(dây nịt) (dùng cho trang phục). 
 

(210) 4-2022-55989 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI SỐ AN 
KHANG (VN) 
395 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm máy tính để thực hiện các 
dịch vụ thanh toán điện tử; thẻ từ được mã hóa; thẻ ghi dữ liệu từ tính; sim điện thoại; thẻ 
điện thoại. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua 
các phương tiện truyền thông điện tử; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ các mặt hàng: thẻ từ được mã hóa, thẻ ghi dữ liệu từ tính, sim điện thoại, thẻ 
điện thoại. 
 

(210) 4-2022-55990 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh nước biển, ghi. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI SỐ AN 
KHANG (VN) 
395 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm máy tính để thực hiện các 
dịch vụ thanh toán điện tử; thẻ từ được mã hóa; thẻ ghi dữ liệu từ tính; sim điện thoại; thẻ 
điện thoại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua 
các phương tiện truyền thông điện tử; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ các mặt hàng: thẻ từ được mã hóa, thẻ ghi dữ liệu từ tính, sim điện thoại, thẻ 
điện thoại. 
 

(210) 4-2022-55993 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh nước biển, xanh bạc hà, xám, trắng. 
 

 (731)  
SINGAPORE POWER LIMITED (SG) 
2 Kallang Sector Singapore 349277 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Khí đốt; khí nén tự nhiên; khí tự nhiên hóa lỏng; khí dầu mỏ hóa lỏng, tất cả thuộc 
nhóm 4; dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất để hấp thụ, làm ướt và kết dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng động cơ/nhiên liệu xe hơi), khí đốt, xăng dầu, năng lượng điện; năng 
lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo; nhiên liệu dựa trên vật liệu thô tái tạo; dầu và mỡ 
công nghiệp dựa trên vật liệu thô tái tạo; khí sinh học [nhiên liệu]; hợp phần hydrocarbon 
[nhiên liệu]; nhiên liệu hydro; khí hydrocarbon hóa lỏng [LHG] để sử dụng làm nhiên liệu; 
dầu được làm cứng [dầu được hydro hóa dùng trong công nghiệp]; phụ gia không hóa chất 
dùng cho chất làm mát và chất thắp sáng; nến và bấc để thắp sáng. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 
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ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị chữa cháy; thiết bị và dụng cụ 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện kể cả bộ phận điều 
khiển và công tắc; thiết bị báo hiệu và kiểm tra bao gồm đồng hồ đo khí [dụng cụ đo đạc], 
đồng hồ đo áp suất và thiết bị đo điện; phần mềm máy tính để xử lý các khoản thanh toán 
điện tử và để chuyển tiền đến và từ người khác; phần mềm xác thực để kiểm soát quyền truy 
cập đến và liên lạc với máy tính và mạng máy tính; phần mềm xác thực có thể tải xuống từ 
mạng máy tính toàn cầu và/hoặc được ghi sẵn trên phương tiện máy tính; thẻ tín dụng và thẻ 
thanh toán được mã hóa từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần 
mềm điều hành mạng; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm phát triển trang 
web; phần mềm máy tính cung cấp quyền truy cập dựa trên web vào các ứng dụng và dịch vụ 
thông qua hệ điều hành web hoặc giao diện cổng thông tin; phần mềm máy tính để phát triển 
và vận hành các ứng dụng và mạng máy tính đám mây; phần mềm máy tính dùng trong quản 
lý cơ sở dữ liệu; nền tảng phần mềm máy tính cho các mạng và ứng dụng điện toán đám mây; 
nền tảng phần mềm để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán 
máy móc, và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y tế, công nghiệp; 
phần mềm máy tính để thu thập và phân phối dữ liệu trong mạng máy tính, bao gồm cả mạng 
internet và cho phép liên lạc dữ liệu giữa các chương trình ứng dụng, thiết bị tiêu dùng và 
thiết bị công nghiệp; phần mềm máy tính đám mây có thể tải xuống để quản lý thông tin, thu 
thập dữ liệu và phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công 
nghiệp, chẩn đoán máy móc, và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y 
tế, công nghiệp; phần mềm có thể tải xuống để quản lý thông tin, thu thập dữ liệu và phân 
tích dữ liệu trong các lĩnh vực tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán máy 
móc, và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y tế, công nghiệp; ứng 
dụng phần mềm có thể tải xuống để quản lý thông tin, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu 
trong các lĩnh vực tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán máy móc, và tối ưu 
hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y tế, công nghiệp; dây đeo/giữ kính; nam 
châm; miếng đệm lót chuột máy tính; ứng dụng có thể tải xuống để sử dụng với các thiết bị 
di động; chương trình máy tính quản lý tài chính; thiết bị giao dịch tài chính điện tử; thẻ đã 
được mã hóa; đầu đọc thẻ tín dụng; thiết bị đầu cuối máy tính để sử dụng với thẻ tín dụng tại 
điểm bán hàng; thiết bị đầu cuối xử lý thẻ tín dụng; phần cứng và phần mềm máy tính; ấn 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; màn hình video; phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng 
dụng di động cung cấp quyền truy cập thông tin, tư vấn; phần mềm có thể tải xuống cung cấp 
quyền truy cập thông tin và tư vấn về lối sống lành mạnh; nền tảng phần mềm máy tính, được 
ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; chương trình máy tính để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; 
chương trình máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính để quản lý các nguồn năng lượng 
phân tán; phần mềm máy tính để thu thập và phân tích dữ liệu để quản lý các nguồn năng 
lượng phân tán; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc di động; bộ sạc điện pin/ắc quy; bộ sạc pin điện; 
đồng hồ đo cước phí; pin có thể sạc lại; ắc quy điện có thể sạc lại; bộ sạc không dây; điểm 
sạc điện; trạm sạc; phần cứng và phần mềm cho các điểm sạc điện và trạm sạc; ắc quy cho xe 
điện; thiết bị sạc pin cho xe cộ. 
 
Nhóm 11: Hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh; lò (nồi) hơi [không phải bộ phận của 
máy]; nồi hơi đốt bằng gaz; mỏ đốt dùng khí; thiết bị tạo khí đốt (gaz); bộ phận và phụ kiện 
an toàn và điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz; bộ phận và phụ kiện an toàn và điều chỉnh dùng 
cho ống dẫn gaz; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; bếp lò; tất cả thuộc nhóm 11. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm sản phẩm năng lượng, cụ thể là máy sinh 
điện, máy phát điện, máy bán hàng tự động dùng điện có khả năng sạc pin của xe điện, thiết 
bị và dụng cụ truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện kể cả 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

68 
 

bộ phận điều khiển và công tắc, thiết bị đo điện, cáp truyền tải điện, đồng hồ đo khí [dụng cụ 
đo đạc], đồng hồ đo áp suất, lò (nồi) hơi [không phải bộ phận của máy], mỏ đốt dùng khí, nồi 
hơi [không phải bộ phận của máy], bếp lò, máy phát điện cho tua bin gió, tua bin gió, máy 
bơm chạy bằng sức gió, thiết bị đo gió, thiết bị kiểm tra an toàn điện, van an toàn [bộ phận 
của máy], thiết bị tản nhiệt làm mát dùng cho mô tơ và động cơ, quạt điện [làm mát] là bộ 
phận của máy, máy bơm cho động cơ làm mát, máy nén lạnh dùng cho hệ thống làm lạnh, 
cuộn dây cảm điện là bộ phận của hệ thống làm mát, hộp làm mát bằng điện, thiết bị làm mát, 
hệ thống làm mát, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; bán buôn và bán lẻ hệ thống và cơ 
sở hạ tầng bao gồm hệ thống và cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng và nhiên liệu; dịch vụ 
quảng cáo và đẩy mạnh việc bán hàng bao gồm các dịch vụ này liên quan đến năng lượng và 
nhiên liệu; điều khiển buổi trưng bày và triển lãm thương mại; dịch vụ lập kế hoạch kinh 
doanh; cố vấn kinh doanh; dịch vụ tài trợ trong nhóm này bao gồm việc thương lượng /dàn 
xếp các khoản tài trợ (dịch vụ kinh doanh và quảng cáo); dịch vụ quản lý kinh doanh trong 
nhóm này bao gồm thu mua hợp đồng và dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; đàm phán hợp 
đồng (cho người khác) và thu mua hợp đồng (cho người khác); dịch vụ quản trị kinh doanh 
và tư vấn kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu [chức 
năng văn phòng] và quản lý dữ liệu bao gồm cả việc đọc đồng hồ đo điện và các số liệu thiết 
bị đo khác; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc sở hữu mạng viễn thông; tư vấn 
quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sở hữu và quản lý mạng lưới tiện ích là tư 
vấn quản lý (nhân sự) và dịch vụ hậu cần (quản lý kinh doanh và tổ chức cơ sở vật chất và 
nguồn lực); tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trong 
lĩnh vực quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng; quảng bá hàng 
hóa của người khác, cụ thể là, cung cấp thông tin về việc giảm giá, phiếu giảm giá, chiết 
khấu, phiếu quà tặng và ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa của người khác; quảng bá hàng hóa, 
dịch vụ của người khác qua trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng 
cách cung cấp trang web có liên kết đến trang web bán lẻ trực tuyến của người khác; giới 
thiệu sản phẩm, quảng cáo dịch vụ trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ 
chức, vận. hành và giám sát các chương trình khuyến khích, chương trình khách hàng thân 
thiết và chương trình phần thưởng; biên tập các danh sách gửi thư; quảng cáo qua thư; dịch 
vụ quảng cáo; tổ chức, giám sát và quản lý kinh doanh các chương trình bán hàng và chương 
trình quảng cáo, chương trình thẻ khách hàng thân thiết, chương trình và kế hoạch khuyến 
mại, chương trình giải thưởng, chương trình khuyến khích khách hàng thân thiết, chương 
trình tặng thưởng, chương trình tích điểm để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ; quản lý các chương 
trình khách hàng thân thiết; dịch vụ tổ chức và quản trị liên quan đến việc cung cấp lợi ích 
cho khách hàng thân thiết và khách hàng thường xuyên hoặc chương trình phát tờ rơi quảng 
cáo thường xuyên; tổ chức và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến bán 
hàng thông qua các chương trình khách hàng thân thiết (cho người khác); dịch vụ quảng bá 
bằng cách vận hành chương trình khuyến mại hoặc chương trình khách hàng thân thiết, cho 
phép khách hàng quen của các cửa hàng bán lẻ và cơ sở dịch vụ tham gia kiếm điểm để đổi 
lấy hàng hóa và dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá từ các cửa hàng bán lẻ và cơ sở dịch vụ tham 
gia chương trình; quảng cáo trực tuyến qua mạng máy tính; thông tin thương mại và tư vấn 
thương mại cho người tiêu dùng; dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và quảng bá; xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng; thông tin thương mại; điều tra thương mại; tư vấn quản lý và tổ chức 
kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ 
trợ quản lý thương mại hoặc công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên 
tập số liệu thống kê; tư vấn thương mại (kinh doanh); phân tích giá cả; quản lý kinh doanh 
liên quan đến trạm sạc pin/ắc quy cho xe điện và điểm sạc xe điện; quản lý hoạt động kinh 
doanh liên quan đến khai thác các trạm sạc pin/ắc quy cho xe điện và điểm sạc xe điện. 
 
Nhóm 37: Xây dựng các nhà máy và hệ thống phân phối điện và khí đốt, cáp, mạng và hệ 
thống truyền tải điện, và các công trình kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực này; bảo trì, tân 
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trang và sửa chữa các nhà máy và hệ thống phân phối điện và khí đốt, cáp, mạng và hệ thống 
truyền tải điện, và các công trình kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực này; bảo trì,. tân trang 
và sửa chữa các hệ thống phân phối khí và điện, và các công trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực 
này; giám sát tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói 
trên; dịch vụ xây dựng, lắp đặt, thi công, bảo trì và sửa chữa trong nhóm này, bao gồm lắp 
đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị sản xuất, sử dụng, chuyển đổi, phân phối và lưu trữ năng 
lượng và nhiên liệu; dịch vụ bảo trì nhà ở; xây dựng, bảo trì, tân trang và sửa chữa mạng lưới 
năng lượng và nhiên liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các sản 
phẩm năng lượng, các thiết bị, hệ thống sản xuất, lưu trữ và cung cấp năng lượng; dịch vụ 
giám sát liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ tư vấn xây dựng; tư vấn lắp đặt đồng bộ 
các sản phẩm năng lượng; xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng trạm sạc xe điện; xây dựng trạm dịch 
vụ sạc pin/ắc quy cho xe điện; dịch vụ sạc ắc quy/pin cho xe cộ; cho thuê thiết bị sạc pin/ắc 
quy; cho thuê bình ắc quy xách tay dùng cho ô tô điện; dịch vụ sạc pin/ắc quy. 
 
Nhóm 39: Bán buôn và bán lẻ khí đốt và điện (năng lượng). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; sản xuất và tạo ra năng lượng; xử lý và chuyển đổi nhiên 
liệu và năng lượng; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nêu, bao gồm chế biến, sản 
xuất và phát điện; tư vấn liên quan đến sản xuất năng lượng; sản xuất các thiết bị sản xuất, sử 
dụng, chuyển đổi, phân phối và lưu trữ năng lượng và nhiên liệu theo yêu cầu; sản xuất các 
sản phẩm năng lượng, thiết bị và hệ thống sản xuất, lưu trữ và cung cấp năng lượng theo yêu 
cầu; đóng sách. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao là tổ chức các 
sự kiện, chương trình thể thao, văn hóa; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); quay 
thưởng (quay xổ số); xuất bản trực tuyến sách và tạp chí xuất bản định kỳ điện tử; xuất bản 
trực tuyến sách và tạp chí điện tử; cung cấp thông tin, kể cả cung cấp trực tuyến, về các hoạt 
động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến; cung cấp dịch vụ gia sư 
trực tuyến; xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; xuất bản tài liệu đa phương tiện trực 
tuyến; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao; dịch vụ thư 
viện lưu trữ; tổ chức và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức 
các cuộc thi đấu [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; thông tin về 
hoạt động tiêu khiển để giải trí; dịch vụ sắp đặt, không cho mục đích quảng cáo; tổ chức các 
sự kiện giáo dục liên quan đến kinh doanh điện và gaz. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và kỹ thuật chuyên nghiệp liên quan đến phát triển mạng tiện ích 
và mạng viễn thông; dịch vụ thử nghiệm và phân tích về sự an toàn của các sản phẩm năng 
lượng và hệ thống năng lượng; tư vấn về tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng; tư vấn công nghệ 
liên quan đến sử dụng năng lượng, sử dụng thiết bị năng lượng và ứng dụng năng lượng; 
quản lý dự án (thiết kế) liên quan đến việc sử dụng năng lượng, sử dụng các thiết bị năng 
lượng và ứng dụng năng lượng; tư vấn về sử dụng năng lượng trong gia đình, doanh nghiệp 
và công nghiệp; dịch vụ thiết kế tòa nhà; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ; thiết kế 
phần mềm máy tính; dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
chúng; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
trực tuyến không thể tải xuống để xử lý thanh toán điện tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm xác thực trực tuyến không thể tải xuống để kiểm soát việc truy cập và liên lạc với 
máy tính và mạng máy tính; cung cấp phần mềm điều hành trực tuyến không thể tải xuống để 
truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây; cung cấp phần mềm không thể tải xuống trực 
tuyến để phát triển phần mềm và phát triển trang web; cung cấp phần mềm trực tuyến không 
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thể tải xuống để vận hành và bảo trì mạng máy tính và máy chủ; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không thể tải xuống để quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp trọn bộ các phần mềm ứng 
dụng và phần mềm kinh doanh trực tuyến không thể tải xuống; nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP), cụ thể là cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát triển và bảo trì các ứng dụng, phần 
mềm, trang web và cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực máy tính, phần mềm máy 
tính, mạng máy tính và phát triển, vận hành hệ thống, phần mềm, mạng máy tính; sửa chữa 
phần mềm máy tính theo yêu cầu; cài đặt, bảo trì, sửa chữa phần mềm máy tính; dịch vụ tư 
vấn về phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tư vấn 
trong lĩnh vực mạng điện toán đám mây và ứng dụng điện toán đám mây; thiết kế và phát 
triển mạng, phần mềm và ứng dụng mạng; cho thuê thiết bị máy tính; dịch vụ nền tảng 
[PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS] chuyên về nền tảng phần mềm máy tính để sử dụng 
trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán máy móc và tối ưu hóa các quy 
trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, công nghiệp, y tế; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS) chuyên về phần mềm để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công 
nghiệp, chẩn đoán máy và tối ưu hóa quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, công 
nghiệp, y tế; điện toán đám mây có phần mềm để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động 
hóa công nghiệp, chẩn đoán máy móc và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và 
sản xuất, công nghiệp, y tế; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây 
trực tuyến không thể tải xuống để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, 
chẩn đoán máy móc và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, công 
nghiệp, y tế; dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển mạng tiện ích viễn thông; cung cấp thông 
tin công nghệ về các đổi mới xanh và thân thiện với môi trường; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không thể tải xuống; cho thuê không gian lưu trữ trực tuyến để tiến hành các cuộc thảo 
luận tương tác; dịch vụ lưu trữ tương tác cho phép người dùng xuất bản và chia sẻ trực tuyến 
nội dung và hình ảnh của họ; cung cấp phần mềm không tải xuống được, trực tuyến. 
 

(210) 4-2022-55994 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh nước biển, xanh bạc hà, trắng. 
 

 (731)  
SINGAPORE POWER LIMITED (SG) 
2 Kallang Sector Singapore 349277 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Khí đốt; khí nén tự nhiên; khí tự nhiên hóa lỏng; khí dầu mỏ hóa lỏng, tất cả thuộc 
nhóm 4; dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất để hấp thụ, làm ướt và kết dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng động cơ/nhiên liệu xe hơi), khí đốt, xăng dầu, năng lượng điện; năng 
lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo; nhiên liệu dựa trên vật liệu thô tái tạo; dầu và mỡ 
công nghiệp dựa trên vật liệu thô tái tạo; khí sinh học [nhiên liệu]; hợp phần hydrocarbon 
[nhiên liệu]; nhiên liệu hydro; khí hydrocarbon hóa lỏng [LHG] để sử dụng làm nhiên liệu; 
dầu được làm cứng [dầu được hydro hóa dùng trong công nghiệp]; phụ gia không hóa chất 
dùng cho chất làm mát và chất thắp sáng; nến và bấc để thắp sáng. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị chữa cháy; thiết bị và dụng cụ 
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truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện kể cả bộ phận điều 
khiển và công tắc; thiết bị báo hiệu và kiểm tra bao gồm đồng hồ đo khí [dụng cụ đo đạc], 
đồng hồ đo áp suất và thiết bị đo điện; phần mềm máy tính để xử lý các khoản thanh toán 
điện tử và để chuyển tiền đến và từ người khác; phần mềm xác thực để kiểm soát quyền truy 
cập đến và liên lạc với máy tính và mạng máy tính; phần mềm xác thực có thể tải xuống từ 
mạng máy tính toàn cầu và/hoặc được ghi sẵn trên phương tiện máy tính; thẻ tín dụng và thẻ 
thanh toán được mã hóa từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần 
mềm điều hành mạng; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm phát triển trang 
web; phần mềm máy tính cung cấp quyền truy cập dựa trên web vào các ứng dụng và dịch vụ 
thông qua hệ điều hành web hoặc giao diện cổng thông tin; phần mềm máy tính để phát triển 
và vận hành các ứng dụng và mạng máy tính đám mây; phần mềm máy tính dùng trong quản 
lý cơ sở dữ liệu; nền tảng phần mềm máy tính cho các mạng và ứng dụng điện toán đám mây; 
nền tảng phần mềm để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán 
máy móc, và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y tế, công nghiệp; 
phần mềm máy tính để thu thập và phân phối dữ liệu trong mạng máy tính, bao gồm cả mạng 
Internet và cho phép liên lạc dữ liệu giữa các chương trình ứng dụng, thiết bị tiêu dùng và 
thiết bị công nghiệp; phần mềm máy tính đám mây có thể tải xuống để quản lý thông tin, thu 
thập dữ liệu và phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công 
nghiệp, chẩn đoán máy móc, và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y 
tế, công nghiệp; phần mềm có thể tải xuống để quản lý thông tin, thu thập dữ liệu và phân 
tích dữ liệu trong các lĩnh vực tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán máy 
móc, và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y tế, công nghiệp; ứng 
dụng phần mềm có thể tải xuống để quản lý thông tin, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu 
trong các lĩnh vực tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán máy móc, và tối ưu 
hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, y tế, công nghiệp; dây đeo/giữ kính; nam 
châm; miếng đệm lót chuột máy tính; ứng dụng có thể tải xuống để sử dụng với các thiết bị 
di động; chương trình máy tính quản lý tài chính; thiết bị giao dịch tài chính điện tử; thẻ đã 
được mã hóa; đầu đọc thẻ tín dụng; thiết bị đầu cuối máy tính để sử dụng với thẻ tín dụng tại 
điểm bán hàng; thiết bị đầu cuối xử lý thẻ tín dụng; phần cứng và phần mềm máy tính; ấn 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; màn hình video; phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng 
dụng di động cung cấp quyền truy cập thông tin, tư vấn; phần mềm có thể tải xuống cung cấp 
quyền truy cập thông tin và tư vấn về lối sống lành mạnh; nền tảng phần mềm máy tính, được 
ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; chương trình máy tính để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; 
chương trình máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính để quản lý các nguồn năng lượng 
phân tán; phần mềm máy tính để thu thập và phân tích dữ liệu để quản lý các nguồn năng 
lượng phân tán; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc di động; bộ sạc điện pin/ắc quy; bộ sạc pin điện; 
đồng hồ đo cước phí; pin có thể sạc lại; ắc quy điện có thể sạc lại; bộ sạc không dây; điểm 
sạc điện; trạm sạc; phần cứng và phần mềm cho các điểm sạc điện và trạm sạc; ắc quy cho xe 
điện; thiết bị sạc pin cho xe cộ. 
 
Nhóm 11: Hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh; lò (nồi) hơi [không phải bộ phận của 
máy]; nồi hơi đốt bằng gaz; mỏ đốt dùng khí; thiết bị tạo khí đốt (gaz); bộ phận và phụ kiện 
an toàn và điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz; bộ phận và phụ kiện an toàn và điều chỉnh dùng 
cho ống dẫn gaz; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; bếp lò; tất cả thuộc nhóm 11. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm sản phẩm năng lượng, cụ thể là máy sinh 
điện, máy phát điện, máy bán hàng tự động dùng điện có khả năng sạc pin của xe điện, thiết 
bị và dụng cụ truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện kể cả 
bộ phận điều khiển và công tắc, thiết bị đo điện, cáp truyền tải điện, đồng hồ đo khí [dụng cụ 
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đo đạc], đồng hồ đo áp suất, lò (nồi) hơi [không phải bộ phận của máy], mỏ đốt dùng khí, nồi 
hơi [không phải bộ phận của máy], bếp lò, máy phát điện cho tua bin gió, tua bin gió, máy 
bơm chạy bằng sức gió, thiết bị đo gió, thiết bị kiểm tra an toàn điện, van an toàn [bộ phận 
của máy], thiết bị tản nhiệt làm mát dùng cho mô tơ và động cơ, quạt điện [làm mát] là bộ 
phận của máy, máy bơm cho động cơ làm mát, máy nén lạnh dùng cho hệ thống làm lạnh, 
cuộn dây cảm điện là bộ phận của hệ thống làm mát, hộp làm mát bằng điện, thiết bị làm mát, 
hệ thống làm mát, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; bán buôn và bán lẻ hệ thống và cơ 
sở hạ tầng bao gồm hệ thống và cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng và nhiên liệu; dịch vụ 
quảng cáo và đẩy mạnh việc bán hàng bao gồm các dịch vụ này liên quan đến năng lượng và 
nhiên liệu; điều khiển buổi trưng bày và triển lãm thương mại; dịch vụ lập kế hoạch kinh 
doanh; cố vấn kinh doanh; dịch vụ tài trợ trong nhóm này bao gồm việc thương lượng /dàn 
xếp các khoản tài trợ (dịch vụ kinh doanh và quảng cáo); dịch vụ quản lý kinh doanh trong 
nhóm này bao gồm thu mua hợp đồng và dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; đàm phán hợp 
đồng (cho người khác) và thu mua hợp đồng (cho người khác); dịch vụ quản trị kinh doanh 
và tư vấn kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu [chức 
năng văn phòng] và quản lý dữ liệu bao gồm cả việc đọc đồng hồ đo điện và các số liệu thiết 
bị đo khác; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc sở hữu mạng viễn thông; tư vấn 
quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sở hữu và quản lý mạng lưới tiện ích là tư 
vấn quản lý (nhân sự) và dịch vụ hậu cần (quản lý kinh doanh và tổ chức cơ sở vật chất và 
nguồn lực); tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trong 
lĩnh vực quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng; quảng bá hàng 
hóa của người khác, cụ thể là, cung cấp thông tin về việc giảm giá, phiếu giảm giá, chiết 
khấu, phiếu quà tặng và ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa của người khác; quảng bá hàng hóa, 
dịch vụ của người khác qua trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng 
cách cung cấp trang web có liên kết đến trang web bán lẻ trực tuyến của người khác; giới 
thiệu sản phẩm, quảng cáo dịch vụ trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ 
chức, vận. hành và giám sát các chương trình khuyến khích, chương trình khách hàng thân 
thiết và chương trình phần thưởng; biên tập các danh sách gửi thư; quảng cáo qua thư; dịch 
vụ quảng cáo; tổ chức, giám sát và quản lý kinh doanh các chương trình bán hàng và chương 
trình quảng cáo, chương trình thẻ khách hàng thân thiết, chương trình và kế hoạch khuyến 
mại, chương trình giải thưởng, chương trình khuyến khích khách hàng thân thiết, chương 
trình tặng thưởng, chương trình tích điểm để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ; quản lý các chương 
trình khách hàng thân thiết; dịch vụ tổ chức và quản trị liên quan đến việc cung cấp lợi ích 
cho khách hàng thân thiết và khách hàng thường xuyên hoặc chương trình phát tờ rơi quảng 
cáo thường xuyên; tổ chức và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến bán 
hàng thông qua các chương trình khách hàng thân thiết (cho người khác); dịch vụ quảng bá 
bằng cách vận hành chương trình khuyến mại hoặc chương trình khách hàng thân thiết, cho 
phép khách hàng quen của các cửa hàng bán lẻ và cơ sở dịch vụ tham gia kiếm điểm để đổi 
lấy hàng hóa và dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá từ các cửa hàng bán lẻ và cơ sở dịch vụ tham 
gia chương trình; quảng cáo trực tuyến qua mạng máy tính; thông tin thương mại và tư vấn 
thương mại cho người tiêu dùng; dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và quảng bá; xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng; thông tin thương mại; điều tra thương mại; tư vấn quản lý và tổ chức 
kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ 
trợ quản lý thương mại hoặc công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên 
tập số liệu thống kê; tư vấn thương mại (kinh doanh); phân tích giá cả; quản lý kinh doanh 
liên quan đến trạm sạc pin/ắc quy cho xe điện và điểm sạc xe điện; quản lý hoạt động kinh 
doanh liên quan đến khai thác các trạm sạc pin/ắc quy cho xe điện và điểm sạc xe điện. 
 
Nhóm 37: Xây dựng các nhà máy và hệ thống phân phối điện và khí đốt, cáp, mạng và hệ 
thống truyền tải điện, và các công trình kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực này; bảo trì, tân 
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trang và sửa chữa các nhà máy và hệ thống phân phối điện và khí đốt, cáp, mạng và hệ thống 
truyền tải điện, và các công trình kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực này; bảo trì, tân trang và 
sửa chữa các hệ thống phân phối khí và điện, và các công trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực này; 
giám sát tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; 
dịch vụ xây dựng, lắp đặt, thi công, bảo trì và sửa chữa trong nhóm này, bao gồm lắp đặt, bảo 
trì và sửa chữa các thiết bị sản xuất, sử dụng, chuyển đổi, phân phối và lưu trữ năng lượng và 
nhiên liệu; dịch vụ bảo trì nhà ở; xây dựng, bảo trì, tân trang và sửa chữa mạng lưới năng 
lượng và nhiên liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các sản phẩm 
năng lượng, các thiết bị, hệ thống sản xuất, lưu trữ và cung cấp năng lượng; dịch vụ giám sát 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ tư vấn xây dựng; tư vấn lắp đặt đồng bộ các sản 
phẩm năng lượng; xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng trạm sạc xe điện; xây dựng trạm dịch vụ sạc 
pin/ắc quy cho xe điện; dịch vụ sạc ắc quy/pin cho xe cộ; cho thuê thiết bị sạc pin/ắc quy; cho 
thuê bình ắc quy xách tay dùng cho ô tô điện; dịch vụ sạc pin/ắc quy. 
 
Nhóm 39: Bán buôn và bán lẻ khí đốt và điện (năng lượng). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; sản xuất và tạo ra năng lượng; xử lý và chuyển đổi nhiên 
liệu và năng lượng; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nêu, bao gồm chế biến, sản 
xuất và phát điện; tư vấn liên quan đến sản xuất năng lượng; sản xuất các thiết bị sản xuất, sử 
dụng, chuyển đổi, phân phối và lưu trữ năng lượng và nhiên liệu theo yêu cầu; sản xuất các 
sản phẩm năng lượng, thiết bị và hệ thống sản xuất, lưu trữ và cung cấp năng lượng theo yêu 
cầu; đóng sách. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao là tổ chức các 
sự kiện, chương trình thể thao, văn hóa; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); quay 
thưởng (quay xổ số); xuất bản trực tuyến sách và tạp chí xuất bản định kỳ điện tử; xuất bản 
trực tuyến sách và tạp chí điện tử; cung cấp thông tin, kể cả cung cấp trực tuyến, về các hoạt 
động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến; cung cấp dịch vụ gia sư 
trực tuyến; xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; xuất bản tài liệu đa phương tiện trực 
tuyến; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao; dịch vụ thư 
viện lưu trữ; tổ chức và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức 
các cuộc thi đấu [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; thông tin về 
hoạt động tiêu khiển để giải trí; dịch vụ sắp đặt, không cho mục đích quảng cáo; tổ chức các 
sự kiện giáo dục liên quan đến kinh doanh điện và gaz. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và kỹ thuật chuyên nghiệp liên quan đến phát triển mạng tiện ích 
và mạng viễn thông; dịch vụ thử nghiệm và phân tích về sự an toàn của các sản phẩm năng 
lượng và hệ thống năng lượng; tư vấn về tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng; tư vấn công nghệ 
liên quan đến sử dụng năng lượng, sử dụng thiết bị năng lượng và ứng dụng năng lượng; 
quản lý dự án (thiết kế) liên quan đến việc sử dụng năng lượng, sử dụng các thiết bị năng 
lượng và ứng dụng năng lượng; tư vấn về sử dụng năng lượng trong gia đình, doanh nghiệp 
và công nghiệp; dịch vụ thiết kế tòa nhà; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ; thiết kế 
phần mềm máy tính; dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
chúng; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
trực tuyến không thể tải xuống để xử lý thanh toán điện tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm xác thực trực tuyến không thể tải xuống để kiểm soát việc truy cập và liên lạc với 
máy tính và mạng máy tính; cung cấp phần mềm điều hành trực tuyến không thể tải xuống để 
truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây; cung cấp phần mềm không thể tải xuống trực 
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tuyến để phát triển phần mềm và phát triển trang web; cung cấp phần mềm trực tuyến không 
thể tải xuống để vận hành và bảo trì mạng máy tính và máy chủ; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không thể tải xuống để quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp trọn bộ các phần mềm ứng 
dụng và phần mềm kinh doanh trực tuyến không thể tải xuống; nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP), cụ thể là cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát triển và bảo trì các ứng dụng, phần 
mềm, trang web và cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực máy tính, phần mềm máy 
tính, mạng máy tính và phát triển, vận hành hệ thống, phần mềm, mạng máy tính; sửa chữa 
phần mềm máy tính theo yêu cầu; cài đặt, bảo trì, sửa chữa phần mềm máy tính; dịch vụ tư 
vấn về phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tư vấn 
trong lĩnh vực mạng điện toán đám mây và ứng dụng điện toán đám mây; thiết kế và phát 
triển mạng, phần mềm và ứng dụng mạng; cho thuê thiết bị máy tính; dịch vụ nền tảng 
[PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS] chuyên về nền tảng phần mềm máy tính để sử dụng 
trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, chẩn đoán máy móc và tối ưu hóa các quy 
trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, công nghiệp, y tế; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS) chuyên về phần mềm để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công 
nghiệp, chẩn đoán máy và tối ưu hóa quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, công 
nghiệp, y tế; điện toán đám mây có phần mềm để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động 
hóa công nghiệp, chẩn đoán máy móc và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và 
sản xuất, công nghiệp, y tế; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây 
trực tuyến không thể tải xuống để sử dụng trong tối ưu hóa tài sản, tự động hóa công nghiệp, 
chẩn đoán máy móc và tối ưu hóa các quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và sản xuất, công 
nghiệp, y tế; dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển mạng tiện ích viễn thông; cung cấp thông 
tin công nghệ về các đổi mới xanh và thân thiện với môi trường; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không thể tải xuống; cho thuê không gian lưu trữ trực tuyến để tiến hành các cuộc thảo 
luận tương tác; dịch vụ lưu trữ tương tác cho phép người dùng xuất bản và chia sẻ trực tuyến 
nội dung và hình ảnh của họ; cung cấp phần mềm không tải xuống được, trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-00525 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.30; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Nâu, đen, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐĂNG LÂM (VN) 
Số 43 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 30: Bánh ướt (bánh hấp dạng lá mỏng). 
 

(210) 4-2023-00535 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 
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(511) Nhóm 03: Sơn móng dạng gel mềm. 
 

(210) 4-2023-00536 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tẩy rửa gel sơn móng, acrylic sơn móng và dầu bóng 
móng; nước sơn móng; gel sơn móng; sơn móng; dầu bóng móng; sơn móng dạng gel mềm; 
bột sơn móng cụ thể là bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic dùng để tạo hình và điêu 
khắc móng; móng giả gắn đầu móng. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ giũa móng, dùng điện. 
 
Nhóm 11: Đèn làm móng gel; đèn bàn. 
 
Nhóm 21: Bàn chải cho móng tay chân. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực các sản phẩm chăm sóc móng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc móng. 
 

(210) 4-2023-00537 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E, La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tẩy rửa gel sơn móng, acrylic sơn móng và dầu bóng 
móng; nước sơn móng; gel sơn móng; sơn móng; dầu bóng móng; sơn móng dạng gel mềm; 
bột sơn móng cụ thể là bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic dùng để tạo hình và điêu 
khắc móng; móng giả gắn đầu móng. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ giũa móng, dùng điện. 
 
Nhóm 11: Đèn làm móng gel; đèn bàn. 
 
Nhóm 21: Bàn chải cho móng tay chân. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực các sản phẩm chăm sóc móng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc móng. 
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(210) 4-2023-00538 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Gel sơn móng; dầu bóng móng; bột sơn móng. 
 

(210) 4-2023-00539 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Gel sơn móng; dầu bóng móng; bột sơn móng. 
 

(210) 4-2023-00540 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Gel sơn móng; dầu bóng móng; gel bóng móng; sơn bóng phủ móng tay; mẫu màu 
gel sơn móng và dầu bóng móng; bột nhúng cụ thế là bột làm bóng móng và chế phẩm bột 
acrylic sơn móng để tạo màu và hoàn thiện móng; chế phẩm để gắn móng và tạo liên kết cho 
móng; sơn nền móng tay; chế phẩm kích hoạt cho gel sơn móng; sơn dưỡng cứng móng; chất 
tẩy rửa chổi/cọ móng; bảng màu gel sơn móng và bóng móng. 
 

(210) 4-2023-00541 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tẩy rửa gel sơn móng, acrylic sơn móng và dầu bóng 
móng; nước sơn móng; gel sơn móng; sơn cho móng; dầu bóng móng; bột sơn móng cụ thể là 
bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic dùng để tạo hình và điêu khắc móng; móng giả; 
sơn móng dạng gel mềm; sơn phủ móng tay; mẫu màu gel sơn móng và dầu bóng móng; bột 
nhúng cụ thể là bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic sơn móng để tạo màu và hoàn 
thiện móng; chế phẩm để gắn móng và tạo liên kết cho móng; sơn nền móng tay; chế phẩm 
kích hoạt cho gel sơn móng; sơn dưỡng cứng móng; chất tẩy rửa cọ cho móng; bảng màu gel 
sơn móng và bóng móng. 
 

(210) 4-2023-00542 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tẩy rửa gel sơn móng, acrylic sơn móng và dầu bóng 
móng; nước sơn móng; gel sơn móng; sơn cho móng; dầu bóng móng; bột sơn móng cụ thể là 
bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic dùng để tạo hình và điêu khắc móng; móng giả; 
sơn móng dạng gel mềm; sơn phủ móng tay; mầu màu gel sơn móng và dầu bóng móng; bột 
nhúng cụ thể là bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic sơn móng đề tạo màu và hoàn 
thiện móng; chế phẩm để gắn móng và tạo liên kết cho móng; sơn nền móng tay; chế phẩm 
kích hoạt cho gel sơn móng; sơn dường cứng móng; chất tẩy rửa cọ cho móng; bảng màu gel 
sơn móng và bóng móng. 
 

(210) 4-2023-00543 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E. La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tẩy rửa gel sơn móng, acrylic sơn móng và dầu bóng 
móng; nước sơn móng; gel sơn móng; sơn cho móng; dầu bóng móng; bột sơn móng cụ thể là 
bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic dùng để tạo hình và điêu khắc móng; móng giả; 
sơn móng dạng gel mềm; sơn phủ móng tay; mẫu màu gel sơn móng và dầu bóng móng; bột 
nhúng cụ thể là bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic sơn móng để tạo màu và hoàn 
thiện móng; chế phẩm để gắn móng và tạo liên kết cho móng; sơn nền móng tay; chế phẩm 
kích hoạt cho gel sơn móng; sơn dưỡng cứng móng; chất tẩy rửa cọ cho móng; bảng màu gel 
sơn móng và bóng móng. 
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(210) 4-2023-00544 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
DAISY NAIL PRODUCTS, INC. (US) 
3335 E., La Palma Ave., Anaheim CA 
92806, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tẩy rửa gel sơn móng, acrylic sơn móng và dầu bóng 
móng; nước sơn móng; gel sơn móng; sơn cho móng; dầu bóng móng; bột sơn móng cụ thể là 
bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic dùng để tạo hình và điêu khắc móng; móng giả; 
sơn móng dạng gel mềm; sơn phủ móng tay; mẫu màu gel sơn móng và dầu bóng móng; bột 
nhúng cụ thế là bột làm bóng móng và chế phẩm bột acrylic sơn móng để tạo màu và hoàn 
thiện móng; chế phẩm để gắn móng và tạo liên kết cho móng; sơn nền móng tay; chế phẩm 
kích hoạt cho gel sơn móng; sơn dưỡng cứng móng; chất tẩy rửa cọ cho móng; bảng màu gel 
sơn móng và bóng móng. 
 

(210) 4-2023-00546 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HI KI FOOD (VN) 
621/2/14 khu phố 7, hương lộ 2, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 

 

(210) 4-2023-00554 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.21; 5.7.23; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, vàng nâu, 
trắng, đỏ, xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI DINH 
DƯỠNG (VN) 
Số 20 Hồ Thị Hương, khu C, ấp Xuân 
Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Rau, củ, quả, hạt các loại đã chế biến, sấy khô hoặc nấu chín; trái cây đã được chế 
biến, bảo quản; nấm khô. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau, củ, quả tươi; nấm tươi; hạt còn tươi. 
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(210) 4-2023-00563 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.3.20; 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XINGFA HUỲNH ĐẠT (VN) 
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa mở 

hai phía bằng kim loại; cửa ra vào bằng nhôm; cửa ra vào bằng sắt. 
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; kính xây dựng; kính an toàn; cửa sổ hai cánh không 
bằng kim loại; khung cửa sổ không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-00572 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NHỰA HÂN MỸ 
(VN) 
Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoài Sơn, 
huyện Tiên Du, tình Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia 
dụng. 
 

(210) 4-2023-00575 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH 
AUTO BOSS (VN) 
Số 26 đường Nguyễn Văn Vĩnh, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 17: Màng chống đập vỡ; phim (màng mỏng) bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp; 
phim (màng mỏng) bằng chất dẻo dùng cho cửa sổ nhằm bảo vệ chống tia cực tím (tia UV) 
giảm nhiệt độ- giảm ánh sáng; phim cách nhiệt (gắn lên kính ô tô, tòa nhà cao ốc); film 
(màng) nhựa màu đế dán cửa kính xe ô tô; film (màng) để bảo vệ sơn xe. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: máy điều hoà không khí cho xe cộ, 
bộ chống loá mắt cho ô tô [phụ kiện của đèn],thiết bị chống loá mắt dùng cho ô tô [phụ kiện 
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của đèn], thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn], bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận 
của đèn], đèn ô tô [chiếu sáng], hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ, đèn pha dùng cho ô 
tô, thiết bị sưởi dùng cho xe cộ, thiết bị sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính của xe cộ, thiết 
bị đốt nóng làm tan băng trên cửa kính của xe cộ, bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe 
cộ, đèn phản quang cho xe cộ, vật phản quang cho xe cộ, thiết bị thông gió [điều hoà không 
khí] dùng cho xe cộ, hệ thống thông gió [điều hoà không khí] dùng cho xe cộ, túi khí [thiết bị 
an toàn cho ô tô], bơm hơi [phụ tùng của xe cộ], thiết bị chống lóa dùng cho xe cộ, thiết bị 
chống chói dùng cho xe cộ, xích chống trơn trượt cho xe cộ, thiết bị chống trộm dùng cho xe 
cộ, gạt tàn thuốc lá dùng trên xe ô tô, thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, xích ô tô, khung gầm ô tô, mui 
xe ô tô, lốp ô tô, săm lốp ô tô, màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô, bộ đối trọng cho 
bánh xe cộ, đai cho ổ trục bánh xe, nẹp cho ổ trục bánh xe, ghế nằm sử dụng trên xe cộ, 
giường nằm sử dụng trên xe cộ, má phanh dùng cho xe ô tô, vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ, tấm 
phủ ghế ngồi cho xe cộ, vỏ bọc cho bánh lái xe cộ, tấm phủ cho bánh lái xe cộ, cần gạt nước 
đèn pha xe ô tô, thanh gạt nước đèn pha xe ô tô, còi cho xe cộ, lót phanh cho xe cộ, cơ cấu 
chống trượt cho lốp xe cộ, đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ, màn cửa che nắng thích hợp cho ô 
tô, nan hoa bánh xe, ổ trục của bánh xe xe cộ, kính chắn gió; màng chống đập vỡ, phim 
(màng mỏng) bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp, phim (màng mỏng) bằng chất dẻo dùng 
cho, cửa sổ nhằm bảo vệ chống tia cực tím (tia UV) giảm nhiệt độ - giảm ánh sáng, phim 
cách nhiệt (gắn lên kính ô tô, tòa nhà cao ốc), film (màng) nhựa màu để dán cửa kính xe ô tô; 
film (màng) để bảo vệ sơn xe, đồ gỗ nội thất như tủ bếp, giường, tủ, kệ, bàn, ghế. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công các công trình xây dựng công nghiệp; dịch vụ thi công các công 
trình xây dựng dân dụng; dịch vụ thi công các công trình giao thông; dịch vụ lắp đặt kết cấu 
công trình; dịch vụ trang trí ngoại thất và thi công kiến trúc cảnh quan công trình; dịch vụ 
xây, lát; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; 
dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn thiết kế 
nội thất; dịch vụ tư vấn kiến trúc. 
 

(210) 4-2023-01105 (220) 11/01/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.3.3; 24.15.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV HẠNH PHÚC 
HÓU CẢI LÉI (VN) 
C142, đường D20, KDC Việt Sing, KP4, 
phường An Phú, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà (chè). 
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(210) 4-2023-03800 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.23 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đen. 
 

 (731)  
OPEN EDUCATION LLC (US) 
2222 Ponce De Leon Blvd. Suite 300 
Coral Gables, FL 33134, USA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí Tuệ NTT 
(NTT IP CO., LTD) (NTT IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, phân phối, tiếp thị hoạt động giáo dục tiếng Anh; giới thiệu 
dịch vụ liên quan đến quảng cáo, marketing và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh trên các 
phương tiện truyền thông trực tuyến; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức 
sự kiện, hội chợ và triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-04010 (220) 15/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.11.11; 25.7.20; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) 1. HOÀNG CHUNG HỌC (VN) 
Phòng 2410 tòa R1, chung cư Goldmark 
City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Mai 
Dịch, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
2. NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN (VN) 
Phòng 08, tầng 8, tòa T4, khu đô thị 
Vinhomes Times City, 458 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); kem làm trắng da (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dầu xả. 
 

Nhóm 29: Thịt; sữa; thực phẩm được chế biến từ thịt; rau củ quả đã qua sơ chế và chế biến; 
nước mắm; hạt đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; gia vị; cà phê; mật ong. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; marketing; dịch vụ truyền thông doanh 
nghiệp; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán các loại hàng hoá, sản phẩm: lương thực, 
thực phẩm, hàng thực phẩm công nghệ, hàng thực phẩm chưa chế biến, đã chế biến, thực 
phẩm đóng gói, thực phẩm đóng hộp, chế phẩm từ thịt đã giết mổ, thực phẩm đóng gói, tươi 
hoặc đông lạnh, khô gà, khô bò, khô heo, khô trâu, tôm sấy khô, ruốc sấy khô, cơm cháy, 
đường, sữa, nước ép trái cây, rượu, bia, cà phê, trà (chè), đồ uống có cồn và không có cồn, 
bánh ngọt và kẹo, mật ong, tổ yến, nước mắm, nước xốt (gia vị), gạo, gia vị, rau củ quả tươi 
và đã chế biến, trái cây tươi đóng túi, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm bổ trợ sức khoẻ, mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu (mỹ phẩm), kem làm trắng da (mỹ phẩm), dầu gội đầu, dầu xả, quà 
lưu niệm, quần áo thời trang, đồ trang sức. 
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Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; truyền 
video theo yêu cầu; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ tùy chỉnh in 3D cho người khác; in bao bì; in mẫu vẽ; in đá; 
in trên lụa. 
 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí; cung cấp đánh giá của người 
dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp các lớp học trực tiếp, trực 
tuyến; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê, quán rượu; khách sạn; dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-05256 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẦU RIÊNG 
TÂY NGUYÊN (VN) 
Lô CN4, cụm công nghiệp Tân An, 
phường Tân An, thành phố Buôn Mê 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 31: Quả sầu riêng tươi. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ sầu riêng tươi, sầu riêng đông lạnh trong siêu thị, đại siêu thị, 
qua mạng internet, qua điện thoại, qua bưu điện. 
 

(210) 4-2023-05426 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.21; 10.5.25; 25.5.25; 25.7.5; 26.1.1; 
26.5.1; 26.5.4 

(591) Xám, xám bạc, đen, trắng, xanh nước 
biển, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, 
cam. 

 

 (731) UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

 (740) Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2023-05480 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.13.1 
 

 (731)  
LÊ NGUYỄN QUỐC VIỆT (VN) 
Số 289 Dương Đình Nghệ, phường An 
Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 (740) Công ty luật TNHH tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 
Nhóm 43: Quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống. 
 

(210) 4-2023-05568 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH CÔ HỒNG (VN) 
Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 29: Khô cá lóc; mắm cá mè trắng. 
 
Nhóm 32: Tắc xí muội [nước uống giải khát]. 
 

(210) 4-2023-05593 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731)  
ĐỖ TRỌNG THÀNH (VN) 
Căn hộ 703, tòa 27A2, CT2, khu đô thị 
TPGL, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
DKAL VIỆT NAM (DKAL IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Keo hóa chất; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp; 
dung môi dùng cho sơn; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất. 
 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; chi 
tiết bằng kim loại cho đồ gỗ; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; bu lông và ốc vít 
bằng kim loại; khung và nẹp kim loại dùng trong xây dựng và nội thất. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; ván gỗ, dùng cho xây dựng; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng; gỗ thành phẩm; cấu kiện xây dựng làm từ gỗ. 
 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; đồ nội thất bao gồm: đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong 
văn phòng; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc dùng 
trong trường học. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: gỗ nguyên liệu, đồ gỗ nội thất, đồ nội thất 
(đồ đạc trong nhà và đồ đạc văn phòng (không bao gồm máy móc và thiết bị), phụ kiện lắp 
ráp của đồ đạc, không bằng kim loại, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất, keo hóa 
chất, chất dính dùng trong công nghiệp, chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu, hóa chất 
dùng trong công nghiệp, dung môi dùng cho sơn, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng, phụ kiện lăp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại cho xây dựng, phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại cho đồ đạc, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ, khung và nẹp kim loại dùng trong 
xây dựng và nội thất, vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng, vật liệu lát bằng gỗ, vật liệu khảm ghép phi kim loại, dùng trong xây 
dựng, vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng, khung và nẹp không bằng 
kim loại dùng trong xây dựng, gỗ thành phẩm, ván gỗ ép dùng cho xây dựng, cấu kiện xây 
dựng làm từ gỗ. 
 

(210) 4-2023-06303 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Nâu, hồng cam. 
 

 (731) CHU HOÀNG ANH (VN) 
TDP Trù 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm công thức bố sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng; thực phẩm công 
thức cho trẻ em. 
 
Nhóm 29: Đồ ăn chay làm từ rau củ quả đã qua chế biến; thực phẩm được chế biến từ rau củ 
quả. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho mẹ và bé (sữa tắm, 
dầu gội, phấn, nước hoa, kem đánh răng), quần áo thời trang em bé cụ thể: giày (dép), tất 
(vớ), mũ (nón), chăn ga gối, khăn yếm, đồ dùng cho bé như: xe đẩy, nôi cũi, giường tủ cho 
bé, xe tập đi, đồ chơi cho bé, ghế ăn, chậu tắm, địu, bỉm, thực phẩm cho bé (sữa và các sản 
phẩm từ sữa, đồ ăn dặm, thực phẩm chức năng cho bé), bình sữa, cốc hứng sữa, túi nhai, núm 
ti, bình thìa ăn dặm, sản phẩm hỗ trợ mẹ trước và sau sinh (đai nịt bụng, đai hỗ trợ mang thai, 
miếng trợ ti, sữa, thực phẩm chức năng, băng vệ sinh), đồ chơi trẻ em, nhiệt kế, cân sức khỏe, 
bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Kinh doanh ăn uống tại chỗ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2023-06312 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.5.20; 19.3.5 

(591) Xanh lá cây nhạt, đỏ, xanh dương nhạt, 
đen, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SÀN CHO THUÊ 
(VN) 
436A/110C đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng kiện, đóng chai, đóng gói và giao hàng. 

 
Nhóm 43: Cho thuê thiết bị nấu ăn: cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh. 
 

(210) 4-2023-06772 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.1.2; 26.11.8 

(591) Xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SINH VIỆT (VN) 
số 42 ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường Ô 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; kem rửa 
tay; xà phòng; dầu gội; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước lau sàn nhà; nước tẩy rửa bồn cầu; 
nước rửa xe; nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox; nước hoa xịt 
phòng. 
 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng. 
 

(210) 4-2023-07334 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH LUGIO VIỆT NAM 
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay, máy nghiền gia dụng (sử dụng điện). 

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; máy 
hút khói khử mùi. 
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Nhóm 21: Xoong nồi, không dùng điện; chảo chống dính, không dùng điện; dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-07356 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LUGIO VIỆT NAM 
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay, máy nghiền gia dụng (sử dụng điện). 

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; máy 
hút khói khử mùi. 
 
Nhóm 21: Xoong nồi, không dùng điện; chảo chống dính, không dùng điện; dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-07475 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.9; 25.1.25 

(591) Vàng, cam. 
 

 (731)  
PHAN THỊ NHÀN (VN) 
Tiểu khu 5, tổ dân phố Hưng Lợi, phường 
Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-07495 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.11.12; 26.13.25; 26.15.15 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
DKF (VN) 
Tầng 11 khối A, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm dùng khi cạo râu; chế phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm chăm sóc da. 
 

Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; khung kính; gọng kính; dây đeo kính; hộp đựng chuyên dụng 
cho kính mắt. 
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Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng séc; ghim cài cà vạt; đồ nữ trang; đá quý; đồng hồ đeo 
tay; quai đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ. 
 

Nhóm 18: Rương (hòm); túi xách tay; túi (cặp) đi học; túi đeo vai; túi thể thao; ví da; hộp 
đựng bằng da; va li; cặp dẹt dựng tài liệu; ba lô; ô che; dù; roi da; yên cương; quai cầm bằng 
da. 
 

Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm chăn; tấm phủ giường; tấm phủ đệm; vỏ gối; 
vỏ chăn bông; đồ vải không bao gồm quần áo dùng khi tắm; khăn tay và khăn lau bằng vải 
dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn không làm bằng giấy; đồ vải dùng trên bàn ăn không 
làm bằng giấy. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); bít tất; cà vạt; khăn quàng 
cổ; dép xăng đan; giày; dép lê; mũ; quần áo lót; quần áo bơi. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; gậy đánh gôn; quả bóng gôn; cái đặt điểm phát bóng trong môn gôn; túi 
đựng đồ chơi gôn; bóng chơi quần vợt; vợt cho môn quần vợt; bóng dùng để chơi trò chơi và 
chơi thể thao; gậy dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao; vợt dùng để chơi trò chơi và chơi 
thể thao; dụng cụ dùng khi đi câu. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh; tư vấn bán hàng; dịch vụ 
thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ cho nhiều sản phẩm bao gồm: các chế phẩm chăm sóc 
tóc, chế phẩm chăm sóc da, nước hoa, kính mắt, phụ kiện kính mắt, túi kính mắt, hộp đựng 
kính mắt, đá quý, đồ nữ trang, vật trang trí đá quý, khuy măng séc, ghim cà vạt, hộp đựng đồ 
nữ trang, đồng hồ, da, giả da, rương (hòm), túi, ví, va li, cặp, ba lô, ô (dù), gậy chống, roi da, 
yên cương, quai, chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, vỏ chăn, khăn tay, khăn lau, 
khăn ăn, khăn trải bàn, đồ vải dùng trên bàn ăn không làm bằng giấy, giấy dán tường bằng 
vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm che bằng vải dệt, quần áo, mũ nón, 
giày dép, thắt lưng, găng tay, bít tất, cà vạt, khăn quàng, quần áo tập thể dục, quần áo da hay 
giả da, quần áo lót, quần áo bơi, trì chơi, đồ chơi, gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm 
phát bóng trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn, bóng để chơi trò chơi thể thao, gậy để chơi 
trò chơi thể thảo, vọt để chơi trò chơi thể thao, dụng cụ đi câu, đồ trang trí cây thông nô en; 
dịch vụ bán buôn cho nhiều sản phẩm bao gồm: các chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm 
sóc da, nước hoa, kính mắt, phụ kiện kính mắt, túi kính mắt, hộp đựng kính mắt, đá quý, đồ 
nữ trang, vật trang trí đá quý, khuy măng séc, ghim cà vạt, hộp đựng đồ nữ trang, đồng hồ, 
da, giả da, rương (hòm), túi, ví, va li, cặp, ba lô, ô (dù), gậy chống, roi da, yên cương, quai, 
chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, vỏ chăn, khăn tay, khăn lau, khăn ăn, khăn trải 
bàn, đồ vải dùng trên bàn ăn không làm bằng giấy, giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che 
bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm che bằng vải dệt, quần áo, mũ nón, giày dép, thắt 
lưng, găng tay, bít tất, cà vạt, khăn quàng, quần áo tập thể dục, quần áo da hay giả da, quần 
áo lót, quần áo bơi, trì chơi, đồ chơi, gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm phát bóng 
trong môn gôn, túi đựng đồ choi gôn, bóng để chơi trò chơi thể thao, gậy để chơi trò chơi thể 
thao, vợt để chơi trò chơi thể thao, dụng cụ đi câu, đồ trang trí cây thông nô en. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo; lập bản phác thảo trong xây dựng (vẽ thiết 
kế sơ đồ); tư vấn khoa học công nghệ. 
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(210) 4-2023-07496 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ K&G 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 11 khối A, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm dùng khi cạo râu; chế phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm chăm sóc da. 
 
Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; khung kính; gọng kính; dây đeo kính; hộp đựng chuyên dụng 
cho kính mắt. 
 
Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng séc; ghim cài cà vạt; đồ nữ trang; đá quý; đồng hồ đeo 
tay; quai đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Rương (hòm); túi xách tay; túi (cặp) đi học; túi đeo vai; túi thể thao; ví da; hộp 
đựng bằng da; va li; cặp dẹt dựng tài liệu; ba lô; ô che; dù; roi da; yên cương; quai cầm bằng 
da. 
 
Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm chăn; tấm phủ giường; tấm phủ đệm; vỏ gối; 
vỏ chăn bông; đồ vải không bao gồm quần áo dùng khi tắm; khăn tay và khăn lau bằng vải 
dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn không làm bằng giấy; đồ vải dùng trên bàn ăn không 
làm bằng giấy. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); bít tất; cà vạt; khăn quàng 
cổ; dép xăng đan; giày; dép lê; mũ; quần áo lót; quần áo bơi. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; gậy đánh gôn; quả bóng gôn; cái đặt điểm phát bóng trong môn gôn; túi 
đựng đồ chơi gôn; bóng chơi quần vợt; vợt cho môn quần vợt; bóng dùng để chơi trò chơi và 
chơi thể thao; gậy dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao; vợt dùng để chơi trò chơi và chơi 
thể thao; dụng cụ dùng khi đi câu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh; tư vấn bán hàng; dịch vụ 
thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ cho nhiều sản phẩm bao gồm: các chế phẩm chăm sóc 
tóc, chế phẩm chăm sóc da, nước hoa, kính mắt, phụ kiện kính mắt, túi kính mắt, hộp đựng 
kính mắt, đá quý, đồ nữ trang, vật trang trí đá quý, khuy măng séc, ghim cà vạt, hộp đựng đồ 
nữ trang, đồng hồ, da, giả da, rương (hòm), túi, ví, va li, cặp, ba lô, ô (dù), gậy chống, roi da, 
yên cưotig, quai, chăn, tẩm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, vỏ chăn, khăn tay, khăn lau, 
khăn ăn, khăn trải bàn, đồ vải dùng trên bàn ăn không làm bằng giấy, giấy dán tường bằng 
vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm che bằng vải dệt, quần áo, mũ nón, 
giày dép, thắt lưng, găng tay, bít tất, cà vạt, khăn quàng, quần áo tập thể dục, quần áo da hay 
giả da, quần áo lót, quần áo bơi, trò chơi, đồ chơi, gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm 
phát bóng trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn, bóng để chơi trò chơi thể thao, gậy để chơi 
trò chơi thể thảo, vợt để chơi trò chơi thể thao, dụng cụ đi câu, đồ trang trí cây thông nôen; 
dịch vụ bán buôn cho nhiều sản phẩm bao gồm: các chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm 
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sóc da, nước hoa, kính mắt, phụ kiện kính mắt, túi kính mắt, hộp đựng kính mắt, đá quý, đồ 
nữ trang, vật trang trí đá quý, khuy măng séc, ghim cà vạt, hộp đựng đồ nữ trang, đồng hồ, 
da, giả da, rương (hòm), túi, ví, va li, cặp, ba lô, ô (dù), gậy chống, roi da, yên cương, quai, 
chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, vỏ chăn, khăn tay, khăn lau, khăn ăn, khăn trải 
bàn, đồ vải dùng trên bàn ăn không làm băng giấy, giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che 
bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm che băng vải dệt, quần áo, mũ nón, giày dép, thắt 
lưng, găng tay, bít tất, cà vạt, khăn quàng, quần áo tập thể dục, quần áo da hay giả da, quần 
áo lót, quần áo bơi, trò chơi, đồ chơi, gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm phát bóng 
trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn, bóng để chơi trò chơi thể thao, gậy để chơi trò chơi thể 
thao, vợt để chơi trò chơi thể thao, dụng cụ đi câu, đồ trang trí cây thông nôen. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo; lập bản phác thảo trong xây dựng (vẽ thiết 
kế sơ đồ); tư vấn khoa học công nghệ.  
 

(210) 4-2023-07731 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KEANGNAM 

VIỆT NAM (VN) 
Số 109 ngách 122/58 ngõ 122, phố Vĩnh 
Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm nóng nước; 

thiết bị sưởi ấm; thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

(210) 4-2023-07805 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.11.7 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 
HƯNG (VN) 
320/18 Trần Bình Trọng, phường 04, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh ảnh nghệ thuật; tranh màu nước; tranh in dầu; vật liệu vẽ; dụng 
cụ vẽ.  
 
Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; đồ gỗ nội thất; đồ thủ công mỹ 
nghệ làm bằng mây; đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng tre; khung tranh ảnh. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm trên: tranh ảnh, tranh ảnh nghệ thuật, tranh màu 
nước, tranh in dầu, vật liệu vẽ, dụng cụ vẽ, đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ, đồ gỗ mỹ 
thuật, đồ gỗ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng mây, đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng tre, 
khung tranh ảnh; xuất nhập khẩu; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo.  
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Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du 
lịch nước ngoài. 
 
Nhóm 41: Học viện (giáo dục); khóa đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí); tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc 
giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; 
cung cấp chuyến du lịch thực tế ảo trực tuyến có hướng dẫn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-07941 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 11.1.18; 16.1.11; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
 

 (731)  
NGÔ NGỌC PHÚC (VN) 
3/1, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê rang; cà phê chưa rang; đồ uống cá 

phê có sữa. 
 

(210) 4-2023-08555 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731)  
TẠP CHÍ KINH TẾ VIỆT NAM (VN) 
96-98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 16: Tạp chí định kỳ; ấn phẩm; báo chí; áp phích quảng cáo; bản tin; xuất bản phẩm 
dạng in.  
 

(210) 4-2023-08780 (220) 15/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.1; 3.7.24; 26.1.6 
 

 (731)  
NGUYỄN VĂN TOÁN (VN) 
Thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố 
Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 35: Siêu thị các loại: siêu thị thực phẩm, siêu thị hàng điện nước; cửa hàng bán lẻ các 
loại (đại lý): cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng bán lẻ đồ điện nước; mua, bán: đồ điện gia 
dụng và hàng gia dụng khác như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy sấy quần áo, 
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máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng 
điện, tivi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, nồi áp suất, bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không sử dụng điện), đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích), nồi áp suất, bát (chén), chậu; 
mua, bán các thiết bị điện nước như ống nước, linh kiện, thiết bị điện nước, bóng đèn, quạt, 
thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà tắm như nắp bồn cầu, bồn rửa mặt, vòi hoa sen; mua bán các mặt 
hàng thời trang: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm 
dưỡng da, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, nước hoa, ví bỏ túi, vali xách tay, ba lô, túi du 
lịch, túi xách tay, túi, quần áo (thời trang), thắt lưng (trang phục thời trang), đồ đội đầu (thời 
trang), đồ đi chân (thời trang), khăn quàng cổ, quần áo lót phụ nữ [đồ vài]; quảng cáo các mặt 
hàng điện nước, điện gia dụng, thời trang. 
 

(210) 4-2023-09113 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 5.5.21; 20.7.1 

(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ. 
 

 (731)  
ĐOÀN THỊ THANH THẢO (VN) 
27/32 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo về các lớp tiếng anh; lớp tiếng anh trực tuyến [online]; lớp tiếng anh trực 

tiếp [offline]; tổ chức các cuộc hội thảo [workshop] thực hành về học tập thúc đẩy khả năng 
tư duy, sáng tạo. 
 

(210) 4-2023-09132 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lam, vàng kim. 
 

 (731)  
1. BÙI THỊ HOÀN (VN) 
Tổ dân phố 13 Nhân Mỹ, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
2. BÙI THỊ MAI HƯƠNG (VN) 
P1913, tòa HH2 90 Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; yến sào đã chưng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào (tổ yến), yến sào đã qua sơ chế và 
đóng hộp, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất và đóng hộp. 
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(210) 4-2023-09143 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.17.12 

(591) Xanh da trời đậm, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH VIỆT TRANG 
MUSIC (VN) 
Số 27, ngõ 51 đường Chiến Thắng, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nhạc cụ các loại, ngũ cốc, rau củ quả, trái cây, các mặt 

hàng nông sản (nông sản sạch và nông sản đã qua sơ chế, chế biến; siêu thị các loại: siêu thị 
thực phẩm; cửa hàng bán lẻ các loại (đại lý): cửa hàng bán lẻ thực phẩm; quảng cáo; dịch vụ 
tiếp thị. 
 

(210) 4-2023-09174 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.15.7 

(591) Đỏ, ghi, trắng, xanh lơ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MAXIM TRAVEL 
(VN) 
44/31 Đường số 7, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; chuẩn bị thị 
thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời như đặt phòng khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-09175 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
AROMA VIỆT NAM (VN) 
Số 64 Khu tập thể Cục An Ninh Quân 
Đội, tổ 32, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi sen tắm nóng lạnh; vòi lavabo; vòi chậu rửa bát; vòi 
sen bộ tắm đứng; tay dây sen và phụ kiện dây sen; lavabo sứ; bồn cầu sứ buồng tắm gương 
sen đứng (có vách ngăn kín); chậu rửa bát bằng inox, gắn cố định; thiết bị lọc nước; thiết bị 
điều hòa không khí. 
 
Nhóm 20: Kệ bếp (kệ đựng đồ trong bếp); tủ bếp; gương soi trong phòng tắm (phụ kiện 
phòng tắm); giá treo quần áo; van chất dẻo dùng cho ống nước. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa sau: máy xịt phòng tự động, 
máy khuếch tán tinh dầu, nước xịt phòng, hộp đựng giấy, giấy lau tay, giấy vệ sinh, văn 
phòng phẩm, máy sấy tay, máy sấy tóc, máy xịt cồn cảm ứng, hóa chất tẩy rửa, hộp đựng 
nước rửa tay, nước rửa tay, xà phòng, thùng rác. 
 

(210) 4-2023-09185 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh nước biển, đỏ, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THUẬN VƯỢNG 
HƯNG (VN) 
Tầng 5, số nhà 33 Nguyễn Sơn, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Bình thuỷ điện; bình nóng lạnh; lò vi sóng; nồi cơm điện; chảo điện. 

 

(210) 4-2023-09191 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 
VIỆT NAM (VN) 
19 Đường 18, Khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm, dược phẩm, 
thiết bị y tế, thủ công mỹ nghệ, tinh dầu nông sản. 
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(210) 4-2023-09599 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

GUILIN ZHISHEN INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
09 Huangtong Road, Tieshan Industrial 
Zone, Qixing District, Guilin, 541004 
Guangxi, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn nền (đèn chiếu phông nền) dùng cho chụp ảnh; đèn điện; thiết bị chiếu sáng 
sân khấu; thiết bị và hệ thống chiếu sáng; đèn chiếu điểm (đèn rọi); thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang (LED); chụp đèn; máy sấy tóc; máy tạo khói; thiết bị khử trùng (thiết bị 
tẩy uế). 
 

(210) 4-2023-09702 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.1; 26.3.23; 26.11.12 

(591) trắng, xanh. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ MINH NGÂN (VN) 
49 Thanh Tân, phường Thanh Khê Đông, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu và giảng dạy [module, linh kiện điện trở, 

tụ điện, mạch điện, phụ kiện hỗ trợ mạch]; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 
 

(210) 4-2023-09703 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.15; 
5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, đỏ đậm. 
 

 (731)  
LA THỊ NGỌC HÂN (VN) 
132 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, bao gồm đồ chơi cho trẻ em, đồ chơi giáo dục, trò chơi điện tử. 
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(210) 4-2023-09719 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.7.5; 8.7.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, cam, đen, xanh lá, vàng. 
 

 (731)  
ĐỖ THỊ LAN ANH (VN) 
Số 23 Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến; trái cây, đóng hộp; rau củ, đóng 

hộp; hạt, đã chế biến. 
 

(210) 4-2023-09724 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 
VIỆT - MỸ (VN) 
Số nhà 55, ngõ 670, đường Hà Huy Tập, 
xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; thịt gia cầm; thịt thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả 

được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa; pho mát; 
bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác; dầu thực vật; mỡ dùng cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-09764 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 9.1.10; 20.7.1; 26.1.1; 26. 1.3; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá, hồng, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ THÀNH NHÂN 
(VN) 
72/6 Miếu Bình Đông, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; chuông điện báo động; thiết bị báo động; cân dùng cho em bé; 

cân sức khỏe; thước đo. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế; vật liệu khâu vết thương; cáng cứu thương; 
thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; đồ đựng thuốc chuyên dụng; kéo cho phẫu 
thuật; giường dùng trong bệnh viện. 
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Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị thông gió; hệ thống và thiết bị 
cấp nước; quạt gió của ống khói; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bồn rửa tay. 
 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp dùng cho nhạc cụ; trống; dùi trống; dụng cụ gõ dùng cho 
nhạc cụ; sáo. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng văn phòng. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng 
trong trường học; đồ gỗ mỹ thuật; mành che cửa bằng vải; thùng không bằng kim loại. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; thùng chứa rác; bộ đựng dụng cụ gia vị; xô; bộ bát đĩa. 
 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; ngựa gỗ bập bênh(đồ chơi); cầu trượt (đồ chơi của trẻ em); đồ 
chơi;con rối; thiết bị tập thể dục. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị đồ chơi mầm non như: cầu trượt, ngựa gỗ bập bênh, 
đu quay vòng, búp bê, bàn ghế trẻ em. 
 

(210) 4-2023-09914 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CIPLA LIMITED (IN) 
Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 
Mumbai - 400013, Maharashtra, India 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Chuyển giao Công nghệ 
(INVESTCONSULT GROUP) 
(INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó vật liệu 
để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 
 

(210) 4-2023-09931 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.15; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 
26.3.23 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI AJAKA (VN) 
Số 281 thôn Lai Xá, xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; điều hòa; dụng cụ nấu nước bằng điện; tủ lạnh; điều hòa. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc không khí, dụng cụ nấu nước bằng điện, máy hút mùi, máy 
hút bụi, điều hòa, máy rửa bát. 
 

(210) 4-2023-09945 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SONETS (VN) 
C12 lô 12, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy hút bụi; máy rửa trái cây và rau củ quả; máy bơm hơi; máy bơm khí nén; máy 

xay sinh tố; máy ép hoa quả. 
 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị khử trùng và khử mùi không khí; nồi cơm điện; ấm 
siêu tốc (dùng điện); lò nướng. 
 

(210) 4-2023-09956 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.4 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B 
VIỆT NAM (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống có ga; đồ uống không cồn (không cồn); đồ 

uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết; xi-rô để làm đồ uống; các chế phẩm 
không cồn dùng để làm đồ uống; nước tăng lực [không cồn, không dùng cho mục đích y tế]. 
 

(210) 4-2023-10002 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731)  
NGUYỄN TRẦN QUỐC ĐẠT (VN) 
Số 19 khu phố Bình Hòa, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm chăm sóc tóc; dung dịch vệ sinh 
không chứa thuốc; lăn khử mùi dùng cho cá nhân. 
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Nhóm 10: Máy massage mặt; máy chăm sóc da; máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp); thiết bị xoa 
bóp thẩm mỹ; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy kích nhiệt cho tóc; máy hấp dầu cho tóc; máy xông hơi (không 
dùng cho mục đích y tế); máy sấy khô móng (tay, chân) dùng cho thẩm mỹ viện; bình đựng 
đồ uống (chạy điện). 
 

(210) 4-2023-10018 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN LƯƠNG HÒA (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; dây lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-10024 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN 
THÔNG QUỐC TẾ (VN) 
Tầng 6 Lotus Building, số 2 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 38: Truyền hình; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền phát dữ liệu; truyền qua vệ tinh; 

cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp phòng 
nói chuyện trên internet. 
 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ viễn thông; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ thiết kế logo; dịch 
vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu công nghệ. 
 

(210) 4-2023-10025 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9 

(591) Cam, xanh đậm, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN 
THÔNG QUỐC TẾ (VN) 
Tầng 6 Lotus Building, số 2 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 38: Truyền hình; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền phát dữ liệu; truyền qua vệ tinh; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp phòng 
nói chuyện trên internet. 
 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ viễn thông; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ thiết kế logo; dịch 
vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu công nghệ. 
 

(210) 4-2023-10051 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt. 

 

 (731)  
HỘ KINH DOANH VŨ PHƯƠNG ANH 
(VN) 
Tầng 3 tòa nhà 8C Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồ điện tử. 
 

(210) 4-2023-10164 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ 
PHẨM VÀ THỜI TRANG 
INTERCONTINENTAL (VN) 
Số nhà 30, tổ dân phố 17, đoạn quản lý 
đường bộ 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm vệ sinh thân thể; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để chăm sóc móng. 
 
Nhóm 21: Phụ kiện trang điểm: cọ trang điểm, bông trang điểm (bông phấn), mút trang điểm; 
đồ dùng tẩy trang; dụng cụ trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm vệ sinh 
thân thể, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm để chăm sóc móng, phụ kiện trang 
điểm, đồ dùng tẩy trang, dụng cụ trang điểm, hộp đựng đồ trang điểm. 
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(210) 4-2023-10533 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 25.5.3; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2; 
26.4.4 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH JAVIS (VN) 
19 Dương Tự Quán, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) : thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bột để hít, giấy cuốn 

thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, không làm bằng kim loại quý, đầu lọc thuốc lá điếu, hộp đựng 
thuốc lá điếu, không làm bằng kim loại quý, túi đựng thuốc lá, bật lửa không làm bằng kim 
loại quý, diêm, vật dụng nạo ống điếu [dùng cho tẩu thuốc lá], gạt tàn dùng cho người hút 
thuốc, không làm bằng kim loại quý, dụng cụ cắt đầu xì gà, bật lửa dùng cho người hút thuốc, 
máy hóa hơi dùng đường miệng cho người hút thuốc, hộp đựng được nạp đầy propy-lene 
glycol dùng cho thuốc lá điện tử, hộp đựng được nạp đầy glycerin thực vật dùng cho thuốc lá 
điện tử, hương liệu hóa học ở dạng lỏng dùng để nạp lại cho hộp đựng thuốc lá điện tử, tinh 
dầu e-liquid (dung lịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, bao gồm hương liệu ở dạng lỏng, trừ 
loại tinh dầu dùng để nạp đầy hộp đựng thuốc lá điện tử), giấy cuốn thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-10546 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH CHAUTFIFTH (VN) 
61/32 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, vải và hàng dệt,giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng 
tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính, đồ 
trang sức (vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, titan,hợp kim), vòng đeo tay (đồ trang sức), dây 
chuyền (đồ trang sức), ghim cài (đồ trang sức), trâm cài (đồtrang sức), đồng hồ đeo tay, dây 
đeo của đồng hồ đeo tay, đồ nội thất gồm giường, đệm, ghế, tủ, bàn, giá (kệ), gương. 
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(210) 4-2023-10551 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731)  
NGÔ NHẬT TRƯỜNG (VN) 
Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ 

tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hoà giải. 
 

(210) 4-2023-10582 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.3.23; 26.11.8 
 

 (731)  
NGUYỄN HẢI SƠN (VN) 
Ngõ 8, Thôn Siêu Quần, huyện Tả Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; hợp kim của 

kim loại thường; nhôm; đồng thiếc; hợp kim thép; con lăn bằng kim loại của cửa trượt. 
 
Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn; mô tơ cổng. 
 
Nhóm 09: Bộ lưu điện dùng cho cửa cuốn. 
 

(210) 4-2023-10591 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.3.13; 6.1.2; 26.11.12 

(591) Xanh cổ vịt đậm, xanh cổ vịt nhạt, xanh 
lá, vàng đậm, vàng nhạt, hồng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 
MINGCHOU (VN) 
Căn shop 01.S15 tòa S1.05 khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ dọn vệ sinh nhà ở, đồ dùng gia đình (nội 
thất); dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng; dịch vụ vệ sinh theo yêu cầu: vệ sinh sofa, thảm, cửa 
kính tòa nhà; dịch vụ làm sạch quần áo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ lưu trú, cụ thể 
là, cung cấp nơi lưu trú tạm thời, đồ ăn và thức uống; quán ăn tự phục vụ. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

102 
 

(210) 4-2023-10816 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) ĐỖ HỒI KHANH (VN) 
163/20 Nguyễn Văn Khối, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Màn hình máy tính; con chuột máy tính; bàn phím cho máy tính điện tử; máy tính 

điện tử; bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm); bộ nhớ cho máy tính điện tử; bộ vi xử lý. 
 

(210) 4-2023-10893 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh ngọc đậm, vàng nhạt, nâu vàng. 
 

 (731) ĐỖ THANH HƯƠNG (VN) 
40 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội; kem dưỡng [mỹ phẩm]. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước hoa quả; nước sinh tố; nước yến collagen (đồ uống, không 
dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-10940 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM 
ANH (VN) 
Lô SV1A- V08, khu tổ hợp du lịch 
Sonasea & Resort CEO, tổ 5, ấp Đường 
Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 

bất động sản; đầu tư vốn (bất động sản); thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ văn phòng 
tín dụng; gọi vốn từ cộng đồng; quản lý bất động sản; dịch vụ cầm đồ; mua bán bất động sản; 
dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền 
thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà 
trẻ]; dịch vụ phòng hút shisha; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2023-11329 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH THANH HÒA (VN) 
Số 408, tổ 15, ấp Long Tân, xã Long 
Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 20: Tranh kiếng (tranh kính).  

 

(210) 4-2023-11330 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) NHÂM TIẾN CHUNG (VN) 

Tổ DP Yên Bắc, xã Đình Xuyên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; thịt gia cầm; thịt thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả 

được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa; pho mát; 
bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác; dầu thực vật; mỡ dùng cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-11377 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
cô ban, đỏ, vàng đồng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP 
(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 19: Tấm che khe khở của mái, không bằng kim loại; mép gờ mái nhà; ván lợp mái; 
phiến đá xám lợp mái; ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật 
liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin quang điện. 
 

(210) 4-2023-11602 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH PHÁP 

NGUYÊN (VN) 
Tầng 4, số 2, ngách 5, ngõ 20 đường 
Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 45: Dịch vụ tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng; dịch vụ tư vấn 
về sở hữu trí tuệ, các dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn, cung cấp các thông tin về pháp luật 
thông qua việc đăng trên các trang website và các trang mạng xã hội (facebook, zalo, 
youtube, viber, twitter, instagram). 
 

(210) 4-2023-11603 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH PHÁP 

NGUYÊN (VN) 
Tầng 4, số 2, ngách 5, ngõ 20 đường 
Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng; dịch vụ tư vấn 

về sở hữu trí tuệ, các dịch vụ pháp lý. dịch vụ tư vấn, cung cấp các thông tin về pháp luật 
thông qua việc đăng trên các trang website và các trang mạng xã hội (facebook, zalo, 
youtube, viber, twitter, instagram). 
 

(210) 4-2023-11629 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIVAN (VN) 
Tầng 1, nhà D, khu văn phòng Vinaconex 
1, số 289A Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví cầm tay; ba lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (tất); đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục); thắt lưng [trang 
phục]; giày; dép. 
 

(210) 4-2023-11630 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIVAN (VN) 
Tầng 1, nhà D, khu văn phòng Vinaconex 
1, số 289A Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví cầm tay; ba lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (tất); đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục); thắt lưng [trang 
phục]; giày; dép. 
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(210) 4-2023-11650 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TATA SONS PRIVATE LIMITED (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai - 400 001, India 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
nghe nhìn, quang học, cân, đo lường, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm soát, cứu hộ và 
giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc 
điều khiển việc phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc 
xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; phương tiện ghi lại có thể tải xuống được; phần mềm 
máy vi tính; phương tiện lưu trữ và ghi âm tương tự hoặc kỹ thuật số trống; cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; thiết bị tính toán; máy vi tính và thiết bị ngoại vi 
máy vi tính; quần áo lặn; mặt nạ cho thợ lặn; nút bịt tai cho thợ lặn; cái kẹp mũi cho thợ lặn 
và người biết bơi; găng tay cho thợ lặn; thiết bị thở khi bơi dưới nước; thiết bị dập lửa. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt động thể 
thao và văn hóa. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; dịch 
vụ phân tích công nghiệp, nghiên cứu công nghiệp và thiết kế công nghiệp; dịch vụ xác nhận 
và kiểm soát chất lượng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-12283 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.23 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
MANNA FOODS (VN) 
1041/9A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; nước yến, yến chưng đường phèn [thực phẩm làm từ yến sào]; hạt điều rang muối. 
 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại và quảng cáo; 
xuất nhập khẩu; thương mại điện tử. 
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(210) 4-2023-12471 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, bạc, 
trắng, đen. 

 

 (731)  
PHẠM THỊ HÀ LINH (VN) 
Số 106, đường 3.5, khu đô thị Gamuda 
Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

(210) 4-2023-12500 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đỏ, nâu vàng, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH PRO ALLIANCE 
COSMETIC (VN) 
Nhà xưởng số 12, lô 2-4-6-8, đường An 
Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn sóng tóc; chế 
phẩm làm thẳng tóc. 
 

(210) 4-2023-12586 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.12; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đen, hồng, xanh, 
trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO VÀ HỮU CƠ PHÚ ĐIỀN 
(VN) 
Thôn Phong Kim, xã Phú Điền, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản. 

 
Nhóm 31: Cây giống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa quả tươi. 
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(210) 4-2023-13102 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24; 5.7.3; 5.13.4; 24.1.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, nâu, đen, 
xám. 

 

 (731)  
NGUYỄN THANH TOÀN (VN) 
Tầng 3, số 9, phố Đinh Lễ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ giáo dục mầm non; dịch vụ về giáo dục giảng 

dạy. 
 

(210) 4-2023-13106 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ 
PHÁT (VN) 
Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, cụ 
thể là: khớp nối ống nước, măng sông, cút (đầu nối), côn, tê (ống nối hình chữ t), khởi thuỷ 
(kẹp ống). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi vật tư, phụ kiện dùng cho ngành nước như: 
van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, cụ thể là: khớp 
nối ống nước, măng sông, cút (đầu nối), côn, tê (ống nối hình chữ t), khởi thuỷ (kẹp ống), 
ống nhựa cứng, co nối (khớp nối cong để nối ống) bằng nhựa, ống nối bằng nhựa, tê (khớp 
nối ống hình chữ t) bằng nhựa, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-13107 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ 
PHÁT (VN) 
Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, cụ 
thể là: khớp nối ống nước, măng sông, cút (đầu nối), côn, tê (ống nối hình chữ t), khởi thuỷ 
(kẹp ống). 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi vật tư, phụ kiện dùng cho ngành nước như: 
van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, cụ thể là: khớp 
nối ống nước, măng sông, cút (đầu nối), côn, tê (ống nối hình chữ t), khởi thuỷ (kẹp ống), 
ống nhựa cứng, co nối (khớp nối cong để nối ống) bằng nhựa, ống nối bằng nhựa, tê (khớp 
nối ống hình chữ t) bằng nhựa, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-13109 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH SÁNG 
CHÂU Á (VN) 
338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thuốc bổ; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 07: Máy sản xuất dược phẩm; máy sản xuất thuốc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho 
thuê văn phòng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; kho hàng hóa; dịch vụ kho hành lí; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng; bao gói hàng hóa.  
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ 
nghiên cứuvà triển khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

(210) 4-2023-13118 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH SÁNG 
CHÂU Á (VN) 
338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thuốc bổ. 
 
Nhóm 07: Máy sản xuất dược phẩm; máy sản xuất thuốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thực phẩm, nông lâm sản, nguyên liệu, thuốc, 
dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; quảng cáo; điều tra thương mại.  
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Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho 
thuê văn phòng.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; kho hàng hóa; dịch vụ kho hành lý; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng; bao gói hàng hóa. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

(210) 4-2023-13120 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

R.A.D FUTURE LIMITED (GB) 
6th Floor, 2 London Wall Place, London, 
EC2Y 5AU, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính bảo hộ; bao và dây đeo cho kính đeo mắt; tai nghe; tai nghe 
nhét trong; tấm bảo vệ màn hình, giá đỡ, vỏ bọc, dây xích, dây đeo, và dây đeo trang trí cho 
điện thoại di động và thiết bị di động; dây đeo trang trí cho máy ảnh, điện thoại thông minh, 
kính đeo mắt; nam châm cho tủ lạnh; phương tiện điện tử có thể tải xuống; các tệp kỹ thuật 
số có thể tải xuống được xác thực bằng token không thể thay thế [nft]; các tệp đa phương tiện 
có thể tải xuống bao gồm bộ sưu tập và tác phẩm nghệ thuật số; hàng hóa ảo có thể tải xuống, 
cụ thể là kính đeo mắt, kính bảo hộ, tai nghe, tai nghe nhét trong, dây đeo trang trí, nam 
châm, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ trang sức, vòng đeo chìa khóa, đồng hồ, bộ sưu tập 
số, tác phẩm nghệ thuật ảo, túi và ví, đế sử dụng trực tuyến và trong thế giới ảo. 
 
Nhóm 18: Túi; ba lô; ví; giá đựng tiền xu có bản chất là ví đựng tiền; túi cầm tay; ví và túi 
nhỏ đựng thẻ tín dụng; bao để móc chìa khóa; vali và túi đựng hành lý du lịch; túi đựng hành 
lý; thẻ hành lý; ô. 
 
Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; găng tay [trang phục]; đồ quàng cổ; đồ đội đầu; mũ lưỡi trai; 
tất ngắn cổ; dải băng thấm mồ hôi; khẩu trang [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-13121 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.8; 26.11.9; 
26.15.15 

 

 (731)  
R.A.D FUTURE LIMITED (GB) 
6th Floor, 2 London Wall Place, London, 
EC2Y 5AU, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính bảo hộ; bao và dây đeo cho kính đeo mắt; tai nghe; tai nghe 
nhét trong; tấm bảo vệ màn hình, giá đỡ, vỏ bọc, dây xích, dây đeo, và dây đeo trang trí cho 
điện thoại di động và thiết bị di động; dây đeo trang trí cho máy ảnh, điện thoại thông minh, 
kính đeo mắt; nam châm cho tủ lạnh; phương tiện điện tử có thể tải xuống; các tệp kỹ thuật 
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số có thể tải xuống được xác thực bằng token không thể thay thế [nft]; các tệp đa phương tiện 
có thể tải xuống bao gồm bộ sưu tập và tác phẩm nghệ thuật số; hàng hóa ảo có thể tải xuống, 
cụ thế là kính đeo mắt, kính bảo hộ, tai nghe, tai nghe nhét trong, dây đeo trang trí, nam 
châm, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ trang sức, vòng đeo chìa khóa, đồng hồ, bộ sưu tập 
số, tác phẩm nghệ thuật ảo, túi và ví, để sử dụng trực tuyến và trong thế giới ảo. 
 
Nhóm 18: Túi; ba lô; ví; giá đựng tiền xu có bản chất là ví đựng tiền; túi cầm tay; ví và túi 
nhỏ đựng thẻ tín dụng; bao để móc chìa khóa; vali và túi đựng hành lý du lịch; túi đựng hành 
lý; thẻ hành lý; ô. 
 
Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; găng tay [trang phục]; đồ quàng cổ; đồ đội đầu; mũ lưỡi trai; 
tất ngắn cổ; dải băng thấm mồ hôi; khẩu trang [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-13151 (220) 07/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 24.1.1 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-13172 (220) 07/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 11.1.18; 11.3.3 
 

 (731) TRỊNH THỊ THÙY TRANG (VN) 
Ấp 4, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kẹo. 
 
Nhóm 32: Bia; nước ngọt; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; quán cà phê, giải khát; quán bia.  
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(210) 4-2023-13181 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.4.1; 26.11.8; 26.13.1 

(591) Nâu, xanh lá. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NITA 
(VN) 
Số 90 Lê Duẩn, thị trấn Phước An, huyện 
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

  
(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản trị thương mại cho việc li-xăng hàng hóa; quảng cáo marketing 
và thúc đẩy bán hàng.  
 

(210) 4-2023-13411 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 5.7.21; 5.7.22; 6.1.2; 24.9.1; 
25.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, nâu đỏ, nâu đậm, nâu, 
nâu nhạt, đen, đen nhạt, vàng, vàng đậm, 
vàng nhạt. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
TRÁI CÂY PHÚC NGÂN (VN) 
Số 436A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sơ chế bảo quản; rau sơ chế bảo quản; củ sơ chế bảo quản; trái cây sấy; củ 
sấy; hạt sấy. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; củ tươi; đậu tươi; hạt giống; cây giống. 
 
Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi; mua bán trái cây sấy, trái cây tẩm gia vị sấy, rau, củ, quả, 
hạt và đậu sấy, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biến và đóng hộp; mua bán nước ép 
trái cây, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, sinh tố [đồ uống], hạt dẻ, hạt chia, hạt măc ca 
(macca), hạt hạnh nhân, quả óc chó; mua bán lương thực thực phẩm; mua bán đồ uống; mua 
bán hàng nông sản. 
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(210) 4-2023-13412 (220) 10/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-13413 (220) 10/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-13434 (220) 10/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 
INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh ThừaThiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2023-13435 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591)  
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 
INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-13436 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591)  
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 
INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá;hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-13437 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 
INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2023-13438 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 
INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-13439 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 
INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-13441 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ 
HENGPOKHAN (VN) 
17 Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Bến 
Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 07: Máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện. 

 
Nhóm 30: Muối dùng để bảo quản thực phẩm. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu thiết kế liên quan đến chúng; dịch vụ 
kiểm soát và xác thực chất lượng. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

115 
0 

(210) 4-2023-13580 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.14 

(591) Vàng, xanh lá, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH UPME (VN) 
44 Nguyễn Thị Nhung, khu đô thị Vạn 
Phúc City, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Rau, củ, trái cây được bảo quản; rau, củ, trái cây đã qua chế biến; thực phẩm chế 

biến trên cơ sở rau, củ, trái cây; quả hạch đã chế biến dùng làm thức ăn cho người; sản phẩm 
thay thế sữa có nguồn gốc từ thực vật; sản phẩm thay thế sữa làm từ ngũ cốc.  
 
Nhóm 30: Gạo; bột; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người; bánh mì; mật ong; hương 
liệu dùng cho đồ ăn, đồ uống (trừ tinh dầu).  
 
Nhóm 31: Rau, củ, trái cây tươi; thảo mộc tươi; nấm tươi; ngũ cốc thô dùng làm thức ăn cho 
người; cây trồng; hoa tươi. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau, củ [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép rau, củ, trái 
cây không có cồn; nước uống trên cơ sở gạo, không phải là sản phẩm thay thế sữa; nước 
uống trên cơ sở các loại đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; nước uống trên cơ sở 
các loại hạt, không phải là sản phẩm thay thế sữa.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ các sản phẩm bao gồm: rau củ và trái cây được bảo quản, 
rau củ và trái cây đã qua chế biến, thực phẩm chế biến trên cơ sở rau củ và trái cây, quả hạch 
đã chế biến dùng làm thức ăn cho người, sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc từ thực vật, sản 
phẩm thay thế sữa làm từ ngũ cốc, gạo, bột, ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người, bánh 
mì, mật ong, hương liệu dùng cho đồ ăn, đồ uống (trừ tinh dầu), rau củ và trái cây tươi, thảo 
mộc tươi, nấm tươi, ngũ cốc thô dùng làm thức ăn cho người, cây trồng, hoa tươi, nước ép 
trái cây, nước ép rau củ [đồ uống], đồ uống làm từ nước ép rau củ và trái cây không có cồn, 
nước uống trên cơ sở gạo, không phải là sản phẩm thay thế sữa, nước uống trên cơ sở các loại 
đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa, nước uống trên cơ sở các loại hạt, không phải 
là sản phẩm thay thế sữa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ 
trưng bày sản sản phẩm.  
 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực 
tuyến và bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông] cho người sử dụng đã đăng ký; dịch vụ 
cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, diễn đàn trực 
tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua mạng 
internet. 
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(210) 4-2023-13903 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ 
HÀN SINH (VN) 
35-37 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 09: Ổn áp; biến áp. 
 

(210) 4-2023-13904 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.8 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
APARNA VIỆT NAM (VN) 
Số 1196 đường 3/2, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, gạch; mua bán vật liệu xây dựng, gạch. 
 

(210) 4-2023-13919 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH OPTIMA 
BROTHERS (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại qúy; túi đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2023-13946 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731)  
HÀ ĐỨC NAM (VN) 
Làng Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt gà tươi; thịt gà đông lạnh; thịt đã qua chế biến đóng gói; sản 
phẩm làm từ thịt. 
 
Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống như: thịt, thịt lợn, thịt gà tươi, thịt gà 
đông lạnh, thịt đã qua chế biến đóng gói, sản phẩm làm từ thịt, cà phê, chè, ca cao, đường, 
gạo, bột cọ, bột sắn, cà phê nhân tạo, bột và các chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, 
bánh làm từ bột nhão, ổ bánh mỳ, bánh bích quy, bánh ngọt, bánh kẹo, đá ăn, mật ong, nước 
mật đường, men, bột nở, muối, mù tạt, dấm, đồ gia vị (như muối hay hạt tiêu), nước xốt, gia 
vị (hương liệu có vị cay cho vào thức ăn) và gia vị (chất liệu lấy từ cây cỏ có vị và/hoặc mùi 
gắt, nhất là dưới dạng bột), nước đá, dầu giấm trộn sa lát, nước xốt thịt, bánh xăng đuých gà, 
bánh nướng nhân thịt gà, bánh xăng đuých, bánh quy dẹt nhỏ, kẹo, bánh pút đinh, bánh 
nướng, bánh ngọt làm từ bột gạo, bánh pizza, mỳ sợi, ngô dạng lát mỏng rán giòn, bánh ngô 
lát mỏng rán giòn, bánh làm từ bột gạo dạng lát; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại nhà hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-13983 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG TRANG LINH 
(VN) 
ĐĐD - 134, đường Đại Dương, khu đô 
thị Vinhomes Oceanpark 2, xã Nghĩa 
Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn tắm; phụ kiện nhà tắm [vòi chậu rửa, bồn cầu]; bồn rửa; bồn rửa 
tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 21: Phụ kiện nhà tắm, gồm: vòng và thanh treo khăn tắm; giá để giấy vệ sinh; hộp 
đựng xà phòng; bàn chải vệ sinh; chậu giặt; cái giá để bọt biển. 
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(210) 4-2023-14295 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xám, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
STEPHEN HANSFORD PETROLUB 
(M) SDN. BHD. (MY) 
Suite 2A-2, Block 1, Jalil Link, Jalan Jalil 
Jaya 1, Bukit Jalil, Wilayah Persekutuan, 
Kuala Lumpur 57000, Malaysia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu; khí đốt; chất bôi trơn; dầu để bôi 
trơn. 
 

(210) 4-2023-14381 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.1.5; 26.15.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ cam, xanh 
dương, đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG HỢP 
THÀNH (VN) 
E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 17: Dây thun (dây chun) bằng cao su; vòng bằng cao su; bao bì nhựa (túi nhựa) không 

dùng để bao gói [vật liệu nhồi].  
 

(210) 4-2023-14384 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mứt quả (ướt); trái 
cây, đã chế biến; hạt, đã chế biến; hải sản đã chế biến; bò đã chế biến; bông atisô sấy khô; 
nấm đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo sấy khô (dùng làm thực phẩm).  
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Nhóm 30: Chè (trà); trà; cà phê; ca cao; bánh kẹo; thạch hoa quả (dạng bánh kẹo); cao atisô, 
cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục đích y tế, được sử dụng như trà).  
 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi (đông trùng hạ thảo tươi). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không cồn); nước ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây; nước cốt trái cây (không cồn); bột lá 
(dùng để làm đồ uống không cồn).  
 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý 
xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn: thịt, cá không còn sống, gia cầm không còn sống, thú 
săn không còn sống, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 
mứt (ướt), mứt quả (ướt), trái cây đã chế biến, hạt đã chế biến, hải sản đã chế biến, bò đã chế 
biến, bông atisô sấy khô, cỏ ngọt sấy khô, trinh nữ hoàng cung sấy khô, nấm đã được bảo 
quản, hà thủ ô sấy khô, đông trùng hạ thảo sấy khô, chè (trà), trà, cà phê, ca cao, bánh kẹo, 
thạch hoa quả (dạng bánh kẹo), cao atisô, cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục đích y tế, 
được sử dụng như trà), rau tươi, quả tươi, thảo mộc tươi (đông trùng hạ thảo tươi), đô uống 
không chứa cồn, nước có ga, bia, đồ uống làm từ nước ép trái cây (không cồn), nước ép rau, 
nước ép trái cây, nước cốt trái cây, bột lá. 
 

(210) 4-2023-14385 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.16; 5.7.25; 25.5.2; 
26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt (ướt); mứt quả (ướt); 
trái cây, đã chế biến; hạt, đã chế biến; hải sản đã chế biến; bò đã chế biến; bông atisô sấy 
khô; nấm đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo sấy khô (dùng làm thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Chè (trà); trà; cà phê; ca cao; bánh kẹo; thạch hoa quả (dạng bánh kẹo); cao atisô, 
cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục đích y tế, được sử dụng như trà). 
 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi (đông trùng hạ thảo tươi). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không cồn); nước ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây; nước cốt trái cây (không cồn); bột lá 
(dùng để làm đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý 
xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn: thịt, cá không còn sống, gia cầm không còn sống, thú 
săn không còn sống, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 
mứt (ướt), mứt quả (ướt), trái cây đã chế biến, hạt đã chế biến, hải sản đã chế biến, bò đã chế 
biến, bông atisô sấy khô, cỏ ngọt sấy khô, trinh nữ hoàng cung sấy khô, nấm đã được bảo 
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quản, hà thủ ô sấy khô, đông trùng hạ thảo sấy khô, chè (trà), trà, cà phê, ca cao, bánh kẹo, 
thạch hoa quả (dạnng bánh kẹo), cao atisô, cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục đích y 
tế, được sử dụng như trà), rau tươi, quả tươi, thảo mộc tươi (đông trùng hạ thảo tươi), đồ 
uống không chứa cồn, nước có ga, bia, đồ uống làm từ nước ép trái cây (không cồn), nước ép 
rau, nước ép trái cây, nước cốt trái cây, bột lá. 
 

(210) 4-2023-14386 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.16; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mứt quả (ướt); trái 
cây, đã chế biến; hạt, đã chế biến; hải sản đã chế biến; bò đã chế biến; bông atisô sấy khô; 
nấm đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo sấy khô (dùng làm thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Chè (trà); trà; cà phê; ca cao; bánh kẹo; thạch hoa quả (dạng bánh kẹo); cao atisô, 
cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục đích y tế, được sử dụng như trà). 
 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi (đông trùng hạ thảo tươi). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không cồn); nước ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây; nước cốt trái cây (không cồn); bột lá 
(dùng để làm đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý 
xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn: thịt, cá không còn sống, gia cầm không còn sống, thú 
săn không còn sống, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 
mứt (ướt), mứt quả (ướt), trái cây đã chế biến, hạt đã chế biến, hải sản đã chế biến, bò đã chế 
biến, bông atisô sấy khô, cỏ ngọt sấy khô, trinh nữ hoàng cung sấy khô, nấm đã được bảo 
quản, hà thủ ô sấy khô, đông trùng hạ thảo sấy khô, chè (trà), trà, cà phê, ca cao, bánh kẹo, 
thạch hoa quả (dạng bánh kẹo), cao atisô, cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục đích y tế, 
được sử dụng như trà), rau tươi, quả tươi, thảo mộc tươi (đông trùng hạ thảo tươi), đồ uống 
không chứa cồn, nước có ga, bia, đồ uống làm từ nước ép trái cây (không cồn), nước ép rau, 
nước ép trái cây, nước cốt trái cây, bột lá. 
 

(210) 4-2023-14387 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511) Nhóm 30: Chè [trà]; trà; cà phê; ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ 
hoặc bán buôn: chè [trà], trà, cà phê, ca cao. 
 

(210) 4-2023-14389 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 25.1.25 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Chè [trà]; trà; cà phê; ca cao. 

 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ 
hoặc bán buôn: chè [trà], trà, cà phê, ca cao. 
 

(210) 4-2023-14390 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.3; 26.1.1 

(591) Xám, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Chè [trà]; trà; cà phê; ca cao. 

 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ 
hoặc bán buôn: chè [trà], trà, cà phê, ca cao. 
 

(210) 4-2023-14397 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Xanh ngọc, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
3L VIỆT NAM (VN) 
Thửa đất số 1984, tờ bản đồ số 142, khu 
phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi thông tin cho trẻ em; người máy (đồ chơi). 
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(210) 4-2023-14402 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 1.15.23; 25.7.7; 26.4.18; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng, vàng, hồng đậm, hồng nhạt, tím. 

 

 (731)  
TAKARA HOLDINGS INC. (JP) 
20 Naginatahoko-cho, Shijo-dori 
Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, 
Kyoto, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu sakê. 
 

(210) 4-2023-14403 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TAKARA HOLDINGS INC. (JP) 
20 Naginatahoko-cho, Shijo-dori 
Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, 
Kyoto, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu sakê. 
 

(210) 4-2023-14626 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

AD-SOL ASIA CO., LTD (JP) 
1-8, 4-Chome, Konan, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ liệu điện tử; thiết kế, phát triển, hoặc 
bảo trì chương trình bảo mật internet; thiết kế, tạo lập, hoặc bảo trì chương trình máy tính cho 
các thiết bị nhận dạng cá nhân điện tử; thiết kế, tạo lập, hoặc bảo trì chương trình máy tính; 
giám sát hệ thống bảo mật máy tính nhờ truy cập từ xa; tư vấn bảo mật máy tính; chuyển đổi 
dữ liệu thông tin điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển, hoặc bảo trì phần 
mềm máy tính và tư vấn về các vấn đề nêu trên (bao gồm những gì được cung cấp bởi mạng 
cục bộ hoặc mạng toàn cầu); tư vấn về thiết kế, chọn lựa, phù hợp, và sử dụng phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính; cho thuê chương trình bảo mật internet; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê máy tính; cung cấp các chương trình máy tính về kiểm soát truy cập vật 
lý; cung cấp phần mềm máy tính; cung cấp chương trình máy tính; cho thuê máy tính điện tử; 
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cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ internet; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ thiết 
kế công nghiệp; tư vấn công nghệ liên quan đến máy tính, ô tô và các loại máy móc công 
nghiệp; kiểm tra hoặc nghiên cứu về điện; kiểm tra hoặc nghiên cứu về các máy móc, thiết bị, 
và công cụ; thiết kế máy móc, thiết bị và dụng cụ (bao gồm cả các bộ phận của chúng) hoặc 
các hệ thống bao gồm máy móc, thiết bị và dụng cụ; dịch vụ cho thuê dụng cụ đo lường. 
 

(210) 4-2023-14627 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 13.1.6; 13.1.11 
 

 (731)  
AD-SOL ASIA CO., LTD (JP) 
1-8, 4-Chome, Konan, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ liệu điện tử; thiết kế, phát triển, hoặc 
bảo trì chương trình bảo mật internet; thiết kế, tạo lập, hoặc bảo trì chương trình máy tính cho 
các thiết bị nhận dạng cá nhân điện tử; thiết kế, tạo lập, hoặc bảo trì chương trình máy tính; 
giám sát hệ thống bảo mật máy tính nhờ truy cập từ xa; tư vấn bảo mật máy tính; chuyển đổi 
dữ liệu thông tin điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển, hoặc bảo trì phần 
mềm máy tính và tư vấn về các vấn đề nêu trên (bao gồm những gì được cung cấp bởi mạng 
cục bộ hoặc mạng toàn cầu); tư vấn về thiết kế, chọn lựa, phù hợp, và sử dụng phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính; cho thuê chương trình bảo mật internet; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê máy tính; cung cấp các chương trình máy tính về kiểm soát truy cập vật 
lý; cung cấp phần mềm máy tính; cung cấp chương trình máy tính; cho thuê máy tính điện tử; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ internet; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ thiết 
kế công nghiệp; tư vấn công nghệ liên quan đến máy tính, ô tô và các loại máy móc công 
nghiệp; kiểm tra hoặc nghiên cứu về điện; kiểm tra hoặc nghiên cứu về các máy móc, thiết bị, 
và công cụ; thiết kế máy móc, thiết bị và dụng cụ (bao gồm cả các bộ phận của chúng) hoặc 
các hệ thống bao gồm máy móc, thiết bị và dụng cụ; dịch vụ cho thuê dụng cụ đo lường. 
 

(210) 4-2023-14800 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 

INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2023-14812 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

OSIM INTERNATIONAL PTE LTD 
(SG) 
65 Ubi Avenue 1, Osim Headquarters, 
Singapore 408939 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 10: Ghế mát-xa (xoa bóp); thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán y tế; thiết bị vật 
lý trị liệu; đồ nội thất được làm đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị chỉnh hình; máy phản xạ 
(bấm huyệt) cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa (xoa bóp); dụng cụ mát-xa (xoa bóp); thiết bị 
kích thích cơ thần kinh; máy mát-xa (xoa bóp) cầm tay; máy mát-xa (xoa bóp) mắt, cơ thể và 
chân (bàn chân); ghế mát-xa (xoa bóp) có tích hợp thiết bị mát-xa (xoa bóp) bên trong; máy 
xoa bóp, máy mát xa và máy vỗ dùng trong y tế; thiết bị để trị liệu làm săn chắc cơ bắp; thiết 
bị dùng để tập luyện cơ bắp dùng trong y tế; đệm, nệm và gối chuyên dụng cho mục đích y 
tế; gối dùng cho mục đích chỉnh hình; nệm sưởi [miếng đệm] chạy bằng điện, dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị trị liệu bằng khí nóng; thiết bị và dụng cụ điện tử y khoa hoặc điện trị liệu 
để điều trị giảm béo; thiết bị mát-xa (xoa bóp) làm nóng sâu; máy mát-xa (xoa bóp) chạy 
bằng điện; thiết bị mát-xa (xoa bóp) thẩm mỹ; găng tay dùng để mát-xa (xoa bóp); thiết bị 
làm rung dùng để mát-xa (xoa bóp); thiết bị mát-xa (xoa bóp) làm rung bằng động cơ; hệ 
thống cảm biến và theo dõi nhiệt độ dùng trong y tế; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; các bộ 
phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nói trên. 
 

(210) 4-2023-14848 (220) 17/04/2023 

(300) UK00003847905 10/11/2022 GB 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.23 
 

 (731)  
JANI INTERNATIONAL AG (CH) 
Beim Bahnhof 5, 6312 Steinhausen, 
Switzerland 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 18: Túi mang, đựng động vật [túi]; túi đeo mặc trên người để mang động vật; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ dùng cho động vật; phụ kiện cho bộ yên cương; bộ yên 
cương cho động vật; ba lô dùng cho vật nuôi trong nhà; dây dắt động vật bằng da thuộc; dây 
dắt bằng da thuộc cho chó và vật nuôi trong nhà; bộ dụng cụ giữ và kiểm soát vật nuôi trong 
nhà bao gồm các bộ phận sau: dây dắt, vòng cổ, đai yếm, dây đai giữ yên động vật và dây 
xích có khóa. 
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(210) 4-2023-14860 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.15.15 

(591) Đen, xanh da trời, xanh dương, vàng, 
cam. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI LNTK (VN) 
Số 111, ngõ 16 đường Tả Thanh Oai, đội 
2, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-14890 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP 
(VN) 
Số 888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất để thuộc da (trừ dầu); chất dính dùng cho 

mục đích công nghiệp; hóa chất nông nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực 
phẩm; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; 
phân bón; nhựa nhân tạo, dạng thô (chưa xử lý). 
 
Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo quản); phẩm màu, màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim 
loại lá dùng cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (không bao gồm 
sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in; sản phẩm dùng để bảo quản gỗ. 
 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; dầu công nghiệp; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia 
không phải là hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; chế phẩm để bảo quản da thuộc, bảo 
quản đồ da. 
 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim loại); 
phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); công trình xây dựng bằng kim loại; 
dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại; ống dẫn bằng kim 
loại; két an toàn; kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 
Nhóm 09: Ắc quy điện; thiết bị ghi thời gian; phần mềm máy tính ghi sẵn; máy vi tính; dây 
dẫn điện; thiết bị để xử lý dữ liệu; dụng cụ đo điện; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và 
dụng cụ quang học; thiết bị điện báo truyền ảnh; dụng cụ đo khoảng cách; máy thu thanh và 
thu hình; thiết bị và dụng cụ trắc địa. 
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Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị để nấu nướng; hệ thống và thiết bị để làm lạnh; thiết bị sưởi 
ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sinh hơi nước, thiết 
bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị cung cấp nước (dùng điện). 
 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại đá quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 
 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; bộ 
phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 
 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; giấy; xuất bản 
dạng in; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 
 
Nhóm 17: Vật liệu bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; chế phẩm dùng để bịt lỗ rò rỉ; chất dẻo 
bán thành phẩm; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; vật liệu cách âm; ống mềm không bằng kim loại. 
 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô hoặc 
bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim loại 
(vận chuyển được); lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không 
bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống cứng dẫn nước 
không bằng kim loại; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng 
cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] không bằng cao su hoặc chất dẻo, 
giấy hoặc các tông; vật liệu để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo, giấy hoặc các tông); lều (trại); 
lưới; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt. 
 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len. 
 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim; quả nhân tạo; hoa nhân 
tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 
 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 
 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel (ngoại 
trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt, bánh kẹo); thiết bị rèn luyện cơ thể [thiết bị thể dục, thể thao]. 
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Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); trứng; rau (đã nấu chín); quả 
đã nấu chín; nước quả nấu đông; trái cây đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã được bảo 
quản; sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; dầu có thể ăn được. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh; kem 
trái cây; đường; gia vị; hương liệu thực phẩm (trừ tinh dầu). 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ uống không có 
cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đótthuốc 
lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xìgà. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ lựa chọn hàng hóa cho người khác 
để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh, kế toán; mua bán các sản phẩm 
kem, trái cây, trà, cà phê, đồ uống có cồn, nước ép trái cây; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn 
điều hành kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (ngoại trừ 
máy điện thoại, máy fax và máy vi tính. 
 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đạilý 
bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình;phát 
thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông. 
 
Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; đóng gói hàng hóa. 
 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử lý 
rác thải; dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho hoạt động văn hóa giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cungcấp 
các tiện nghi giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
donhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp 
về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ diệt động vật 
có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ cho thuê 
quần áo dạ hội; dịch vụ môi giới hôn nhân. 
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(210) 4-2023-15190 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

CÔNG TY TNHH CHUNG HỒNG 

PHÁT (VN) 

Số 54A, tổ 37, ngõ 204 Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-15196 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 9.7.19; 11.1.5; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH MOONGROUP (VN) 

Số 8, đường Thanh Xuân Nam, tổ dân 

phố số 3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc; thực phẩm 

chế biến từ cá. 
 

(210) 4-2023-15305 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.7; 4.3.9; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  

NGUYỄN MINH TUẤN (VN) 

139/37 Dương Văn Dương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, giường, tủ, xô, chậu, bình nhựa, hộp nhựa, ca nhựa, bình đựng 

đá bằng nhựa, đồ chứa đựng khay dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2023-15306 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.5.4 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH 
VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ICETECH 
(VN) 
46A Nguyễn Hữu Trí, KP5, thị trấn Tân 
Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị làm mát, sinh hơi nước, sấy khô, thông gió, cấp nước và dùng cho mục 

đích vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-15341 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9; 
26.15.15 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XNK PHÂN PHỐI 
VŨ HOÀNG (VN) 
162/15/14E Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy quay phim; thiết bị truyền phát; thiết bị báo động; thiết bị và dụng cụ chuyển 

mạch: smart home [nhà thông minh]. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy quay phim, thiết bị truyền phát, 
thiết bị báo động, thiết bị và dụng cụ chuyển mạch: smart home [nhà thông minh]. 
 

(210) 4-2023-15379 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
MLAS (VN) 
Số 14, đường Manor 2 STR, Sunrise D, 
khu đô thị Nam đường Vành đai 3, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2023-15595 (220) 20/04/2023 

(300) 018807006 09/12/2022 EM 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ (ES) 
Calle José Lázaro Galdiano 6, 28036 
Madrid, Spain 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ, dầu hộp số sàn, dầu cho bộ truyền động 
cuối của ô tô; nhiên liệu thắp sáng; chất phụ gia, không phải hóa chất, cho dầu công nghiệp 
và nhiên liệu; chất bôi trơn và mỡ để bôi trơn; hợp chất hấp thu bụi, hợp chất làm ướt bụi và 
hợp chất kết dính bụi; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; nhiên liệu sinh học; dầu nhiên liệu 
công nghiệp; khí dầu mỏ; phụ phẩm của dầu mỏ dùng cho mục đích công nghiệp; nhiên liệu 
(bao gồm xăng cho động cơ); sáp [nguyên liệu thô]; mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn dùng cho 
mục đích công nghiệp; nến và bấc dùng để thắp sáng; khí nhiên liệu; khí hoá rắn [nhiên liệu]; 
khí dầu mỏ hóa lỏng; khí tự nhiên hoá lỏng; khí tự nhiên; năng lượng điện; năng lượng điện 
từ các nguồn năng lượng tái tạo.  
 

(210) 4-2023-15604 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.14; 2.9.15; 3.7.17 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam, vàng. 
 

 (731)  
TRỊNH SỸ HÙNG (VN) 
05/33 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

  
(511) Nhóm 11: Lò sưởi điện để trang trí. 

 
Nhóm 20: Đồ vật trang trí [lưu động]. 
 

(210) 4-2023-15628 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
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(210) 4-2023-16266 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm. 
 

 (731)  
TẠ LÂM CHI (VN) 
Số 16 đường An Bình, phường An Bình, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 24: Vải; lụa (vải); vải bông; vải lanh; vải sợi dệt; vải tơ nhân tạo; chăn; tấm trải phủ 

giường; vỏ gối. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; áo khoác ngoài; dép; giày; giày thể thao.  
 

(210) 4-2023-16279 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SMART BKG 
(VN) 
Số nhà 11, tổ dân phố Hoàng 5, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Bồn tắm; bếp nấu; đèn điện; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa. 

 

(210) 4-2023-16320 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.1 

(591) Xanh. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THƯƠNG (VN) 
Xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2023-16342 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO 
TẠO MATH & ENGLISH (VN) 
Số 1, ngõ 2 đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo, marketing và khuyến mại; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; 
hoạt động văn phòng; dịch vụ quan hệ công chúng. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ dịch 
thuật và phiên dịch; xuất bản sách và tài liệu (trừ tài liệu quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-16357 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.3.13; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ LÚA ĐẶC SẢN NẾP 
LẾCH BẢO ÁI (VN) 
Thôn Ngòi Mấy, xã Bảo Ái, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÔI NGỌC 
(KHOI NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2023-16501 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
HAKA (VN) 
Số 71 ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Rèm [ngoài trời] bằng kim loại; cửa lưới bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Rèm [ngoài trời] không bằng kim loại và không bằng vật liệu dệt; cửa lưới bằng 
chất dẻo; tấm vách ngoài bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm tắm 
bằng vải hoặc nhựa; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt. 
 

(210) 4-2023-16506 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 25.7.22; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BARIA FOOD (VN) 
A21/2ADC Quốc lộ 50, ấp 1A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm & đồ uống, do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2023-16519 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 20.1.3; 26.4.3 

(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẾN NGHÉ 
(VN) 
Lô III-9B, CN12, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy và sản phẩm bằng giấy thuộc nhóm này như giấy dùng để scan (quét, chụp), 

bao bì bằng giấy, vở (tập), sổ tay, tem, thư, lịch; sách; đồ dùng văn phòng; đồ dùng học sinh; 
văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, bao bì các loại; 
mua bán thiết bị, máy móc, linh kiện, vật tư, nguyên liệu ngành giấy. 
 
Nhóm 42: Thiết kế: đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm, các loại bao bì, sách, lịch. 
 

(210) 4-2023-16552 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI MOJIU TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
Building C, No. 888, Huanhu West 2nd 
Road, Lingang New Area, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH ZILHN (VIỆT 
NAM) (ZILHN) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống]; giá kẹp điện thoại cầm tay 
sử dụng trong ô tô; thiết bị và dụng cụ điều hướng và định vị điện tử; camera hành trình; thiết 
bị nghe nhạc cầm tay; thiết bị đo khoảng cách đã đi dùng cho phương tiện giao thông; bộ dây 
điện cho ô tô; thiết bị điều khiển phanh điện tử cho phương tiện giao thông; mũ bảo hiểm xe 
máy; mũ bảo hiểm; kính bảo vệ mắt; phụ kiện trang phục bảo hộ cho người đi xe máy để bảo 
vệ khỏi tai nạn hoặc thương tích; kính mát bảo vệ; kính đi xe đạp; thiết bị sạc ác quy cho 
phương tiện giao thông; pin. 
 
Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; bọc yên dùng cho xe máy; bạt phủ xe máy; túi đựng đồ gắn 
phía sau xe máy; còi cảnh báo xe máy; yên xe máy; cơ cấu ghép nối cho phưong tiện giao 
thông trên bộ; bánh xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho xe ô tô; bơm hơi dùng cho phương 
tiện giao thông hai bánh; lốp xe máy; săm xe [dùng cho phương tiện giao thông hai bánh]; bộ 
đồ để vá săm xe; xe scutơ nước; thiết bị chống trượt cho lốp xe cộ; vật dụng giữ cốc dùng 
cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2023-16553 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO WINEDU 
(VN) 
Tầng 2, số nhà 8, ngõ 7, phố An Hòa, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Sách vở; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 

 

(210) 4-2023-16569 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC 
TẾ KOKO (VN) 
Số 94 đường số 6, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-16581 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.3.1; 26.3.5; 26.5.1; 26.5.10 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây, đỏ, vàng, vàng 
đậm, xám, đen. 

 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN VĨNH THÀNH 
(VN) 
Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
O FICE) 

 

(511) Nhóm 29: Tôm chao (mắm). 
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(210) 4-2023-16590 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, trắng, hồng. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI (VN) 
S3-305 VinSymphony, phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
 

(210) 4-2023-16734 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ ALPHA COACH (VN) 
Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất. 
 

(210) 4-2023-16735 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ ALPHA COACH (VN) 
Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất. 
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(210) 4-2023-16809 (220) 27/04/2023 

(300) 4020220202589 07/11/2022 KR 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

FIVE SPACE CO., LTD. (KR) 
3F, 53, Yeonmujang-gil, Seongdong-gu 
Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Kính râm; vỏ bọc điện thoại di động (các hàng hóa nêu trên hưởng quyền ưu tiên 
theo đơn số 4020220202589 ngày 07/11/2022 tại Hàn Quốc); thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); 
thẻ nhớ USB; đầu đọc thẻ USB; tai nghe; tai nghe không dây; hộp đựng tai nghe không dây; 
kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt và kính râm; vỏ bọc/túi bảo vệ cho máy tính bảng; dây 
treo/móc treo trang trí điện thoại di động; túi đựng máy tính xách tay; đồng hồ thông minh; 
vòng giữ dùng cho điện thoại di động; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thẻ tín dụng [được 
mã hóa hoặc từ tính]; thiết bị sạc cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc không dây; màng 
mỏng bảo vệ chuyên dùng cho đồng hồ thông minh. 
 

(210) 4-2023-16810 (220) 27/04/2023 

(300) 4020220202589 07/11/2022 KR 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) FIVE SPACE CO., LTD. (KR) 

3F, 53, Yeonmujang-gil, Seongdong-gu 
Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần [trang phục]; bộ đồ một mảnh; đồ lót; áo khoác [trang phục]; áo 
ngoài mặc chui đầu [áo chui đầu]; áo khoác blazer; áo choàng ngoài; quần áo ngủ; áo choàng 
mặc sau khi tắm; áo thun ngắn tay; áo len dài tay; quần áo trẻ em (các hàng hóa nêu trên 
hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 4020220202589 ngày 07/11/2022 tại Hàn Quốc); đồ đi 
chân; thắt lưng [trang phục]; bít tất; đồ đội đầu; ca vát; khăn quàng cổ [trang phục]; găng tay 
[trang phục]. 
 

(210) 4-2023-16811 (220) 27/04/2023 

(300) 4020220202589 07/11/2022 KR 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) FIVE SPACE CO., LTD. (KR) 

3F, 53, Yeonmujang-gil, Seongdong-gu 
Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt, kính râm, vỏ bọc điện thoại di động, quần 
áo, quần [trang phục], bộ đồ một mảnh, đồ lót, áo khoác [trang phục], áo ngoài mặc chui đầu 
[áo chui đầu], áo khoác blazer, áo choàng ngoài, quần áo ngủ, áo choàng mặc sau khi tắm, áo 
thun ngắn tay, áo len dài tay, quần áo trẻ em do cửa hàng bách hóa cung cấp; dịch vụ cửa 
hàng chuyên bán buôn quần áo; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng 
chuyên bán buôn túi xách; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng chuyên 
bán buôn mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ mũ lưỡi trai làm đồ 
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đội đầu; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn vỏ bọc cho điện thoại thông minh; dịch vụ cửa 
hàng chuyên bán lẻ vỏ bọc cho điện thoại thông minh; dịch vụ cửa hàng bán buôn kính đeo 
mắt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính đeo mắt (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo 
đơn số 4020220202589 ngày 07/11/2022 tại Hàn Quốc); trưng bày/giới thiệu sản phẩm; dịch 
vụ bán lẻ thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB), thẻ nhớ USB, đầu đọc thẻ USB, tai nghe, tai nghe 
không dây, hộp đựng tai nghe không dây, hộp đựng kính đeo mắt và kính râm, vỏ bọc/túi bảo 
vệ cho máy tính bảng, dây treo/móc treo trang trí điện thoại di động, túi đựng máy tính xách 
tay, đồng hồ thông minh, vòng giữ dùng cho điện thoại di động, miếng đệm lót chuột máy vi 
tính, thẻ tín dụng [được mã hóa hoặc từ tính], thiết bị sạc cho điện thoại thông minh, thiết bị 
sạc không dây, màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho đồng hồ thông minh, đồ đi chân, thắt 
lưng [trang phục], bít tất, đồ đội đầu, ca vát, khăn quàng cổ [trang phục], găng tay [trang 
phục] do cửa hàng bách hóa cung cấp; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc vận 
hành trung tâm mua sắm tổng hợp trực tuyến; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn ví tiền; dịch 
vụ cửa hàng chuyên bán lẻ ví tiền; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn đồ đi chân; dịch vụ cửa 
hàng chuyên bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn vỏ bọc/túi bảo vệ cho máy 
tính bảng; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ vỏ bọc/túi bảo vệ máy tính bảng. 
 

(210) 4-2023-16812 (220) 27/04/2023 

(300) 4020220204520 09/11/2022 KR 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731)  
FIVE SPACE CO., LTD. (KR) 
3F, 53, Yeonmujang-gil, Seongdong-gu 
Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Kính râm; vỏ bọc điện thoại di động (các hàng hóa nêu trên hưởng quyền ưu tiên 
theo Đơn số 4020220204520 ngày 09/11/2022 tại Hàn Quốc); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); 
thẻ nhớ usb; đầu đọc thẻ usb; tai nghe; tai nghe không dây; hộp đựng tai nghe không dây; 
kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt và kính râm; vỏ bọc/túi bảo vệ cho máy tính bảng; dây 
treo/móc treo trang trí điện thoại di động; túi đựng máy tính xách tay; đồng hồ thông minh; 
vòng giữ dùng cho điện thoại di động; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thẻ tín dụng [được 
mã hóa hoặc từ tính]; thiết bị sạc cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc không dây; màng 
mỏng bảo vệ chuyên dùng cho đồng hồ thông minh. 
 

(210) 4-2023-16814 (220) 27/04/2023 

(300) 4020220204520 09/11/2022 KR 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731) FIVE SPACE CO., LTD. (KR) 
3F, 53, Yeonmujang-gil, Seongdong-gu 
Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt, kính râm, vỏ bọc điện thoại di động, quần 
áo, quần [trang phục], bộ đồ một mảnh, đồ lót, áo khoác [trang phục], áo ngoài mặc chui đầu 
[áo chui đầu], áo khoác blazer, áo choàng ngoài, quần áo ngủ, áo choàng mặc sau khi tắm, áo 
thun ngắn tay, áo len dài tay, quần áo trẻ em do cửa hàng bách hóa cung cấp; dịch vụ cửa 
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hàng chuyên bán buôn quần áo; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng 
chuyên bán buôn túi xách; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng chuyên 
bán buôn mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ mũ lưỡi trai làm đồ 
đội đầu; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn vỏ bọc cho điện thoại thông minh; dịch vụ cửa 
hàng chuyên bán lẻ vỏ bọc cho điện thoại thông minh; dịch vụ cửa hàng bán buôn kính đeo 
mắt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính đeo mắt (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo 
đơn số 4020220204520 ngày 09/11/2022 tại Hàn Quốc); trưng bày/giới thiệu sản phẩm; dịch 
vụ bán lẻ thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb), thẻ nhớ usb, đầu đọc thẻ usb, tai nghe, tai nghe không 
dây, hộp đựng tai nghe không dây, hộp đựng kính đeo mắt và kính râm, vỏ bọc/túi bảo vệ cho 
máy tính bảng, dây treo/móc treo trang trí điện thoại di động, túi đựng máy tính xách tay, 
đồng hồ thông minh, vòng giữ dùng cho điện thoại di động, miếng đệm lót chuột máy vi tính, 
thẻ tín dụng [được mã hóa hoặc từ tính], thiết bị sạc cho điện thoại thông minh, thiết bị sạc 
không dây, màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho đồng hồ thông minh, đồ đi chân, thắt lưng 
[trang phục], bít tất, đồ đội đầu, ca vát, khăn quàng cổ [trang phục], găng tay [trang phục] do 
cửa hàng bách hóa cung cấp; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc vận hành trung 
tâm mua sắm tổng hợp trực tuyến; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng chuyên bán lẻ ví tiền; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng 
chuyên bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng chuyên bán buôn vỏ bọc/túi bảo vệ cho máy tính 
bảng; dịch vụ cửa hàng chuyên bán lẻ vỏ bọc/túi bảo vệ máy tính bảng. 
 

(210) 4-2023-17003 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) BONECO AG (CH) 

Espenstrasse 85, 9443 Widnau, 
Switzerland 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị điện nhà bếp như máy trộn, máy ép nước trái cây, dụng cụ mở lon đồ hộp; 
máy xay cà phê bằng điện dùng trong gia đình.  
 
Nhóm 08: Máy uốn tóc bằng điện; bàn là điện. 
 
Nhóm 09: Thiết bị điện chăm sóc cơ thể kích thước nhỏ. 
 

Nhóm 10: Máy xoa bóp; máy xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị đo nhịp tim và nhiệt độ, đặc biệt là 
máy đo huyết áp; đèn dùng trong y tế. 
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê; thiết bị làm ấm giường bằng điện, đệm làm ấm bằng điện; thiết bị 
lọc dùng cho cà phê và máy pha cà phê (bình hãm cà phê) hoạt động bằng cơ khí; máy lọc 
không khí, máy làm ẩm không khí và máy hút ẩm hoạt động bằng điện tử hoặc cơ điện; thiết 
bị xoa bóp dùng trong bồn tắm, cụ thể là thiết bị xoa bóp dùng trong bồn ngâm chân và bồn 
ngâm chân có thiết bị sục nước; máy sấy tóc điện; thiết bị nhuộm màu da (phòng nhuộm màu 
da bằng ánh sáng mặt trời hoặc dụng cụ đặc biệt) (thiết bị hấp thụ nhiệt để làm tối màu da 
(buồng tắm nắng)); quạt điện để điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm bằng điện, thiết bị làm 
nóng không khí, cụ thể là thiết bị sưởi và thiết bị tản nhiệt chứa đầy nước; thiết bị điện dùng 
trong gia đình và nhà bếp, cụ thể là lò nướng bánh mì, thiết bị nướng, dụng cụ nấu ăn, lò 
nướng, máy làm bánh quế bằng điện, nồi chiên sâu lòng dùng điện, bếp nướng điện; lò vi 
sóng; đèn điện giáng sinh; bếp điện. 
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Nhóm 21: Các đồ dùng nhà bếp và gia đình được xếp vào nhóm này, cụ thể là: dụng cụ hoặc 
đồ chứa dùng trong nhà bếp và gia đình, dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), đồ đựng bằng 
sứ dùng trong gia đình; nồi chịu nhiệt (không dùng điện); dụng cụ chứa có chức năng giữ 
nhiệt. 
 

(210) 4-2023-17068 (220) 28/04/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.4.3; 26.11.8 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
SUN STEEL (VN) 
Tổ dân phố số 11, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Tấm kim loại gồm (inox, sắt, nhôm, đồng); tủ sắt an toàn; khung giá đỡ bằng inox, 

sắt, nhôm. 
 

(210) 4-2023-17603 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

AQUA FORTUNA BIOTECH CO., LTD 
(TW) 
4F., No. 35, Aly. 6, Ln. 168, Zhonghe 
Rd., Zhongshan Dist., Keelung City 
203011, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Vacxin cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn để thúc đẩy sự tăng trưởng của 
động vật; thực phẩm bổ sung dùng trong thú y; thực phẩm bổ sung dùng cho động vật; chất 
diệt loài gây hại; vacxin cho động vật sống dưới nước. 
 
Nhóm 31: Sản phẩm của động vật sống dưới nước (sản phẩm cá); thức ăn tăng lực dùng cho 
động vật; thức ăn cho động vật sống dưới nước; thức ăn cho động vật không dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn dùng cho động vật để vỗ béo; thực phẩm dùng cho động vật. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vật tư nông nghiệp; kinh doanh (mua bán) sản phẩm cá; 
kinh doanh (mua bán) sản phẩm vật nuôi; kinh doanh (mua bán) thực phẩm; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; phân phối sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước hoặc ngoài nước. 
 
Nhóm 42: Tư vấn về kỹ thuật nông nghiệp; tư vấn về kỹ thuật nghề cá; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; tư vấn về công nghệ nuôi sinh vật biển; tư vấn về 
kỹ thuật chăn nuôi; tư vấn về kỹ thuật lâm nghiệp. 
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(210) 4-2023-17725 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.16; 26.1.1 

(591) Nâu đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731)  
1. ĐẶNG THỊ THU BA (VN) 
Số 1 tổ 10, phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
2. HOÀNG GIANG (VN) 
Số 5 ngách 34/12 đường Âu Cơ, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; giảng dạy ngôn ngữ; cung cấp các khóa học, tổ chức các 

khóa học. 
 

(210) 4-2023-17726 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.3; 26.3.4 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NHT 
VIỆT NAM (VN) 
Số 37 ngõ 24 đường Ngô Quyền, phường 
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 11: Vòi sen; bồn tắm; bệ xí; chậu sứ (sử dụng trong nhà vệ sinh); bồn mát xa (sử dụng 
trong nhà vệ sinh); phụ kiện nhà tắm [thiết bị vệ sinh]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo vì mục đích thương mại, trưng bày sản phẩm vì mục 
đích thương mại, tất cả các dịch vụ trên liên quan đến thiết bị nhà tắm cụ thể là vòi sen, bồn 
tắm, bệ xí, chậu sứ, bồn mát xa, buồng tắm gương sen, bình nóng lạnh, phụ kiện nhà tắm, 
phễu thoát sàn, thanh vắt khăn, gương phụ kiện nhà tắm, vòi xịt vệ sinh, dây cấp nước. 
 

(210) 4-2023-17733 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) PHẠM ĐỨC NHẬT (VN) 
Thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 
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(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; các phụ tùng, phụ kiện của đồng hồ như: kim, dây đeo, mặt đồng 
hồ, hộp đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-17751 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN ANH TÚ (VN) 
Số 218 đường Hoàng Văn Thụ, phường 
Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn pha xe máy. 
 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: cụm phanh dầu xe máy; gương xe máy; ống xả xe máy; 
vành xe máy; tay phanh xe máy. 
 

(210) 4-2023-17775 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN DOOSANR VIỆT NAM 
(VN) 
Thửa số 150, thôn Vĩnh Khê, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; gối. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga; rèm. 
 

(210) 4-2023-17776 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN DOOSANR VIỆT NAM 
(VN) 
Thửa số 150, thôn Vĩnh Khê, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511) Nhóm 20: Đệm; gối. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga; rèm. 
 

(210) 4-2023-17780 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN DOOSANR VIỆT NAM 
(VN) 
Thửa số 150, thôn Vĩnh Khê, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; gối. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga; rèm. 
 

(210) 4-2023-17791 (220) 05/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.2; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT 
ĐỘNG SẢN TAM GIÁC VÀNG (VN) 
92 Lạc Long Quân, khu phố Trung Lợi, 
phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, 
tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 36: Bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động 
sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2023-17921 (220) 08/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ K&G 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 11 khối A, toà nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm dùng khi cạo râu; chế phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm chăm sóc da. 
 
Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; khung kính; gọng kính; dây đeo kính; hộp đựng chuyên dụng 
cho kính mắt. 
 
Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng séc; ghim cài cà vạt; đồ nữ trang; đá quý; đồng hồ đeo 
tay; quai đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Rương (hòm); túi xách tay; túi (cặp) đi học; túi đeo vai; túi thể thao; ví da; hộp 
đựng bằng da; va li; cặp dẹt dựng tài liệu; ba lô; ô che; dù; roi da; yên cương; quai cầm. 
 
Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm chăn; tấm phủ giường; tấm phủ đệm; vỏ gối; 
vỏ chăn bông; đồ vải không bao gồm quần áo dùng khi tắm; khăn tay và khăn lau (không 
phải đồ lau dọn) bằng vải dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn không làm bằng giấy; đồ 
vải dùng trên bàn ăn không làm bằng giấy. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); bít tất; cà vạt; khăn quàng 
cổ; dép xăng đan; giày; dép lê; mũ; quần áo lót; quần áo bơi. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; gậy đánh gôn; quả bóng gôn; cái đặt điểm phát bóng trong môn gôn; túi 
đựng đồ chơi gôn; bóng chơi quần vợt; vợt cho môn quần vợt; bóng dùng để chơi trò chơi và 
chơi thể thao; gậy dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao; vợt dùng để chơi trò chơi và chơi 
thể thao; dụng cụ dùng khi đi câu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh; tư vấn bán hàng; dịch vụ 
thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ cho nhiều sản phẩm bao gồm: nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm mỹ dùng để chăm sóc cơ thể, chế phẩm 
dùng khi cạo râu, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc da, kính mắt, kính râm, khung 
kính,gọng kính, dây đeo kính, hộp đựng chuyên dụng cho kính mắt, đồ trang sức, khuy măng 
séc, ghim cài cà vạt, đồ nữ trang, đá quý, đồng hồ đeo tay, quai đeo đồng hồ, hộp đựng đồng 
hồ, rương (hòm), túi xách tay, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi thể thao, ví da, hộp đựng bằng 
da, va li, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ô che, dù, roi da, yên cương, quai cầm bằng da, đồ vải 
dệt dùng trên giường bao gồm chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, vỏ chăn bông, đồ 
vải không bao gồm quần áo dùng khi tắm, khăn tay và khăn lau (không phải đồ lau dọn) bằng 
vải dệt, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn không làm bằng giấy, đồ vải dùng trên bàn ăn 
không làm bằng giấy, quần áo, thắt lưng, găng tay, bít tất, cà vạt, khăn quàng cổ, dép xăng 
đan, giày, dép lê, mũ, quần áo lót, quần áo bơi, đồ chơi, gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt 
điểm phát bóng trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn, bóng chơi quần vợt, vợt cho môn quần 
vợt, bóng dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao, gậy dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao, 
vợt dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao, dụng cụ dùng khi đi câu. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo; lập bản phác thảo trong xây dựng (vẽ thiết 
kế sơ đồ); tư vấn khoa học công nghệ. 
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(210) 4-2023-17925 (220) 08/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN OPENASIA 
VILLAGE (VN) 
Tầng 6, số nhà 21, ngõ 2, phố Lê Văn 
Hưu, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu quần áo may sẵn, đồ da giày dép, thắt lưng, túi xách, 
mũ, khăn, mắt kính, mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, đồ da, vali, túi đựng hành lý, túi xách 
tay, khăn quàng, cà vạt, thắt lưng, đồng hồ các loại, đồ dùng bằng da để cưỡi ngựa, hàng lưu 
niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ sơn mài, gốm, sứ, pha lê, thủy tinh, đồ văn phòng phẩm, 
bút, khuy cài măng sét và các đồ dùng cao cấp (đồ làm từ kim loại quý và hợp kim của 
chúng), đồ dùng cá nhân (bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, gương cầm tay, lược, đồ 
dùng trang điểm, bình đựng nước uống, đồ bấm móng tay, găng tay, tất, ba lô), đồ dùng gia 
đình (khăn phủ giường, vỏ nệm, chăn, chăn len, gối, vỏ gối, khăn trải bàn, thảm, rèm, tinh 
dầu thơm, ô), đồ gia dụng (dao, thìa, dĩa, bát, đĩa, rổ, rá, xô, chậu, nồi, xoong, chảo, thớt, hộp 
đựng thực phẩm, bàn chải, đồ lau dọn, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, khay 
dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ cho mục đích gia dụng), nội thất, đồ đạc văn phòng, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ chơi, sản phẩm trò chơi, đồ điện lạnh, điện gia dụng (máy pha cà phê, 
máy xông tinh dầu, máy ép trái cây, quạt, bàn là, máy sấy tóc, nồi cơm điện, lò nướng,lò vi 
sóng, ấm siêu tốc, máy hút bụi, máy hút khói, máy sấy, máy xay sinh tố, ổ cắm điện, công tắc 
điện, dây dẫn điện, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị dùng cho bồn tắm, đèn điện, bếp điện, 
thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, tủ rượu/hầm rượu dùng điện) 
đèn, thiết bị âm thanh, nghe nhìn, trang thiết bị và dụng cụ thể thao, hoa tươi, cây cảnh, thực 
phẩm, đồ uống; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ môi 
giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh 
nhân cần vốn; bán đấu giá; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ bán lẻ dành cho tác phẩm 
nghệ thuật được cung cấp bởi các phòng trưng bày nghệ thuật; marketing; dịch vụ trung gian 
thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tài chính thông minh (dịch vụ tài chính); dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng; định giá đồ trang sức (dịch vụ tài chính); dịch vụ tư vấn về bảo hiểm; quản lý bất 
động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt, 
bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại; cung cấp 
các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của 
máy tính; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng. 
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Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; vận 
chuyển hành khách; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho 
xe cộ nhằm mục đích du lịch. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in; xử lý vải; sản xuất năng lượng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp phim ảnh, không 
tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; giải trí trên truyền hình; dịch vụ đại lý 
bán vé giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp chương trình truyền hình, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn lắp và cài đặt phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế 
quần áo; thiết kế trang trí nội thất. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; phẫu thuật tạo hình; vật lý trị liệu; dịch 
vụ bệnh viện. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; cho thuê tên miền internet; li-
xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; cho thuê quần áo. 
 

(210) 4-2023-17951 (220) 08/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CASTING TÂN TÍN 

ĐỨC (VN) 
1A80/7 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; nồi (xoong); chảo. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ nấu ăn không dùng điện, nồi (xoong), chảo, dụng cụ nhà bếp, xe 
máy, phụ tùng xe máy, linh kiện xe máy. 
 

(210) 4-2023-18026 (220) 08/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.16; 14.7.20; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH 93 LUXE (VN) 
Tổ 9, KP.Trung Lợi, phường Hưng Long, 
thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 41: Dạy nghề, đào tạo học viên ngành dịch vụ làm tóc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc nam, chăm sóc tóc, massage và gội đầu. 
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(210) 4-2023-18135 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 
STL VIỆT NAM (VN) 
100A-100B-100C đường 18B, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn và bộ đèn điện; đồ điện gia dụng gồm: nồi cơm điện, lò 
nướng điện, bếp điện, máy sấy tóc. 
 

(210) 4-2023-18152 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) PHẠM THỊ BÍCH (VN) 
Lô V6A-13, khu nhà ở Văn Phú, KĐT 
Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy; bìa các tông; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; dụng cụ học 

sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng dạy học bằng nhựa; 
bút; vở học sinh, giấy viết; keo dán dùng cho văn phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng cho các 
nghệ sỹ; các sản phẩm hoạ cụ cho vẽ, bút lông; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng (không 
kể đồ dùng bằng gỗ) [trừ đồ đạc]. 
 

(210) 4-2023-18158 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) PHẠM THỊ BÍCH (VN) 
Lô V6A-13, khu nhà ở Văn Phú, KĐT 
Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy; bìa các tông; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; dụng cụ học 

sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng dạy học bằng nhựa; 
bút; vở học sinh, giấy viết; keo dán dùng cho văn phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng cho các 
nghệ sỹ; các sản phẩm hoạ cụ cho vẽ, bút lông; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng (không 
kể đồ dùng bằng gỗ) [trừ đồ đạc]. 
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(210) 4-2023-18170 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.1.5; 6.7.4; 6.19.9; 
6.19.16; 7.1.24 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731)  
NAAM SOBIR (ID) 
Jl. Probolinggo No. 168, Rt. 004, Rw. 
002. Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, 
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
Indonesia 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
 

(210) 4-2023-18171 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.1.5; 6.7.4; 6.19.9; 
6.19.16; 7.1.24 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
NAAM SOBIR (ID) 
Jl. Probolinggo No. 168, Rt. 004, Rw. 
002. Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, 
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
Indonesia 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
 

(210) 4-2023-18173 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.1.5; 6.7.4; 6.19.9; 
6.19.16; 7.1.24 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) NAAM SOBIR (ID) 
Jl. Probolinggo No. 168, Rt. 004, Rw. 
002. Kel. Penarukan, kec. Kepanjen, 
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
Indonesia 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SER ICE 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
 

(210) 4-2023-18214 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
NGUYỄN THANH SANG (VN) 
137/47/4 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cho thuê phòng tập nhảy. 

 

(210) 4-2023-18220 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
ĐOÀN VĂN BẢY (VN) 
71 Yên Thế, phường Hòa An, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2023-18298 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 7.1.24; 7.3.11 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN BẮC Á (VN) 
Số nhà 18, ngõ 11, đường Tả Thanh Oai, 
xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu 
trang trí nội thất (gồm: gỗ, kính, đá, nhựa, mây tre), đèn trang trí, đèn chiếu sáng, thiết bị điện 
gồm: công tắc, ổ cắm, phích cắm, dây điện, thiết bị chiếu sáng, tủ lạnh, ti vi, điều hòa, quạt 
điện, lò vi sóng, máy nước nóng, nồi cơm điện, thiết bị vật tư ngành nước (gồm: ống nước, 
đồng hồ nước, hộp bảo vệ đồng hồ nước, đai khởi động, phụ kiện ống nối), thiết bị vệ sinh, 
đồ gia dụng (gồm: ấm, chén, bát đũa, xoong, chảo), đèn, hàng điện tử (gồm: tivi, tủ lạnh, điều 
hòa), thiết bị nhà bếp, các mặt hàng nội thất nhà ở (như: giường, tủ, bàn, ghế). 
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(210) 4-2023-19115 (220) 12/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh lục. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DE MI SA (VN) 
Số 176/5, đường Phạm Ngũ Lão, tổ 35, 
khu phố 6, phường Phú Cường, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Đậu hũ (tàu hũ được làm từ đậu nành). 
 

(210) 4-2023-19126 (220) 12/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.8; 5.1.16; 5.3.13; 26.4.2 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh lá nhạt, trắng. 
 

 (731)  
URUFOR S.A. (UY) 
Puntas de Santiago 1604, Montevideo, 
Uruguay 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ bán thành phẩm; gỗ xử lý một phần. 
 

(210) 4-2023-19134 (220) 12/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ 
ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT (VN) 
G20211 Vinhomes Greenbay, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

(không dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm làm lạnh; chế phẩm chịu lửa; gas hóa rắn dùng 
trong công nghiệp. 
 
Nhóm 04: Ga lạnh; dầu lạnh. 
 
Nhóm 06: Ống đồng cây; ống đồng bành; ống đồng cuộn; co cút nối bằng đồng; que hàn 
điện; ống gió mềm bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hút chân không; máy hút không khí; máy thổi để nén; máy 
thổi để hút và vận chuyển khí. 
 
Nhóm 11: Cửa gió (bộ phận trong hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí); tiêu 
âm dàn lạnh của thiết bị điều hòa không khí; quạt gió công nghiệp. 
 
Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt bảo ôn: ống gió mềm; bông gốm dạng ống; bông khoáng dạng 
ống; cao su xôp dạng ống; cao su lưu hóa dạng ống; bông khoáng dạng tấm; cao su xốp dạng 
tấm; cao su lưu hóa dạng tâm; bông khoáng dạng cuộn; bông gốm dạng cuộn; bông thủy tinh; 
băng keo cách nhiệt, cách điện. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư thiết bị bảo ôn và điều hòa 
không khí như: ống gió mềm, bông gốm dạng ống, bông khoáng dạng ống, cao su xốp dạng 
ống, cao su lưu hóa dạng ống, bông khoáng dạng tấm, cao su xốp dạng tấm, cao su lưu hóa 
dạng tấm, bông khoáng dạng cuộn, bông gốm dạng cuộn, bông thủy tinh, băng keo cách 
nhiệt, cách điện, ống đồng, máy hút chân không, que hàn điện, co cút nối bằng kim loại, ga 
lạnh, các loại bảo ôn dạng tấm, dạng cuộn, dạng ống, bông thủy tinh cách nhiệt, ống gió, cửa 
gió, máy hút chân không, máy nén khí. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điều hòa 
không khí; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy 
và thiết bị văn phòng. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); môi giới vận tải 
(gửi hàng hóa); hoạt động cứu hộ vận tải; vận tải bằng taxi; thông tin về lĩnh vực vận tải. 
 

(210) 4-2023-19135 (220) 12/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.17.25 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ 
ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT (VN) 
G20211 Vinhomes Greenbay, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

(không dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm làm lạnh; chế phẩm chịu lửa; gas hóa rắn dùng 
trong công nghiệp. 
 
Nhóm 04: Ga lạnh; dầu lạnh. 
 
Nhóm 06: Ống đồng cây; ống đồng bành; ống đồng cuộn; co cút nối bằng đồng; que hàn 
điện; ống gió mềm bằng kim loại. 
 
Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hút chân không; máy hút không khí; máy thổi để nén; máy 
thổi để hút và vận chuyển khí. 
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Nhóm 11: Cửa gió (bộ phận trong hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí); tiêu 
âm dàn lạnh của thiết bị điều hòa không khí; quạt gió công nghiệp. 
 
Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt bảo ôn: ống gió mềm; bông gốm dạng ống; bông khoáng dạng 
ống; cao su xốp dạng ống; cao su lưu hóa dạng ống; bông khoáng dạng tấm; cao su xốp dạng 
tấm; cao su lưu hóa dạng tấm; bông khoáng dạng cuộn; bông gốm dạng cuộn; bông thủy tinh; 
băng keo cách nhiệt, cách điện. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư thiết bị bảo ôn và điều hòa 
không khí như: ống gió mềm, bông gốm dạng ống, bông khoáng dạng ống, cao su xốp dạng 
ống, cao su lưu hóa dạng ống, bông khoáng dạng tấm, cao su xốp dạng tấm, cao su lưu hóa 
dạng tấm, bông khoáng dạng cuộn, bông gốm dạng cuộn, bông thủy tinh, băng keo cách 
nhiệt, cách điện, ống đồng, máy hút chân không, que hàn điện, co cút nối bằng kim loại, ga 
lạnh, các loại bảo ôn dạng tấm, dạng cuộn, dạng ống, bông thủy tinh cách nhiệt, ống gió, cửa 
gió, máy hút chân không, máy nén khí. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điều hòa 
không khí; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy 
và thiết bị văn phòng. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); môi giới vận tải 
(gửi hàng hóa); hoạt động cứu hộ vận tải; vận tải bằng taxi; thông tin về lĩnh vực vận tải. 
 

(210) 4-2023-19186 (220) 12/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.10; 26.1.18; 
26.3.2; 26.7.25 

(591) Vàng, xanh dương đậm, vàng ánh kim, 
trắng. 

 

 (731)  
LÊ ĐẶNG PHƯƠNG LINH (VN) 
66 Lý Tự Trọng, khu phố 6, phường Phú 
Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây khô; rau củ quả sấy khô; hạt đã qua chế biến; thủy hản sản đã qua chế 

biến sấy khô. 
 
Nhóm 30: Mứt tết cổ truyền (mứt khô); mứt kẹo; mứt rau củ quả [mứt kẹo]; nước chấm (gia 
vị); bánh kẹo. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; thủy hải sản tươi sống. 

 
Nhóm 32: Đồ uống có ga không chứa cồn; nước ép trái cây, nước khoáng có ga; nước suối 
đóng chai, nước ngọt; đồ uống làm từ hoa quả. 
 
Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn; rượu; rượu trái cây; rượu vang. 
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hóa: trái cây khô, rau củ quả 
sấy khô, hạt đã qua chế biến, thủy hải sản đã chế biến sấy khô và đóng hộp, trái cây tươi, rau 
củ quả tươi, thủy hải sản tươi sống, đồ uống có ga không chứa cồn, nước ép trái cây, nước 
khoáng có ga, nước suối đóng chai, nước ngọt, đồ uống làm từ hoa quả, rượu, rượu trái cây, 
rượu vang; quảng cáo, marketing thúc đẩy bán hàng; trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng; 
tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn, đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; quán café; quán ăn tự phục 
vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ mang đi; quán 
rượu nhỏ; quầy rượu. 
 

(210) 4-2023-19347 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) MSCHF PRODUCT STUDIO, INC. 

(US) 
62 Bayard Street, Brooklyn, New York 
11222, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là đồ đi chân, áo và mũ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên bán hàng hóa khác lạ và khôi hài bao 
gồm tác phẩm nghệ thuật, đồ đi chân, khăn quàng cổ, áo sơ mi, quần dài, trang phục, mũ, đồ 
trang sức, túi bằng da thuộc và túi giả da, ví tiền, cặp sách, túi đeo vai, túi lớn có dây xách 
song song nhau nối từ hai bên thành túi (túi tote), phần mềm, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ), và tác phẩm nghệ thuật bằng giấy, cụ thể là tạp chí, thẻ sưu tập, đề can, văn phòng 
phẩm và phần mềm khác lạ và khôi hài; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán giầy, đồ chơi 
gà cao su, ống tẩu, và phần mềm có thể tải xuống được để chơi trò chơi; cung cấp dịch vụ đặt 
hàng trực tuyến thông qua một trang web chuyên cung cấp các quà tặng khác lạ và khôi hài 
và phần mềm trò chơi để tải xuống. 
 

(210) 4-2023-19367 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 7.5.2; 18.3.21; 26.15.15 

(591) Đỏ, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NHÂN LỰC SINGAPORE (VN) 
Số 26 ngách 50 ngõ 108 đường Trần Phú, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực giáo dục; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
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(210) 4-2023-19385 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731)  
TRẦN BÙI TRÚC QUÂN (VN) 
393/9/5 Bình Quới, tổ 17, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung tranh; thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ 

hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; vỏ sò, vỏ ốc; đá bọt; hổ phách vàng. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
 

(210) 4-2023-19386 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) TRẦN BÙI TRÚC QUÂN (VN) 
393/9/5 Bình Quới, tổ 17, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung tranh; thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ 

hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; vỏ sò, vỏ ốc; đá bọt; hổ phách vàng. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
 

(210) 4-2023-19387 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) TRẦN BÙI TRÚC QUÂN (VN) 
393/9/5 Bình Quới, tổ 17, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung tranh; thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ 
hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; vỏ sò, vỏ ốc; đá bọt; hổ phách vàng. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
 

(210) 4-2023-19517 (220) 16/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH BÁNH CUỐN 
QUẢNG ĐÔNG (VN) 
28 Dương Đình Nghệ, phường 08, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh hấp. 

 

(210) 4-2023-19568 (220) 16/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.12; 6.1.2; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.4; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng, cam, hồng, xanh lá cây, nâu 
đậm, xanh lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH IMMERSION VIỆT 
NAM (VN) 
Số 12, ngõ 39 đường Bát Khối, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách.  
 

(210) 4-2023-19574 (220) 16/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.3.4; 26. .2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM 
PHÂN PHỐI QUYẾT THẮNG (VN) 
Xóm 3, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 
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(511) Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm siêu tốc (dùng điện); bếp gas; quạt làm mát; máy hút mùi; máy 
lọc nước. 
 

(210) 4-2023-19580 (220) 16/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen, xanh, xám, tím, trắng. 
 

 (731)  
PHẠM MINH THÀNH (VN) 
Số 26 Nguyễn Siêu, phường 7, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy thu hoạch. 

 

(210) 4-2023-19682 (220) 16/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 
25.1.6; 25.1.15; 25.7.21; 25.12.1 

(591) Xanh navy, đỏ sẫm, vàng cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ QUÂN VƯƠNG (VN) 
Số nhà 3P5, ngõ 85, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; bia mạch nha; hèm bia; hèm mạch nha; lúa mạch lên men. 

 

(210) 4-2023-19729 (220) 17/05/2023 

(300) 2022-131734 17/11/2022 JP 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

COSMETEXROLAND CO., LTD. (JP) 
12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-6013 Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Hưởng quyền ưu tiên: "chế phẩm làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho 
động vật; xà phòng và chất tẩy rửa; chế phẩm đánh răng; nước hoa và hương liệu; hương 
thơm để thắp; móng (tay, chân) giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi"; không hưởng 
quyền ưu tiền: "dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm xử lý tóc (không chứa dược chất); xà 
phòng; kem dùng cho da; mỹ phẩm; nước dưỡng da mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm 
sạch dùng cho cá nhân; mặt nạ mỹ phẩm". 
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(210) 4-2023-19812 (220) 17/05/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
LEE YOUNGJIN (KR) 
(Mangwol-dong, Misa Station Paragon) 
105-dong 1304-ho, 100 
Misagangbyeondong-ro, Hanam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ tiệm bánh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ thực phẩm, đồ uống mang đi; dịch vụ phòng trà; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh.  
 

(210) 4-2023-19900 (220) 17/05/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GOLDEN GATE (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2023-19901 (220) 17/05/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GOLDEN GATE (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2023-19941 (220) 17/05/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh cổ vịt, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DV TM XNK ĐẠT 
THUẬN PHÁT (VN) 
Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định 
giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2023-19948 (220) 17/05/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đen, xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ECHO MEDI (VN) 
Số 1026 Nguyễn Văn Linh, khu phố Sky 
Garden I (R1, 1), phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-19998 (220) 18/05/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731)  
LÊ VĂN LƯU (VN) 
Tầng 5, tòa N01-T4 Tower, chung cư Phú 
Mỹ Complex, khu Ngoại giao đoàn, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2023-20227 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 25.1.25; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.7; 
26.7.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BAZAN GIFT (VN) 
03 Phan Đình Giót, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 18: Túi vải; địu trẻ em; ví đựng tiền; ví đựng đồ cá nhân; cặp sách; ba lô (tất cả làm 

bằng vải dệt thổ cẩm). 
 
Nhóm 20: Gối thổ cẩm. 
 
Nhóm 24: Vải thổ cẩm; sản phẩm dùng cho gia đình được làm bằng vải thổ cẩm như: khăn 
trải bàn; khăn trải giường; khăn phủ gối; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vỏ chăn; vỏ 
gối; vỏ nệm. 
 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo; khăn choàng; mũ; cà vạt; khố [trang phục] (tất cả làm bằng 
vải dệt thổ cẩm). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán - xuất nhập khẩu sản phẩm làm từ dệt thổ cẩm. 
 

(210) 4-2023-20258 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 25.3.1 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, cam, xanh lá cây 
đậm. 

 

 (731) MAI QUỐC VIỆT (VN) 
18/14 Trần Bình Trọng, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và 
các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

(210) 4-2023-20259 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24; 
7.3.11 

(591) Xanh lá, xanh dương, cam, đỏ, xám. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ THẢO NHI (VN) 
Số nhà 26 kiệt 33 An Dương Vương, An 
Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

159 
 

(511) Nhóm 03: Nhang (hương) thờ cúng. 
 
Nhóm 14: Vòng tay, vòng cổ, hoa tai, nhẫn làm đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-20260 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.1; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, đen, xanh. 
 

 (731) VÕ NGỌC LỢI (VN) 
Khu tái định cư Hòa Liên 4, xã Hòa Liên, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô. 
 

(210) 4-2023-20514 (220) 22/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.15.15 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ AIMI (VN) 
Số 36, phố Ngọc Hân Công Chúa, 
phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: đồ nội thất, đồ gia dụng gồm: bếp điện, nồi chiên không dầu 

(dùng điện), bếp từ (dùng điện), máy xay đa năng (dùng điện), bình nóng lạnh(dùng điện), tủ 
lạnh (dùng điện), máy giặt (dùng điện), nồi áp suất (dùng điện), máy xay sinh tố (dùng điện), 
văn phòng phẩm, đồ dùng vệ sinh; tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng, khách sạn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-20548 (220) 22/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP (VN) 
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê. 
 
Nhóm 35: dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; mua bán tất cả các 
sản phẩm: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-20592 (220) 22/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 5.3.20; 5.13.4; 26.4.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, xám, trắng, tím. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TVF VIỆT NAM 
(VN) 
279-281 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): phân bón, phân lân, chế phẩm phân bón, thuốc trừ sâu, 

thuốc bảo vệ thực vật. 
 

(210) 4-2023-21122 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.1.9; 26.4.3; 26.4.10; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731)  
ĐỖ HẢI KHÔI (VN) 
xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng và các loại linh kiện liên 

quan; mua bán: phụ kiện của điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa: điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng và các loại linh kiện liên 
quan; sửa chữa: phụ kiện của điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng. 
 

(210) 4-2023-21123 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HOÀNG VIẾT THANH (VN) 
9.06, T.10, L.B, C/C TT.Xanh, Bình 
Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; nước xả vải; nước rửa chén bát; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong 
hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; nước hoa xịt phòng; chế phẩm xịt khử mùi 
(không chứa thuốc). 
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(210) 4-2023-21192 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.5.20; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh dương, xanh lục, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG 
NGHỆ MÔI TRƯỜNG HUY HOÀNG 
(VN) 
22 đường 30, phường Bình Trưng Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa: hệ thống ống nước, thiết bị sưởi 
ấm, và lợp mái nhà. 
 
Nhóm 40: Tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước. 
 

(210) 4-2023-21417 (220) 25/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIẾT BỊ VỆ SINH ĐỊNH THẢO (VN) 
Thôn 1 (tại nhà ông Phạm Văn Định), xã 
Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; chậu rửa bát bằng inox 

(gắn cố định); phụ kiện nhà tắm (bình nước nóng cho nhà tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm). 
 

(210) 4-2023-21600 (220) 26/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 26.2.7; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN JASTAR (VN) 
Lô CN3-6A, khu công nghiệp Minh 
Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: thanh gỗ để ốp tường, ván lát sàn. 
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(210) 4-2023-21669 (220) 26/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.2; 26.1.5 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VECO VIET NAM (VN) 
Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh, thương mại; hoạt 

động văn phòng. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2023-22144 (220) 30/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 26.11.8 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CAO ĐẠI PHÁT (VN) 
Thôn Trai, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 11: Chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh); sen vòi; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bệ 

xí; vòi xịt (thiết bị vệ sinh). 
 
Nhóm 20: Gương soi; giá kệ bếp; đồ nội thất; đồ đạc dùng trong văn phòng; kệ bếp. 
 

(210) 4-2023-22518 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN H-GROUP (VN) 
Số 12, ngõ 942, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hóa mỹ phẩm (dầu gội; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

sữa tắm; nước tẩy bề mặt đồ gia dụng; sữa dưỡng ẩm); tinh dầu; xà phòng bánh; hương liệu 
dùng cho mỹ phẩm; son môi; mặt nạ làm đẹp; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm collagen 
dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Dược liệu; chế phẩm dược; dược phẩm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm chức năng; thảo dược; chiết xuất từ thảo dược dùng cho mục đích y tế; thuốc; 
chất độn da có thể tiêm được; chất tiêm hyaluronic acid; tinh dầu dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 06: Đồ đồng thiếc [tác phẩm nghệ thuật]; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; 
bồn thùng tank chứa bằng kim loại; đồ inox (cửa cuốn; khung lán trại; khung màn); khung 
nhôm kính; đồ đạc trong nhà bằng đồng (đồ thờ cúng bằng đồng; đồ trang trí phòng khách 
phòng ngủ bằng đồng; tượng). 
 
Nhóm 07: Máy sàng; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy lọc; máy tách hạt; máy 
đóng gói; máy gia công kim loại; công cụ nông nghiệp, trừ loại thao tác thủ công; máy in. 
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa, thìa] làm bằng kim loại quý; các loại dao nấu ăn bằng kim loại 
quý; bộ đồ ăn bằng bạc [dao, dĩa và thìa]; bộ đồ ăn bằng gỗ [dao, dĩa, thìa]; đồ dùng để hái 
quả [dụng cụ cầm tay]; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ massage; bộ lấy dáy tai; 
dụng cụ làm móng; dao gốm. 
 
Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại; phần mềm ứng dụng trên máy tính; phần 
mềm ứng dụng trên điện thoại; game trên điện thoại; game trên máy tính; kính cận; bao kính 
đeo mắt; kính râm; khóa cửa có nhận diện khuôn mặt. 
 
Nhóm 10: Dụng cụ massage. 
 
Nhóm 11: Máy nướng thịt; máy nướng thực phẩm;hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị 
chưng cất chăn điện (mền điện) không dùng cho mục đích y tế; bít tất làm nóng bằng điện; 
quần áo sưởi làm ấm bằng điện; đèn. 
 
Nhóm 12: Xe đẩy rác; xe scooter tự cân bằng; ván tự cân bằng; xe thô sơ có gắn động cơ; rô 
bốt tự lái dùng để giao hàng; xe điện cân bằng; ván trượt gắn động cơ. 
 
Nhóm 14: Vàng; bạc mỹ nghệ; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; vòng cổ; vòng đeo tay; đồ trang 
sức bằng ngà voi; đồ kim hoàn (đồ trang sức); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; thánh 
giá là đồ trang sức; các đồ mỹ nghệ mạ kim loại quý. 
 
Nhóm 17: Các sản phẩm từ cao su đã tạo hình (gồm: mũ bảo hiểm đội đầu, ốp điện thoại, 
miếng bọc góc bàn, bình); tấm đệm giảm sóc bằng cao su; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; 
các sản phẩm từ nhựa đã tạo hình (gồm: bình, bảng tên, thùng rác, cặp lồng); sản phẩm nhựa 
phủ kim loại (gồm: đồ mỹ nghệ, tượng, hộp đựng). 
 
Nhóm 18: Túi xách da; cặp da; ba lô da; va li bằng da; rương (hòm) bằng da; da giả (vật liệu 
giả da); ví da; bộ da lông thú (da lông súc vật); đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong 
nhà. 
 
Nhóm 19: Tượng bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê 
tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật phi kim loại; gạch thủy tinh; trần nhà không bằng 
kim loại; đồ trang trí gia đình bằng composite. 
 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ mây tre đan; sừng động vật; sừng mỹ nghệ; xương động vật mỹ nghệ; 
vỏ cứng động vật; đồ mỹ nghệ làm từ vỏ sò; đồ mỹ nghệ từ móng vuốt động vật; đồ gỗ mỹ 
thuật; đồ mỹ nghệ làm từ đồi mồi; đồ mỹ nghệ làm từ mai rùa; tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; vỏ giáp xác; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
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bồn thùng chứa bằng nhựa; bồn thùng tank chứa bằng composite; móc treo áo không bằng 
kim loại; đồ đạc dùng trong vãn phòng; đồ đạc trong nhà bằng kim loại gia công thủ công; đồ 
inox (tủ tường). 
 

Nhóm 21: Bộ đồ uống trà; tách (chén); cốc vại (ca); lọ đựng gia vị; muôi (muỗng múc); sừng 
dùng để uống; đồ dùng cho mục đích gia dụng; thùng rác dùng cho mục đích gia dụng; hộp 
đựng đồ trang điểm; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, gốm đỏ hoặc thuỷ tinh; bộ 
đồ uống cà phê; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp và gia dụng; đũa; dụng cụ mỹ phẩm; đĩa; 
bát. 
 

Nhóm 25: Quần áo bằng lông thú (bộ lông thú [trang phục]); khăn choàng bằng lông 
thú(khăn quàng lông); quần áo da; quần áo giả da; quần áo [trang phục]; mũ nón; thắt lưng 
[trang phục]. 
 
Nhóm 29: Lươn đông lạnh; lươn nướng; hoa quả đã qua chế biến; trái cây được bảo quản; 
trái cây đông lạnh; rau đã được bảo quản; tủy động vật cho thực phẩm; cá được bảo quản; 
nước luộc thịt cô đặc (nước dùng cô đặc); rau sấy khô nhiệt độ thấp (rau đông khô); rau củ 
quả đã chế biến; chất cô đặc từ rau dùng để nấu nướng; chất cô đặc từ trái cây dùng để nấu 
nướng; động vật thân mềm không còn sống; thịt đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở thịt; nhung hươu đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Gia vị; chè (trà); cà phê; chế phẩm ngũ cốc; hương liệu cho thực phẩm; tinh dầu 
(tinh chất) cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; mật ong; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; bún/miến/mỳ sợi nhỏ; 
bánh patê thịt (bánh nướng thịt); bánh hấp thịt. 
 
Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; tinh dầu 
không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; 
đồ uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô; đồ uống trên cơ sở trái cây. 
 
Nhóm 33: Rượu; rượu hoa quả; rượu vang; đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả (đồ uống hoa quả có cồn); đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử và sàn giao dịch 
thương mại điện tử) các sản phẩm: đồ mỹ nghệ, đồ thờ, dược liệu, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội, xà phòng bánh, son môi, tinh dầu, máy in, chất tiêm hyaluronic acid, bộ đồ ăn, kính cận, 
kính thời trang, xe điện cân bằng, ván trượt gắn động cơ, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, các đồ 
mỹ nghệ mạ kim loại quý, sừng mỹ nghệ, xương động vật mỹ nghệ, vỏ cứng động vật, đồ mỹ 
nghệ làm từ vỏ sò, đồ mỹ nghệ từ móng vuốt động vật, hộp đựng đồ trang điểm, quần áo 
bằng lông thú, bánh nướng thịt, bánh hấp thịt, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
trà; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ trung gian 
thương mại; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc kỹ thuật số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc và phim được ghi trước và tải xuống được; quản lý hồ sơ và tài liệu y tế bằng máy 
vi tính. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; gia công đồ thủ công mỹ nghệ; mạ bạc; mạ vàng; gia 
công gỗ; gia công lông thú (xử lý lông thú); cắt may da lông thú theo yêu cầu; gia công da; 
đúc kim loại; mạ kim loại. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu mỹ phẩm; lập trình máy tính; lập trình phần mềm công nghệ 
thông tin; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; thiết kế trang phục; phát triển trò chơi máy 
vi tính và trò chơi video; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 
mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ viện dưỡng lão; dịch vụ nhà tế bần. 
 

(210) 4-2023-22531 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-22532 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-22533 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
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(210) 4-2023-22534 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-22535 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-22536 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-22537 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-22567 (220) 31/05/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.7.12; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM ADN 
(VN) 
34 đường D24, KDC Hồng Loan, phường 
Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ xét nghiệm adn phục vụ cho việc xác định huyết thống; dịch vụ tư vấn về 

gen và bệnh di truyền; dịch vụ xét nghiệm adn phục vụ cho việc điều trị và chăm sóc y tế; 
dịch vụ sàng lọc y tế; dịch vụ xét nghiệm y khoa như: xét nghiệm hóa sinh, xét nghiệm huyết 
học, xét nghiệm vi sinh. 
 

(210) 4-2023-22727 (220) 01/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TOBE SEARCH 
VIETNAM (VN) 
465 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống nhật bản; dịch vụ nhà hàng mỳ udon và 
soba; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-22729 (220) 01/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) NGUYỄN PHẠM HÀ (VN) 
26 Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Áo; quần; giày; dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: áo, quần, giày, dép, mũ (nón), tất 
(vớ), thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2023-22745 (220) 01/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Xám trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HOÀNG SAO (VN) 
131/1 Mã Lò, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Bánh răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; bánh răng truyền động 

không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ/hộp bánh răng giảm tốc, trừ loại dùng 
cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ bánh xe răng của máy móc; máy dùng cho nhà bếp, 
dùng điện; máy nhà bếp dùng điện; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy và 
thiết bị điện để giặt thảm; máy dập khuôn; máy rèn khuôn. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; marketing; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; điều hành các sự kiện thương mại; dịch vụ bán buôn 
chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2023-22857 (220) 01/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH NẤM LINH CHI 
(VN) 
H3, ngõ 330-332 Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Nấm linh chi, vân chi, đông trùng hạ thảo, bào tử linh chi, thượng hoàng (dùng 

cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chiết xuất từ nấm linh chi, vân chi, đông trùng hạ 
thảo, bào tử linh chi, thượng hoàng; trà thảo dược (nấm linh chi, vân chi, đông trùng hạ thảo, 
bào tử linh chi, thượng hoàng và các loại thảo dược khác). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử các sản phẩm: nấm linh 
chi, vân chi, đông trùng hạ thảo, bào tử linh chi, thượng hoàng đã được chế biến thành dạng 
bột dùng làm thực phẩm, nấm linh chi, vân chi, đông trùng hạ thảo, bào tử linh chi, thượng 
hoàng đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chiết xuất từ đông 
trùng hạ thảo, đồ uống được ngâm chiết từ đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế, trà 
thảo dược (từ đông trùng hạ thảo và các loại thảo dược khác). 
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(210) 4-2023-22871 (220) 01/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH (VN) 
Số nhà 410 đường Nguyễn Thái Học, phố 
Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo trét mạch vữa (keo chà ron) giữa 
các viên gạch, đá; bột trét tường; hỗn hợp xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

(210) 4-2023-22897 (220) 01/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
LÊ QUÝ TOẢN (VN) 
Thôn Mãn Xoan, xã Kim Đường, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2023-23114 (220) 02/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, đỏ, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
Y TẾ ĐỨC KHÔI (VN) 
520A Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Trà thảo mộc; cà phê; mật ong; tinh bột cho thực phẩm; đồ uống được ngâm chiết 
từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-23127 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7 
 

 (731)  
NGUYỄN NGỌC ANH (VN) 
4/75/21 Cầu Đất, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ lớp học dạy vẽ; cung cấp các lớp học và hội thảo trong lĩnh vực hội họa. 

 

(210) 4-2023-23146 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731)  
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU 
PETROLIMEX - CTCP (VN) 
Tầng 18 & 19, số 229 phố Tây Sơn, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Chất phụ gia làm sạch cho xăng, dầu và nhiên liệu; hoá chất công nghiệp; dầu 
phanh; dầu hộp số; sản phẩm hóa chất sử dụng công nghiệp dầu khí; phụ gia hóa học cho dầu 
bôi trơn; dầu thủy lực; dung dịch làm mát động cơ; dung dịch súc rửa là chế phẩm để khử 
cặn, trừ loại dùng cho mục đích gia dụng; dầu truyền động dành cho xe điện; dầu tản nhiệt 
dành cho xe điện (chất làm mát động cơ). 
 
Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu công nghiệp; dầu động cơ; dầu gia công kim loại; dầu nhờn hàng 
hải; dầu nhớt xe cơ giới; dầu nhiên liệu; dầu khoáng; mỡ để bôi trơn; mỡ công nghiệp; mỡ 
dùng cho máy móc; mỡ bôi trơn cho xe cộ; mỡ đa dụng; mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn dùng 
cho mục đích công nghiệp; mỡ phi khoáng cho mục đích công nghiệp; chất bôi trơn cho máy 
móc công nghiệp; nhiên liệu; xăng dầu; sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ dầu thô; chất phụ 
gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; phụ gia, không hóa chất, dùng cho 
dầu mỡ; dầu chống rỉ đa năng; dầu khoáng và mỡ khoáng dùng cho mục đích công nghiệp 
[không phải nhiên liệu]; mỡ bôi trơn dành cho xe điện. 
 
Nhóm 17: Dầu cách điện. 
 
Nhóm 19: Nhựa đường. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, phân phối: chất phụ gia làm sạch cho xăng, dầu 
và nhiên liệu, hoá chất công nghiệp, nhựa đường, dầu phanh, dầu hộp số, sản phẩm hóa chất 
sử dụng công nghiệp dầu khí, phụ gia hóa học cho dầu bôi trơn, dầu thủy lực, dầu nhờn, dầu 
công nghiệp, dầu động cơ, dầu gia công kim loại, dầu nhờn hàng hải, dầu nhớt xe cơ giới, 
dầu nhiên liệu, dầu khoáng, mỡ để bôi trơn, mỡ công nghiệp, mỡ dùng cho máy móc, mỡ bôi 
trơn cho xe cộ, mỡ đa dụng, mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp, 
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mỡ phi khoáng cho mục đích công nghiệp, chất bôi trơn cho máy móc công nghiệp, dung 
dịch làm mát động cơ, dung dịch súc rửa là chế phẩm để khử cặn, trừ loại dùng cho mục đích 
gia dụng, nhiên liệu, xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ dầu thô, chất phụ gia, 
không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ, phụ gia, không hóa chất, dùng cho dầu 
mỡ, dầu chống rỉ đa năng, dầu khoáng và mỡ khoáng dùng cho mục đích công nghiệp [không 
phải nhiên liệu], dầu truyền động dành cho xe điện, dầu tản nhiệt dành cho xe điện (chất làm 
mát động cơ), mỡ bôi trơn dành cho xe điện, vật tư và thiết bị chuyên ngành hoá dầu, dầu 
cách điện. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ cung ứng tàu biển, cụ thể là vận tải hàng hoá ven biển, viễn dương, đường 
thuỷ nội địa; vận tải hàng hoá bằng đường bộ; cho thuê kho bãi. 
 
Nhóm 42: Phân tích và thử nghiệm dịch vụ cho ngành dầu khí; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực 
hóa dầu. 
 

(210) 4-2023-23165 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 17.2.25; 19.1.11; 26.15.15 

(591) Vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
RỒNG VÀNG MINH NGỌC (VN) 
Khu 6 phường cẩm Thượng, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh đậu xanh, bánh gai, bán cốm, bánh khảo, bánh chả, kẹo lạc. 
 
Nhóm 35: Mua bán bánh đậu xanh, bánh gai, bán cốm, bánh khảo, bánh chả, kẹo lạc. 
 

(210) 4-2023-23174 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731)  
SHENZHEN YUEHE PRECISION 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
301, Building 8, Hong'ao Industrial Park, 
Crossing of Genyu Road and Nanming 
Road, Tianliao Community, Yutang 
Street, Guangming District, Shenzhen, 
China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 
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(511) Nhóm 07: Máy in nén; máy phay; máy gia công kim loại; máy gia công kính; máy dán nhãn; 
máy phun sơn tĩnh điện; máy ép tự động [máy cho mục đích công nghiệp]; máy sản xuất chất 
bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-23184 (220) 02/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
PHẠM KHÁNH DƯ (VN) 
Thôn Đặng Xá, xã Vân Du, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 21: Cốc bằng nhựa, chén, bát đũa, hộp đựng thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-23255 (220) 05/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 7.1.24; 7.1.25; 26.11.12; 
26.11.13 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731)  
HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TUY 
HÒA (VN) 
81 Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 29: Cá ngừ đại dương đã chế biến bảo quản. 
 

(210) 4-2023-23259 (220) 05/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng ánh kim, bạc. 
 

 (731)  
ĐẶNG VĂN KHOA (VN) 
Tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 30: Chè (trà); trà xanh ướp hương; trà xanh; trà ôlong; chè (trà) đen. 
 
Nhóm 35: Mua và bán chè (trà). 
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(210) 4-2023-23352 (220) 05/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN DETECH BIO 
(VN) 
174 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán, bán lẻ các sản phẩm cho mẹ & bé, cụ thể là sữa bột công 
thức, lợi khuẩn, vitamin, quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em. 
 

(210) 4-2023-23357 (220) 05/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.2.1; 5.5.16; 5.5.19; 5.5.20; 
5.5.22; 5.5.23; 5.13.25; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, hồng nhạt, vàng chanh, hồng đậm, 
đen, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BỐN 
MÙA (VN) 
Số 37 - Marina - Plaza Hùng Thắng, 
phường Hùng Thắng, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; cung cấp thông tin du lịch; đại lý vé du lịch; hướng dẫn 

khách du lịch; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch. 
 

(210) 4-2023-23381 (220) 05/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đen, xanh lá cây. 
 

 (731)  
PHẠM THỊ THU THẢO (VN) 
01 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bồng 
Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 29: Bột rau má sấy lạnh; bột cần tây sấy lạnh; bột diếp cá sấy lạnh; bột tía tô sấy sạnh; 

bột gừng sẻ sấy lạnh; bột chùm ngây sấy lạnh. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các loại bột từ rau, củ, quả. 
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(210) 4-2023-23408 (220) 06/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Nâu, đen, vàng đồng. 
 

 (731)  
ĐINH THỊ LAN HƯƠNG (VN) 
Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách da; ví da; balo da; vali hành lý da. 

 
Nhóm 25: Quần áo da; giày dép da; thắt lưng da [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-23667 (220) 07/06/2023 

(300) 2022-147905 27/12/2022 JP 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3 
 

 (731)  
ROADGET BUSINESS PTE. LTD. (SG) 
7 Temasek Boulevard, #12-07, Suntec 
Tower One, Singapore 038987 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm trang 
điểm; chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm mắt; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ 
lông mày; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); bút chì mỹ phẩm; son môi; chất làm bóng môi; 
vỏ/hộp đựng son môi; chế phẩm tẩy trang; chất tẩy rửa cho chổi cọ mỹ phẩm; sơn móng; chế 
phẩm chăm sóc móng; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; dầu cho mục đích mỹ 
phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa dưỡng da sau tắm nắng; chế 
phẩm làm sạch; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem đánh răng; lông mi giả; móng giả; chất thơm; xi đánh bóng giày. 
 
Nhóm 16: + Phần danh mục hưởng theo đơn ưu tiên: Áp phích quảng cáo; ấn phẩm; xuất bản 
phẩm dạng in liên quan đến nghề làm tóc, đến sản xuất, kinh doanh, và sử dụng đồ dùng làm 
tóc, mỹ phẩm, các vật dụng có mùi thơm và dụng cụ vệ sinh; ấn phẩm quảng cáo; giấy; khăn 
giấy; giấy nến/giấy sáp; khăn giấy để tẩy trang [không phải chất tẩy trang]; khăn lau mặt 
bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; vật liệu dùng để vẽ; văn phòng phẩm; nhãn bằng giấy 
hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; túi [phong 
bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, để đóng gói đồ dùng làm tóc, chế phẩm cho tóc, mỹ 
phẩm, nước hoa, dụng cụ vệ sinh và cho chế phẩm vệ sinh. + phần danh mục không hưởng 
theo đơn ưu tiên: các dụng cụ bằng giấy thuộc nhóm 16 để sử dụng cho mục đích vệ sinh và 
để làm tóc, cụ thể là dải giấy dùng một lần để quấn quanh cổ, cổ áo bằng giấy dùng khi làm 
tóc, ống cuộn bằng giấy để uốn tóc. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chổi lông trang điểm; cọ chải lông mi; bàn chải móng tay, chân; chổi cạo râu; bông mút để 
trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm; nùi bông để thoa phấn; miếng bọt biển dùng để kì da; 
bàn chải trang điểm; đồ dùng tẩy trang. 
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Nhóm 35: + phần danh mục hưởng theo đơn ưu tiên: quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến doanh 
nghiệp công nghiệp; tư vấn và thông tin liên quan đến quản lý kinh doanh thương mại; cung 
cấp dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến quản lý kinh doanh thương mại; tư vấn trong 
lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp thị; cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh 
doanh và tiếp thị; cung cấp sàn thương mại trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng và người tiêu 
dùng xem, lựa chọn và mua các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sắc đẹp (cụ thể là mỹ 
phẩm và dụng cụ và thiết bị mỹ phẩm) được bày bán tại các cơ sở bán lẻ hoặc điểm bán khác 
một cách thuận tiện; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới việc làm; lập chỉ mục 
web cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; kiểm toán doanh nghiệp; tìm kiếm nguồn tài 
trợ; tìm kiếm nguồn tài trợ tài chính;+ phần danh mục không hưởng theo đơn ưu tiên: triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-23668 (220) 07/06/2023 

(300) 2022-147906 27/12/2022 JP 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.1.18; 26.4.3 
 

 (731)  
ROADGET BUSINESS PTE. LTD. (SG) 
7 Temasek Boulevard, #12-07, Suntec 
Tower One, Singapore 038987 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm trang 
điểm; chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm mắt; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ 
lông mày; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); bút chì mỹ phẩm; son môi; chất làm bóng môi; 
vỏ/hộp đựng son môi; chế phẩm tẩy trang; chất tẩy rửa cho chổi cọ mỹ phẩm; sơn móng; chế 
phẩm chăm sóc móng; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; dầu cho mục đích mỹ 
phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa dưỡng da sau tắm nắng; chế 
phẩm làm sạch; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem đánh răng; lông mi giả; móng giả; chất thơm; xi đánh bóng giày. 
 
Nhóm 16: + Phần danh mục hưởng theo đơn ưu tiên: áp phích quảng cáo; ấn phẩm; xuất bản 
phẩm dạng in liên quan đến nghề làm tóc, đến sản xuất, kinh doanh, và sử dụng đồ dùng làm 
tóc, mỹ phẩm, các vật dụng có mùi thơm và dụng cụ vệ sinh; ấn phẩm quảng cáo; giấy; khăn 
giấy; giấy nến/giấy sáp; khăn giấy để tẩy trang [không phải chất tẩy trang]; khăn lau mặt 
bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; vật liệu dùng để vẽ; văn phòng phẩm; nhãn bằng giấy 
hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; túi [phong 
bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, để đóng gói đồ dùng làm tóc, chế phẩm cho tóc, mỹ 
phẩm, nước hoa, dụng cụ vệ sinh và cho chế phẩm vệ sinh.+ phần danh mục không hưởng 
theo đơn ưu tiên: các dụng cụ bằng giấy thuộc nhóm 16 để sử dụng cho mục đích vệ sinh và 
để làm tóc, cụ thể là dải giấy dùng một lần để quấn quanh cổ, cổ áo bằng giấy dùng khi làm 
tóc, ống cuộn bằng giấy để uốn tóc. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chổi lông trang điểm; cọ chải lông mi; bàn chải móng tay, chân; chổi cạo râu; bông mút để 
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trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm; nùi bông để thoa phấn; miếng bọt biển dùng để kì da; 
bàn chải trang điểm; đồ dùng tẩy trang. 
Nhóm 35: + Phần danh mục hưởng theo đơn ưu tiên: quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến doanh 
nghiệp công nghiệp; tư vấn và thông tin liên quan đến quản lý kinh doanh thương mại; cung 
cấp dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến quản lý kinh doanh thương mại; tư vấn trong 
lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp thị; cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh 
doanh và tiếp thị; cung cấp sàn thương mại trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng và người tiêu 
dùng xem, lựa chọn và mua các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sắc đẹp (cụ thể là mỹ 
phẩm và dụng cụ và thiết bị mỹ phẩm) được bày bán tại các cơ sở bán lẻ hoặc điểm bán khác 
một cách thuận tiện; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới việc làm; lập chỉ mục 
web cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; kiểm toán doanh nghiệp; tìm kiếm nguồn tài 
trợ; tìm kiếm nguồn tài trợ tài chính;+ phần danh mục không hưởng theo đơn ưu tiên: triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-24268 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 
 

 (731)  
DEARS BRAIN INC. (JP) 
13f Shibakoen Front Tower, 2-6-3 
Shibakoen, Minato-Ku, Tokyo, 105-
00111, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam 
(IBPRO LEGAL CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận 
nơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống nhật bản; dịch vụ nhà 
hàng phục vụ đồ mang đi. 
 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 

(210) 4-2023-24300 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HOÀNG LÂM TUYẾT TRÂM (VN) 
Thôn 1, xã Sen Phượng, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-24449 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.6; 5.9.3; 6.1.2 
 

 (731)  
HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN BẮC SƠN, 
TỈNH LẠNG SƠN (VN) 
Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc 
Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 29: Lạc đỏ đã sơ chế, chế biến. 

 
Nhóm 31: Củ lạc đỏ tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua -bán các sản phẩm củ lạc đỏ tươi, lạc đỏ đã sơ chế, chế biến. 
 

(210) 4-2023-24463 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 9.7.19 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LUGIO VIỆT NAM 
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay máy nghiền gia dụng (sử dụng điện). 

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; máy 
hút khói khử mùi. 
 
Nhóm 21: Xoong nồi; chảo chống dính; dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-24464 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LUGIO VIỆT NAM 
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay máy nghiền gia dụng (sử dụng điện). 

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; máy 
hút khói khử mùi. 
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Nhóm 21: Xoong nồi; chảo chống dính; dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-24469 (220) 12/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
GANGYU HOTPOT (VN) 
87 Yên Bái, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-24477 (220) 12/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
HỒ THỤY HỒNG PHÚC (VN) 
87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp và điều hành doanh 
nghiệp; quảng cáo; quan hệ công chúng (quảng bá doanh nghiệp); tư vấn kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản trị-kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2023-24531 (220) 12/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.7.9; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, cam, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 
TOÀN (VN) 
Tổ dân phố 3, thị trấn Hoà Mạc, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) sản phẩm mẹ và bé: sữa, bỉm, tã lót. 
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(210) 4-2023-24894 (220) 14/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN REMAX VIỆT 
NAM (VN) 
Số 298 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; túi du lịch; túi xách tay; vali; ô. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, marketing: da và giả da, da động vật, túi du 
lịch, túi xách tay, vali, ô. 
 

(210) 4-2023-25121 (220) 14/06/2023 

(300) 2022-1007 14/12/2022 LI 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

APPLE INC. (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; phần cứng máy vi tính; thiết bị 
và dụng cụ viễn thông; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị liên lạc không dây 
để cung cấp quyền truy cập internet và gửi, nhận và truyền dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô 
và nội dung đa phương tiện; thiết bị điện tử số hóa cầm tay để cung cấp quyền truy cập 
internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, tin nhắn thoại, thư điện tử, 
dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện; phần cứng máy vi tính có thể 
mang theo/đeo vào người; máy tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị theo dõi hoạt 
động thể chất có thể mang theo/đeo vào người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể chất); 
đồng hồ thông minh; nhẫn thông minh; kính mắt thông minh; thiết bị viễn thông dưới dạng 
đồ trang sức; vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn 
nhằm theo dõi hoạt động của các thiết bị đo đó]; mũ bảo hiểm; thiết bị truyền và tái tạo âm 
thanh; loa âm thanh; loa thông minh; thiết bị trung tâm điều khiển tự động hóa trong nhà; 
thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh; thiết bị nhận dạng giọng nói; micrô; thiết bị 
trợ lí cá nhân kỹ thuật số; tai nghe nhét trong; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; 
bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô; tai nghe để liên lạc từ xa; miếng đệm tai cho tai 
nghe; thiết bị truyền phát truyền thông kỹ thuật số; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-
box); phần cứng máy vi tính dùng để truyền và cho phép xem âm thanh, viđêô, chương trình 
truyền hình, phim, hình ảnh kỹ thuật số và các nội dung đa phương tiện khác; thiết bị đọc 
sách điện tử; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị chơi nội dung đa phương tiện cầm 
tay; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, điện thoại thông 
minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị 
trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe vòng qua đầu, tai nghe nhét trong, bộ tai 
nghe vòng qua đầu có kèm micrô, tivi, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, máy phát viđêô và âm 
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thanh; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào người dùng cho máy vi tính, điện thoại 
thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, 
thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, tivi, 
bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), thiết bị điện tử số hóa cầm tay, máy phát viđêô 
và âm thanh; bộ thiết bị thực tế ảo đeo vòng qua đầu (headset), kính thực tế ảo, kính mắt thực 
tế ảo, bộ điều khiển thực tế ảo, bộ điều khiển từ xa và màn hình thực tế ảo; bộ thiết bị thực tế 
tăng cường đeo vòng qua đầu (headset), kính thực tế tăng cường, kính mắt thực tế tăng 
cường, bộ điều khiển thực tế tăng cường, bộ điều khiển từ xa và màn hình thực tế tăng 
cường; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào người dùng để chơi trò chơi video; bộ điều 
khiển để sử dụng với nội dung đa phương tiện kỹ thuật số tương tác; kính mắt 3D; kính đeo 
mắt; kính mắt; kính râm; kính quang học; vật dụng quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; 
thấu kính quang học; bao/hộp kính đeo mắt; dây đeo của kính mắt; gọng kính đeo mắt; mắt 
kính cho kính đeo mắt; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; thị kính; bộ dụng cụ có chứa thị kính; màn hình viđêô; màn hình máy vi tính; màn hình 
hiển thị; thiết bị hiển thị gắn (đeo) lên đầu; màn hình hiển thị có thể mang theo/đeo vào 
người; tivi; đầu máy thu hình và màn hình tivi; màn hình cảm ứng tương tác; giao diện (thiết 
bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, tivi, và thiết bị điện tử số hóa cầm tay; màn hình hiển thị điện tử dùng cho máy 
vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tivi, thiết bị điện tử 
số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; bàn phím máy tính; chuột máy tính; tấm lót 
chuột; máy in dùng với máy tính; thiết bị dạng bút dùng để ghi hình vẽ/chữ viết bằng tay trực 
tiếp lên màn hình cảm ứng của máy vi tính; bút điện tử [thiết bị hiển thị trực quan]; thiết bị 
theo dõi không dây dùng để định vị đồ vật; nhãn điện tử cho hàng hoá; các thiết bị cho phép 
kết nối không dây tầm ngắn (NFC), thiết bị đọc cho phép kết nối không dây tầm ngắn, nhãn 
cho phép kết nối không dây tầm ngắn, thẻ cho phép kết nối không dây tầm ngắn, và nhãn dán 
cho phép kết nối không dây tầm ngắn; thẻ thông minh [thẻ mạch tích hợp]; vòng đeo tay đã 
được mã hoá dùng để nhận dạng; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; chìa khóa điện tử là thiết 
bị điều khiển từ xa (key fob); thiết bị ngoại vi máy vi tính dùng để định vị, theo dõi và dò tìm 
đồ vật; máy ảnh; máy ảnh điện thoại di động; ống kính máy ảnh điện thoại thông minh; đèn 
flash cho điện thoại thông minh; con chip máy tính; mạch tích hợp; thiết bị nhận dạng và xác 
thực sinh trắc học; máy kiểm tra dấu vân tay; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; máy quét dấu 
vân tay; máy quét sinh trắc học; máy quét mống mắt sinh trắc học; khóa sinh trắc học; thiết bị 
điều khiển từ xa dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị ngoại vi có thể 
mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, loa thông minh, kính mắt thông minh, tai 
nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, máy phát 
viđêô và âm thanh, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), thiết bị điện tử số hóa 
cầm tay, và hệ thống giải trí trong nhà; ổ đĩa; ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy 
vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; nam châm; robot người máy có trí tuệ 
nhân tạo; bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC); máy chủ liên mạng; thiết bị mã hóa và giải 
mã; thiết bị thông báo mã bảo mật [thiết bị mã hóa]; máy quét 3D [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
máy quét kỹ thuật số đầu vào và đầu ra [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị phát và thu sóng rađiô; 
thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); giao diện người dùng (thiết bị ghép nối) cho máy vi 
tính trên xe có động cơ; thiết bị chỉ đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe]; bộ sử dụng cho 
điện thoại không dùng tay; thiết bị hiển thị trên kính lái cho xe cộ (HUD); giá đỡ điện thoại 
trong xe ô tô; tấm lót bảng điều khiển chuyên dùng để giữ điện thoại di động và điện thoại 
thông minh; thiết bị âm thanh dùng trong xe có động cơ; thiết bị điều khiển bằng giọng nói 
và nhận dạng giọng nói; thiết bị điều hướng qua vệ tinh; thiết bị liên lạc qua vệ tinh; thiết bị 
dùng để nhận, xử lý, và truyền âm thanh, viđêô, dữ liệu và thông tin vị trí qua vệ tinh; pin (ắc 
quy) điện cho xe cộ; thiết bị/trạm sạc cho xe điện; thiết bị mở và khởi động cho xe cộ không 
sử dụng chìa khóa; bộ phận và phụ kiện dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
thiết bị điện tử di động, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính 
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mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm 
micrô, máy phát viđêô và âm thanh và phần cứng có thể mang theo/đeo vào người; pin (ắc 
quy); pin mặt trời; pin (ắc quy) có thể sạc/nạp lại; thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); thiết 
bị sạc/nạp năng lượng cầm tay; thiết bị sạc pin không dây; bộ sạc pin cho máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm 
micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị sạc pin không 
dây cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, 
đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà 
ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe 
vòng qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; 
thiết bị sạc pin cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại 
thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm 
điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua 
đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát 
viđêô và âm thanh; tấm sạc pin và hộp sạc pin chuyên dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông 
minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng 
qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và máy phát viđêô và âm thanh; bộ 
điều hợp nguồn điện; bộ đấu nối điện và điện tử, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói 
thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các 
thiết bị ngoại vi (docking stations) điện và điện tử, bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, điện 
thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, thiết bị 
trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ tai 
nghe vòng qua đầu có kèm micrô, máy phát viđêô và âm thanh, tivi, và bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box); bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; thiết bị sạc cho thuốc lá điện tử; 
giá đỡ cho màn hình máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy tính bảng, máy tính xách 
tay, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, loa 
thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe 
vòng qua đầu, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), thiết bị điện tử số hóa cầm 
tay, và máy phát viđêô và âm thanh; túi, vỏ bọc, hộp, cặp bọc ngoài, dây đai, dây đeo và giá 
đỡ dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông 
minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị 
trung tâm điều khiển nhà ở thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe nhét trong, tai nghe 
vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và 
máy phát viđêô và âm thanh; màng bảo vệ màn hình dùng cho thiết bị màn hình máy vi tính, 
màn hình máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, tivi, và thiết bị điện tử số hóa cầm tay; màng bảo vệ dùng cho máy vi tính, 
điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tivi, và 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; thấu kính dùng để tự 
chụp ảnh; đèn dạng vòng dùng để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh, máy vi tính, 
máy tính xách tay và máy tính bảng; tấm làm mát dùng cho máy tính xách tay; phần cứng 
máy vi tính dùng để điều khiển hệ thống tự động nhà ở, bao gồm hệ thống chiếu sáng, các 
thiết bị, hệ thống sưởi và điều hòa không khí, chuông cửa và thiết bị cảnh báo an ninh; thiết 
bị nhận dạng giọng nói điện tử kích hoạt bằng giọng nói dùng để điều khiển các thiết bị điện 
tử của người tiêu dùng và hệ thống nhà ở; hệ thống kiểm soát khí hậu trong nhà, bao gồm các 
thiết bị điều khiển nhiệt độ; máy điều nhiệt; thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều 
khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và thông gió; thiết bị điều khiển ánh 
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sáng (điều khiển hệ thống chiếu sáng); ổ cắm điện; công-tắc điện và điện tử; thiết bị báo 
động, thiết bị cảm biến báo động, và hệ thống giám sát báo động; thiết bị dò khói và khí 
cácbon mono-xít (CO); khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ; bộ điều 
khiển và bàn phím điện và điện tử cho cửa ga-ra; hệ thống và thiết bị an ninh và giám sát nơi 
ở; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển và kiểm 
soát máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, 
kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển nhà ở 
thông minh, tai nghe nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm 
micrô, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy 
phát viđêô và âm thanh, và hệ thống giải trí trong nhà; phần mềm nhận dạng dáng điệu; phần 
mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm nhận dạng hình ảnh; phần mềm nhận dạng khuôn mặt; 
phần mềm nhận dạng sinh trắc học; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm máy tính được 
sử dụng làm giao diện lập trình ứng dụng để xây dựng các ứng dụng phần mềm (API); phần 
mềm được sử dụng để xử lý, truyền và hiển thị văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, nội 
dung nghe nhìn, và các nội dung đa phương tiện khác; phần mềm máy vi tính được sử dụng 
để gửi và nhận tin nhắn điện tử, cảnh báo, thông báo, và lời nhắc nhở; phần mềm trò chơi 
máy vi tính; chương trình trò chơi điện tử; phần mềm thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng 
cường; phần mềm máy vi tính sử dụng để điều hướng các môi trường thực tế ảo và thực tế 
tăng cường; phần mềm sử dụng để cho phép máy tính, thiết bị di động và điện thoại di động 
cung cấp trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; hàng hóa ảo có thể tải xuống được, cụ 
thể là các chương trình máy tính về các thiết bị điện tử, tai nghe vòng qua đầu, kính đeo mắt, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ trang sức, mỹ phẩm, đồ uống, dụng cụ thể thao, xe cộ, và 
đồ chơi để sử dụng trong các thế giới ảo trực tuyến; phần mềm máy tính dùng để cung cấp 
thông tin địa lý, bản đồ tương tác và các hình ảnh từ trên không và qua vệ tinh; ví điện tử có 
thể tải xuống được; phần mềm máy tính dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thương 
mại qua các thiết bị viễn thông di động; các tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp viđêô, tệp nhạc 
và nội dung đa phương tiện có thể tải xuống; bản ghi âm và ghi hình, tệp tin âm thanh hay 
hình ảnh trên mạng internet (podcasts), sách, tạp chí định kỳ, bản ghi âm nhạc, phim, phim 
điện ảnh và chương trình truyền hình tải xuống được; phần mềm màn hình chờ có thể tải 
xuống được dùng để bảo vệ màn hình cho máy vi tính, điện thoại, và đồng hồ thông minh; 
biểu tượng cảm xúc có thể tải xuống được; đồ họa máy tính có thể tải xuống được; nhạc 
chuông có thể tải xuống được; phông chữ có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ phát và truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, viđêô, 
chương trình truyền hình, phim, rađiô, tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên mạng internet 
(podcasts), trò chơi, và nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng viễn thông, mạng máy 
tính, mạng internet, vệ tinh, sóng vô tuyến, mạng thông tin liên lạc không dây, truyền hình, 
và truyền hình cáp; dịch vụ phát vệ tinh; truyền phát dữ liệu; truyền tập tin số; truyền viđêô 
theo yêu cầu; dịch vụ phát và truyền theo dòng hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, viđêô, chương 
trình truyền hình, phim, rađiô, tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên mạng internet (podcasts), 
trò chơi, và nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng 
internet, vệ tinh, sóng vô tuyến, mạng thông tin liên lạc không dây, truyền hình, và truyền 
hình cáp; dịch vụ truyền và phát được thực hiện qua đăng ký thuê bao và trả theo mỗi lượt 
xem thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng internet, vệ tinh, sóng vô tuyến, mạng 
thông tin liên lạc không dây, truyền hình, và truyền hình cáp; kết nối người dùng để truyền 
âm nhạc, âm thanh, viđêô, chương trình truyền hình, phim, tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên 
mạng internet (podcasts), trò chơi, và nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng viễn 
thông, mạng máy tính, mạng internet, vệ tinh, sóng vô tuyến, mạng thông tin liên lạc không 
dây, truyền hình, và truyền hình cáp; cung cấp truy cập vào mạng viễn thông, mạng máy tính, 
mạng internet, mạng vệ tinh, mạng thông tin liên lạc không dây, và truyền hình cáp; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng 
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máy tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; 
thông tin liên lạc bằng vệ tinh; truyền qua vệ tinh; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng vệ tinh; cung cấp quyền truy cập cho 
người sử dụng vào mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập cho người sử dụng vào 
mạng vệ tinh; dịch vụ cổng viễn thông; dịch vụ điện thoại; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ tin nhắn điện tử; truyền dữ liệu điện tử; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; truyền tin nhắn; dịch vụ cung cấp giải pháp hội nghị trực tuyến hoặc họp 
trực tuyến bằng cách gọi thoại (audioconferencing), và dịch vụ cung cấp giải pháp hội nghị 
truyền hình cho phép các thành viên có thể nhìn, tương tác và chia sẻ thông tin (hình ảnh, dữ 
liệu) với nhau (videoconferencing); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ 
cung cấp giải pháp hội nghị trực tuyến thông qua hệ thống viễn thông, sử dụng mạng internet 
để truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh giữa các địa điểm với nhau (teleconíerencing); 
cung cấp truy cập tới các trang web, cơ sở dữ liệu, bảng tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, danh 
bạ, âm nhạc, và các chương trình viđêô và âm thanh; cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp diễn đàn trực tuyến và máy chủ quản lý danh 
sách các địa chỉ e-mail được tập hợp theo một chủ đề nào đó (list servers) để truyền tin nhắn 
liên quan đến tường thuật tin tức thời sự, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc, trò chơi 
trên máy tính và viđêô âm nhạc; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ cho 
thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu và mạng vệ tinh; cho thuê thiết bị gửi tin 
nhắn; cho thuê điện thoại thông minh; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện thoại; cho 
thuê thiết bị truyền vệ tinh; dịch vụ định vị vị trí địa lý/vị trí người dùng [dịch vụ viễn thông]. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm, và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết kế 
và phát triển phần cứng, phần mềm, và thiết bị ngoại vi máy tính thực tế ảo và thực tế tăng 
cường; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết kế và 
phát triển trò chơi viđêô và trò chơi trên máy tính; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy 
tính; thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi trên máy tính và phần mềm thực tế ảo và thực 
tế tăng cường; lập trình máy tính; dịch vụ lập trình máy tính để tạo ra viđêô và trò chơi thực 
tế ảo và thực tế tăng cường; dịch vụ lập trình máy tính, cụ thể là, tạo ra nội dung cho thế giới 
ảo và nền tảng 3D; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; thiết kế đồ họa máy tính; dịch vụ lập trình máy tính để xử lý dữ liệu; phát 
triển nền tảng máy vi tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ 
kỹ thuật phần mềm cho việc xử lý dữ liệu; viết mã (code) máy tính; tư vấn về trí tuệ nhân tạo; 
tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn 
trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; tư vấn trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu máy vi tính; tư vấn 
công nghệ; nghiên cứu công nghệ; tư vấn an ninh mạng viễn thông; tư vấn công nghệ viễn 
thông; tư vấn thiết kế trang web; tư vấn bảo mật dữ liệu; tư vấn công nghệ thống tin; tư vấn 
bảo mật internet; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác 
[dịch vụ công nghệ thống tin]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp phần 
mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền 
tảng như một dịch vụ (PaaS); dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thống tin (laaS); dịch vụ nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP); cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng không tải xuống 
được; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để phát triển các ứng dụng phần mềm 
khác; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển, và 
kiểm soát máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại thông minh, đồng hồ thông 
minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, loa thông minh, thiết bị trung tâm điều khiển 
nhà ở thông minh, tai nhét trong, tai nghe vòng qua đầu, bộ tai nghe vòng qua đầu có kèm 
micrồ, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, tivi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy 
phát viđêô và âm thanh, và hệ thống giải trí trong nhà; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được dùng để xử lý yêu cầu bằng giọng nói và tạo các hồi đáp bằng giọng nói đối với yêu cầu 
bằng giọng nói; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để cho phép sử dụng điện 
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thoại di động qua nhận dạng giọng nói không dùng tay; cung cấp phần mềm nhận dạng dáng 
điệu không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận dạng dấu tay không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm nhận dạng giọng nói không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận 
dạng hình ảnh không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận dạng khuôn mặt không tải 
xuống được; cung cấp phần mềm nhận dạng sinh trắc học không tải xuống được; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được dùng để xử lý, truyền và hiển thị văn bản, dữ liệu, hình ảnh, 
âm thanh, nội dung nghe nhìn, và các nội dung đa phương tiện khác; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được dùng để gửi và nhận tin nhắn điện tử, cảnh báo, thông báo, và lời nhắc 
nhở; cung cấp phần mềm trò chơi trên máy tính và trò chơi viđêô không tải xuống được; cung 
cấp phần mềm thực tế ảo không tải xuống được; cung cấp phần mềm thực tế tăng cường 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được cho phép máy tính, thiết bị 
di động, và điện thoại di động cung cấp trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; cung 
cấp phần mềm máy tính không tải xuống được dùng để cung cấp thông tin địa lý, bản đồ 
tương tác và các hình ảnh từ trên không và qua vệ tinh; cung cấp phần mềm máy tính không 
tải xuống được dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thương mại; cung cấp phần 
mềm ví điện tử không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được cho phép 
người dùng thực hiện chuyển tiền điện tử; cung cấp các tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp viđêô, 
tệp nhạc và nội dung đa phương tiện không tải xuống được; cung cấp bản ghi âm và ghi hình, 
tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên mạng internet (podcasts), sách, tạp chí định kỳ, bản ghi âm 
nhạc, phim, phim điện ảnh và chương trình truyền hình không tải xuống được; cung cấp hệ 
thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; dịch vụ điện toán đám mây; sao chép các 
chương trình máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính (trừ chuyển đổi vật lý); 
dịch vụ mã hóa dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ ứng dụng đa 
phương tiện và tương tác; cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về việc chẩn đoán và xử lý sự cố phần cứng 
máy tính, sự cố phần mềm máy tính và các dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ cho người sử dụng máy 
tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện 
truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; dịch 
vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ lưu trữ trên 
máy chủ; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để đặt trang web; mở khóa điện thoại di động; 
dịch vụ xác thực người dùng cho ứng dụng phần mềm trực tuyến; dịch vụ xác thực người 
dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp một trang 
web cho phép người dùng xem trước và tải sách điện tử, ấn phẩm điện tử và, các tài liệu điện 
tử khác; dự báo thời tiết; tạo lập cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký để tạo các 
cộng đồng ảo; thử nghiệm ảo đối với các thiết kế sản phẩm mới sử dụng các giả lập máy tính; 
cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải 
các-bon đioxit; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính thông qua một trang 
web; cung cấp thông tin liên quan đến lập trình máy tính thông qua một trang web; cung cấp 
thông tin liên quan đến các chương trình máy tính thông qua một trang web; cung cấp thông 
tin phần cứng và phần mềm máy tính trực tuyến; dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ 
phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ nghiên cứu về y tế; cung cấp một trang web về 
công nghệ cho phép người dùng tải lên, lưu trữ, chia sẻ, xem và đăng tải hình ảnh, âm thanh, 
viđêô, tạp chí trực tuyến, nhật ký trên trang web (blogs), tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên 
mạng internet (podcasts), và nội dung đa phương tiện; dịch vụ bản đồ; cung cấp thông tin địa 
lý; cung cấp bản đồ địa lý trực tuyến không tải xuống được; cho thuê máy tính; cho thuê phần 
cứng máy vi tính và các thiết bị ngoại vi máy vi tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê 
cơ sở vật chất cho trung tâm dữ liệu; cho thuê máy chủ đặt web; khai thác tiền mã hóa; giám 
sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; giám sát điện tử thông 
tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet; dịch vụ nghiên cứu 
và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông; 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
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internet; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); kiểm tra 
tính thích hợp sử dụng trên đường công cộng của xe cộ; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu 
hoá học; thử nghiệm lâm sàng; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế quần áo; xác 
nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ làm mưa nhân tạo; phân 
tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho thuê máy đo để ghi lại mức tiêu thụ 
năng lượng; dịch vụ cân hàng hóa cho người khác. 
 

(210) 4-2023-25154 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THAVICO (VN) 
49 Dương Khuê, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; hỗ trợ 

việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ 
tuyển dụng lao động; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; dịch 
vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn 
điều hành kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tuyển dụng lao động, tuyển dụng 
nhân sự; điều hành kinh doanh cho khách sạn, quản lý kinh doanh của khách sạn; marketing. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; hướng dẫn 
nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho 
mục đích chứng nhận. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch 
vụ lưu trú khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời cho kỳ nghỉ. 
 

(210) 4-2023-25155 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TỐT 
ĐẸP (VN) 
182 Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Xuất bản sách và tài liệu, trừ các tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho các mục 

đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, đại hội và hội nghị chuyên đề. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính để bảo vệ phần mềm; dịch vụ tư vấn bảo mật máy tính 

và internet và dịch vụ mã hóa dữ liệu; tư vấn công nghệ viễn thông; phần mềm như một dịch 
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vụ (SaaS), nền tảng như một dịch vụ (PaaS); một số dịch vụ thiết kế, cụ thể: thiết kế công 

nghiệp, thiết kế phần mềm và hệ thống máy tính, thiết kế nội thất, thiết kế bao bì, thiết kế 

nghệ thuật đồ họa, thiết kế trang phục. 

 

(210) 4-2023-25164 (220) 15/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Trắng, vàng đồng, nâu đen. 
 

 (731)  

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (VN) 

Liền kề 16-19, khu đô thị An Hưng, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh dùng 

để trang điểm và vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, sắc đẹp. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược; thuốc thú y, thuốc đông y; chất bổ sung ăn 

kiêng cho người; chế phẩm chiết xuất từ thảo dược, tá dược; thực phẩm bổ sung bảo vệ sức 

khỏe (thực phẩm chức năng). 

 

(210) 4-2023-25250 (220) 15/06/2023 

(300) 97911856 28/04/2023 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

ROGERS CORPORATION (US) 

2225 W. Chandler Blvd., Chandler, 

Arizona 85224, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Vật liệu mạch có bản chất là đầu nối cho mạch điện, bộ phận đóng mạch điện, bộ 

phận mở mạch điện, công tắc mạch điện, bảng mạch điện, tấm mạch điện, và mạch tích hợp 

điện. 

 

Nhóm 17: Vật liệu mạch có bản chất là vật liệu điện môi lớp xen kẽ cách nhiệt và bảo vệ và 

lớp phủ để dùng trong mạch tích hợp; vật liệu mạch điện có bản chất là polyme tổng hợp sử 

dụng để sản xuất mạch điện; chất nền được gia cố bằng ma trận polyme, hạt gốm, và vải thủy 

tinh dệt để chế tạo mạch điện tử. 
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(210) 4-2023-25303 (220) 15/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

1. "DR. MARTENS" 

INTERNATIONAL TRADING GMBH 

(DE) 

Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing, 

Germany 

2. "DR. MAERTENS" MARKETING 

GMBH (DE) 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, 

Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân, trừ đồ đi chân chỉnh hình; giày ống (không dùng cho mục đích y tế); 

dép, trừ dép mát-xa; giày (không dùng cho mục đích y tế); mũi giày ống; nẹp kim loại dùng 

cho đồ đi chân; đế cho đồ đi chân; đế lót cho đồ đi chân; bít tất (không dùng điện và không 

dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-25304 (220) 15/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

1. "DR. MARTENS" 

INTERNATIONAL TRADING GMBH 

(DE) 

Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing, 

Germany 

2. "DR. MAERTENS" MARKETING 

GMBH (DE) 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, 

Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân, trừ đồ đi chân chỉnh hình; giày ống (không dùng cho mục đích y tế); 

dép, trừ dép mát-xa; giày (không dùng cho mục đích y tế); mũi giày ống; nẹp kim loại dùng 

cho đồ đi chân; đế cho đồ đi chân; đế lót cho đồ đi chân; bít tất (không dùng điện và không 

dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-25305 (220) 15/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

1. "DR. MARTENS" 

INTERNATIONAL TRADING GMBH 

(DE) 

Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing, 

Germany 

2. "DR. MAERTENS" MARKETING 

GMBH (DE) 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, 

Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân, trừ đồ đi chân chỉnh hình; giày ống (không dùng cho mục đích y tế); 

dép, trừ dép mát-xa; giày (không dùng cho mục đích y tế); mũi giày ống; nẹp kim loại dùng 

cho đồ đi chân; đế cho đồ đi chân; đế lót cho đồ đi chân; bít tất (không dùng điện và không 

dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-25306 (220) 15/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

1. "DR. MARTENS" 

INTERNATIONAL TRADING GMBH 

(DE) 

Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing, 

Germany 

2. "DR. MAERTENS" MARKETING 

GMBH (DE) 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, 

Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân, trừ đồ đi chân chỉnh hình; giày ống (không dùng cho mục đích y tế); 

dép, trừ dép mát-xa; giày (không dùng cho mục đích y tế); mũi giày ống; nẹp kim loại dùng 

cho đồ đi chân; đế cho đồ đi chân; đế lót cho đồ đi chân; bít tất (không dùng điện và không 

dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-25340 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 10.3.10; 10.3.11; 10.3.13; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, hồng, tím, xanh ngọc. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
CHUYỂN ĐỔI SỐ (VN) 
63 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng điện thoại. 
 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán các hàng hóa và 
dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-25415 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/ củ/ quả/trái cây, thực phẩm tươi 
sống và đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn 
liền, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ 
uống có cồn và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
 

(210) 4-2023-25416 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/củ/trái cây, thực phẩm tươi sống và 
đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn liền, bỉm 
tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ uống có cồn 
và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
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(210) 4-2023-25417 (220) 16/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/củ/quả/trái cây, thực phẩm tươi 
sống và đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn 
liền, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ 
uống có cồn và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
 

(210) 4-2023-25418 (220) 16/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/ củ/ quả/trái cây, thực phẩm tươi 
sống và đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn 
liền, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ 
uống có cồn và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
 

(210) 4-2023-25419 (220) 16/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Sotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/củ/quả/trái cây, thực phẩm tươi 
sống và đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn 
liền, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ 
uống có cồn và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
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(210) 4-2023-25420 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/củ/quả/trái cây, thực phẩm tươi 
sống và đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn 
liền, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ 
uống có cồn và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
 

(210) 4-2023-25421 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.17.4 

(591) Tím. 
 

 (731)  
HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/củ/quả/trái cây, thực phẩm tươi 
sống và đông lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn 
liền, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ 
uống có cồn và không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy. 
 

(210) 4-2023-25422 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.17.4 

(591) Tím. 
 

 (731) HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa, rau/củ/quả/trái cây, thực phẩm đông 
lạnh, đã chế biến, đóng hộp, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mì ăn liền, bỉm tã trẻ 
em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể và vệ sinh nhà cửa, đồ uống có cồn và 
không cồn, thuốc lá, café, trà, giấy.  
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(210) 4-2023-25428 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC 
NƯỚC MINH ANH (VN) 
Số 114 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ion làm sạch, diệt khuẩn. 

 

(210) 4-2023-25436 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731)  
NGUYỄN QUỐC ĐẠT (VN) 
TT Đoàn Xe 80, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ (mua bán): quần áo, ba lô, túi xách, giày dép, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, găng tay, dụng cụ thể dục thể thao; quảng cáo; trưng bày hàng hóa trong các cửa 
hàng. 
 

(210) 4-2023-25478 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
OTF (VN) 
Số nhà 32 ngõ 64 đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất tẩy rửa dùng trong quá trình 
sản xuất; hóa chất bảo quản thực phẩm; hóa chất tách dầu. 
 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại có khả 
năng cách âm; đinh bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; móc câu bằng kim loại; đồ chứa 
đựng bằng kim loại (dùng cho lưu kho, vận chuyển). 
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Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy hoàn thiện sản phẩm; máy công cụ; giá đỡ dụng cụ 
cho máy gia công kim loại (bộ phận của máy móc); dụng cụ cầm tay (không vận hành thủ 
công); đầu dụng cụ cắt dùng cho máy móc. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa phần cứng máy tính; dịch vụ lắp ráp đinh, ốc vít, móc câu và các linh kiện điện tử; dịch 
vụ cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp đinh, ốc vít, móc câu và các linh kiện điện tử. 
 

(210) 4-2023-25490 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 8.1.20; 8.7.5; 11.3.7; 
26.5.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, xám trắng, cam, xanh 
mạ, nâu, đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TUYỆT 
HẢO (VN) 
48/13 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bột ngũ cốc, thực phẩm chế biến từ ngũ cốc, từ gạo lức, từ các loại hạt (yến mạch 
hạt tấm, granola [hỗn hợp ngũ cốc hạt và yến mạch nướng]). 
 

(210) 4-2023-25820 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL 
(VN) 
Lô II-1B Lê Trọng Tấn, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh mì; kem ăn lạnh; cà phê. 
 
Nhóm 32: Nước ngọt; nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; bia; nước giải khát có ga; 
nước giải khát không ga. 
 
Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại, rượu, bia, thuốc lá, giải khát, thuốc lá, lương thực, 
thực phẩm, máy móc, thiết bị văn phòng, các loại nguyên liệu làm bánh kẹo; đại lý ký gửi 
hàng hóa cụ thể là đại lý ký gửi bánh ngọt, bánh mặn, bánh trung thu, bánh mì, kem ăn lạnh, 
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cà phê, nước ngọt, nước ép hoa quả, nước uống đóng chai, bia nước giải khát có ga, nước giải 
khát không ga. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn; quầy ăn uống lưu động; khách sạn. 
 

(210) 4-2023-26010 (220) 20/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.16; 3.13.24; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

 

 (731) HOÀNG ĐÌNH TRUNG (VN) 
Số 9, ngách 24 ngõ 34 đường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc gia dụng (như giường tủ, bàn ghế, giá kệ); đồ đạc cho văn phòng; giá để đồ 

đạc; giá bày hàng. 
 
Nhóm 21: Bộ nhả kem đánh răng; hộp để bàn chải; hộp cài dao và đũa; giá treo khăn tắm; 
hộp đựng giấy vệ sinh; kệ treo ở góc nhà tắm để đồ. 
 

(210) 4-2023-26096 (220) 20/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương, vàng, nâu. 
 

 (731) 1. DƯƠNG HOÀNG TÙNG (VN) 
150 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
2. TRẦN TÙNG (VN) 
50 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
3. NGUYỄN ĐOÀN HÀ MỘNG THU 
(VN) 
50 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán lẩu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
 

(210) 4-2023-26113 (220) 20/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 25.5.3; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời nhạt. 
 

 (731) XL8 (KR) 
806, 8th Floor, C136, 16 Pangyoyeok-ro 
192beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn) có thể tải 
về. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm; phát triển phần mềm, phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-26123 (220) 20/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LOUTO VIỆT 
NAM (VN) 
Số 2 ngách 5/12/38 đường Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình (thanh nhôm hợp kim định hình); thanh nhôm; phụ kiện 
kim loại (khung nhôm, phụ kiện kim loại dùng cho cửa nhôm). 
 

(210) 4-2023-26124 (220) 20/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƯỜNG 
THỊNH ROXANA (VN) 
Thửa đất số 660, tờ bản đồ số 8, khu phố 
Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, 
thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Phụ kiện nội thất: bánh xe nhựa của ghế văn phòng; bánh xe nhựa của tủ; bánh xe 
nhựa của kệ. 
 

(210) 4-2023-26194 (220) 21/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 7.1.11; 7.1.24; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG LAN 
(VN) 
Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố định (bộ phận của thiết 
bị vệ sinh); phụ kiện phòng tắm (thuộc thiết bị vệ sinh); bệ xí vệ sinh (thiết bị vệ sinh). 
 
Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm 
lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-26198 (220) 21/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.11.1; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
NGUYỄN MINH TÂM (VN) 
Tổ 7, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ 
đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 
 

(210) 4-2023-26303 (220) 21/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731)  
PHẠM ĐAN PHƯỢNG (VN) 
131/35 Tân Hương, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví đựng tiền (bóp); balô; túi đựng điện thoại và name card (bằng da). 

 
Nhóm 25: Giày; dây lưng (trang phục); áo khoác [trang phục]. 
 
Nhóm 26: Móc khóa. 
 

(210) 4-2023-26360 (220) 21/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ZHIRU BUILDING CERAMICS CO., 
LTD. CHAOAN CHAOZHOU (CN) 
Fuzhong Village, Guxiang, Chaoan, 
Chaozhou, Guangdong, 515647, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; bệ xí vệ sinh; chậu vệ sinh; 
bồn tiểu [thiết bị vệ sinh]; hệ thống xả nước; vòi hoa sen; bồn để tắm ngồi; phụ kiện buồng 
tắm khí nóng; vòi nước; bể chứa nước tạo áp suất. 
 

(210) 4-2023-26457 (220) 22/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh nhạt, xanh đậm. 
 

 (731)  
NGUYỄN QUANG HIỆU (VN) 
Tổ dân phố số 4, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất thông minh gồm: bàn; ghế; giường; tủ, kệ; sofa. 
 

(210) 4-2023-26815 (220) 23/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.12; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
THANH MAI (VN) 
348 E ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

  

(511) Nhóm 30: Thạch dừa (dạng bánh kẹo). 
 

(210) 4-2023-26972 (220) 26/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN ANH TUẤN (VN) 
12.11 chung cư 8X Plus, khu phố 3, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, trừ khóa điện; ổ khoá, bằng kim loại, trừ ổ khóa điện; két sắt; 
vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng 
trang trí nội ngoại thất. 
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(210) 4-2023-27229 (220) 27/06/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.2; 26.4.10 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN (VN) 
Đường số 2, kcn Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất ngành sơn; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 

xuất; dung môi dùng cho sơn dầu; dung môi dùng cho vecni; keo dùng trong công nghiệp; hồ 
dán dùngtrong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp.  
 
Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 
Nhóm 04: Dầu dùng cho sơn; dầu dùng cho chất màu; nhiên liệu thắp sáng; xăng; dầu hỏa; 
dầu lửa; dầu công nghiệp; dầu động cơ. 
 
Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại như : chốt cửa, then cửa, bản lề, tay 
nắm, lõi; vật dụng chặn cửa bằng kim loại; bản lề cánh dài bằng sắt; thanh lan can, tay vịn 
cầu thang bằng kim loại; cầu thang gác bằng kim loại; bản lề, khóa chốt hộp bằng kim loại; 
bu lông, ốc vít, móc treo, chìa khóa bằng kim loại; biển hiệu, bảng hiệu bằng kim loại; đinh 
vít bằng kim loại; các loại khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện.  
 
Nhóm 12: Xe ôtô; xe cộ chạy bằng điện; xe ô tô tải; xe máy; máy bay. 
 
Nhóm 16: Áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in, cụ thể là : ấn phẩm, xuất bản phẩm 
dạng in; tạp chí, ấn phẩm xuất bản định kỳ; sách. 
 
Nhóm 19: Đồ gỗ nội, ngoại thất: cầu thang, cửa, ván sàn. 
 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất: giường, ghế, bàn, tủ, kệ; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng 
gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Mua bán : sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện), giấy nhám, giấy ráp, dụng cụ 
phun sơn bằng khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn, khóa 
điện, thiết bị mã hóa từ tính, đồ ngũ kim bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ 
đạc của giường ngủ bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, 
bồn bằng kim loại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng); dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồ thời trang (kính, giày, quần áo, mũ nón, găng tay, khăn 
quàng cổ (trang phục), thắt lưng, bít tất, cà vạt), đồ vải vóc (chăn ga gối, đệm), đồ trang sức 
(vòng, khuyên tai, hộp đựng trang sức), đồ mỹ phẩm (nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, bông tẩy 
trang, dụng cụ trang điểm); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để 
bán lẻ; phân phát hàng mẫu. 
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Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê 
vănphòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng (công nghiệp và dân dụng); giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình; xây dựng cảng, bến tàu. 
Nhóm 39: Phân phát hàng hóa, kho hàng hóa. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; dịch vụ thư viện lưu động; tổ chức và điều khiển đại 
hội; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới thiệu 
phim kịch; thông tin về lĩnh vực giải trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quầy rượu (quầy bar). 
 
Nhóm 44: Mỹ viện; dịch vụ chăm sóc (spa) sức khỏe; dịch vụ tắm hơi. 
 

(210) 4-2023-27241 (220) 27/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 8.1.18; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, nâu, trắng, đỏ. 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SEN VÒI TEHANS 
T&H VIỆT NAM (VN) 
Thôn Chi Khê, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 30: Kem tươi [kem lạnh]; kem lạnh. 
 

(210) 4-2023-27271 (220) 27/06/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, xám, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN BF GLOBAL 
(VN) 
Lô BT 10, khu đô thị An Phát, phường 
Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 29: Sữa lên men, sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa 
yến mạch. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; thanh, thỏi ngũ cốc giàu protein; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sơ ngũ cốc; thực phẩm trên cơ sở yến mạch. 
 

(210) 4-2023-28037 (220) 03/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
 

 (731)  
1. CHANG YUNSUK (KR) 
28-1605, Misung Apt., Apgujungdong, 
Gangnamgu, Seoul, Republic of Korea 
2. YUN CHOYEON (KR) 
1311, Hansin APT 11, Olympic-ro 35ga-
gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm liên quan đến hẹn hò dùng cho các thiết bị không dây; thiết bị điện 
thoại thông minh để cung cấp thông tin liên quan đến hẹn hò; ứng dụng điện thoại thông 
minh; ứng dụng trên điện thoại thông minh để hẹn hò, môi giới hôn nhân, giới thiệu nam 
hoặc nữ; ứng dụng chương trình máy tính (có thể tải xuống được) cho việc hẹn hò, môi giới 
hôn nhân, giới thiệu nam hoặc nữ; phần mềm máy tính (có thể tải xuống được). 
 

(210) 4-2023-28124 (220) 03/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.3; 24.15.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SOCAL (VN) 
A4-01 làng chuyên gia Rubyland, 
phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 09: Tủ phân phối (điện); hộp cầu dao điện (đện); bộ chuyển mạch điện; bộ đóng mạch 
điện; bộ nối (điện); hộp đấu nối (điện); công tắc điện; thiết bị điều chỉnh điện; bộ biến đổi, 
điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; cầu dao điện; bộ hạn chế (điện); phích cắm, ổ cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị chuyển mạch di 
động (điện); bộ ngắt mạch điện; bảng phân phối (điện); bảng điều khiển phân phối (điện); 
thiết bị chỉ báo mất điện; thiết bị đo, bằng điện; bảng điều khiển (điện); đầu nối cho dây điện; 
đường nối điện; rơle điện; bộ thiết bị truyền phát (viễn thông). 
 
Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn, điện; đèn điện; đèn; vỏ đèn; đèn pha dùng điện; thiết bị 
khuếch tán ánh sáng; đui đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn chùm; đèn 
gắn trên trần nhà; đèn xoắn; đèn khử trùng để làm sạch không khí; chao đèn; chụp phản 
quang của đèn; đèn pha để rọi sáng; chụp đèn; giá đỡ chụp đèn; đèn đường; đèn pin đội đầu; 
đèn cây; bóng đèn thông minh. 
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Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: tủ phân phối (điện), hộp cầu dao điện (điện), 
bộ chuyển mạch điện, bộ đóng mạch điện, bộ nối (điện), hộp đấu nối (điện), công tắc điện, 
thiết bị điều chỉnh điện, bộ biến đổi, điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, cầu dao điện, bộ 
hạn chế (điện), phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), bộ chỉnh lưu 
dòng điện, thiết bị chuyển mạch di động (điện), bộ ngắt mạch điện, bảng phân phối (điện), 
bảng điều khiển phân phối (điện), thiết bị chỉ báo mất điện, thiết bị đo, bằng điện, bảng điều 
khiển (điện), đầu nối cho dây điện, đường nối điện, rơle điện, bộ thiết bị truyền phát (viễn 
thông), bóng đèn, bóng đèn, điện, đèn điện, đèn, vỏ đèn, đèn pha dùng điện, thiết bị khuếch 
tán ánh sáng, đui đèn điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn chùm, đèn gắn trên 
trần nhà, đèn xoắn, đèn khử trùng để làm sạch không khí, chao đèn, chụp phản quang của 
đèn, đèn pha để rọi sáng, chụp đèn, giá đỡ chụp đèn, đèn đường, đèn pin đội đầu, đèn cây, 
bóng đèn thông minh, thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2023-28407 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.18; 23.1.1; 
24.15.2; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KOREA 
TAEKWONDO JUNGDOKWAN VIỆT 
NAM (VN) 
Xóm Tân Hòa, xã Vạn Phái, thành phố 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; cung cấp thông tin giáo dục 
liên quan đến võ thuật; tổ chức các cuộc thi thể thao. 
 

(210) 4-2023-28468 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; gel tắm bồn; gel tắm vòi hoa 

sen; muối tắm không chứa thuốc; dầu tắm không chứa thuốc; dầu gội đầu không chứa thuốc; 

dầu xả tóc; nước xức tóc không chứa thuốc; kem chăm sóc tóc; xà phòng không chứa thuốc; 
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tinh dầu; nước hoa; chế phẩm sơn móng (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc móng; dầu làm 

bóng móng; chế phẩm tẩy dầu làm bóng móng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 

kem tẩy tế bào chết (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể 

không chứa thuốc; bộ mỹ phẩm; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất làm bóng môi; 

son môi; son dưỡng môi không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc môi không chứa thuốc; hộp 

son môi; bút kẻ mắt; phấn mắt; thuốc bôi lông mi mắt (mát ca ra); phấn nền trang điểm; bút 

chì mỹ phẩm; phấn phủ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm cạo râu; 

nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); kem chống nhăn; bột 

thơm (mỹphẩm); miếng dán trang trí dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn rôm dùng cho mục 

đích vệ sinh thân thể/trang điểm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nến/nến sáp xoa bóp dùng 

cho mục đích làm đẹp; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước thơm; chế 

phẩm làm rụng lông (mỹ phẩm); nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; nước hoa eau de toilette; 

chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

kem bôi mặt; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng thể; nước xức cơ 

thể; kèm làm đẹp chăm sóc cơ thể; nước thơm dưỡng thể và da mặt; sữa dưỡng ẩm (mỹ 

phẩm); kem đánh răng không chứa thuốc; hỗn hợp làm thơm từ cánhhoa khô và hương liệu 

(chất thơm); chế phẩm làm thơm không khí. 

 

(210) 4-2023-28469 (220) 04/07/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 

SERVIÇOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. (PT) 

Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 

113, 9000-060, Funchal, Madeira, 

Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 

(INVENMARK) 
 

(511) Nhóm 08: Dao (bộ đồ ăn); dao pha (dao); dụng cụ để mở/tách con sò/hàu; cán dao; kéo làm 

bếp (dụng cụ cầm tay); dụng cụ mài; dụng cụ cắt miếng hoa quả; dụng cụ cắt lát rau củ, vận 

hành bằng tay; dụng cụ mở hộp, không dùng điện; dụng cụ cắt lát trứng, không dùng điện; 

dụng cụ cắt bánh pizza, không dùng điện; dụng cụ cắt lát pho mát, không dùng điện; dụng cụ 

bào không dùng điện để bào cá ngừ khô (katsuo-bushi); dao kéo (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 

cầm tay và kiếm có lưỡi hoặc mũi nhọn; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); dụng cụ cầm tay, thao 

tác thủ công, không phải là dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc mũi nhọn. 
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(210) 4-2023-28471 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hộp trưng bày đồ trang sức; đồ kim hoàn; 
trang sức cho y phục; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo (trang sức cho y phục); đá bán quý; 
đá quý; nhẫn (đồ trang sức); hoa tai; vòng cổ (đồ trang sức); mặt dây chuyền (đồ trang sức); 
mặt dây chuyền cho vòng cổ; đồ trang sức dạng sợi xích; ghim cài (đồ trang sức); trâm cài 
(đồ trang sức); ghim cài ve áo (đồ trang sức); đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây truyền 
hoặc vòng xuyến; vòng đeo tay; vòng tay (đồ trang sức); dụng cụ cài cà vạt; khuy măng sét; 
ghim cài để trang sức; hạt dùng làm đồ trang sức; huy chương lớn; huy chương; vòng đeo 
chìa khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức); tượng nhỏ bằng kim loại 
quý; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ tích hợp chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm; đồng hồ 
bỏ túi; đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ (bộ phận của đồng hồ); dây 
đồng hồ đeo tay; hộp trưng bày đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay.  
 

(210) 4-2023-28472 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (giấy bồi); hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; biển hiệu bằng giấy hoặc 
bìa cứng; ấn phẩm; cuốn sách nhỏ; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; 
chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; bút lông để vẽ; 
máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); sổ tay hướng dẫn dùng cho mục đích dạy học; 
đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không thuộc 
các nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê); vé vào cửa; vé. 
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(210) 4-2023-28474 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn ghế, giá, kệ); tủ trưng bày (đồ đạc); giá nhiều ngăn để chai 
lọ; quầy ăn di động (đồ đạc); giá để đồ đạc; giá để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; bàn dọn đồ 
uống trà có bánh xe; ghế ngồi; ghế bành; ghế trường kỷ; thùng to đựng chất lỏng/đồ uống có 
cồn, không bằng kim loại; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; nắp chai, không bằng kim loại; 
vỏ bọc ngoài của chai bằng gỗ; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; nút chặn không bằng thủy 
tinh, kim loại hoặc cao su; gương soi; khung ảnh; đồ trang trí bằng xương, ngà voi, thạch cao, 
chất dẻo, sáp hoặc gỗ, không phải đồ trang trí cây thông nôen; nút chặn bằng lie; bảng thông 
báo bằng lie; mành che bằng sậy, mây hoặc tre (sudare); hộp bằng chất dẻo; hòm mây bằng 
chất dẻo; đồ đan lát làm từ cây liễu gai; sậy (vật liệu để bện tết); tác phẩm nghệ thuật bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; vỏ sò; sừng dạng thô hoặc bán thành phẩm; phiến sừng ở 
hàm cá voi, dạng thô hoặc bán thành phẩm; hổ phách vàng; xà cừ dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; đá bọt tạo sản phẩm trang trí; tượng bằng xương; tác phẩm nghệ thuật bằng lie; đệm 
(nệm); phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đệm 
khí, không dùng cho mục đích y tế; gối; giát giường; mảng tường trang trí [nội thất] làm bằng 
xương, ngà voi, chất dẻo, sáp hoặc gỗ. 
 

(210) 4-2023-28476 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo công sở; quần áo thể thao; đồ đi chân; giầy dép và 
giầy thể thao; mũ và mũ lưỡi trai. 
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(210) 4-2023-28477 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống] và nước xô-đa và đồ uống không có cồn khác; nước 
trái cây và nướp ép trái cây; xi-rô và chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-28478 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn, được chưng cất (trừ bia); chế phẩm có cồn để làm đồ uống; rượu 
cốc tai; rượu. 
 

(210) 4-2023-28480 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 2.1.30; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E 
SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. (PT) 
Avenida Arriaga, No. 73, 1 andar, sala 
113, 9000-060, Funchal, Madeira, 
Portugal 

 (740) Công ty Luật TNHH INVENMARK 
(INVENMARK) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện và dịch vụ làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ chăm sóc cơ thể; dịch 
vụ vệ sinh và làm đẹp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng (dịch vụ làm rám nắng nhân tạo); 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-28488 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, da cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI TOÀN 
(VN) 
Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, 
phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy ép trái cây, máy xay, máy nghiền (tất cả dùng điện); máy giặt; máy rửa bát 
đĩa. 
 
Nhóm 08: Bàn là (bàn ủi) bằng điện; bàn là hơi nước. 
 
Nhóm 11: Đèn pin; đèn sạc bằng điện; đèn bàn; quạt sạc bằng điện; nồi chiên bằng điện; lò 
nướng điện; máy pha cà phê, dùng điện. 
 
Nhóm 21: Bình giữ nhiệt, nồi ủ nhiệt, nồi nấu, chảo nấu, hộp đựng thực phẩm (tất cả không 
dùng điện); vợt muỗi; đèn bắt muỗi. 
 

(210) 4-2023-28489 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.18; 26.7.25 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI TOÀN 
(VN) 
Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, 
phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Đèn exit và đèn emergency (đèn exit, đèn sự cố). 
 
Nhóm 11: Đèn downlight; đèn chiếu điểm; đèn ốp trần; đèn panel; máng đèn; quạt trần; quạt 
hút thông gió. 
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(210) 4-2023-28518 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 8.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731)  
ĐỖ QUỐC HUYNH (VN) 
189 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý việc hoạt động của các cửa hàng bán lẻ; dịch 

vụ bán lẻ, đặt hàng qua thư, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (đồ 
ăn nhanh được làm chủ yếu từ thịt, cá, thịt gia cầm, trứng, trái cây và rau củ, trái cây rán, 
khoai tây rán, đồ uống từ sữa (sữa là thành phần chủ yếu), nước xốt dùng cho đồ ăn nhanh, 
bánh hăm- bơ-gơ (bánh kẹp), bánh xăng đuých, bánh pizza). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-28520 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731)  
DƯƠNG MINH HẢI (VN) 
CT1b Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Ghế mát-xa tích hợp thiết bị mát-xa; thiết bị điều trị thẩm mỹ khuôn mặt sử dụng 

đi-ốt phát quang [LED]; bình phun hơi cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị 
điều trị thẩm mỹ khuôn mặt sử dụng sóng siêu âm. 
 

(210) 4-2023-28546 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.17.11; 2.9.1; 17.2.2 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, xám, 
trắng. 

 

 (731)  
ĐỖ QUỐC THÁI (VN) 
P4A1 TT Trần Quốc Toản, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Cột điện bằng kim loại. 
 
Nhóm 07: Thiết bị xử lý rác; máy nén ép rác; máy nông nghiệp; thiết bị phân loại rác; máy 
nghiền dùng trong công nghiệp [máy móc]. 
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Nhóm 09: Bè cứu sinh; xuồng cứu hộ; tàu thuyền cứu hộ; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; tàu 
thuyền cứu hỏa; cột điện thông minh. 
 
Nhóm 12: Xe ô tô; ô tô chạy bằng nước; xe máy chạy bằng nước; xe lội nước; ô tô chạy bằng 
nhiên liệu hydro. 
 

(210) 4-2023-28551 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.20; 1.15.23; 2.9.14; 2.9.15; 
4.5.2; 4.5.3; 26.1.18 

(591) Vàng, nâu, xanh nước biển. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THỊNH MINH AN (VN) 
Số 179, đường Trần Hưng Đạo, phường 
An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 20: Mô hình trang trí bằng tăm tre. 
 
Nhóm 26: Hoa giả. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): thiệp giấy, ví cầm tay, túi xách tay, mô hình trang trí bằng 
tăm tre, tác phẩm nghệ thuật từ đá, móc chìa khóa từ chất liệu len, hoa giả. 
 

(210) 4-2023-28620 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 7.1.24; 26.1.1; 26.3.23; 26.4.9; 
26.11.3; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
SAMANEA IP PRIVATE LIMITED 
(SG) 
1 Raffles Quay #19-03 Singapore 048583 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê dài hạn các tòa nhà); 
dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê đất dài hạn); dịch vụ đại lý bất động sản liên quan đến 
mua bán tòa nhà; các dịch vụ đại lý bất động sản liên quan đến mua và bán đất; dịch vụ đại lý 
bất động sản (cho thuê ngắn hạn bất động sản); dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê ngắn 
hạn các tòa nhà); dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê đất ngắn hạn); định giá và thẩm định 
bất động sản; lựa chọn và mua lại bất động sản cho người khác; cho thuê bất động sản; cho 
thuê căn hộ (cho thuê dài hạn); cho thuê tòa nhà (cho thuê dài hạn); cho thuê chung cư (cho 
thuê dài hạn); cho thuê đất (thuê dài hạn); cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng trung tâm 
mua sắm (cho thuê dài hạn); sắp xếp hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý 
danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản thương mại; dịch vụ bất động 
sản liên quan đến quản lý đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản bất động sản; dịch vụ 
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bất động sản liên quan đến phát triển tài sản; dịch vụ bất động sản liên quan đến phát triển bất 
động sản; các dịch vụ tài chính; quản lý tài sản; đầu tư bất động sản; quản lý uy tín; quản lý 
ủy thác; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư bất động sản; quản lý quỹ; 
dịch vụ thông tin thị trường tài chính; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; đánh giá và phân 
tích tài chính; tài trợ bất động sản hoặc phát triển tài sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến bất 
động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
quyền sở hữu bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến định giá bất động sản; cung cấp 
thông tin liên quan đến bất động sản; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về 
bảo hiểm, tài chính tiền tệ và bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; bảo trì và sửa chữa tòa nhà; bảo trì và sửa chữa bên trong tòa 
nhà; bảo trì và sửa chữa nhà văn phòng; bảo trì sửa chữa nhà ở; bảo trì, sửa chữa các tiện ích 
trong tòa nhà; sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị xây dựng; sửa chữa và bảo trì giàn giáo, nền tảng 
làm việc và xây dựng; sửa chữa và bảo trì các tòa nhà trong trường hợp phá dỡ; phát triển tài 
sản (dịch vụ xây dựng công trình); phát triển bất động sản (dịch vụ xây dựng công trình); 
phát triển đất đai (xây dựng); xây dựng bất động sản thương mại; xây dựng công trình công 
nghiệp; xây dựng đường sá; xây dựng đường sắt; phát triển nhà ở (dịch vụ xây dựng công 
trình); tư vấn kỹ thuật xây dựng dân dụng; xây dựng phân khu bất động sản và dự án phát 
triển bất động sản; dịch vụ giám sát thi công cho các dự án bất động sản; quản lý dự án tòa 
nhà (giám sát thi công xây dựng); dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; sơn vẽ các công 
trình xây dựng; duy trì nhà cửa; cải tạo và phục hồi các tòa nhà; dịch vụ kỹ thuật kết cấu (xây 
dựng); lập quy hoạch dự án liên quan đến phá dỡ; lập quy hoạch dự án liên quan đến cải tạo 
tòa nhà; cho thuê thiết bị và máy móc xây dựng; cho thuê máy xây dựng công trình; cho thuê 
thiết bị dùng cho việc thi công công trình; dịch vụ tư vấn liên quan đến nâng cấp xây dựng; 
cung cấp thông tin liên quan đến cải tạo tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến xây dựng công 
trình; dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển bất động sản (dịch vụ xây dựng công trình); 
dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sửa lại các tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xây 
dựng các tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo trì các tòa nhà. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; lưu trữ hàng hóa trong kho; lưu giữ bưu kiện; dịch vụ 
kho bãi; dịch vụ logistics (vận chuyển hàng hóa); dịch vụ logistics bao gồm vận chuyển, 
đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và hậu cần ngược bao gồm lưu 
trữ, vận chuyển và giao hàng; hậu cần vận tải; dịch vụ cho thuê kho bãi chứa hàng. 
 

(210) 4-2023-28621 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 7.1.24; 26.3.23; 26.4.9; 26.11.3; 
26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
SAMANEA IP PRIVATE LIMITED 
(SG) 
1 Raffles Quay #19-03 Singapore 048583 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê dài hạn các tòa nhà); 
dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê đất dài hạn); dịch vụ đại lý bất động sản liên quan đến 
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mua bán tòa nhà; các dịch vụ đại lý bất động sản liên quan đến mua và bán đất; dịch vụ đại lý 
bất động sản (cho thuê ngắn hạn bất động sản); dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê ngắn 
hạn các tòa nhà); dịch vụ đại lý bất động sản (cho thuê đất ngắn hạn); định giá và thẩm định 
bất động sản; lựa chọn và mua lại bất động sản cho người khác; cho thuê bất động sản; cho 
thuê căn hộ (cho thuê dài hạn); cho thuê tòa nhà (cho thuê dài hạn); cho thuê chung cư (cho 
thuê dài hạn); cho thuê đất (thuê dài hạn); cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng trung tâm 
mua sắm (cho thuê dài hạn); sắp xếp hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý 
danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản thương mại; dịch vụ bất động 
sản liên quan đến quản lý đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản bất động sản; dịch vụ 
bất động sản liên quan đến phát triển tài sản; dịch vụ bất động sản liên quan đến phát triển bất 
động sản; các dịch vụ tài chính; quản lý tài sản; đầu tư bất động sản; quản lý uy tín; quản lý 
ủy thác; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư bất động sản; quản lý quỹ; 
dịch vụ thông tin thị trường tài chính; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; đánh giá và phân 
tích tài chính; tài trợ bất động sản hoặc phát triển tài sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến bất 
động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
quyền sở hữu bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến định giá bất động sản; cung cấp 
thông tin liên quan đến bất động sản; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về 
bảo hiểm, tài chính tiền tệ và bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; bảo trì và sửa chữa tòa nhà; bảo trì và sửa chữa bên trong tòa 
nhà; bảo trì và sửa chữa nhà văn phòng; bảo trì sửa chữa nhà ở; bảo trì, sửa chữa các tiện ích 
trong tòa nhà; sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị xây dựng; sửa chữa và bảo trì giàn giáo, nền tảng 
làm việc và xây dựng; sửa chữa và bảo trì các tòa nhà trong trường hợp phá dỡ;phát triển tài 
sản (dịch vụ xây dựng công trình); phát triển bất động sản (dịch vụ xây dựng công trình); 
phát triển đất đai (xây dựng); xây dựng bất động sản thương mại; xây dựng công trình công 
nghiệp; xây dựng đường sá; xây dựng đường sắt; phát triển nhà ở (dịch vụ xây dựng công 
trình); tư vấn kỹ thuật xây dựng dân dụng; xây dựng phân khu bất động sản và dự án phát 
triển bất động sản; dịch vụ giám sát thi công cho các dự án bất động sản; quản lý dự án tòa 
nhà (giám sát thi công xây dựng); dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; sơn vẽ các công 
trình xây dựng; duy trì nhà cửa; cải tạo và phục hồi các tòa nhà; dịch vụ kỹ thuật kết cấu (xây 
dựng); lập quy hoạch dự án liên quan đến phá dỡ; lập quy hoạch dự án liên quan đến cải tạo 
tòa nhà; cho thuê thiết bị và máy móc xây dựng; cho thuê máy xây dựng công trình; cho thuê 
thiết bị dùng cho việc thi công công trình; dịch vụ tư vấn liên quan đến nâng cấp xây dựng; 
cung cấp thông tin liên quan đến cải tạo tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến xây dựng công 
trình; dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển bất động sản (dịch vụ xây dựng công trình); 
dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sửa lại các tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xây 
dựng các tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo trì các tòa nhà. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; lưu trữ hàng hóa trong kho; lưu giữ bưu kiện; dịch vụ 
kho bãi; dịch vụ logistics (vận chuyển hàng hóa); dịch vụ logistics bao gồm vận chuyển, 
đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và hậu cần ngược bao gồm lưu 
trữ, vận chuyển và giao hàng; hậu cần vận tải; dịch vụ cho thuê kho bãi chứa hàng. 
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(210) 4-2023-28694 (220) 05/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN 
(VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 20: Bàn, ghế; giường; tủ; hộp đựng bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 21: Hộp nhựa; ca nhựa; bình đựng đá bằng nhựa (không dùng điện); đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp (không làm bằng kim loại). 
 

(210) 4-2023-29110 (220) 07/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.11.2; 26.1.1; 26.1.18; 
26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731)  
ĐOÀN THANH SỬU (VN) 
205 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh,  thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Trà thảo dược (trà hồng sâm); thảo dược (sâm củ khô, sâm ngọc linh); trà thảo 

mộc dùng cho mục đích y tế; rễ cây thuốc (nhân sâm tươi); thuốc bổ (an cung ngưu); kẹo có 
chứa thuốc. 
 
Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản (đông trùng hạ thảo khô, nấm linh chi); hạt đã chế biến; 
trái cây được bảo quản; rau, củ, đóng hộp (lát hồng sâm, viên hồng sâm); trái cây, đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế 
(nước hồng sâm, cao hồng sâm); đồ uống trên cơ sở trà; (bột hồng sâm); trà thảo mộc (trà 
đông trùng hạ thảo); kẹo (kẹo hồng sâm, nhân sâm); thạch hoa quả (thạch bổ sung nhân sâm, 
hồng sâm); thạch trái cây [dạng kẹo bánh]. 
 
Nhóm 31: Nấm tươi (đông trùng hạ thảo); thân của cây (nấm lim xanh, hắc sâm); yến mạch; 
nấm cục tươi; nấm tuýp tươi. 
 
Nhóm 32: Chất chiết từ quả không chứa cồn (chiết xuất nhân sâm, hồng sâm) đồ uống ép từ 
quả không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống không cồn (bột nhân sâm) đồ uống tăng lực 
(yến sào các loại); tinh dầu không có cồn (tinh dầu thông đỏ); đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đắng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể (nước đông trùng hạ thảo). 
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Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; qảng cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế. 
 

(210) 4-2023-29193 (220) 07/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.25; 25.1.25 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731)  
1. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI 
CHÍNH ĐẦU TƯ LONG THÀNH (VN) 
L17-11, tầng 17 tòa nhà Vincom Center - 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH 
VỤ HUMVENTURES (VN) 
Tầng 6-7 tòa nhà Mê Linh Point Tower - 
số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (VIETNAM PATENT AND 
TRADEMARK COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

(210) 4-2023-29212 (220) 07/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DƯƠNG THÁI BÌNH (VN) 
5-7 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 07: Bạc séc măng; pít tông; xi lanh (bộ phận của máy và động cơ). 
 
Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô; tàu thủy; phụ tùng xe máy; phụ tùng ôtô; miếng đệm lót 
động cơ dùng cho xe cộ đường bộ (dùng để lắp ráp vào động cơ thành một khối duy nhất để 
kiểm soát chuyển động của động cơ); van động cơ dùng cho ô tô và xe máy. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử: phụ tùng tàu thủy, tàu thủy, các bộ phận 
và phụ tùng của xe ô tô, xe công trình, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc 
dưới nước bao gồm: pít tông, xi lanh, bạc séc măng. 
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(210) 4-2023-29226 (220) 07/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÌNH MINH 
VIỆT (VN) 
214 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 19: Ống nước bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng; tấm lợp bằng nhựa dùng trong 
xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống thoát nước không bằng kim loại; nắp 
thoát nước (van) không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-29244 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.7.21; 5.7.23 

(591) Trắng, đen, ghi sáng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM PHÚ CƯỜNG (VN) 
Số 10, cụm công nghiệp Trường An, xã 
An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; bánh quy; bánh ngọt; bánh gạo; kẹo; sô cô la; mứt (dạng kẹo bánh). 

 

(210) 4-2023-29247 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN THANH TUẤN (VN) 
766/16/19/42A Cách Mạng Tháng 8, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; dịch vụ giải quyết 

tranh chấp ngoài tòa án; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến 
pháp luật; tư vấn pháp luật; tư vấn pháp luật về đầu tư kinh doanh; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
pháp lý; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy địnhcủa pháp luật. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

214 
 

(210) 4-2023-29303 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.11.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương đen, cam, be. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG NGHỊ (VN) 
93 đường S11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; bia được gia thêm hương vị; đồ uống trên cơ sở bia; cốc-tai trên cơ sở bia; bia 
có cồn; bia không cồn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: bia, bia được 
gia thêm hương vị, đồ uống trên cơ sở bia, cốc-tai trên cơ sở bia, bia có cồn, bia không cồn, 
nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, bia (được làm từ trái cây lên men), 
nước hoa quả.  
 

(210) 4-2023-29304 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.11.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương đen, cam, be. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG NGHỊ (VN) 
93 đường S11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán bia; khách sạn. 
 

(210) 4-2023-29312 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.23 

(591) Trắng, xanh, vàng, tím, xám. 
 

 (731) 1. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI 
CHÍNH ĐẦU TƯ LONG THÀNH (VN) 
L17-11, tầng 17 tòa nhà Vincom Center - 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH 
VỤ HUMVENTURES (VN) 
Tầng 6-7 tòa nhà Mê Linh Point Tower - 
số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (VIETNAM PATENT AND 
TRADEMARK COMPANY LIMITED) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu bánh, mứt, trà, gạo, rượu, hoa quả, nước hoa quả 
được chế biến, trái cây sấy dẻo, nấm, tương ớt, dầu ăn, gia vị, mỹ phẩm, nến thơm, nước hoa, 
tinh dầu xông hương, than tre hoạt tính, sản phẩm mây tre đan, rổ rá, làn, túi, vải, đồ gốm sứ, 
lọ hoa, ấm chén, bát, đĩa; quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-29341 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU Ỷ 
THIÊN (VN) 
76/31 đường số 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay thịt; máy ép trái cây; máy vắt cam; tất cả dùng điện. 

 
Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện; nồi cơm điện; nồi áp suất điện; nồi lẩu điện; bàn nướng điện; 
bình nước siêu tốc; quạt làm mát; máy làm sữa hạt.  
 

(210) 4-2023-29348 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 
26.3.4 

(591) Vàng, xanh tím, đỏ, xám nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN ANH TUẤN (VN) 
7C2 khu biệt thự Thạnh Xuân, khu phố 1, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ quán lẩu; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-29433 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) SCHRADER CELLARS, LLC (US) 

207 High Point Drive, Building 100, 
Victor New York 14564, United States 
Of America 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]. 
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(210) 4-2023-29466 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ BÍCH TRINH (VN) 
Số 26 đường số 8, Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-29477 (220) 10/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 17.1.2 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (VN) 
Số 126, ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị bán lẻ/ bán buôn các sản phẩm: thực phẩm tươi sống, 

thực phẩm đã qua chế biến, gạo, đồ uống không cồn, bia, nước uống có ga, hóa phẩm tẩy rửa 
gia dụng và công nghiệp, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân không chứa 
thuốc, giấy ăn, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm. 
 

(210) 4-2023-30616 (220) 17/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 9.7.19; 11.1.5; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, xám, xanh, vàng. 
 

 (731)  
1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM (VN) 
Tầng 4, ô số 1 - lô đất I.A.I.2-N02 khu đô 
thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
2. NGUYỄN NAM HOÀNG (VN) 
Thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; sữa; thực phẩm được chế biến từ thịt; rau củ quả đã qua sơ chế và chế biến; 

nước mắm; hạt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; gia vị; cà phê; mật ong. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; marketing; dịch vụ truyền thông doanh 
nghiệp; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán các loại hàng hoá, sản phẩm: lương thực, 
thực phẩm, hàng thực phẩm công nghệ, hàng thực phẩm chưa chế biến, đã chế biến, thực 
phẩm đóng gói, thực phẩm đóng hộp, chế phẩm từ thịt đã giết mổ, thực phẩm đóng gói, tươi 
hoặc đông lạnh, khô gà, khô bò, khô heo, khô trâu, tôm sấy khô, ruốc sấy khô, cơm cháy, 
đường, sữa, nước ép trái cây, rượu, bia, cà phê, trà (chè), đồ uống có cồn và không có cồn, 
bánh ngọt và kẹo, mật ong, tổ yến, nước mắm, nước xốt (gia vị), gạo, gia vị, rau củ quả tươi 
và đã chế biến, trái cây tươi đóng túi, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm bổ trợ sức khỏe, mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu (mỹ phẩm), kem làm trắng da (mỹ phẩm), dầu gội đầu, dầu xả, quà 
lưu niệm, quần áo thời trang, đồ trang sức. 
 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí; cung cấp đánh giá của người 
dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp các lớp học trực tiếp, trực 
tuyến; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê, quán rượu; khách sạn; dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-30701 (220) 17/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE TỰ NHIÊN 3H (VN) 
Số 9 ngõ 2, phố Linh Lang, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Các hạt tươi sống và chưa chế biến như: hạt điều tươi, hạt hạnh nhân sống. 
 

(210) 4-2023-30704 (220) 17/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE TỰ NHIÊN 3H (VN) 
Số 9 ngõ 2, phố Linh Lang, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Các hạt tươi sống và chưa chế biến như: hạt điều tươi, hạt hạnh nhân sống. 
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(210) 4-2023-30781 (220) 17/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.5.2; 2.5.18; 11.3.3 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731)  
NGUYỄN ĐỨC GIANG (VN) 
Tổ 5, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Trà sữa có thành phần chính là sữa.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước hoa quả; đồ uống không cồn có hương vị trà; siro và 
các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm (không do cửa hàng, nhà hàng thực hiện): trà 
sữa có thành phần chính là sữa, trà sữa có thành phần chính là trà, trà đóng hộp, trà (đóng 
hộp), đồ uống trên cơ sở từ trà, đồ uống không có cồn, nước hoa quả, trà sữa (nước giải khát), 
đồ uống không cồn có hương vị trà, siro và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-30823 (220) 17/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.10; 26.3.1 

(591) Đen, cam. 
 

 (731)  
NGUYỄN VĂN HÙNG (VN) 
9A đường 50, phường Hiệp Bình Chánh, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; phụ kiện thời trang, cụ thể là: thắt lưng thời trang, ca 

vát. 
 

(210) 4-2023-30910 (220) 18/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.2.9; 3.2.15 

(591) Xanh ngọc, vàng, hồng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP TOKIKIN (VN) 
Tầng 23, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em; sữa bột 

cho trẻ em; quần tã bơi dùng một lần cho trẻ em; quần tã bơi tái sử dụng được dùng cho trẻ 
em. 
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(210) 4-2023-30920 (220) 18/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

EASTON DIAMOND SPORTS, LLC 
(US) 
3500 Willow Lane, Thousand Oaks, 
California 91361, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm thể thao; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm cho 
người đánh bóng mềm; mũ bảo hiểm cho người bắt bóng chày; mũ bảo hiểm cho người bắt 
bóng mềm; mặt nạ bảo hộ cho mũ bảo hiểm của người đánh bóng và mũ bảo hiểm của người 
bắt bóng; mặt nạ bảo hộ cho trọng tài; kính râm thể thao. 
 
Nhóm 18: Túi; túi thể thao đa năng; túi trống; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu bằng da; túi 
trống bằng da; ví da; cặp da doanh nhân; túi du lịch bằng da; túi tote bằng da; thẻ hành lý 
bằng da. 
 
Nhóm 25: Quần áo thể thao và thể dục; quần áo bóng chày và bóng mềm; áo sơ mi; áo 
thun/áo phông; áo thi đấu thể thao dạng tank top (jersey); quần; áo khoác/áo vét; áo trùm đầu; 
áo len chui đầu; áo polo; quần nỉ bo gấu; quần short; mũ nón; mũ lưỡi trai; thắt lưng (trang 
phục); tất ngắn cổ; giày; dép/xăng đan; giày lười đế thấp (giày moca); đồng phục bóng chày 
và bóng mềm. 
 
Nhóm 28: Thiết bị thể thao; găng tay bóng chày; găng tay bóng mềm; găng bắt bóng chày; 
găng bắt bóng mềm; găng tay cho người đánh bóng chày; găng tay cho người đánh bóng 
mềm; gậy bóng chày; gậy bóng mềm; đồ bảo vệ ngực cho người chơi bóng chày; đồ bảo vệ 
ngực cho người chơi bóng mềm; đồ bảo vệ chân cho người chơi bóng chày; đồ bảo vệ chân 
cho người chơi bóng mềm; đồ bảo vệ ngực cho trọng tài; đồ bảo vệ chân cho trọng tài; tee 
đánh bóng (điểm phát bóng); lưới tập bóng chày và bóng mềm; máy ném bóng chày; giá đỡ 
giữ bóng chày và bóng mềm; các phụ kiện cho gậy bóng chày và bóng mềm, cụ thể là tạ để 
gắn thêm vào gậy đánh bóng, vỏ bọc gậy đánh bóng, bọc chuôi gậy đánh bóng, dải băng bọc 
chuôi gậy đánh bóng và nhựa thông để tăng độ bám của gậy đánh bóng; các phụ kiện cho 
găng tay bóng chày và bóng mềm, cụ thể là dây buộc găng tay, dầu bôi trơn cho găng tay, 
chất dưỡng ẩm cho găng tay và bộ dụng cụ điều chỉnh găng tay (break-in); bóng chày; bóng 
mềm; bóng rổ; bóng bầu dục mỹ; túi, túi có bánh xe, túi trống và ba lô được thiết kế đặc biệt 
để đựng dụng cụ bóng chày và bóng mềm. 
 

(210) 4-2023-30988 (220) 18/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH HKT PLASTIC (VN) 
Số 8D5 tổ 5, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 21: Đồ dùng cho mục đích gia dụng (xoong nồi, bát đĩa, dao thớt); đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ gốm cho mục đích gia 
dụng; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-30993 (220) 18/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

PHARMGEN SCIENCE INC. (KR) 
50, Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18622, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; mỹ phẩm dùng cho da dầu; kem xoa bóp dùng 
làm mỹ phẩm; kem, sữa và gel dưỡng ẩm dùng làm mỹ phẩm; mỹ phẩm để tắm; kem mỹ 
phẩm, mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; mỹ phẩm chăm sóc và điều trị da; kem 
dưỡng da; kem chống nhăn dùng làm mỹ phẩm; mỹ phẩm thiên nhiên; chế phẩm chăm sóc 
da, tóc và da dầu không chứa thuốc, dùng làm mỹ phẩm; chất làm trắng da (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tái tạo da; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn và khăn giấy có chứa mỹ 
phẩm làm sạch da; sản phẩm chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu không 
chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung cho sức khỏe với vitamin là thành phần chính; 
chất bổ sung vitamin và khoáng chất; chất bổ sung ăn kiêng từ vitamin; thuốc vitamin; 
vitamin tổng hợp; vitamin hỗn hợp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ trung tâm mua sắm qua mạng internet, mua sắm các sản phẩm: mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng vitamin tổng hợp, chất bổ sung vitamin dùng cho ăn kiêng hoặc thuốc 
vitamin qua mạng internet; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; dịch vụ bán buôn mỹ phẩm 
trực tuyến; dịch vụ bán lẻ thực phẩm chức năng vitamin tổng hợp trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn thực phẩm chức năng vitamin tổng hợp trực tuyến; dịch vụ bán lẻ chất bổ sung vitamin 
dùng cho ăn kiêng trực tuyến; dịch vụ bán buôn chất bổ sung vitamin dùng cho ăn kiêng trực 
tuyến; dịch vụ bán lẻ thuốc vitamin trực tuyến; dịch vụ bán buôn thuốc vitamin trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-31163 (220) 19/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, đen. 
 

 (731)  
ĐÀO THỊ CHÍNH (VN) 
Xóm Đồng Bở, xã Quảng Yên, huyện 
Thanh Ban, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc đông y; dung dịch vệ sinh phụ nữ (có chứa thuốc). 
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(210) 4-2023-31244 (220) 19/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.14; 24.3.1; 24.3.2; 24.3.9 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, xanh lá cây, nâu 
đậm, xanh nước biển, nâu nhạt. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS 
GROUP (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 29: Hoa quả sấy; hạt (sấy hoặc đã chế biến); trái cây đông lạnh. 
 

(210) 4-2023-31344 (220) 19/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731)  
NGUYỄN HOÀNG GIANG (VN) 
Thôn 5, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); xoa bóp (massage); dịch vụ trang điểm; 
dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-31379 (220) 20/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.14; 5.3.20 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống], nước ga [đồ uống] và các loại đồ uống không có cồn; 
đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm (không cồn) khác 
để làm đồ uống, đồ uống nước ép trái cây không cồn, nước tăng lực. 
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(210) 4-2023-31380 (220) 20/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống], nước ga [đồ uống] và các loại đồ uống không có cồn; 

đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm (không cồn) khác 
để làm đồ uống, đồ uống nước ép trái cây không cồn, nước tăng lực. 
 

(210) 4-2023-31931 (220) 24/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22 

(591) Đỏ, tím. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 
PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP ĐA 
THƯƠNG TOÀN CẦU (VN) 
Số 11 nghách 43/33 Trung Thôn, xã 
Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2023-31935 (220) 24/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1 
 

 (731)  
1. TRỊNH THỊ LIÊN (VN) 
Xóm 6, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 
2. NGUYỄN THỊ VÂN ANH (VN) 
Thôn Thượng Thọ, xã Ba Đình, huyện 
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách. 

 
Nhóm 25: Quần áo; váy; giày dép. 
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(210) 4-2023-32069 (220) 24/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.22; 25.1.6; 25.7.25; 26.11.12 

(591) Hồng, xanh tím than, xanh nước biển, 
trắng, vàng, cam, nâu, đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TMDV XNK HÀ 
THÀNH (VN) 
Số 89 dốc Mọc, xã Cao Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; chế phẩm giặt quần, áo; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm 
sạch. 
 

(210) 4-2023-32070 (220) 24/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.22; 25.1.6; 25.7.25; 26.11.12 

(591) Xanh da trời, xanh tím than, xanh nước 
biển, trắng, hồng, xanh lá cây. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TMDV XNK HÀ 
THÀNH (VN) 
Số 89 dốc Mọc, xã Cao Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; chế phẩm giặt quần, áo; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm 
sạch. 
 

(210) 4-2023-32507 (220) 26/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH OCEANS REPUBLIC 
(VN) 
Tòa nhà S2.09 Vinhomes Ocean Park, xã 
Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty cổ phần ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp bằng tre; dụng cụ nhà bếp bằng tre; hàng thủ 
công mỹ nghệ làm từ đất nung; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng lục bình để chứa 
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đựng dùng trong gia đình: rổ, khay, hộp, sọt, chậu, tấm lót bàn làm bằng lục bình (không 
bằng giấy hoặc vải). 
 

(210) 4-2023-32518 (220) 26/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu nhạt. 
 

 (731)  
NGUYỄN TUẤN ANH (VN) 
P4122, HH3A Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 21: Camen (hộp cơm); hộp đựng thực phẩm; giá để gia vị trong bếp; dụng cụ nhà bếp 
(không bằng kim loại quý); dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay; dụng cụ 
bào (thực phẩm) dùng cho nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-32776 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.22; 2.1.30; 8.7.3; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CHIKARA (VN) 
2A Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 

 

(210) 4-2023-32805 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731)  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI 
GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
(VN) 
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Năng lượng điện; gas. 
 
Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; nước 
khoáng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; trà thảo dược; cồn y tế; 
bột dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống y tế. 
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Nhóm 29: Rau củ quả (đã chế biến); rau củ quả đông lạnh; rau, củ, quả đóng gói (dùng để 
nấu lẩu); rau củ quả sấy khô; trái cây sấy; nước dùng (dạng nước và cô đặc); nước canh cô 
đặc (dùng để nấu lẩu); nước canh; xúp; nước ép rau (dùng để nấu lẩu); chế phẩm để nấu canh 
(nấu lẩu); ruốc (chà bông thịt); ruốc (chà bông thủy hải sản); thủy hải sản sấy khô (dạng bột); 
thịt sấy khô; nước mắm; thủy hải sản đông lạnh; gia cầm (không còn sống); trứng gia cầm. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh chưng; bánh mặn; bánh ngọt; bánh gạo (bánh được làm từ gạo nếp 
và gạo tẻ); bánh dày; bánh tét; đường; muối ăn; nước sốt (gia vị thực phẩm); gạo; cơm sấy; 
cơm cháy; mì ăn liền; cháo ăn liền; bún ăn liền; mì sợi; mì ống; gia vị thực phẩm; nước tương 
(xì dầu); hạt nêm (cô đặc từ nước xương hầm hoặc rau củ quả). 
 
Nhóm 31: Gia cầm (còn sống); thủy hải sản (còn sống); rau củ quả (tươi); hạt giống; hoa 
tươi; thức ăn cho gia súc, gia cầm. 
 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga; nước ép hoa quả; nước 
khoáng; bia; nước ép rau củ [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước rửa tay, khẩu trang, chất 
khử khuẩn, vật phẩm vệ sinh, nước rửa tay diệt khuẩn, chất tẩy dùng cho mục đích y tế, chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, chất diệt khuẩn, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh 
dưỡng, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, trà thảo 
dược, cồn y tế, bột dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống y tế, rau củ quả, gia cầm, trứng 
gia cầm, nước dùng, thủy hải sản, chế phẩm để nấu canh (nấu lẩu), ruốc, thịt, nước mắm, 
nước tương (xì dầu), hạt nêm (cô đặc từ nước xương hầm hoặc rau củ quả), bánh kẹo, các 
loại bánh làm từ gạo, muối, nước sốt (gia vị thực phẩm), gạo, cơm sấy, cơm cháy, mì ăn liền, 
cháo ăn liền, bún ăn liền, mì sợi, mì ống, gia vị thực phẩm, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, gia 
cầm, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả, nước khoáng, 
bia, nước ép rau củ; đại lý kinh doanh (mua, bán) xăng, dầu, nhớt, gas; quảng cáo, tiếp thị để 
bán hàng; triển lãm, trưng bày sản phẩm nhằm mục đích bán hàng. 
 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công cộng, công trình công nghiệp, công trình dân dụng, 
công trình kho bãi, cầu cảng, khu công nghiệp; san lấp mặt bằng; sửa chữa, lắp đặt thiết bị 
điện, nước trong tòa nhà; giám sát công trình xây dựng. 
 

(210) 4-2023-32851 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
(DE) 
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5, 83301 
Traunreut, Germany 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ điện và động cơ [không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ]; bộ 
điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy công cụ, cụ thể là bộ phận và 
của các sản phẩm nêu trên. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo, điều khiển, kiểm tra [giám sát] và cân; thiết bị và dụng cụ 
đo bằng điện và đo quang học, cụ thể là thiết bị đo chiều dài và đo góc; thiết bị chỉ báo và 
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điều khiển vị trí kỹ thuật số; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên; chương trình 
[phần mềm] có thể đọc được bằng máy, có thể tải xuống được cho các sản phẩm nêu trên; 
thước chính xác [thiết bị đo]; đường chữ thập [thiết bị đo quang học]; cân; thiết bị đo các bộ 
phận có cấu trúc vi mô dùng cho mục đích khoa học và công nghiệp [tất cả thuộc nhóm 9]; 
cấu kiện quang học; cấu kiện cơ khí chính xác, cụ thể là cấu kiện cơ khí chính xác để đo, điều 
khiển, kiểm tra, giám sát và cân [tất cả thuộc nhóm 9]. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt đồng hồ đo; sửa chữa và bảo dưỡng đồng hồ đo, thiết bị đo, thiết bị hiển 
thị, bộ phận điều khiển, thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ; bảo dưỡng thiết bị 
điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ bằng cách giám sát từ xa; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa phụ kiện của các sản phẩm nêu trên. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các khóa đào tạo kỹ thuật. 
 
Nhóm 42: Đo lường kỹ thuật; tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí; phát triển 
và sáng tạo chương trình máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính cho bộ phận điều khiển, 
thiết bị điều khiển, đồng hồ đo, thiết bị hiển thị, thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công 
cụ, phần mềm máy tính để thanh tra và kiểm tra (giám sát) máy công cụ. 
 

(210) 4-2023-32852 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.7.25 
 

 (731)  
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
(DE) 
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5, 83301 
Traunreut, Germany 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ điện và động cơ [không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ]; bộ 
điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy công cụ, cụ thể là bộ phận và 
phụ kiện của các sản phẩm nêu trên. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo, điều khiển, kiểm tra [giám sát] và cân; thiết bị và dụng cụ 
đo bằng điện và đo quang học, cụ thể là thiết bị đo chiều dài và đo góc; thiết bị chỉ báo và 
điều khiển vị trí kỹ thuật số; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên; chương trình 
[phần mềm] có thể đọc được bằng máy, có thể tải xuống được cho các sản phẩm nêu trên; 
thước chính xác [thiết bị đo]; đường chữ thập [thiết bị đo quang học]; cân; thiết bị đo các bộ 
phận có cấu trúc vi mô dùng cho mục đích khoa học và công nghiệp [tất cả thuộc nhóm 9]; 
cấu kiện quang học; cấu kiện cơ khí chính xác, cụ thể là cấu kiện cơ khí chính xác để đo, điều 
khiển, kiểm tra, giám sát và cân [tất cả thuộc nhóm 9]. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt đồng hồ đo; sửa chữa và bảo dưỡng đồng hồ đo, thiết bị đo, thiết bị hiển 
thị, bộ phận điều khiển, thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ; bảo dưỡng thiết bị 
điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ bằng cách giám sát từ xa; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa phụ kiện của các sản phẩm nêu trên. 
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Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các khóa đào tạo kỹ thuật. 
 
Nhóm 42: Đo lường kỹ thuật; tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí; phát triển 
và sáng tạo chương trình máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính cho bộ phận điều khiển, 
thiết bị điều khiển, đồng hồ đo, thiết bị hiển thị, thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công 
cụ, phần mềm máy tính để thanh tra và kiểm tra (giám sát) máy công cụ. 
 

(210) 4-2023-32858 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRẦN THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 33, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị, cửa hàng tiện ích kinh doanh các sản phẩm, cụ thể là: 
mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng, nước rửa tay, nước rửa bát, chất 
tẩy rửa trừ loại dùng cho hoạt động sản xuất và mục đích y tế, nước giặt, nước lau sàn, nước 
rửa bát, dung dịch cọ rửa, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, nước súc miệng dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa, dĩa, bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], tủ lạnh, 
máy sấy tóc, thiết bị lọc nước, bình tắm nóng lạnh dùng điện, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], 
nồi nấu, dùng điện, nồi chiên không dầu, quạt điện dùng cho cá nhân, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng, máy lọc không khí, máy điều hòa không khí, bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp nướng, 
bếp từ, bếp hồng ngoại), máy pha cà phê, hệ thống và thiết bị vệ sinh, kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, đồ trang sức, đá quý, đồ trang sức bằng đá quí nhân tạo, dụng cụ đo 
thời gian, đồng hồ, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập và đồ dùng văn phòng phẩm (giấy, 
ghim, hộp bút, tập vở, sách), vali, túi xách tay, ba lô, ví, ô và dù, da thuộc, thô hoặc bán thành 
phẩm, da giả, vật liệu giả da, đồ gia dụng dùng cho gia đình và nhà bếp (xoong nồi, bát đĩa, 
dao thớt), dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, lược, bàn chải, đồ lau dọn, bộ nồi nấu không dùng 
điện, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mũ, găng tay, giày, dép, đăng ten, ren làm viền, dải và 
đồ để thêu trang trí, ruy băng và nơ để may vá, khuy, khuy bấm, ghim móc, kim khâu, hoa 
nhân tạo, đồ trang trí dùng cho tóc, tóc giả, đồ chơi và đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm, rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa, 
dầu thực vật và mỡ, cà phê, chè, ca cao, gạo, mì, bánh mì, bánh kẹo, sô cô la, kem, đường, 
mật ong, men, bột nở, gia vị, thảo mộc, nấm, nước xốt, rau củ hoa quả còn tươi, động vật 
sống, thức ăn cho động vật, bia, đồ uống không có cồn, nước khoáng, nước uống có ga, nước 
ép trái cây, nước sinh tố, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không có cồn, rượu, đồ 
uống có cồn, trừ bia, các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống, thuốc lá, xì gà, bật lửa, 
diêm. 
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(210) 4-2023-32872 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh than, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
PINKY WHITE (VN) 
Số 150 đường số 19, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-32873 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.7.1; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, nâu 
cam, xám. 

 

 (731)  
NGUYỄN THÀNH TRUNG (VN) 
Thôn 1, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-32881 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.9; 26.11.9 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ KHẢI 
MINH (VN) 
Số 6 lô C, khu di dân Hồ Đình, tổ 24, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ chứa đựng dùng cho gia 

dụng và nhà bếp; đồ bằng đất nung để chứa đựng; thủy tinh tráng men, không dùng trong xây 
dựng; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông, hàng gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ nội thất, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, thể thao; dịch vụ tư 
vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ đăng ký 
quà tặng; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ 
họa nghệ thuật; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

(210) 4-2023-32954 (220) 27/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ CHERRY BEAUTY (VN) 
35 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt, sơn móng chân và móng tay; dịch vụ phun sửa 
chân mày và mí mắt; dịch vụ cắt, gội và uốn tóc. 
 

(210) 4-2023-32987 (220) 28/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ QUẢ SIM NẾP (VN) 
Thôn Am, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, 
tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 29: Bột quả sim. 

 
Nhóm 30: Chất thay thế trà; dấm; trà thảo mộc hoa sim; bánh kẹo; kem trái sim. 
 
Nhóm 33: Rượu vang; rượu khai vị; rượu gạo; rượu mạnh; đồ uống được chưng cất; rượu hỗ 
trợ tiêu hóa. 
 

(210) 4-2023-33443 (220) 31/07/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 26.11.9 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731)  
PHẠM THỊ HIỆP (VN) 
Thôn Tân Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Rau, củ quả đã được chế biến; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; trái cây đông 
lạnh; rau muối, dưa muối. 
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Nhóm 30: Ca cao; bánh kẹo; trà; cà phê; gia vị; tinh bột cho thực phẩm. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên. 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước tinh khiết; nước ép hoa quả; đồ uống không cồn; nước sô 
đa. 
 
Nhóm 33: Rượu; rượu vang; đồ uống có cồn (trừ bia); chiết xuất trái cây (có cồn); rượu mật 
ong; rượu gạo. 
 
Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ tổ chức du lịch; dịch vụ du lịch lữ 
hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay, tàu hỏa. 
 

(210) 4-2023-33617 (220) 01/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH HKT PLASTIC (VN) 
Số 8D5 tổ 5, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ gốm cho mục đích gia dụng; khuôn [dụng cụ nhà 
bếp]; hộp bảo quản thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-33693 (220) 01/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.7.21; 5.7.22; 11.3.3; 11.3.4 

(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DI SẢN VÀNG (VN) 
240 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2023-33793 (220) 02/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ NGUYÊN (VN) 

Căn hộ D2207, tòa D, chung cư Imperia 
Sky Garden 423 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; điốt phát quang (led); pin mặt trời; tấm 

pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang (led); hệ thống chiếu 

sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn pin đội đầu; đui đèn điện; đèn đường. 

 

(210) 4-2023-33927 (220) 02/08/2023 

(300) 98106455 28/07/2023 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

RAB LIGHTING INC. (US) 

408 W 14th St, 3rd Floor, New York, NY 

10014, USA 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; thiết bị sạc pin/nạp ắc quy dùng cho xe cộ 

chạy điện; phần mềm máy tính có thể tải xuống trong lĩnh vực sạc điện/nạp ắc quy cho xe cộ 

chạy điện; phần mềm máy tính có thể tải xuống dùng cho việc sạc điện/nạp ắc quy cho xe cộ 

chạy điện; phần mềm máy tính có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng điện thoại đi động dùng 

cho việc sạc điện/nạp ắc quy cho xe cộ chạy điện. 

 

(210) 4-2023-33928 (220) 02/08/2023 

(300) 98106488 28/07/2023 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

RAB LIGHTING INC. (US) 

408 W 14th St, 3rd Floor, New York, NY 

10014, USA 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; thiết bị sạc pin/nạp ắc quy dùng cho xe cộ 

chạy điện; phần mềm máy tính có thể tải xuống trong lĩnh vực sạc điện/nạp ắc quy cho xe cộ 

chạy điện; phần mềm máy tính có thể tải xuống dùng cho việc sạc điện/nạp ắc quy cho xe cộ 

chạy điện; phần mềm máy tính có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng điện thoại đi động dùng 

cho việc sạc điện/nạp ắc quy cho xe cộ chạy điện. 
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(210) 4-2023-34792 (220) 08/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen. 
 

 (731)  
1. DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. NGÔ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 30, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
3. BÙI VIỆT HÀ (VN) 
6-3B khu Mỹ Cảnh - H14, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; huấn 
luyện [đào tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]. 
 

(210) 4-2023-34793 (220) 08/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 24.13.1; 24.17.5 
 

 (731)  
1. DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. NGÔ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 30, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
3. BÙI VIỆT HÀ (VN) 
6-3B khu Mỹ Cảnh - H14, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến.  
 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; huấn 
luyện [đào tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về].  
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(210) 4-2023-34794 (220) 08/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen. 
 

 (731)  
1. DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. NGÔ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 30, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
3. BÙI VIỆT HÀ (VN) 
6-3B khu Mỹ Cảnh - H14, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; huấn 
luyện [đào tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về].  
 

(210) 4-2023-34795 (220) 08/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen. 
 

 (731) 1. DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. NGÔ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 30, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
3. BÙI VIỆT HÀ (VN) 
6-3B khu Mỹ Cảnh - H14, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến.  
 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; huấn 
luyện [đào tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về].  
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(210) 4-2023-34796 (220) 08/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen. 
 

 (731)  
1. DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. NGÔ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 30, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
3. BÙI VIỆT HÀ (VN) 
6-3B khu Mỹ Cảnh - H14, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến.  
 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; huấn 
luyện [đào tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về].  
 

(210) 4-2023-34797 (220) 08/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen. 
 

 (731) 1. DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. NGÔ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 30, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
3. BÙI VIỆT HÀ (VN) 
6-3B khu Mỹ Cảnh - H14, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến.  
 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; huấn 
luyện [đào tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về].  
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(210) 4-2023-35401 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NỘI THẤT CHÂU ÂU 
(VN) 
425/7/6 Hà Huy Giáp, khu phố 5, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh), vòi sen, vòi nước, bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, bồn 
tắm, thiết bị lọc nước, phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như: tủ, kệ, gương soi, kệ kính, móc 
treo bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để 
ly, chén bát, giá kệ để chai và để hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn 
bông (đồ đạc), giá treo quần áo, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh 
như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) 
để bàn chải, kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt, đèn chiếu 
sáng, giường, tủ, bàn, ghế, mua bán dụng cụ nhà bếp, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ, bếp 
gas, máy hút mùi, xoong, nồi, lò nướng điện, lò vi sóng, thiết bị sấy khô tay chạy điện, máy 
sấy tay, van (vòi) khóa mở nước, máy bơm nước, máy sấy chén, máy rửa chén. 
 

(210) 4-2023-35578 (220) 11/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh, trắng, đen. 
 

 (731) CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THẨM MỸ 
DÁNG VIỆT (VN) 
Tổ 45D đường Phạm Như Xương nối dài 
(thửa đất số 72, tờ bản đồ số 162), 
phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động dịch vụ thể thao và văn hoá, dịch vụ thể dục thẩm mỹ; tổ 
chức huấn luyện: yoga, zumba, aerobic fitness, dance. 
 

(210) 4-2023-36149 (220) 15/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.2 

(591) Đỏ. 
 

 (731) ADELA ENTERPRISE CO., LTD. (TW) 
No. 142, Ln. 795, Sec. 1, Zhangyuan Rd., 
Wanya Vil., Huatan Township, Changhua 
County 503, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; dây đai bảo hiểm, là thiết bị bảo vệ chống rơi ngã, không phải là 
thiết bị thể thao; dây đeo an toàn cho công nhân, là thiết bị bảo vệ chống rơi ngã; dây bảo 
hiểm cho mục đích an toàn để chống ngã; áo bảo hộ phản quang; dây đai bảo hiểm, không 
dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao; dây đeo an toàn, không dùng cho xe cộ hoặc 
chơi thể thao; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; lưới an toàn; đai bảo hộ 
(phòng chống tai nạn) cho công nhân; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn. 
 

(210) 4-2023-36151 (220) 15/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731)  
SHANGHAI YAOXI POWER 
TECHNOLOGY CO, LTD (CN) 
Room 2010, Building 6, No. 3298 
Guangming Jinqian Road, Qingcun 
Town, Fengxian District, Shanghai City, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp; nhựa mủ [cao su]; vật 
liệu bọc ống, không bằng kim loại; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; 
chất dẻo bán thành phẩm; băng keo. 
 

(210) 4-2023-36200 (220) 15/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 22.1.16; 26.11.9 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ARTIST HOUSE 
(VN) 
Thôn Xâm Dương 3, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, hóa chất, sơn, dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, điện lạnh, thiết bị công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, vật tư máy móc trang 
thiết bị ngành y tế, xây dựng, khai khoáng, giao thông, bưu chính viễn thông, ô tô, xe máy và 
phụ tùng thay thế, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng may mặc, quần áo, giày 
dép, đồng hồ, nữ trang, mũ nón, đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ, nông, lâm hải sản, lương 
thực, thực phẩm, nước giải khát, thức ăn gia súc, gia cầm, đồ chơi trẻ em; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; quảng cáo; marketing. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ xoa bóp. 
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(210) 4-2023-36208 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ 
ĐOÀN (VN) 
96 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; cần câu cá; dây câu cá; lưỡi câu cá; mồi giả câu cá. 

 

(210) 4-2023-36209 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ 
ĐOÀN (VN) 
96 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; cần câu cá; dây câu cá; lưỡi câu cá; mồi giả câu cá.  

 

(210) 4-2023-36210 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ 
ĐOÀN (VN) 
96 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; cần câu cá; dây câu cá; lưỡi câu cá; mồi giả câu cá. 

 

(210) 4-2023-36211 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRÙNG 
HẠ THẢO (VN) 
Số 82, tổ 3, ấp 6, xã Long Trung, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiềng Giang 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biến; yến chưng; súp yến. 
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(210) 4-2023-36212 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRÙNG 
HẠ THẢO (VN) 
Số 82, tổ 3, ấp 6, xã Long Trung, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biến; yến chưng; súp yến. 

 

(210) 4-2023-36213 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, đỏ, cam. 
 

 (731) BÙI VĂN ĐOÀN (VN) 
Thôn Trung Lang, xã Nam Hải, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-36214 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 
THIẾT BỊ TUẤN KHANG (VN) 
23T1 đường Bùi Quốc Khái, phường 
Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm phục vụ cho công nghiệp, máy ép bùn nước thải, đồng 

hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ đo áp suất, máy khuấy trộn chìm, máy thổi 
khí, các loại phụ tùng cho máy bơm. 
 

(210) 4-2023-36215 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC 
CLEVERMANN (VN) 
7B/6 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung ứng lao động. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ làm visa (cho mục đích du lịch); dịch vụ đại lý vé máy bay. 
 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học. 
 

(210) 4-2023-36220 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 3.1.25 

(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 
 

 (731)  
NGUYỄN BẢO ANH THƯ (VN) 
32B Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bún chả; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-36223 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MAHA MANDALA 
(VN) 
17 Đinh Thị Thi (khu đô thị Vạn Phúc), 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: giường đá, các loại sàn phẩm đá, tranh ảnh đá quý, 
giường gỗ, tủ gỗ, bàn thờ gỗ, tượng phật, đồ dùng cho thờ cúng và mỹ nghệ bao gồm: lư 
hương, đỉnh xông trầm, tượng đồng, đèn thờ, đĩa đựng trái cây, chân đèn dùng để thắp nến, 
bình (ống) đựng nhang (hương), quỳ (ly) đựng nước để cúng, lọ hoa, tượng sứ. 
 

(210) 4-2023-36226 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV 
M&P (VN) 
SAV7.00.08 The Sun Avenue, 28 Mai 
Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; sữa làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 

phẩm vệ sinh thân thể; dầu gội đầu; chất làm ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2023-36227 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA 
MAI VÀNG (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-36239 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 24.11.7; 26.1.2 

(591) Vàng đồng, xanh đen. 
 

 (731)  
BÙI MAI LINH (VN) 
C2-23 Hoàng Quốc Việt, tổ 21, khu phố 
2, phường Xuân An, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở 

lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà họ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-36240 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 24.11.7; 26.1.2 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731)  
BÙI MAI LINH (VN) 
C2-23 Hoàng Quốc Việt, tổ 21, khu phố 
2, phường Xuân An, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở 

lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
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(210) 4-2023-36241 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 24.11.7; 26.1.2 

(591) Vàng đồng, xanh đen. 
 

 (731)  
BÙI MAI LINH (VN) 
C2-23 Hoàng Quốc Việt, tổ 21, khu phố 
2, phường Xuân An, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở 

lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-36242 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SECRET GARDEN 
(VN) 
158 Bis Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

trà ướp lạnh; đồ uống trà có sữa.  
 

(210) 4-2023-36243 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.9; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SECRET GARDEN 
(VN) 
158 Bis Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
trà ướp lạnh; đồ uống trà có sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2023-36251 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH HÀNG HÓA 
FUTURES (VN) 
L10-06, tầng 10, tòa Nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 

tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết 
hợp các chuyên gia khác nhau với khách hàng; nghiên cứu thị trường; tối ưu hóa công cụ tìm 
kiếm để thúc đẩy bán hàng; phân tích giá cả thị trường. 
 
Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; nghiên cứu phân tích tài chính. 
 

(210) 4-2023-36269 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 24.15.7; 26.4.18; 26.11.22 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
TRẦN PHÚ (VN) 
Số 43/8 Nguyễn Thị Đặng, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tivi; loa; củ loa; micrô; bộ khuếch đại âm thanh; thuyết bị xử lý âm thanh kỹ thuật 

số.  
 

(210) 4-2023-36270 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT 
NAM (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2023-36272 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT 
NAM (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm (thực phẩm chức năng). 

 

(210) 4-2023-36284 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 
26.13.25 

(591) Nâu (cà phê), xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MỸ THUẬT 
THIÊN PHÁT (VN) 
354/10 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; sôcôla. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, đại lý, siêu thị phân 
phối các sản phẩm: cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, ca cao, 
sôcôla.  
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-36285 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.10; 5.5.19; 5.5.22 

(591) Đỏ, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH X-QUANG MAI 
TÂM (VN) 
59 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chụp phim X-quang phục vụ mục đích điều trị; dịch vụ khám chữa bệnh 
chuyên khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn về y tế. 
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(210) 4-2023-36286 (220) 16/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731)  

TRẦN THỊ LÊ HIỀN (VN) 

Thôn 3, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 

VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 

VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

ĐIỂM TỰA VÀNG) 
 

(511) Nhóm 24: Khăn trải giường; áo gối (vỏ gối); chăn; vỏ nệm; rèm bằng vải; ga trải giường 

(vải). 

 

(210) 4-2023-36287 (220) 16/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 2.9.22 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THẦY PAL (VN) 

số nhà 8.0 đường Miếu Nổi, khu dân cư 

Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 

VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 

VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

ĐIỂM TỰA VÀNG) 
 

(511) Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh xương khớp cho người; bệnh viện; dịch vụ chữa bệnh 

bằng phương pháp nắn khớp xương; phòng khám vật lý trị liệu thần kinh cột sống; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-36288 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH VẬT LÝ TRỊ LIỆU 
THẦY PAL (VN) 
Số nhà 8.0 đường Miếu Nổi, khu dân cư 
Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh xương khớp cho người; bệnh viện; dịch vụ chữa bệnh 
bằng phương pháp nắn khớp xương; phòng khám vật lý trị liệu thần kinh cột sống; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-36289 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CƠ KHÍ CNH (VN) 
61/69 Đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Cân; máy cân; thiết bị và dụng cụ để cân; cân tiểu ly; cân sức khỏe; cân đứng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: cân, máy cân, thiết bị và dụng cụ để cân, cân tiểu ly, cân sức khỏe, cân 
đứng. 
 

(210) 4-2023-36293 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (VN) 
23E Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm (cosmetics); đồ trang điểm (mỹ phẩm); bút chì mỹ phẩm; son môi; nước 

hoa (dầu thơm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2023-36294 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỢP TÁC XÃ NÔNG DÂN SÁNG TẠO 
(VN) 
Tổ 5, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2023-36295 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI ĐỒ BỘ 
(VN) 
Số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn, giày dép. 

 

(210) 4-2023-36296 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731)  
NGUYỄN THANH DŨNG (VN) 
Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt. 

 

(210) 4-2023-36297 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỮU BIÊN (VN) 
Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 06: Các sản phẩm được đúc bằng hợp kim nhôm: cổng, cửa, hàng rào, lan can, cầu 

thang, hoa văn cửa.  
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(210) 4-2023-36298 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước biển. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH ĐẶNG NHỰT TÂN 
(VN) 
Số 180, đường Hùng Vương, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán trang trí nội thất và vật liệu xây dựng.  

 

(210) 4-2023-36299 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước biển. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LAN 
NGHĨA (VN) 
Số 40, Hùng Vương, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán trang trí nội thất và vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng; giám sát việc 
xây dựng công trình. 
 

(210) 4-2023-36362 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

SHENZHEN SKYWORTH 
PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY 
CO., LTD. (CN) 
Room No. 0801, C Block, 5th Building, 
Huaqiang Creative Park, Guangming 
Street, Guangming District, Shenzhen, 
China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và hệ thống quang điện dùng để tạo ra điện mặt trời; thiết bị quang điện để 
chuyển đổi bức xạ mặt trời thành năng lượng điện; pin mặt trời; pin quang điện; biến tần 
quang điện; mô-đun quang điện; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; cảm biến theo dõi 
năng lượng mặt trời tự động; thiết bị đo; chip bán dẫn; vi chip [phần cứng máy tính]; chất bán 
dẫn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị ghi thời gian; thiết bị và dụng cụ 
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để cân; biển báo hiệu, phản quang; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; máy 
quang điện để tạo ra điện; mô-đun năng lượng mặt trời quang điện; pin quang điện đã hiệu 
chuẩn; thiết bị quang điện để tạo ra điện [nhà máy quang điện]; ắc quy cho năng lượng quang 
điện; mô-đun cho máy phát điện quang điện; tế bào quang điện; tấm năng lượng mặt trời [để 
sản xuất pin mặt trời]; mô-đun năng lượng mặt trời; tấm năng lượng mặt trời (solar panels); 
thiết bị sạc pin mặt trời; mảng pin mặt trời; tấm pin mặt trời; tấm quang điện; tấm đệm vi 
mạch dùng cho pin mặt trời; pin mặt trời tinh thể silicon; pin mặt trời để phát điện; pin năng 
lượng mặt trời tinh thể silicon; tấm pin mặt trời để phát điện; thiết bị cảm biến điện tử để đo 
bức xạ mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời để phát điện; máy biến tần sử dụng trong sản xuất 
điện năng lượng mặt trời; pin mặt trời dùng trong công nghiệp; pin mặt trời dùng cho gia 
đình; pin sạc năng lượng mặt trời; tấm năng lượng mặt trời di động để sản xuất điện; hộp 
phân phối điện; thiết bị và dụng cụ để điều khiển năng lượng điện; hộp cầu dao điện [điện]; 
tủ công tắc điện; hộp nối [điện]; máy biến áp điện; khối phân phối điện; dây cáp điện; siêu tụ 
điện để lưu trữ năng lượng. 
 

(210) 4-2023-36377 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) PAULA'S CHOICE, LLC (US) 

705 5th Avenue South, Suite 200, Seattle, 
Washington 98104, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm; nước hoa; các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là chế 
phẩm làm sạch da (không dùng cho mục đích y tế), chế phẩm tẩy trang, nước cân bằng da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm), chế phẩm tẩy da chết (mỹ phẩm), chế phẩm dưỡng ẩm mặt, 
chế phẩm dưỡng ẩm tay, kem bôi mặt (mỹ phẩm), kem bôi tay (mỹ phẩm), nước thơm dùng 
cho cơ thể (mỹ phẩm), nước thơm dùng cho mặt (mỹ phẩm), mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm) và 
mặt nạ dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); kem dưỡng ẩm có màu (mỹ phẩm); kem dùng cho mắt 
(mỹ phẩm) và gel dùng cho mắt (mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn không dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm dưỡng ẩm retinol (chống lão hóa); kem và huyết thanh dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm làm sạch lỗ chân lông, làm mờ vết thâm và kiểm soát dầu không chứa thuốc; 
huyết thanh làm sáng da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng không chứa 
thuốc; chế phẩm làm rám da (mỹ phẩm) và chế phẩm bôi làm rám da (mỹ phẩm); chế phẩm 
tạo màu da bánh mật (màu rám nắng) và phấn tạo màu bánh mật (màu rám nắng) cho da; kem 
làm sáng da; các sản phẩm chăm sóc môi không chứa thuốc, cụ thể là son dưỡng môi, chế 
phẩm tẩy tế bào chết cho môi, son môi, chế phẩm bảo vệ môi và son dưỡng chống nắng; các 
sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc tóc không chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm tẩy da chết, nước thơm dùng cho cơ thể, chế phẩm tạo ẩm cho cơ thể, dầu dùng cho 
cơ thể, kem dùng cho cơ thể, dầu thơm dùng cho cơ thể, dầu gội đầu và sữa tắm dùng cho cơ 
thể, dầu xả tóc, kem cạo râu, gel cạo râu; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm; chế phẩm tẩy lớp 
biểu bì và chế phẩm chăm sóc móng tay móng chân; chế phẩm làm trắng răng dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; bộ sản phẩm gồm một hoặc nhiều sản phẩm kể trên. 
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(210) 4-2023-36378 (220) 16/08/2023 

(300) 97922742 05/05/2023 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CCA AND B, LLC D/B/A THE 
LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo, cụ thể là mô hình tượng động vật; đồ 
chơi nhồi bông, cụ thể là thú nhồi bông; phụ kiện cho búp bê; nhà đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-36379 (220) 16/08/2023 

(300) 97932014 11/05/2023 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CCA AND B, LLC D/B/A THE 
LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; bộ đồ chơi cho búp bê; bộ đồ chơi làm 
bánh; bộ đồ chơi nấu ăn; bộ đồ chơi thực phẩm.  
 

(210) 4-2023-36380 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731)  
TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; ốp, vỏ bọc và giá đỡ thích hợp cho điện thoại di động và điện 

thoại thông minh; đĩa CD-Rom có các trò chơi tương tác, phim điện ảnh, loạt chương trình 

truyền hình và thể thao, chương trình trò chơi (game show), chương trình thực tế, hoạt hình 

và các trình diễn khác; phần mềm tối ưu hóa và nâng cao trò chơi máy tính; phần mềm trò 

chơi máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy tính để truy cập, duyệt và tìm kiếm cơ sở 

dữ liệu trực tuyến; chương trình máy tính để theo dõi hiệu suất của hệ thống máy tính; 
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chương trình máy tính; ứng dụng và nền tảng phần mềm máy tính, được ghi lại hoặc có thể 

tải xuống; phần mềm máy tính để tạo, chỉnh sửa, tải xuống, trích xuất, hiển thị, lưu trữ, tổ 

chức và cung cấp hình ảnh, thông tin dạng văn bản và đồ họa thông qua mạng truyền thông 

máy tính, mạng không dây, điện thoại hoặc các công cụ truyền thông khác; phần mềm máy 

tính để phát triển, thiết kế, tạo và cung cấp cuộc gọi video và âm thanh nhóm; phần mềm máy 

tính để phát triển, thiết kế, tạo và cung cấp tính năng phát trực tiếp tương tác với độ trễ thấp; 

phần mềm máy tính để phát triển, thiết kế, tạo và cung cấp dịch vụ âm thanh/video tương tác 

chất lượng cao; phần mềm máy tính để tối ưu hóa hiệu suất đồ họa máy tính; phần mềm máy 

tính để tối ưu hóa hiệu suất âm thanh và video tương tác; phần mềm máy tính để chuyển 

hướng tin nhắn, e-mail trên internet và/hoặc dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị cầm tay 

điện tử từ kho lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với máy tính cá nhân hoặc máy chủ; 

phần mềm máy tính để đồng bộ hóa dữ liệu giữa trạm hoặc thiết bị từ xa và trạm hoặc thiết bị 

cố định hoặc từ xa; phần mềm máy tính để sử dụng trong các trò chơi dựa trên cộng đồng 

trực tuyến cho phép người dùng chơi các trò chơi tương tác và trò chuyện từ các địa điểm từ 

xa qua internet; phần mềm máy tính, hệ thống máy tính, nền tảng máy tính, bộ công cụ phát 

triển phần mềm và phần cứng để sản xuất và liên quan đến giao tiếp thời gian thực tương tác; 

phần mềm máy vi tính; chương trình trò chơi video trên máy tính; phần mềm trò chơi video 

trên máy tính; máy tính và linh kiện phần cứng máy tính; máy tính và thiết bị ngoại vi của 

máy tính; phần mềm viễn thông không dây kỹ thuật số; chương trình máy tính có thể tải 

xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ thể là phần mềm viễn thông để cung cấp cho một 

người dùng và nhiều người dùng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; tệp hình ảnh và tệp 

nhạc có thể tải xuống; phần mềm có thể tải xuống trong lĩnh vực mạng xã hội; thư điện tử 

[phần mềm] và phần mềm nhắn tin; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm trò 

chơi và phần mềm giải trí để dùng cho thiết bị di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và 

di động để gửi và nhận các cuộc gọi điện thoại, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; 

máy tính cầm tay, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, công cụ tổ chức điện tử (dạng máy tính 

cỡ nhỏ), sổ tay điện tử; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo để dùng trong nghiên cứu khoa 

học; chương trình trò chơi máy tính tương tác; phần mềm trò chơi máy vi tính tương tác; trò 

chơi trên internet (có thể tải xuống); điện thoại giao thức internet (ip); vật mang dữ liệu từ 

tính; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; phụ kiện cho điện thoại di động và điện thoại 

thông minh; điện thoại di dộng; thiết bị viễn thông di động; thiết bị truyền thông mạng; phần 

mềm được sử dụng để thay đổi giọng nói và ghi tin nhắn thoại và cho phép truyền tin nhắn 

thoại qua internet và qua các mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên nền tảng điện thoại di 

động hoặc các thiết bị liên lạc điện tử không dây; phần mềm để sử dụng trong các trò chơi 

dựa trên cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng chơi các trò chơi tương tác và trò chuyện 

từ các địa điểm từ xa qua internet; phần mềm cho phép truyền, truy cập, tổ chức và quản lý 

văn bản, nhắn tin nhanh, nhật ký blog trực tuyến, văn bản, liên kết web và hình ảnh qua 

internet và các mạng truyền thông khác hoặc trên nền tảng điện thoại di động hoặc thiết bị 

liên lạc điện tử không dây; dải ghi âm thanh; điện thoại; chương trình tiện ích để thực hiện 

chẩn đoán hệ thống máy tính; hộp đựng băng trò chơi video; bộ thiết bị thực tế ảo đeo trên 

đầu; màn hiển thị video có thể đeo. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền dẫn âm thanh và hình ảnh theo yêu cầu; dịch vụ thông tin liên lạc 

để truy cập cơ sở dữ liệu; dịch vụ thông tin liên lạc qua mạng viễn thông di động và mạng 

máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin 

điện tử; truyền điện tử các tệp âm thanh và video được phát trực tuyến và có thể tải xuống 

qua máy tính và các mạng truyền thông khác; dịch vụ truyền giao thức internet [IP]; truyền 

tải thông tin trực tuyến; vận hành phòng nói chuyện trực tuyến và bảng tin điện tử; cung cấp 

quyền truy cập vào bảng thông báo máy tính và diễn đàn trò chuyện thời gian thực; cung cấp 

quyền truy cập các trang web nhạc số trên internet; cung cấp kết nối điện tử viễn thông; cung 

cấp quyền truy cập trực tuyến và viễn thông để tương tác giữa và trong số các người dùng 

máy tính, thiết bị di động và thiết bị cầm tay và các thiết bị liên lạc khác; cung cấp các liên 

kết truyền thông trực tuyến giữa thiết bị di động và người dùng internet tới các địa điểm trực 

tuyến địa phương và toàn cầu khác; cung cấp các diễn đàn và phòng trò chuyện trực tuyến để 

người dùng đăng, tìm kiếm, xem, chia sẻ, đánh giá, xếp hạng, phê bình, đề xuất và nhận xét 

về các sự kiện, hoạt động, và về nội dung âm thanh, hình ảnh và đa phương tiện, thông qua 

mạng máy tính toàn cầu và địa phương; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy 

tính; cho thuê hộp thư điện tử; truyền và phát nội dung dữ liệu, âm thanh và video; các dịch 

vụ mạng, cụ thể là, phân phối điện tử, truyền và phát nội dung âm thanh, hình ảnh và đa 

phương tiện thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ viễn thông để truyền 

và truy xuất điện tử văn bản, dữ liệu, âm thanh, video, ảnh, tin nhắn, và liên lạc điện tử giữa 

các bên; viễn thông; dịch vụ lưu trữ tin nhắn thoại; dịch vụ nhắn tin trên web; dịch vụ tin 

nhắn kỹ thuật số không dây và dịch vụ thư điện tử. 

 

Nhóm 42: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) về phần mềm, cụ thể là cho phép sử dụng 

tạm thời phần mềm để tải lên, tải xuống, phát trực tuyến, đăng, hiển thị, viết blog, liên kết, 

chia sẻ, hoặc cung cấp phương tiện điện tử hoặc thông tin qua mạng truyền thông toàn cầu; 

dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ phát triển máy tính cho mạng nội bộ và cổng thông tin 

dựa trên web; lập trình máy tính; dịch vụ bảo mật máy tính [thiết kế và phát triển phần cứng, 

phần mềm và hệ thống máy tính an toàn]; dịch vụ máy tính để cung cấp tạm thời phần mềm 

không thể tải xuống để sử dụng mạng xã hội và tạo cộng đồng ảo, và dịch vụ máy tính để 

cung cấp tạm thời phần mềm không thể tải xuống để truyền âm thanh, video, dữ liệu, ảnh 

chụp, văn bản, đồ họa; dịch vụ máy tính được cung cấp trực tuyến, bằng các phương tiện 

tương tác hoặc qua Internet; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 

mềm giao diện máy tính không thể tải xuống để tạo ra các dịch vụ thông tin được cá nhân 

hóa trực tuyến; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp phần mềm không thể tải xuống để tạo 

cộng đồng ảo cho người dùng đã đăng ký để tổ chức các nhóm và sự kiện, tham gia thảo luận 

và tham gia vào mạng xã hội, kinh doanh và cộng đồng; dịch vụ phần mềm hệ thống máy 

tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ tư vấn cho người khác trong lĩnh vực 

thiết kế, phát triển và xuất bản phần mềm và ứng dụng máy tính và trò chơi điện tử; chuyển 

đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ phương tiện vật lý sang phương tiện điện tử; thiết kế và phát triển 

phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm thực tế ảo; thiết kế và phát triển phần cứng và 

phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng cấp phần mềm máy tính, âm thanh 

và video; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng cấp hệ thống âm thanh/video tương tác chất 
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lượng cao; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng cấp hệ thống phát trực tiếp tương tác độ trễ 

thấp; thiết kế, tạo, lưu trữ và bảo trì trang web; phát triển các giải pháp ứng dụng phần mềm 

máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ vận hành và phát triển trò chơi cụ thể là cung cấp 

các giải pháp cho các cuộc gọi âm thanh và video nhóm và phát trực tiếp tương tác với độ trễ 

thấp, bảo mật và tối ưu hóa mạng; lưu trữ các trang web máy tính (trang web); lưu trữ nội 

dung số trên internet cho mục đích giải trí và giáo dục; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công 

nghiệp; tư vấn công nghệ thông tin [IT]; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin [IT] [khắc phục 

sự cố phần mềm]; tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính; tạo và bảo trì các trang web cho 

người khác, lưu trữ các trang web máy tính (trang web); bảo trì hệ thống phần mềm máy tính, 

phần mềm máy tính và chương trình máy tính; nền tảng như một dịch vụ [PaaS]; cung cấp 

trang web thông qua đó mọi người định vị thông tin về các giải đấu, sự kiện và cuộc thi trong 

lĩnh vực trò chơi điện tử và trò chơi trên máy tính; cung cấp trang web để quản lý trực tuyến 

phần mềm trò chơi trên máy tính cá nhân; xác thực người dùng truy cập vào mạng máy tính; 

cung cấp hệ thống máy tính để phát triển các dịch vụ âm thanh/video tiết kiệm chi phí; cung 

cấp hệ thống máy tính để duy trì phát trực tiếp âm thanh/video tương tác trôi chảy và có độ 

trễ thấp; cung cấp hệ thống máy tính để hỗ trợ chơi game tức thời và cập nhật phiên bản, 

nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng cao hơn của người dùng; cung cấp hệ thống máy tính để 

hỗ trợ người dùng phân phối xuyên lục địa và cạnh tranh trò chơi, cho phép trò chơi giảm độ 

trễ, tăng khả năng sử dụng ổn định internet, nhằm đáp ứng yêu cầu phát trực tiếp; cung cấp 

hệ thống hỗ trợ một nền tảng cho người dùng trên nhiều thiết bị và nhiều nền tảng; cung cấp 

công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điều hành trực 

tuyến không thể tải xuống để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây; cho thuê phần 

mềm máy tính; cho thuê máy chủ web; dịch vụ đánh giá rủi ro an ninh liên quan đến hệ thống 

máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; phát triển phần mềm trong khuôn khổ 

xuất bản phần mềm; dịch vụ kiểm thử trong lĩnh vực phần mềm trò chơi và ứng dụng; dịch 

vụ phát triển lập trình trò chơi video; tư vấn thiết kế trang web. 

 

(210) 4-2023-37351 (220) 22/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 5.5.20; 5.5.22; 5.7.1; 5.7.6; 6.1.2; 

7.1.6; 24.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, đỏ, xanh trời. 
 

 (731) HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN VĂN QUAN 

(VN) 

Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 
  

(511) Nhóm 29: Thịt gà ri đã qua sơ chế, chế biến.  

 

Nhóm 31: Gà ri còn sống. 
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(210) 4-2023-37487 (220) 22/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 2.9.25; 4.5.2; 4.5.3; 

25.5.25; 26.1.6; 26.4.1; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá, trắng, vàng, xanh dương, đỏ, 

nâu, xám, cam. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 

(VN) 

44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Miếng dán hạ sốt; miếng dán giảm đau; băng dính dùng cho y tế; cao dán; cao xoa 

bóp; dầu thảo dược(tất cả dùng cho mục đích y tế).  

 

(210) 4-2023-37488 (220) 22/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.5.6; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 

5.3.15; 6.19.9; 25.1.9; 25.5.25; 26.4.1; 

26.4.6; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, 

nâu, đen, hồng, đỏ. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 

(VN) 

44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Miếng dán hạ sốt; miếng dán giảm đau; băng dính dùng cho y tế; cao dán; cao xoa 

bóp; dầu thảo dược (tất cả dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2023-37489 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 19.7.1; 19.11.1; 
25.3.3; 26.4.1; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá, vàng, cam, nâu, đỏ, xanh 
dương, tím, hồng, đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 
(VN) 
44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Miếng dán thông xoang mũi; miếng dán giảm đau; băng dính dùng cho y tế; cao 
dán; cao xoa bóp; dầu thảo dược (tất cả dùng cho mục đích y tế).  
 

(210) 4-2023-37491 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 3.11.7; 3.11.24; 5.1.7; 5.1.16; 
6.19.9; 6.19.11; 18.1.8; 25.5.25; 26.13.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, hồng, 
vàng, cam, xanh lá cây đậm, đen, xanh da 
trời nhạt, nâu, nâu nhạt, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây, xanh da trời,cam nhạt, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng.  
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; ấn phẩm; tờ rơi; áp 
phích quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tạp chí xuất bản định kỳ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; cung cấp tin kinh doanh thông 
qua trang web; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ; tổ chức hội chợ, triển 
lãm cho mục đích thương mại.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 
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(210) 4-2023-37492 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731)  
LÊ QUANG DŨNG (VN) 
1416-1418 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây; kem trên cơ sở thực vật. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh kẹo dưới dạng kem nhuyễn; 
đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-37493 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Nâu. 
 

 (731) LÊ QUANG DŨNG (VN) 
1416-1418 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Trà thảo dược; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho 
mục đích y tế; đồ uống y tế. 
 
Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước mát thảo mộc (đồ uống không cồn); nước giải khát bằng 
trái cây [đồ uống]; đồ uống tăng lực (đồ uống không cồn); chế phẩm để làm đồ uống không 
cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
 

(210) 4-2023-37494 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; hộp đựng dụng cụ viết [bộ dụng cụ]; vật liệu dùng để 
viết; dụng cụ học sinh; sổ tay. 
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(210) 4-2023-37495 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, hồng nhạt, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; hộp đựng dụng cụ viết ; dụng cụ học sinh; sổ tay.  
 

(210) 4-2023-37496 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT 
ALKARI (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống hoa quả; nước uống giải khát có 
ga và không có ga; nước khoáng có bổ sung vi chất không dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-37497 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 
24.1.1; 24.13.1; 24.17.5; 25.1.6; 26.1.1; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Đen, xanh ngọc, đỏ, xám, đen nhạt, xanh 
lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT 
ALKARI (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); chất khử trùng; chế phẩm 
hóa dược; thực phẩm chức năng; đồ uống y tế. 
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(210) 4-2023-37498 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.20; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5 

(591) Vàng, cam, trắng, xanh dương, xanh lá 
cây, đỏ, xám, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIỆT AN 
VIAN TRAVEL (VN) 
145B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; tờ rơi; áp phích quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tạp 
chí xuất bản định kỳ; giấy ghi chú; tập bản đồ; sách hướng dẫn. 
 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; móc khóa bằng da; ô (dù); thẻ hành lý. 
 
Nhóm 21: Đồ trang trí bằng sứ; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc 
thuỷ tinh; cốc; tách; chén; đồ gốm để chứa đựng.  
 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi cờ bàn; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép; đồ chơikhác 
thường dùng cho buổi tiệc. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo và chương trình quảng cáo; dịch vụ quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết; marketing. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, 
tàu thuyền, vé xe; môi giới vận tải. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp thông tin về giải trí; sản xuất phim ảnh và 
chương trình truyền hình; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng 
trưng bày nghệ thuật; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; trình diễn 
cácbuổi biểu diễn trực tiếp; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; biệt thự du lịch (dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời); 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khu nghỉ 
dưỡng (resort). 
 

(210) 4-2023-37499 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 15.7.1; 24.3.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NISO (VN) 
Lầu 4, 199C Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống thực hiện bởi nhà 
hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích 
của nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên. 
 

(210) 4-2023-37500 (220) 22/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.16; 5.5.20; 15.7.1; 24.3.7 

(591) Nâu đậm, nâu. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN NISO (VN) 
Lầu 4, 199C Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 
nhân tạo. 
 

(210) 4-2023-37509 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC 
MINH HUY (VN) 
161/18 đường Đông Hưng Thuận 2, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần dài; áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; áo váy; quần áo ngủ. 
 

(210) 4-2023-37510 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH REBN GROUP (VN) 
23A9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 24: Vải; vải sợi dệt; vật liệu dệt; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải tơ nhân tạo; vải dệt 
kim. 
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(210) 4-2023-37523 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.18 

(591) Vàng đồng, trắng, hồng, xanh da trời, 

xanh lá mạ. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH QUEEN VINA (VN) 

6/7C đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót. 

 

(210) 4-2023-37524 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 

26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ 

LÂM TÂY (VN) 

21/8 đường số 25, khu phố 5, phường 

Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 
  

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công. 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; cây giống; hạt giống để trồng; hạt giống ngũ cốc, chưa xử 

lý; thảo mộc tươi. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các quầy, sạp trong hội chợ; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây 

dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải hàng hóa; cho thuê phương tiện vận tải. 
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(210) 4-2023-37530 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 8.7.25; 25.5.25; 
26.1.1; 26.1.6; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, 
đỏ, đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NGUYÊN LIỆU THỰC 
PHẨM TỰ NHIÊN (VN) 
Phòng G4, số 29-29A Huỳnh Văn Bánh, 
phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Chè (trà). 

 

(210) 4-2023-37532 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.13; 5.7.23 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá. 
 

 (731)  
TRẦN THỊ MỸ THẾ (VN) 
Số 1 đường số 12 cư xá Phú Lâm B, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán mực nước; mua bán mực photocopy; mua bán nước rửa đầu phun; mua 

bán mực dầu.  
 

(210) 4-2023-37533 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá. 
 

 (731)  
TRẦN THỊ MỸ THẾ (VN) 
Số 1, đường số 12, cư xá Phú Lâm B, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mực nước; mua bán mực photocopy; mua bán nước rửa đầu phun; mua 
bán mực dầu.  
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(210) 4-2023-37534 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.13; 5.7.23 

(591) Trắng, xanh lá, đen, đỏ. 
 

 (731)  
TRẦN THỊ MỸ THẾ (VN) 
Số 1 đường số 12 cư xá Phú Lâm B, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mực nước; mua bán mực photocopy; mua bán nước rửa đầu phun; mua 
bán mực dầu. 
 

(210) 4-2023-37535 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 6.1.2; 26.3.2; 26.3.4; 
26.7.25 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731)  
LƯỜNG KHẮC CƯỜNG (VN) 
Hẻm 8 Đoàn Kết, khu phố 4C, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 25: Giày; dép các loại. 
 

(210) 4-2023-37536 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VĨNH THỊNH ĐẠT (VN) 
Xưởng 3, lô 5, đường số 5, khu công 
nghiệp Tân Đức, ấp Bình Tiền 1, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 27: Tấm thảm; thảm trải sàn; thảm chống trơn. 
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(210) 4-2023-37539 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 25.12.1; 26.1.1; 26.4.9 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẠC STATION (VN) 
19 Hoàng Trọng Mậu, khu đô thị Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

(210) 4-2023-37542 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.7.19; 11.1.5 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731)  
PHAN KẢNH TÙNG (VN) 
01 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đánh giá thực 
phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-37545 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.20 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
LV PHARMA (VN) 
40/27 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2023-37548 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUKA 

(VN) 
386/15 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 25: Áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; trang phục; quần áo may sẵn; áo 
váy; mạng che mặt [trang phục]; giày. 
 
Nhóm 41: Nhiếp ảnh; quay phim; dựng phim; ghi băng video; ghi băng hình; thu băng video. 
 

(210) 4-2023-37551 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.21; 11.7.3; 26.5.1 

(591) Đen, xám, đỏ. 
 

 (731)  
MAI THỊ NHÃ DUNG (VN) 
K3.38 khu dân cư River Park, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách; ví đựng danh thiếp và ví bỏ túi; túi đeo vai chéo; cặp 

xách; ví (bóp). 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; khăn quàng cổ; quần áo may sẵn; thắt lưng (trang phục); đồ 
đội đầu; đồ đi chân. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; thu tiền thuê 
nhà; bất động sản. 
 

(210) 4-2023-37552 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) LƯU XUÂN TRƯỜNG (VN) 

Tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm có 

nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu. 
 
Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược 
phẩm,vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-37554 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI YUI BEAUTY (VN) 
362/18 KV Bình Chánh, phường Long 
Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm chống nắng; mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-37555 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

LÊ VIỆT HỢP (VN) 

Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 09: Loa; dây cáp điện; micro; bộ ghép nối âm thanh; tai nghe; micro cho loa không 

dây. 

 

(210) 4-2023-37560 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh rêu. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ỨNG 

DỤNG NGỌC ANH (VN) 

474/22A Hậu Giang, phường 12, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-37562 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.3.23; 26.4.7; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ YOUCAI (VN) 

78/3 khu phố Khánh Thạnh, phường Tân 

Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 
  

(511) Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa gỗ ván dăm; cửa gỗ ván lạng; cửa gỗ tự nhiên.  
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(210) 4-2023-37563 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.3.23; 26.4.7; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ YOUCAI (VN) 
78/3 Khu phố Khánh Thạnh, phường Tân 
Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa gỗ ván dăm; cửa gỗ ván lạng; cửa gỗ tự nhiên. 

 

(210) 4-2023-37564 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ YOUCAI (VN) 
78/3 khu phố Khánh Thạnh, phường Tân 
Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; tượng bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật. 

 

(210) 4-2023-37566 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
YUEJIN (VN) 
34 đường số 12, phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-37567 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 5.9.6; 8.1.16; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THANH PHONG (VN) 
80/59/60 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán ăn vặt; quán sủi cảo; quán nước uống; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ. 
 

(210) 4-2023-37568 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TM DV COSTEC 
(VN) 
36C/24 đường 762 Hồng Bàng, phường 
1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Phim cách nhiệt dán ngoài cửa kính xe ô tô hoặc cửa kính của toà nhà. 

 

(210) 4-2023-37569 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THÁI HUY LONG 
(VN) 
544/5 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy nông nghiệp; thiết bị máy nông nghiệp; phụ tùng máy nông nghiệp; bánh 

răng truyền động cho máy móc công nghiệp và nông nghiệp; xích cho máy công nghiệp và 
nông nghiệp. 
 

(210) 4-2023-37570 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.2.7 

(591) Vàng, đỏ cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ THÔNG 
MINH (VN) 
26/2 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Tây Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy đột thủy lực; máy phay nhôm cnc; máy cắt nhôm. 
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(210) 4-2023-37571 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 8.1.1; 19.1.12; 26.4.18 

(591) Vàng, cam, nâu, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NTP FOOD (VN) 
16/6 đường 297, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì. 

 

(210) 4-2023-37572 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 11.1.6 

(591) Xanh, trắng, đen. 
 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ NHO CẢNH NHO 
KIỂNG A8 PHƯỚC THUẬN, NINH 
THUẬN (VN) 
Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 30: Bánh hỏi. 

 

(210) 4-2023-37575 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Tím. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SWEETLIFE 
VIỆT NAM (VN) 
2 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo; 
kem lạnh. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm sôcôla, đồ uống trên cơ sở sôcôla, ca cao, đồ uống 
trên cơ sở ca cao, bánh kẹo, kem lạnh. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2023-37576 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 3.7.17; 5.3.13; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Cam nâu, nâu, trắng. 
 

 (731)  
TRƯƠNG THANH HẢI YẾN (VN) 
184/29 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể (spa); dịch 
vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; dịch vụ phòng khám chữa bệnh. 
 

(210) 4-2023-37577 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Đỏ cam nhạt, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THỜI 
TRANG VINASHOP (VN) 
53A Tam Bình, phường Tam Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ gỗ, đồ trang trí nội 
thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm, bằng sành, bằng sứ và 
bằng thủy tinh dùng trong gia đình, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, vải 
và hàng dệt, khăn trải bàn (không bằng giấy), khăn phủ giường. 
 

(210) 4-2023-37581 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

VÕ VĂN TẤN (VN) 
49 Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2023-37582 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH L SEOUL (VN) 
257B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: quần áo, túi xách, giày dép. 
 

(210) 4-2023-37583 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh dương nhạt. 
 

 (731)  
MO KYUNGHOON (KR) 
413/902 Hugok-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ví; balo; vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-37601 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 
SẮC VIỆT (VN) 
Lầu 4, Block A, tòa nhà Viettel, 285 
Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-37602 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 
SẮC VIỆT (VN) 
Lầu 4, Block A, tòa nhà Viettel, 285 
Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-37603 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.1; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOMLIFE 
(VN) 
P.903, tầng 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo 
hiểm. 
 

(210) 4-2023-37604 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 25.7.5; 26.3.23; 26.4.4; 26.5.4 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731)  
NGUYỄN MINH ĐỨC (VN) 
Tổ 1, khu phố 2, phường Lạc Đạo, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; khóa đào tạo từ xa; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất 
podcast. 
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(210) 4-2023-37621 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH UNITED EYECARE 
VIỆT NAM (VN) 
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Vietnam 
Business Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mua bán mắt kính và các phụ kiện mắt kính. 

 

(210) 4-2023-37622 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH IGGVIỆT NAM (VN) 
44/8 đường số 16, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Miếng dán hạ sốt; miếng dán giảm đau (dùng cho mục đích y tế); miếng dán thông 

xoang mũi (dùng cho mục đích y tế); băng keo cá nhân (dùng cho mục đích y tế); băng dính 
dùng cho mục đích y tế; miếng dán mụn dùng cho mục đích trị mụn (mục đích y tế); cao dán 
dùng cho mục đích y tế; cao xoa bóp (dùng cho mục đích y tế); ống hít thông mũi (dùng cho 
mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-37625 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH NAM VIỆT (VN) 
22A Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh trung thu. 

 

(210) 4-2023-37626 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 18.2.1; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, đen, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NAM VIỆT (VN) 
22A Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh trung thu. 
 

(210) 4-2023-37640 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.24; 26.13.1 

(591) Hồng, nâu. 
 

 (731)  
LƯƠNG THỊ NGUYÊN KIM (VN) 
295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; bít tất (vớ); giày dép; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng cổ; găng tay. 
 

(210) 4-2023-37641 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731)  
NGUYỄN HỮU THANH (VN) 
44 Nguyễn Phong Sắc, phường An Mỹ, 
thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 13: Ống phóng pháo hoa; bộ điểm hỏa pháo hoa; vật liệu nổ công nghiệp; phụ kiện nổ; 
pháo hoa; phụ kiện pháo hoa. 
 

(210) 4-2023-37642 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA 
(VN) 
3 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nệm, giường, gối, cũi, tủ, ghế, 
tấm trải phủ giường (drap trải giường), vỏ gối, vỏ nệm, chăn (mền), vỏ chăn (mền), tấm bảo 
vệ nệm.  
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(210) 4-2023-37643 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh, xám, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA 
(VN) 
3 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nệm, giường, gối, cũi, tủ, ghế, 
tấm trải phủ giường (drap trải giường), vỏ gối, vỏ nệm, chăn (mền), vỏ chăn (mền), tấm bảo 
vệ nệm. 
 

(210) 4-2023-37644 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA 
(VN) 
3 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nệm, giường, gối, cũi, tủ, ghế, 
tấm trải phủ giường (drap trải giường), vỏ gối, vỏ nệm, chăn (mền), vỏ chăn (mền), tấm bảo 
vệ nệm. 
 

(210) 4-2023-37645 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA 
(VN) 
3 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nệm, giường, gối, cũi, tủ, ghế, 
tấm trải phủ giường (drap trải giường), vỏ gối, vỏ nệm, chăn (mền), vỏ chăn (mền), tấm bảo 
vệ nệm. 
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(210) 4-2023-37646 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lục, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA 
(VN) 
3 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nệm, giường, gối, cũi, tủ, ghế, 

tấm trải phủ giường (drap trải giường), vỏ gối, vỏ nệm, chăn (mền), vỏ chăn (mền), tấm bảo 
vệ nệm. 
 

(210) 4-2023-37654 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.7.25 

(591) Trắng, đen, xanh xám, xanh hồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG GẠCH MÀI PICASSO (VN) 
51 đường 27/4, tổ 5, khu phố 3, phường 
Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 19: Gạch; gạch đá mài; gạch chịu lửa; đá nhân tạo.  

 

(210) 4-2023-37655 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Xanh ngọc, vàng đất. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH BLUELIFE 
SCIENCE (VN) 
Số 1, đường 14, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà nhân sâm (đồ uống từ nước ép nhân sâm trắng); trà nhân sâm; đồ uống (nước 

ép nhân sâm); trà thảo mộc; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không dùng 
cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 32: Dịch chiết nhân sâm (dùng làm đồ uống), đồ uống làm từ nước ép nhân sâm trắng, 
đồ uống không cồn có chứa nước ép nhân sâm trắng, đồ uống hỗn hợp không cồn, đồ uống 
không có cồn có hương vị trà, nước uống dùng trong bữa ăn. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

275 
 

(210) 4-2023-37656 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.11.8 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH MALEN AUTO 
(VN) 
23 đường N1, Phú Hồng Thịnh VI, 
phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị điều hướng cho xe cộ 

[máy vi tính trên xe cộ]; màn hình video; màn hiển thị video có thể đeo; màn hình điện tử 
hiển thị chữ số.  
 

(210) 4-2023-37720 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KXI 
(VN) 
Số 1.01, tầng 1, khu thương mại - dịch 
vụ, khu II, cao ốc văn phòng - thương 
mại dịch vụ - căn hộ The Prince 
Residence, số 17-19-21 đường Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: tủ đựng, tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp, ghế dài (đồ đạc), tủ 
nhiều ngăn, bàn làm việc, đồ đạc dùng trong văn phòng, giá để treo quần áo, khung treo trang 
phục, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), ghế ngồi, tủ đựng quần áo, ghế sofa, đồ trang trí 
nội thất bằng gỗ, gương soi, khung tranh ảnh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
dụng cụ nhà bếp, đèn trang trí, bình hoa, tượng trang trí, đồng hồ, cây cảnh, chậu cây, chăn, 
ga, gối, nệm.  
 

(210) 4-2023-37721 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KXI 

(VN) 
Số 1.01, tầng 1, khu thương mại - dịch 
vụ, khu II, cao ốc văn phòng - thương 
mại dịch vụ - căn hộ The Prince 
Residence, số 17-19-21 đường Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: tủ đựng, tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp, ghế dài (đồ đạc), tủ 
nhiều ngăn, bàn làm việc, đồ đạc dùng trong văn phòng, giá để treo quần áo, khung treo trang 
phục, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), ghế ngồi, tủ đựng quần áo, ghế sofa, đồ trang trí 
nội thất bằng gỗ, gương soi, khung tranh ảnh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
dụng cụ nhà bếp, đèn trang trí, bình hoa, tượng trang trí, đồng hồ, cây cảnh, chậu cây, chăn, 
ga, gối, nệm.  
 

(210) 4-2023-37722 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KXI 
(VN) 
Số 1.01, tầng 1, khu thương mại - dịch 
vụ, khu II, cao ốc văn phòng - thương 
mại dịch vụ - căn hộ The Prince 
Residence, số 17-19-21 đường Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: tủ đựng, tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp, ghế dài (đồ đạc), tủ 
nhiều ngăn, bàn làm việc, đồ đạc dùng trong văn phòng, giá để treo quần áo, khung treo trang 
phục, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), ghế ngồi, tủ đựng quần áo, ghế sofa, đồ trang trí 
nội thất bằng gỗ, gương soi, khung tranh ảnh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
dụng cụ nhà bếp, đèn trang trí, bình hoa, tượng trang trí, đồng hồ, cây cảnh, chậu cây, chăn, 
ga, gối, nệm. 
 

(210) 4-2023-37731 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư Sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-37732 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư Sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-37740 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
DENG,YUHUA (CN) 
No. 75 Xiangyang Road, Jinlan Town, 
Hengyang County, Hunan 
Province,China 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Keo; keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán giày dép (keo dán dùng trong công 
nghiệp); keo dính giày. 
 

(210) 4-2023-37741 (220) 23/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LÁ CHUỐI HOA 
(VN) 
Sạp 17-37 khu B1, chợ Xóm Củi, phường 
11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 31: Lá chuối tươi; các loại lá cây tươi; trái cây tươi. 
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(210) 4-2023-37742 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH 
QUỐC TẾ HAHA TRAVEL (VN) 
Số 120/4 Nguyễn Kim, phường 06, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay và tàu hỏa; dịch vụ 
cho thuê xe ô tô; dịch vụ đặt chỗ trước du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-37743 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.13; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Trắng, cam, xanh dương. 
 

 (731)  
LÊ VĂN LÂM (VN) 
640/34A, tổ 3, khu phố 1, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy phun sương, gỗ xẻ, loa, máy báo động bằng âm thanh, yến sào, sản 
phẩm yếnsào, đông trùng hạ thảo, sản phẩm từ đông trùng hạ thảo.  
 

(210) 4-2023-37744 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA 
INTERNATIONAL 
 (VN) 
153/1B Lê Thị Lơ, ấp Tân Thới 1, xã Tân 
Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Bột kem béo; bột kem không sữa; các sản phẩm làm từ sữa bột (thành phần chủ 
yếu là sữa bột): bột pudding trứng gà, bột pudding socola, bột pudding dưa lưới, bột pudding 
dâu; sương sáo đen (thạch cho thực phẩm); sương sáo trắng (thạch cho thực phẩm); hạt đậu 
đỏ (đã qua chế biến); thạch dừa; mứt bưởi hồng (mứt ướt); lạp xưởng. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; trà sữa (thành phần chủ yếu là trà); trân châu (được làm từ bột ngũ 
cốc); bột hương sữa (hương liệu thực phẩm); các loại hạt thạch thủy tinh (làm từ nước và chất 
phụ gia thực phẩm). 
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Nhóm 32: Siro dùng cho đồ uống; nước dừa (đồ uống); nước trái cây (đồ uống); nước ép trái 
cây tươi đông lạnh; sinh tố; bột trái cây để làm đồ uống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: nguyên liệu làm bánh, dụng cụ làm 
bánh, pho mát, kem trên cơ sở thực vật, kem đánh dậy bọt, kem lạnh, bơ, đường, trứng muối, 
sữa, ca cao, socola, hương liệu vani dùng cho nấu nướng, đường thắng [phẩm màu cho thực 
phẩm], nhân làm bánh (bao gồm: nhân đậu xanh, nhân khoai môn, nhân hạt sen, nhân dừa 
hương sữa, nhân mứt khóm, nhân mứt dâu, nhân đậu xanh lá dứa, nhân mè đen, nhân sầu 
riêng, nhân trà xanh, nhân đậu đỏ), khuôn bánh ngọt, khay đựng bánh, máy đánh trứng, cân 
tiểu li, giấy nến, giấy bạc, thực phẩm chức năng, hương liệu [tinh dầu], hương liệu cho bánh 
ngọt [tinh dầu], hương liệu cho thực phẩm [tinh dầu], tinh dầu, mỹ phẩm, nguyên liệu pha 
chế (bao gồm: lá gelantine, bột gelantine, bột trà sữa, thạch, trà, trân châu, bột trái cây, siro, 
nước sinh tố), nguyên liệu nấu chè (bao gồm: bột rau câu, bột thạch, long nhãn, táo đỏ sấy, 
bột trà xanh), nguyên liệu thảo mộc (bao gồm: hoa, thảo mộc tươi, thảo mộc đã được bảo 
quản [gia vị]), dược liệu khô (bao gồm: cam thảo, vỏ quế, thảo quả, hoa đại hồi khô, nụ hoa 
lavender khô, nụ hoa lài khô, lá nguyệt quế, hoa đậu biếc, hồng hoa tây tạng, hoa hồng nụ, lá 
húng quế tây, lá hương thảo, bồ kết, lá ngải cứu, cỏ xạ hương, hoa cúc nụ), gia vị, bia, rượu 
gạo, rượu mạnh. 
 

(210) 4-2023-37745 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ 
THANH (VN) 
Lô I-A2 đường 23B, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 19: Gạch men các loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là gạch men các loại. 
 

(210) 4-2023-37746 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.16; 3.9.24; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
THỦY SẢN AN PHÁT (VN) 
Lô 232/1, đường số 4, KCN Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 29: Cá đuối rim lá chanh; cá đuối rim mè; cá đuối tẩm gia vị; cá đét tẩm gia vị; cá chỉ 
rim lá chanh; cá chỉ rim mè; da cá vị trứng muối; da cá hồi vị trứng muối; da cá vị tỏi ớt; mực 
nướng ăn liền; tép sấy ăn liền; tôm xẻ bướm; cá mai sấy ăn liền; cá cơm sấy giòn; mực khô; 
cá khô; tôm khô. 
 

(210) 4-2023-37747 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 8.7.5; 24.3.7; 25.1.6; 
25.5.25; 26.1.1; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng nhạt, vàng, da cam, da 
cam đậm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
xanh dương, nâu, đen, trắng. 

 

 (731)  
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM ĐẠI VŨ (VN) 
Số 28C, đường Chợ Chiều, tổ 36, ấp 
Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Tép sấy ăn liền. 
 

(210) 4-2023-37748 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.1; 5.13.4; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ UYÊN HƯNG (VN) 
387 Xuân Thủy, KDC Cái Sơn Hàng 
Bàng (Hồng Phát), phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì; mứt khô (dạng bánh kẹo); cà phê. 
 

(210) 4-2023-37749 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ LINH (VN) 

Thôn 12, xã Krông Búk, huyện Krông 
Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 05: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-37750 (220) 23/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, đỏ, nâu, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CAREFORE GLOBAL VIỆT NAM 
(VN) 
L6060T09, Vinhomes Golden River, số 2 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Các sản phẩm dùng cho mục đích y tế như: thực phẩm chức năng, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn kiêng, nước uống bổ sung muối và khoáng chất cho cơ thể; sữa bột cho trẻ em; 
thực phẩm cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Sữa; chất thay thế sữa; sữa chua; phô mát; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa trong 
đó sữa là chủ yếu. 
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; marketing; quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-37760 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 18.5.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH HAPPY 
TOUR (VN) 
20 Thới An 11, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận 

chuyển khách lữ hành; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

(210) 4-2023-37765 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.20; 5.7.21; 
5.13.1; 26.1.1 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN 
NHIÊN ADEVA NATURALS (VN) 
259C Nguyễn Công Hoan, phường Hòa 
An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm mát hơi thở. 
 
Nhóm 05: Thảo dược chăm sóc răng miệng; kem đánh răng thảo dược; nước súc miệng thảo 
dược. 
 

(210) 4-2023-37783 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ECLO (VN) 
54 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 09: Camera trí tuệ nhân tạo; camera nhận diện sinh trắc học; thiết bị nhận diện khuôn 
mặt; camera giám sát; thiết bị quay phim (camera). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm camera trí tuệ nhân tạo, camera nhận diện 
sinh trắc học, thiết bị nhận diện khuôn mặt. 
 

(210) 4-2023-37784 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 198MOT (VN) 
Số 198 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống không cồn, rượu, bia, thuốc lá, đường, 

sữa, sản phẩm từ sữa, bánh, mứt, kẹo, giày, dép, quần, áo, ba lô, túi xách, vali, rau, củ, hoa 
quả, sản phẩm nông sản, thịt, cá, tôm, sản phẩm thủy sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống theo hợp đồng. 
 

(210) 4-2023-37789 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.11; 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 11.3.18 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xám, đen. 
 

 (731) BÙI VĂN RINH (VN) 
390/34/3/29 quốc lộ 1A, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-37791 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM VĨ HUY (VN) 
Số 117, ấp 5 lô 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh pía (bánh kẹo); bánh kẹo trái cây. 

 

(210) 4-2023-37797 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH MALEN AUTO 
(VN) 
23, đường N1, Phú Hồng Thịnh VI, Bình 
An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu; que khuếch tán tinh dầu (được bán theo bộ với tinh dầu); hỗn hợp thơm 

làm từ cánh hoa khô và hương liệu; nước hoa xe ô tô; thiết bị khuếch tán hương thơm thụ 
động, cụ thể là bộ khuếch tán không khí bao gồm bấc và dầu thơm đựng trong một hộp chứa 
để tỏa hương thơm bằng cách khuếch tán vào không khí. 
 
Nhóm 11: Máy lọc không khí và khử mùi ô tô; máy tạo ẩm trên ô tô; thiết bị (máy) xông hơi 
(có sử dụng tinh dầu). 
 

(210) 4-2023-37802 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT 
ALKARI (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống hoa quả; nước uống giải khát có 
ga và không có ga; nước khoáng có bổ sung vi chất không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-37808 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH PETKO (VN) 
Tầng 19 tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-37820 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM GIA 
PHÁT (VN) 
124 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm ăn chay (chế biến từ rau, củ, quả, đậu phụ). 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn chay (chế biến từ bột). 
 

(210) 4-2023-37827 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ANALEE FRESH FOOD 
(VN) 
67 đường Hàn Thuyên, phường Bình 
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến; hoa có thể ăn được, đã sấy khô; sản 

phẩm sữa; thịt đã được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; ca cao; cà phê; trà; sôcôla; mì sợi. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; rong biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; yến 
mạch; nấm tươi; rau tươi; động vật sống. 
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Nhóm 32: Bia; hèm bia; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; đồ uống không có cồn; bột làm 
nước giải khát. 
 
Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn, trừ bia; rượu; rượu cốc-tai; đồ uống trên 
cơ sở rượu vang; chiết xuất trái cây [có cồn]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, đại lý ký gửi hàng hóa, trưng bày sản 
phẩm, quảng cáo các sản phẩm bao gồm: trái cây được bảo quản, trái cây đã chế biến, salad 
trái cây, trái cây đóng hộp, trái cây ép dạng sệt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, rau 
đã được bảo quản, rau đã sấy khô, rau muối, salad rau củ, rau củ đóng hộp, rau củ quả đã chế 
biến, hạt đã chế biến, hoa có thể ăn được đã sấy khô, dầu dùng cho thực phẩm, thạch cho 
thực phẩm (trừ bánh kẹo), đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, sản phẩm thay 
thế sữa, trứng, pa-tê gan, chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu 
cháo, nội tạng gia súc dùng làm thực phẩm, gia cầm không còn sống, thịt đã được bảo quản, 
thịt đóng hộp, thịt sấy khô nhiệt độ thấp, thực phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, tổ chim ăn được, 
côn trùng ăn được không còn sống, mứt quả ướt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau, gia vị, gia vị thập cẩm, thảo 
mộc đã bảo quản [gia vị], bánh kẹo, kem lạnh, ca cao, đồ uống trên cơ sở ca cao, cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, sôcôla, đồ uống trên cơ sở sôcôla, hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, tinh dầu cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu), muối nấu ăn, nghệ, đường, giấm, chất làm ngọt tự nhiên, bột mì, bột gạo dùng cho mục 
đích nấu nướng, tinh bột cho thực phẩm, men làm bánh, mỳ ống, mì sợi, bún, miến, sủi cảo 
(jiaozi), mì (ramen), hỗn hợp bột để làm bánh xèo, cơm ăn liền, bánh mỳ, gạo, thực phẩm 
trên cơ sở yến mạch, thạch trái cây [dạng kẹo bánh], thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, trái cây có múi tươi, tảo chưa xử lý dùng làm thức ăn cho 
người hoặc động vật, rong biển chưa xử lý dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật, yến 
mạch, nấm tươi, rau tươi, quả tươi, thảo mộc tươi, động vật sống, bia, hèm bia, đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống, nước [đồ uống], 
nước khoáng [đồ uống], đồ uống không có cồn, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế), cốc-tai trên cơ sở bia, đồ uống dùng trong thể thao giàu 
protein, đồ uống tăng lực, bột làm nước giải khát, đồ uống được chưng cất, đồ uống có cồn 
trừ bia, rượu, rượu cốc-tai, đồ uống trên cơ sở rượu vang, chiết xuất trái cây [có cồn]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; 
dịch vụ quán bia. 
 

(210) 4-2023-37828 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731)  
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH 
DOANH VÀNG VÀ CẦM ĐỒ KIM LY 
(VN) 
Số 456 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 
Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, mỹ nghệ. 
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(210) 4-2023-37829 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH 
DOANH VÀNG VÀ CẦM ĐỒ KIM LY 
(VN) 
Số 456 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 
Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, mỹ nghệ. 

 

(210) 4-2023-37833 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.1.2; 26.13.1 

(591) Vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LIGUST & CO (VN) 
140 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh. 

 

(210) 4-2023-37834 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.1.5 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LIGUST & CO (VN) 
140 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-37835 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.7.25 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI SƠN 
HOLDING (VN) 
5/104A Trần Thị Bốc, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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Nhóm 19: Vật liệu không bằng kim loại, dùng trong xây dựng. 
 
Nhóm 36: Bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải. 
 

(210) 4-2023-37836 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LA SH VE BAKERY 
(VN) 
Số 02 đường số 16, lô M8, khu phố Phú 
Mỹ Hưng - Midtown, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; bánh kẹo. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-37848 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LE COMPTOIR (VN) 
12 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-37849 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 7.3.3 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LE COMPTOIR (VN) 
12 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-37850 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LE COMPTOIR (VN) 
12 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-37856 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
TRẦN NGUYÊN GIÁP (VN) 
12 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trung tâm 

chăm sóc sức khoẻ. 
 

(210) 4-2023-37857 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.5; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM 
MỸ LAM GIANG (VN) 
190 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trung tâm 

chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-37859 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
NGUYỄN DUY (VN) 
Tầng 8, 123 Lý Chính Thắng, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh các công trình công nghiệp và dân dụng; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, 
đồ dùng gia đình (nội thất); dịch vụ vệ sinh theo yêu cầu như: vệ sinh sofa, thảm, cửa kính 
tòa nhà; dịch vụ diệt côn trùng có hại (không bao gồm các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp 
hoặc làm vườn); dịch vụ diệt trừ động vật có hại (ngoài loại dùng cho nông nghiệp, lâm 
nghiệp hoặc làm vườn); dịch vụ khử trùng hàng hóa, công trình, phương tiện; dịch vụ diệt 
côn trùng trong các tòa nhà. 
 

(210) 4-2023-37875 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.6 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) LIÊN ĐOÀN KIẾM ĐẠO THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH (VN) 
725/14 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 
 

(210) 4-2023-37876 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.6 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) LIÊN ĐOÀN KIẾM ĐẠO THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH (VN) 
725/14 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 
 

(210) 4-2023-37902 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng chanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
DỊCH VỤ KHÔI NGUYÊN (VN) 
C-10-09, tầng 10, block C, cao ốc văn 
phòng và căn hộ Luxcity, 528 Huỳnh Tấn 
Phát, phường Bình Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở 
sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; trà. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-37921 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 5.11.11; 18.5.1; 24.15.1; 25.5.25; 
26.1.6 

(591) Vàng, đỏ, cam, hồng, đen, trắng, xanh 
dương, xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO 
VỆ THỰC VẬT G.A.P (VN) 
A79 khu dân cư Ứng Thành, đường Ba 
Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 

 

(210) 4-2023-37922 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 5.7.3; 18.5.1; 19.7.1; 24.15.1; 
25.5.25; 26.1.6 

(591) Đen, cam, đỏ, vàng, xanh lá, trắng, vàng 
cam, hồng, xanh nước biển, xanh dương 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO 
VỆ THỰC VẬT G.A.P (VN) 
A79 khu dân cư Ứng Thành, đường Ba 
Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 

 

(210) 4-2023-37923 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.21; 5.7.3; 18.5.1; 24.15.1; 
25.5.25; 26.1.6; 26.13.1 

(591) Xanh nước biển, vàng, trắng, đen, xanh 
dương đậm, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO 
VỆ THỰC VẬT G.A.P (VN) 
A79 khu dân cư Ứng Thành, đường Ba 
Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 
 

(210) 4-2023-37924 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 3.1.24 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH I LOVE 
HANDMADE (VN) 
53/70/18 Trần Khánh Dư, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; váy đầm; giày dép; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-37925 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 9.7.1 

(591) Đỏ, nâu. 
 

 (731)  
TRỊNH THỊ BÍCH THẢO (VN) 
Tổ 20, phường 2, thành phố Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-37939 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG 
(VN) 
145 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Đĩa cd; đĩa vcd; đĩa dvd; băng video; sách điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy 
học. 
 
Nhóm 16: Sách; vở; tập bản đồ (atlases); tranh ảnh; bản đồ địa lý; tạp chí, tập san. 
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(210) 4-2023-37940 (220) 24/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 24.15.1; 26.4.10; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG 
(VN) 
145 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Đĩa cd; đĩa vcd; đĩa dvd; băng video; sách điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy 
học. 
 

(210) 4-2023-37941 (220) 24/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 15.7.1; 24.3.7; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lục, xanh lá, xanh lá nhạt, 
trắng kem, vàng, vàng nhạt. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TBT FOOD (VN) 
917 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt sầu riêng; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-37942 (220) 24/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-37971 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 24.17.5; 24.17.8; 25.1.5; 
25.1.9; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÚC 
TIẾN THƯƠNG MẠI NAM THÀNH 
ĐÔ (VN) 
L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Nông sản đã qua chế biến như: hạt điều, hạt óc chó, hạt dẻ cười, hạt mắc ca (hạt 

macca), hạt sen, quả táo tàu. 
 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: cà 
phê, đồ uống trên cơsở cà phê, hạt điều đã qua chế biến, hạt điều rang muối, hạt điều rang, 
hạt điều sấy. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán bán cà phê lưu động; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-37972 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.3.1; 26.3.2 
 

 (731) HỒ THỊ THẢO (VN) 
13/6A đường Số 9 khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn. 

 

(210) 4-2023-37999 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh lá, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AJS GLOBAL 
SOLUTIONS (VN) 
239/57 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 17: Phim dán cách nhiệt; phim dán đổi màu kính; phim dán trang trí kính; phim dán 
cánh kính tủ bếp; phim dán kính mặt dựng; phim PPF (dán bảo vệ màu sơn xe cộ, trang trí 
xe). 
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(210) 4-2023-38051 (220) 25/08/2023 

(300) 2023-038996 11/04/2023 JP 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đen, trắng, ghi, đỏ. 
 

 (731)  
UNIADEX, LTD. (JP) 
1-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8560, 
Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; giới thiệu công ty và các sản phẩm và dịch vụ của công ty 
trên internet; giới thiệu công ty trên internet và các phương tiện khác; cho thuê không gian 
quảng cáo; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo, marketing 
và đẩy mạnh bán hàng cho người khác; hỗ trợ marketing; cổ vấn kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh liên quan đến triển khai dự án công nghệ thông tin và cấu trúc hệ thống liên quan đến 
công nghệ thông tin; tư vấn hoặc cố vấn việc bán máy và thiết bị liên quan đến triển khai dự 
án công nghệ thông tin; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến sự vận hành của hệ thống 
mạng lưới viễn thông và hệ thống mạng lưới máy tính; dịch vụ xúc tiến và đẩy mạnh bán 
hàng; phân tích chẩn đoán và tư vấn cho doanh nghiệp (về kinh doanh); quản lý kinh doanh; 
nghiên cứu marketing hoặc phân tích marketing; cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa; 
dịch vụ thuê ngoài có bản chất là sắp xếp việc mua sám cho người khác; lưu trữ tài liệu hoặc 
sao lưu vào băng từ; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu (chức năng văn 
phòng); cập nhật và duy trì dữ liệu trên cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông tin và hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; vận hành hệ thống máy vi tính có bản chất là hỗ trợ 
quản lý kinh doanh trong việc vận hành hệ thống máy vi tính cho người khác; vận hành máy 
vi tính, máy đánh chữ, máy telex hoặc máy khác dùng cho văn phòng có bản chất là hỗ trợ 
quản lý kinh doanh trong việc vận hành máy vi tính, máy đánh chữ, máy telex hoặc máy khác 
dùng cho văn phòng; quản lý vận hành (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh) liên quan đến vận hành 
máy vi tính và hệ thống máy vi tính, hoặc cung cấp thông tin liên quan đến chúng; tư vấn và 
cố vấn trong việc vận hành máy vi tính và cung cấp thông tin liên quan đến chúng có bản 
chất là việc tư vấn và cố vấn liên quan đến hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc vận hành 
máy vi tính cho người khác, và cung cấp thông tin liên quan đến chúng.  
 

(210) 4-2023-38098 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 24.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, trắng. 

 

 (731)  
NUTRICIA INTERNATIONAL B.V. 
(NL) 
Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, 
Netherlands 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt; thực phẩm và chất ăn kiêng phù hợp 
với mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm cho người có bệnh tật/tàn tật; sữa công 
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thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt; sữa không có 
nguồn gốc động vật và trên cơ sở thực vật dành cho em bé, cụ thể là sữa làm từ thực vật, rau 
củ, ngũ cốc, hạt cây lương thực, hạt quả hạch, hạt khô, đậu và trái cây; sản phẩm dinh dưỡng 
để sử dụng với mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; ngũ cốc cho trẻ sơ sinh; chế phẩm 
vitamin dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dành cho phụ nữ có thai, đang tiết sữa 
và cho con bú (thích hợp cho mục đích y tế); sữa ăn kiêng dành cho phụ nữ có thai, đang tiết 
sữa và cho con bú (thích hợp cho mục đích y tế); chất xơ ăn kiêng; chất bổ sung protein dùng 
cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ đạm đậu nành; thức uống bổ sung protein [thực phẩm 
chức năng]; thanh năng lượng dùng làm thực phẩm bổ sung [thực phẩm chức năng]; chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho con người. 
 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa chua; sản phẩm thay thế sữa; sữa và sản sữa trên cơ sở 
thực vật, cụ thể là sữa làm từ thực vật, rau củ, hạt cây lương thực, hạt quả hạch, hạt khô, đậu 
và trái cây; pho mát làm từ sữa đã gạn kem; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; mứt quả ướt; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thanh đồ ăn nhanh trên cơ sở hạt quả hạch; thanh đồ 
ăn nhanh trên cơ sở hạt khô; thanh đồ ăn nhanh trên cơ sở sữa probiotic; sữa bột, trừ loại 
dùng cho em bé; đồ ăn đông lạnh, đã chế biến, sấy khô, được bảo quản hoặc đóng gói có 
chứa chủ yếu là thịt, cá, gia cầm, giăm bông, rau củ và thịt thú săn; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở sữa chua; chất đặc sệt làm từ trái cây nghiền nhừ/xay nhuyễn (puree hoa quả). 
 

(210) 4-2023-38101 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẨM TÚ 
DARLING (VN) 
312/32 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-38103 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 19.9.1; 26.5.1 

(591) Trắng, đen, vàng nâu nhạt, đỏ, cam cháy. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ NMK (VN) 
326/1 Hương lộ 80, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Viên nghệ mật ong dùng để chữa bệnh; chanh đào ngâm mật ong dùng để chữa 
bệnh ho; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; rượu thuốc; tinh bột nghệ vàng (thực phẩm 
chức năng); bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền trong y tế. 
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(210) 4-2023-38111 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 24.17.18 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN SƠN (VN) 
Số 336/16/44A Nguyễn Văn Luông, 
phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 19: Keo dán gạch dạng nước (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo dán gạch dạng bột 
(hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà ron (hỗn hợp vữa xi măng và chất phụ gia); gạch xây 
nhà. 
 

(210) 4-2023-38112 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.20; 
5.5.21 

(591) Xanh lá đậm, vàng nhạt. 
 

 (731)  
NGUYỄN VĂN RÔ KA (VN) 
115/28/19 Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà; dịch vụ ăn uống, giải khát. 
 

(210) 4-2023-38115 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng, xanh, đen, màu da. 
 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ NHÃN LỒNG HỒNG 
KỲ (VN) 
Xóm Kỳ, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

  

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi: quả nhãn lồng. 
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(210) 4-2023-38116 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng, xanh. 
 

 (731)  

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU, CỦ, 

QUẢ AN TOÀN VĂN GIANG (VN) 

Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi: quả cam. 

 

(210) 4-2023-38117 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, vàng, 

đỏ. 
 

 (731)  

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP - THỦY SẢN MINH PHÁT 

(VN) 

Ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 29: Cá khô, tôm khô, mực khô và mắm các loại. 

 

(210) 4-2023-38118 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731)  

HỘ KINH DOANH CHẢ CÁ CÁT 

TƯỜNG (VN) 

Ấp nhà máy A, xã Tân Phú, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 29: Chả cá. 
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(210) 4-2023-38120 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
TÙNG (VN) 
Tổ 5, ấp Đông Hậu, xã Ngại Tứ, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị điện cụ thể là: công tắc điện, ổ cắm điện, dây điện, dụng cụ ngắt mạch 
điện an toàn (CB cóc, CB chống giật). 
 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led; đèn pin; đèn đội đầu; đèn xách tay; bóng led tích điện. 
 

(210) 4-2023-38121 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Be, đen. 
 

 (731)  
PHÙNG ĐĂNG MINH (VN) 
Thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương 
Tài, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví; bóp. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-38133 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 3.7.17; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Tím. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV VIỄN ĐÔNG 
SÀI GÒN (VN) 
174/1A An Phú Đông 10, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 21: Bông tắm. 
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(210) 4-2023-38135 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.1.1 

(591) Cam, cam đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG ỐNG NGẮM (VN) 
12D Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; thăm dò dư luận; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phát hành phim. 
 

(210) 4-2023-38141 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 20.5.7; 26.1.1 

(591) Xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XUẤT 
NHẬP KHẨU ND (VN) 
399-399A Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Mứt ướt; trái cây đông lạnh; chất béo từ dừa; rau củ quả đã chế biến; trái cây đã 

chế biến; thịt quả, cùi của trái cây; trái cây được bảo quản; hạt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; cà phê; chế phẩm ngũ cốc; trà; muối nấu ăn; mật ong; gạo; hạt đã 
xử lý dùng làm gia vị; trà thảo mộc. 
 
Nhóm 31: Rau, củ quả tươi; hạt [ngũ cốc]. 
 

(210) 4-2023-38142 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 9.5.1; 9.5.2 

(591) Xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XUẤT 
NHẬP KHẨU ND (VN) 
399-399A Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng; túi xách 
tay; túi du lịch. 
 
Nhóm 25: Trang phục dệt kim; quần áo lót, đồ lót; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng; quần 
áo may sẵn. 
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(210) 4-2023-38151 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH LENA BEAUTY 
(VN) 
19E4 đường DD4 (khu dân cư An 
Sương), khu phố 4, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh 

dầu. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, đại lý bán lẻ các sản phẩm: dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm 
bổ sung (thực phẩm chức năng), mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-38157 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV ANH KHUÊ 

PHARMA (VN) 
Số 22 đường số 2 khu dân cư Cityland 
Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ 

sinh, thú y và vật tư y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-38158 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Nâu, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG FOOD 
(VN) 
104 Ngô Gia Tự, tổ 3, khu phố 7, thị trấn 
Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 29: Bột phô mai; pho mát đã qua chế biến; rong biển ăn được đã qua chế biến; rong 
biển sấy khô; rong biển sấy khô được tẩm gia vị ăn liền. 
 
Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị chấm; bánh snack (bim bim); bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm bột phô 
mai, pho mát đã qua chế biến, rong biển ăn được đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong 
biển sấy khô được tẩm gia vị ăn liền, gia vị, đồ gia vị chấm, bánh snack (bim bim), bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-38159 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.7.3; 25.7.4; 25.7.25; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh đen. 
 

 (731)  
KIM HYEONG TAE (KR) 
202-503, 39, Sungin-Ro, Gangbuk-Gu, 
Seoul, Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; thép góc phi kim loại; tấm ván sàn gỗ; vật 
liệu để làm đường và phủ mặt đường đi; vải địa kỹ thuật; ván sàn gỗ. 
 
Nhóm 27: Tấm thảm bện từ xơ dừa; thảm bện từ xơ dừa; thảm chống trơn trượt bện từ xơ 
dừa; thảm chùi chân ở cửa bện từ xơ dừa. 
 

(210) 4-2023-38161 (220) 25/08/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 8.7.11 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, đen, 
trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xám. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ALEX 
(VN) 
257 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Băng y tế; gạc y tế; bông dùng cho mục đích y tế; tăm bông dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2023-38162 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.23 

(591) Đen, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH & DỊCH 
VỤ VĂN HÓA LONG AN (VN) 
Số 04, đường Võ Văn Tần, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm đồ đạc 
(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ nội thất dùng cho gia đình và văn phòng, đồ nội thất nhà 
bếp, giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

(210) 4-2023-38163 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731)  
PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; túi đeo chéo; balo; bóp ví; vali; ô dù. 
 

(210) 4-2023-38164 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 13.1.6; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEW HORIZONS 
(VN) 
145A phố Pháo Đài Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; trường đào tạo (giáo dục). 
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(210) 4-2023-38165 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 18.1.19; 18.1.23; 25.5.25; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 
KIDBABY VIỆT NAM (VN) 
Số 38 đường TMT 13, khu phố 6, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, xuất nhập khẩu, mua bán, trưng bày và 

giới thiệu sản phẩm: sữa bột, sữa nước và các sản phẩm từ sữa, quần tã cho trẻ em, quần tã 
cho người lớn, tã lót cho trẻ em, đồ chơi, đồ dùng cho em bé, yến sào và thực phẩm làm từ 
yến sào, đồ ăn và thực phẩm ăn dặm cho em bé, thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung 
sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-38167 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh cốm, vàng chanh nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐỘNG HỌC 
STELLA (VN) 
9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa 
tắm; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 
phẩm), dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa. 
 

(210) 4-2023-38168 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.4.18 

(591) Màu cam, màu kem. 
 

 (731) VÕ HUÂN (VN) 
9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; gia vị thập cẩm; nước xốt (gia vị). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gia vị, đồ gia vị, gia vị thập cẩm, nước xốt (gia vị). 
 

(210) 4-2023-38198 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

MICAS NETWORKS INC. (US) 
250 W Tasman Dr. STE 170 San Jose, 
CA 95134, the United States 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Tổng đài điện thoại; bộ định tuyến mạng máy tính; chương trình máy vi tính (phần 
mềm máy tính tải xuống được); phần cứng máy tính; nền tảng phần mềm máy ví tính, đã 
được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; cảm biến quang 
điện. 
 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; sao lưu dữ liệu off-site; 
dịch vụ điện toán đám mây; thiết kế phần mềm máy tính; nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 
cho người khác. 
 

(210) 4-2023-38214 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

WARREN GAMBLE (AU) 
30101/9 Lawson St, Southport, QLD, 
4215, Australia 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da cụ thể là kem làm trắng da, chế phẩm chống nắng; mỹ 
phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem chăm sóc da, không chứa thuốc; 
nước thơm chăm sóc da, không chứa thuốc; gel chăm sóc da, không chứa thuốc; phấn dưỡng 
da, không chứa thuốc; sáp dưỡng da, không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da, cụ thể là 
kem dưỡng thể; chất làm ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống lão hóa dùng 
cho da, không chứa thuốc; chế phẩm loại bỏ chất nhờn sử dụng trên da dùng cho mục đích 
mỹ phẩm. 
 
Nhóm 28: Tay cầm cho các dụng cụ thể thao; thuốc mỡ hoặc gel bôi tại chỗ không chứa 
thuốc để cải thiện khả độ bám tay trong các hoạt động thể thao; nhựa côlôphan dùng cho vận 
động viên; phấn ở dạng lỏng, rắn hoặc gel để cải thiện độ bám tay trong hoạt động thể thao; 
băng quấn tay dùng cho thể thao; băng dính dùng cho dụng cụ thể thao; kem bôi giúp giữ 
chắc bóng dùng cho thể thao; băng quấn cho cán vợt cầu lông hoặc quần vợt. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

305 
 

(210) 4-2023-38246 (220) 25/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Cam, đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TAD VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 77B, tổ dân phố số 6, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Bu lông, ốc vít (bằng kim loại). 

 
Nhóm 07: Phụ tùng cơ khí và truyền động cơ khí dùng trong dây chuyền sản xuất như: thanh 
trượt, vít me, khớp nối, gối đỡ, xích truyền động, xích băng tải. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hoá: bu lông, ốc vít, phụ tùng cơ khí và truyền 
động cơ khí dùng trong dây chuyền sản xuất (thanh trượt bi, vít me bi và phụ kiện vít me bi, 
khớp nối, gối đỡ, bạc trượt, bạc bi, xích truyền động, xích băng tải); quảng cáo; marketing; tư 
vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ truyền thông 
doanh nghiệp. 
 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống tự động hóa cho dây chuyền sản xuất. 
 

(210) 4-2023-38327 (220) 28/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 2.1.8; 2.3.8; 4.5.2; 4.5.3; 
5.3.13; 5.5.20; 26.1.1 

 

 (731)  
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM 
PHƯỢNG (VN) 
Thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; 

hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế. 
 

(210) 4-2023-38328 (220) 28/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐẠI HỒNG PHÁT 
(VN) 
Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện 
Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; 

hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

306 
 

(210) 4-2023-38436 (220) 28/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lý. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S 
GROUP (VN) 
Số 5A, ngõ 127/56 phố Hào Nam, 
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin về 
việc làm, tư vấn việc làm, tuyển dụng lao động thông qua website; dịch vụ tìm kiếm hồ sơ 
ứng viên cho việc tuyển dụng nhân sự; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho nhà tuyển dụng 
và người lao động; tư vấn cho doanh nghiệp trong vấn đề tìm kiếm và quản lý nhân sự. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo lao động; đào tạo nghề; dịch vụ hướng nghiệp (tư vấn giáo dục); 
cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến/trực tiếp trong lĩnh vực đào tạo lao động; tổ chức các 
buổi hội thảo về việc làm và tìm kiếm nhân sự; tổ chức các buổi hội thảo định hướng nghề 
nghiệp. 
 

(210) 4-2023-38571 (220) 29/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.4.9; 26.5.1; 
26.15.15 

(591) Vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV PHONG HOME 
(VN) 
26 Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 

(210) 4-2023-38618 (220) 29/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ROLEX SA (CH) 
Rue Francois-Dussaud 3-5-7, Geneva, 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 14: Đồng hồ và phụ kiện sản xuất đồng hồ, cụ thể đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, các 
bộ phận của đồng hồ và các phụ kiện của đồng hồ đeo tay và linh kiện cho đồng hồ và phụ 
kiện sản xuất đồng hồ không được xếp vào các nhóm khác, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, 
đồng hồ bấm giây, đồng hồ tích hợp chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm (đồng hồ đeo 
tay), dây đồng hồ dạng vòng, dây đồng hồ, mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ), bộ 
phận chuyển động của đồng hồ và phụ kiện của chúng, hộp và hộp trưng bày dùng cho đồng 
hồ, đồng hồ đeo tay đồ trang sức; đồ trang sức; đá quý và đá bán quý; kim loại quý và hợp 
kim của chúng; ghim cài (đồ trang sức); khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa. 
 

(210) 4-2023-38652 (220) 29/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DẦU KHÍ AHG (VN) 
Số 165A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Bình chứa làm bằng kim loại dùng để chứa ga hóa lỏng và ga tự nhiên; van ga 

bằng kim loại; ống bằng kim loại dùng để dẫn gas. 
 

(210) 4-2023-38705 (220) 29/08/2023 

(300) 88846 02/03/2023 JM 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) WISE FORTUNE LTD. (GB) 

Dept 2, 43 Owston Road, Carcroft, 
Doncaster DN6 8DA, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính được ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi tính có 
thể tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy 
vi tính có thể tải xuống cho máy tính cá nhân và máy chơi trò chơi video hệ console tại nhà; 
phần mềm trò chơi máy vi tính có thể tải xuống để sử dụng trên điện thoại di động và máy 
tính cầm tay; các xuất bản phẩm điện tử có bản chất là tạp chí và bản tin có thể tải xuống 
trong lĩnh vực trò chơi video.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy vi tính trực tuyến; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời trò chơi máy vi tính không thể tải xuống; cung cấp 
thông tin liên quan đến trò chơi điện tử trên máy vi tính được cung cấp qua mạng internet; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử có bản chất là tạp chí, bản tin, và nhật ký trực tuyến (blog) 
không tải xuống được trong lĩnh vực trò chơi video. 
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(210) 4-2023-39119 (220) 31/08/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.4 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 
ĐÔNG TRIỀU (VN) 
Văn phòng công ty TNHH gạch ngói 
Kim Thành QN - khu Kim Thành, 
phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh 
Sơn, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh. 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Gạch. 
 

(210) 4-2023-39675 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm, vàng, đen. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
THIẾT (VN) 
Số 173, tổ NDTQ số 7, ấp Hưng Bình, xã 
Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Bánh tráng. 

 

(210) 4-2023-39676 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.3; 26.1.2; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, cam. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH TRÚC VY (VN) 
Số 128/6 ấp An Thạnh, xã An Thạnh, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Cơm cháy. 
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(210) 4-2023-39677 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, trắng, 
đen. 

 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
THIẾT (VN) 
Số 173, tổ NDTQ số 7, ấp Hưng Bình, xã 
Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Bánh phồng mỳ dán chuối. 

 

(210) 4-2023-39679 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 9.7.19; 11.1.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
THIẾT (VN) 
Số 173, tổ NDTQ số 7, ấp Hưng Bình, xã 
Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Bánh phồng mỳ sữa côt dừa. 

 

(210) 4-2023-39680 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 9.7.19; 11.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng. 

 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
THIẾT (VN) 
Số 173, tổ NDTQ số 7, ấp Hưng Bình, xã 
Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Bánh phồng nếp. 
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(210) 4-2023-39781 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

PHẠM QUỐC TRẠNG (VN) 
Thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây 
Sơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục; áo sơ mi; váy. 

 

(210) 4-2023-39782 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xám, xám đen, vàng nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
MỸ PHẨM 9396 (VN) 
Khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-39783 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH ĐÀM THẾ HẢI 
(VN) 
Căn NV42, khu đô thị mới Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-39784 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, vàng đồng, nâu đỏ. 
 

 (731)  
NGUYỄN MẠNH DŨNG (VN) 
Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây 

dựng; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ 

xây dựng; thiết kế nội thất. 

 

(210) 4-2023-39785 (220) 06/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731)  

HỘ KINH DOANH PHÁP PHỤC DIỆU 

MINH CHÂU (VN) 

Số 9 ngõ 18 phố Võ Văn Dũng, phường 

Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn chay. 

 

(210) 4-2023-39786 (220) 06/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

GOLD COIN MANAGEMENT 

HOLDINGS PTE. LTD. (SG) 

47 Scotts Road, #16-01/02, Goldbell 

Towers, Singapore 228233 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Chất phụ gia và chất bổ sung có chứa thuốc cho dinh dưỡng động vật, chế phẩm 

hóa học dùng cho mục đích thú y, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm 

trên cơ sở vitamin cho động vật, chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn cho động vật, cụ thể là 

enzyme cho thực phẩm, men vi sinh (probiotics) và chất xơ hòa tan (pre-biotics); chất phụ gia 

không chứa thuốc cho thức ăn cho động vật sử dụng như chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2023-39787 (220) 06/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng, vàng nâu, cam đậm, cam nhạt, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 

 

 (731)  
GOLD COIN MANAGEMENT 
HOLDINGS PTE. LTD. (SG) 
47 Scotts Road, #16-01/02, Goldbell 
Towers, Singapore 228233 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất phụ gia và chất bổ sung có chứa thuốc cho dinh dưỡng động vật, chế phẩm 
hóa học dùng cho mục đích thú y, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm 
trên cơ sở vitamin cho động vật, chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn cho động vật, cụ thể là 
enzyme cho thực phẩm, men vi sinh (probiotics) và chất xơ hòa tan (pre-biotics); chất phụ gia 
không chứa thuốc cho thức ăn cho động vật sử dụng như chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-39788 (220) 06/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
LEMON INC. (KY) 
P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 
Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn để mô phỏng các tình huống giao 
tiếp thực tế thông qua việc xây dựng các cuộc hội thoại nhập vai giữa người dùng và trí tuệ 
nhân tạo (AI); phần mềm mô phỏng có thể tải xuống và ghi sẵn; phần mềm mô phỏng đào tạo 
thực tế ảo trong lĩnh vực giáo dục; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn cho môi 
trường ảo; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn cho mục đích giáo dục/đào tạo; 
phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn để sử dụng với trí tuệ nhân tạo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục có các chương trình giáo dục tương tác trí tuệ nhân tạo (AI); dịch 
vụ đào tạo; trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; gia sư; khoá đào tạo từ xa; cung cấp các 
khóa đào tạo trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ thư viện đa 
phương tiện; dịch vụ chứng nhận giáo dục, cụ thể là cung cấp đào tạo và khảo thí giáo dục. 
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(210) 4-2023-39789 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) SATURN BIO TECH CO., LTD. (KR) 
62 IT valley-gil, Gonggeun-myeon, 
Hoengseong-gun, Gangwon-do 25209, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Bột xương [phân bón]; phân bón calci superphosphat; superphosphat [phân bón]; 
silicat (phân bón); khô dầu đóng bánh (phân bón); phân bón cho nông nghiệp; hoá chất dùng 
trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
phân bón mangan; phân bón hỗn hợp; đất mùn để phủ bề mặt; axit boric (phân bón); calci 
hydroxit (phân bón); phân bón nhân tạo dùng cho sân trại; chế phẩm kích thích tăng trưởng 
thực vật; chế phẩm điều chỉnh tăng trưởng thực vật; kẽm (phân bón); phân bón tự nhiên; hoá 
chất để cải tạo đất; phân bón hữu cơ hỗn hợp; phân bón hóa học. 
 

(210) 4-2023-39790 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 26.5.1 

(591) Da cam, ghi, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUICK ONE (VN) 
46E đường Cây keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho chất lỏng làm nguội; hóa chất được sử dụng trong chế phẩm 
bôi trơn; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng cho công nghiệp; nước 
làm mát động cơ. 
 
Nhóm 02: Dầu chống gỉ; mỡ chống gỉ. 
 
Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh đa năng; chất tẩy rửa dầu mỡ nhớt (không dùng trong quá trình 
sản xuất); dung dịch tẩy rửa vệ sinh động cơ (không dùng trong quá trình sản xuất); nước rửa 
kính; dung dịch tẩy máy; dung dịch đánh bóng sơn ô tô. 
 

Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu động cơ; dầu mỡ; chất bôi trơn; mỡ công nghiệp; hợp chất hấp thu 
bụi. 
 
Nhóm 09: Ắc quy; bình ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện; thiết bị nạp ắc quy; kính bảo hộ; 
mũ bảo hiểm dành cho người đi xe môtô. 
 
Nhóm 12: Lốp xe; săm xe; gai chống trượt cho lốp xe; van cho lốp xe cộ; khuôn lốp; bộ đồ 
để vá săm xe; ô tô điện; xe máy điện; xe đạp điện; các bộ phận cấu tạo của xe cộ; thiết bị 
chống trộm dùng cho xe cộ. 
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; quần áo cho người lái xe 
môtô. 
 
Nhóm 29: Cốt súp (nước cốt dạng cô đặc để nấu súp, phở); cốt nước hầm cô đặc; chế phẩm 
để nấu súp, canh và nấu nước cốt hầm; hỗn hợp để nấu súp, phở. 
 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống được làm từ cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; các 
loại gia vị. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: hóa chất dùng cho chất lỏng làm nguội, 
hóa chất được sử dụng trong chế phẩm bôi trơn, chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ, 
hóa chất dùng cho công nghiệp, nước làm mát động cơ, dầu chống gỉ, mỡ chống gỉ, dung 
dịch vệ sinh đa năng, chất tẩy rửa dầu mỡ nhớt (không dùng trong quá trình sản xuất), dung 
dịch tẩy rửa vệ sinh động cơ (không dùng trong quá trình sản xuât), nước rửa kính, dung dịch 
tẩy máy, dung dịch đánh bóng sơn ô tô, dầu nhớt, dầu động cơ, dầu mỡ, chất bôi trơn, mỡ 
công nghiệp, hợp chất hấp thu bụi, ắc quy, bình ắc quy, thiết bị sạc cho ắc quy điện, thiết bị 
nạp ắc quy, kính bảo hộ, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe môtô, lốp xe, săm xe, gai chống 
trượt cho lốp xe, van cho lốp xe cộ, khuôn lốp, bộ đồ để vá săm xe, ô tô điện, xe máy điện, xe 
đạp điện, các bộ phận cấu tạo của xe cộ, thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, găng tay [trang phục], quần áo cho người lái xe môtô, cốt súp (nước cốt 
dạng cô đặc để nấu súp, phở), cốt nước hầm cô đặc, chế phẩm để nấu súp, canh và nấu nước 
cốt hầm, hỗn hợp để nấu súp, phở, cà phê, đồ uống được làm từ cà phê, trà, đồ uống trên cơ 
sở trà, bánh ngọt, các loại gia vị; quảng cáo cho mục đích bán hàng; dịch vụ chăm sóc khách 
hàng; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực 
thương mại. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ trạm phục vụ xe cộ; lắp đặt và sửa chữa xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; tra dầu 
mỡ cho xe cộ; làm sạch xe cộ; đánh bóng xe cộ. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu; khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp 
ăn uống, tại chỗ, lưu động, mang về. 
 

(210) 4-2023-39797 (220) 06/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ 
VIỆT SING (VN) 
Tầng 6, toà nhà MD Complex, số 68 
Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; trang thiết bị y tế; quần áo bảo hộ y tế. 
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(210) 4-2023-39798 (220) 06/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ -  
MEDILINK (VN) 
Số 38, ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; trang thiết bị y tế; quần áo bảo hộ y tế. 
 

(210) 4-2023-39799 (220) 06/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISIMED (VN) 
Số 6B, ngõ 420/24/20 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; trang thiết bị y tế; quần áo bảo hộ y tế. 
 

(210) 4-2023-40175 (220) 08/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.12 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LP (VN) 
Số 11, ngõ Giữa, phường Khắc Niệm, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả; nước rửa chén; tẩy bồn cầu; nước lau sàn. 
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(210) 4-2023-40176 (220) 08/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀI 
THU (VN) 
Số 26/176 Cù Chính Lan, phường Trần 
Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả; nước rửa chén; tẩy bồn cầu; nước lau sàn. 

 

(210) 4-2023-40702 (220) 12/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) SHANGHAI ARMANI ENERGY 
SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD 
(CN) 
Floor 1-2, No.7, 1088 Street Mingcheng 
Road, Fengxian District, Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt; bông cao su [cách ly]; cao su tổng hợp; cao su dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; vật cách điện bằng cao su; cao su tái chế. 
 

(210) 4-2023-40870 (220) 13/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.21; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀNG YẾN THẢO (VN) 
CH 22A ngõ 10 phố Vũ Hữu, TTPCCC, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi; chế phẩm xịt thơm miệng (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; 
dung dịch xịt mũi, họng dùng trong y tế; băng vệ sinh; chế phẩm dược phẩm vệ sinh; gel kích 
thích tình dục. 
 
Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; dụng cụ cấy ghép để tránh 
thai; vòng tránh thai; cốc nguyệt san; đồ chơi tình dục. 
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Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo lót; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-41000 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41001 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41002 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2023-41003 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41004 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41005 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2023-41006 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41007 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41008 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2023-41009 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41010 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41011 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2023-41012 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41013 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41014 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2023-41015 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41016 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-41018 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XNK HÙNG PHÁT 
(VN) 
61/54 Thạnh Lam, phường Hiệp Tân, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sầu riêng đông lạnh. 
 
Nhóm 31: Quả sầu riêng tươi. 
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(210) 4-2023-41019 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XNK HÙNG PHÁT 
(VN) 
61/54 Thạnh Lam, phường Hiệp Tân, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sầu riêng đông lạnh. 
 
Nhóm 31: Quả sầu riêng tươi. 
 

(210) 4-2023-41024 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN HÀO 
(VN) 
137b Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 07: Máy móc, phụ tùng máy móc nông nghiệp (như bộ hơi, bình xăng, máy nổ). 

 

(210) 4-2023-41026 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HOÀNG HẢI ĐĂNG (VN) 
Tổ 15, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Thiết bị thể thao; dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và marketing; hỗ trợ việc quản lý tổ chức doanh nghiệp; dịch 
vụ quản trị kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp. 
 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; huấn luyện (đào tạo); tổ chức hội thảo giáo dục; dịch vụ câu lạc 
bộ sức khỏe (huyến luyện thể hình và sức khỏe). 
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(210) 4-2023-41028 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

INADO (VN) 

73/4 Bùi Công Trừng, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-41029 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.21 

(591) Tím, màu trắng, màu xanh lá, màu vàng. 
 

 (731)  

HUỲNH THỊ YẾN NHI (VN) 

243 Lái Sáu, ấp Thạnh Quới 1, xã Trung 

Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; rượu làm từ quả trâm; rượu tiêu vị (rượu hỗ trợ tiêu hóa); đồ uống có cồn; 

đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

(210) 4-2023-41032 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh lá, đỏ. 
 

 (731)  

TRẦN VĂN HẬU (VN) 

61 Tân Thành, phường 12, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy. 
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(210) 4-2023-41033 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN (VN) 
116/82/2 khu phố 2, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, nón, mũ, vớ, balo, viên nén tiết kiệm 
xăng, nhiên liệu và giảm hư hao động cơ. 
 

(210) 4-2023-41037 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Màu vàng, màu xám, màu trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - 
QUẢNG CÁO ASAP (VN) 
214/80 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 

hội chợ thương mại; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi; dàn dựng chương trình biểu diễn; tổ chức và điều khiển hội 
nghị; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc. 
 

(210) 4-2023-41038 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 15.9.16; 26.3.2; 
26.3.23; 26.11.8 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH FREYA COSMOS 
(VN) 
47/1 Trường Chinh, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dành cho da; chế phẩm khử mùi cơ thể; sản phẩm dùng để trang 

điểm; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tẩy tế bào chết. 
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(210) 4-2023-41039 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, đen, nâu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẾ GIỚI 
QUÀ TẶNG (VN) 
53/11 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; lịch. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2023-41040 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.1 

(591) Màu vàng nhạt, vàng đậm. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẾ GIỚI 
QUÀ TẶNG (VN) 
53/11 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; lịch. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2023-41041 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP 
A.V.A.L (VN) 
Lô A65/II-a72/II đường số 4, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; sô cô la; gạo; bánh ngọt và bánh kẹo; cà phê; 

kem (kem lạnh). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2023-41042 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP 
A.V.A.L (VN) 
Lô A65/II-a72/II đường số 4, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; sô cô la; gạo; bánh ngọt và bánh kẹo; cà phê; 

kem (kem lạnh). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-41053 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 11.3.4; 26.1.1; 
26.1.18; 26.11.8 

(591) Nâu đậm, cam đậm, trắng. 
 

 (731)  
LÊ NGỌC NGUYÊN (VN) 
Khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà; bánh kẹo; đồ uống cà phê có sữa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-41054 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23 

(591) vàng đồng 
 

 (731)  
NGUYỄN THỤY THÚY LINH (VN) 
TK29/3 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc da. 
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(210) 4-2023-41056 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.24; 5.3.15; 5.5.20; 24.1.1; 26.11.13 

(591) vàng, hồng đậm, trăng, hồng nhạt. 
 

 (731)  
TRẦN HOÀNG DẠ THẢO (VN) 
68 Cao Thắng, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp (spa); thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2023-41069 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 11.1.2; 11.1.25; 26.1.2 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731)  
DƯƠNG MẠNH HIỆP (VN) 
K62/1A Nguyễn Trãi, phường Hải Châu 
II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ãn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2023-41070 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.11.1; 26.13.25 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ LOAN (VN) 
Ô Hh3, khu đô thị Vcn Phước Hải, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); miếng lót 
giày dép. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang 
phục], tất (vớ), miếng lót giày dép. 
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(210) 4-2023-41071 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.5.20; 19.9.3 

(591) Xanh lá, xanh nõn chuối, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU 
BOTAT (VN) 
Số 22-24 ngách 86, ngõ 76, phố An 
Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược phẩm, dược liệu, 
dược thảo, thực phẩm chức năng, chế phẩm hóa dược, chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-41072 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH HIT GROUP (VN) 
Tầng 5, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính. 
 
Nhóm 29: Trái cây sấy; hoa quả sấy; trái cây đông lạnh; trái cây đã nấu chín; rau củ quả được 
bảo quán, phơi khô hoặc nấu chín. 
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
 
Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; rau tươi; củ quả tươi; trái cây tươi.  
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (không có cồn); đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố (đồ uống). 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
chiết xuất trái cây (có cồn); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu,trưng bày và giới thiệu sản phẩm trái cây sấy, hoa quả sấy, trái cây đông lạnh, trái cây 
đã nấu chín, rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, cà phê, cà phê hạt, cà phê 
rang xay, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở cà phê, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
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thế trà, hạt [ngũ cốc], rau tươi, củ quả tươi, trái cây tươi, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả 
(không có cồn), đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn, nước sinh tố (đồ uống), đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được chưng cất, đồ 
uống có cồn chứa hoa quả, chiết xuất trái cây (có cồn), đồ uống có cồn được pha trộn sẵn 
không trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ 
quay phim; dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do 
nhà hàng thực hiện); quán ăn uống; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2023-41078 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.13.15; 1.15.15; 26.4.1; 
26.4.5 

(591) Xanh lam, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
KINH DOANH NỀN TẢNG (VN) 
Phòng 12b.4 lầu 12b, tòa nhà Ree Tower, 
số 9, Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Nhật ký điện tử; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính 
ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị liên lạc; giao diện (cho máy tính); tệp in hình ảnh có 
thể tải về được; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; thiết bị truyền 
phát âm thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tổng đài điện thoại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trả lời điện 
thoại (dùng cho chủ thể thuê bao vắng mặt); hỗ trợ điều hành doanh nghiệp, thương mại hoặc 
công nghiệp; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mai hoặc công nghiệp; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; maketing. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện 
tử; tư vấn bảo mật internet; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tạo và 
thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác(dịch vụ công nghệ thông 
tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. 
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(210) 4-2023-41079 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.1; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Xanh lam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
KINH DOANH NỀN TẢNG (VN) 
Phòng 12b.4 lầu 12b, tòa nhà Ree Tower, 
số 9, Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Nhật ký điện tử; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính 

ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị liên lạc; giao diện (cho máy tính); tệp in hình ảnh có 
thể tải về được; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; thiết bị truyền 
phát âm thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tổng đài điện thoại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trả lời điện 
thoại (dùng cho chủ thể thuê bao vắng mặt); hỗ trợ điều hành doanh nghiệp, thương mại hoặc 
công nghiệp; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mai hoặc công nghiệp; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; maketing. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện 
tử; tư vấn bảo mật internet; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tạo và 
thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác(dịch vụ công nghệ thông 
tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-41080 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 14.1.13; 14.1.15; 26.1.6 

(591) Màu xanh lam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
KINH DOANH NỀN TẢNG (VN) 
Phòng 12b.4 lầu 12b, tòa nhà Ree Tower, 
số 9, Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Nhật ký điện tử; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính 

ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị liên lạc; giao diện (cho máy tính); tệp in hình ảnh có 
thể tải về được; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; thiết bị truyền 
phát âm thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tổng đài điện thoại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trả lời điện 
thoại (dùng cho chủ thể thuê bao vắng mặt); hỗ trợ điều hành doanh nghiệp, thương mại hoặc 
công nghiệp; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mai hoặc công nghiệp; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; maketing. 
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Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện 
tử; tư vấn bảo mật internet; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tạo và 
thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác(dịch vụ công nghệ thông 
tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-41081 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.1; 
26.4.5 

(591) Xanh lam, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
KINH DOANH NỀN TẢNG (VN) 
Phòng 12b.4 lầu 12b, tòa nhà Ree Tower, 
số 9, Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Nhật ký điện tử; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính 

ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị liên lạc; giao diện (cho máy tính); tệp in hình ảnh có 
thể tải về được; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; thiết bị truyền 
phát âm thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tổng đài điện thoại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trả lời điện 
thoại (dùng cho chủ thể thuê bao vắng mặt); hỗ trợ điều hành doanh nghiệp, thương mại hoặc 
công nghiệp; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mai hoặc công nghiệp; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; maketing. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện 
tử; tư vấn bảo mật internet; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tạo và 
thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác(dịch vụ công nghệ thông 
tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-41082 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH NUTRECO 
INTERNATIONAL (VIỆT NAM) (VN) 
Tầng 6 Và 7, tòa nhà Alpha Tower, 151 - 
155 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 31: Thức ăn cho cá diêu hồng; thức ăn cho cá; thức ăn cho thủy sản. 
 

(210) 4-2023-41083 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
HYUNG-KEUN, CHOI (KR) 
97, Jungbu-daero 448beon-gil, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp Châu Á (ASIA SERVICE IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm dưỡng da; mặt nạ 
dưỡng da. 
 

(210) 4-2023-41119 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ MỸ TRANG (VN) 
Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 01: Giày cao cổ; giày ống; giày ống ngắn; ủng lửng; giày; giày cổ thấp. 
 

(210) 4-2023-41125 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-41126 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41127 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41128 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-41129 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41130 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41131 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-41132 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41133 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41134 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-41135 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên Phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41150 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Hồng cánh sen, xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VƯỜN 
LAN VIỆT (VN) 
88 Đường 6, khu phố 3, phường phước 
Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Cây trồng; cây giống; vòng hoa tươi; hoa tự nhiên. 

 

(210) 4-2023-41162 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED (SG) 
9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, 
Singapore 048619 

 (740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính để quản trị mạng máy tính cục bộ; phần mềm máy tính để 
quản trị mạng máy tính; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống thông qua mạng máy 
tínhtoàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm máy tính để tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ 
liệu; phần mềm máy tính để truy cập các thư mục thông tin có thể được tải xuống từmạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm máy dành cho hệ thống máy tính và phát triển ứng dụng, triển 
khai và quản lý; phần mềm máy tính để kiếm soát và quản lý quyền truy cập các ứng dụng 
máy chủ; phần mềm máy tính để xử lý thông tin âm thanh kỹ thuật số dành cho các ứng dụng 
phương tiện âm thanh; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống từ mạng máy tính toàn 
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cầu; các chương trình phần cứng và phần mềm máy tính để tích hợp văn bản, âm thanh, đồ 
họa, hình ảnh tĩnh và hình ảnh chuyển động thành một phân phối tương tác cho các ứng dụng 
đa phương tiện; phần mềm máy tính dành cho cơ sở dữ liệu, trực quan hóa, thao tác, nhúng 
thực tế ảo và tích hợp thông tin địa lý với các cộng đồng thành viên trực tuyến; phần mềm 
trung gian có thể tải xuống để tích hợp ứng dụng phần mềm; phần mềm trò chơi thực tế ảo; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống cho môi trường ảo; phần mềm máy tính có thể tải xuống 
để quản lý các giao dịch tài sản tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain; phần mềm máy 
tính có thế tải xuống để quản lý những sưu tập kỹ thuật số sử dụng công nghệ blockchain. 
 
Nhóm 38: Trao đổi điện tử dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có thể truy cập qua mạng 
viễn thông; dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ liên lạc cá 
nhân; truyền dữ liệu bằng viễn thông đường dài; cung cấp quyền truy cập vào mạng thông tin 
máy tính toàn cầu cho nhiều người dùng; cung cấp quyền truy cập vào mạng blockchain. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường ảo trong đó người dùng có thể 
tương tác với mục đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí; cung cấp các chuyến du lịch thực tế 
ảo có hướng dẫn; dịch vụ giáo dục, giải trí, thể thao; dịch vụ cung cấp trò chơi thực tế ảo trực 
tuyến từ mạng máy tính. 
 

(210) 4-2023-41164 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED (SG) 
9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, 
Singapore 048619 

 (740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh, ăn uống và khách sạn; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền thương mại; điều hành (quản lý) kinh doanh khách sạn, khách sạn 
cạnh đường (cho khách có ôtô) và chỗ ở tạm thời bao gồm cả các khách sạn có phòng, căn hộ 
có dịch vụ; các dịch vụ liên hệ với công chúng liên quan đến chỗ ở tạm thời gồm các khách 
sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, các khách sạn có phòng ở và các căn hộ có 
dịch vụ; tiếp thị chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô 
tô, khách sạn có phòng ở và những căn hộ có dịch vụ bao gồm cả việc quảng cáo các dịch vụ 
nêu trên qua internet và các mạng máy tính toàn cầu khác. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; cung cấp nhà ở có tiện nghi tạm thời; 
cung cấp phòng, căn hộ có dịch vụ (tạm thời); chuẩn bị và phục vụ thức ăn, đồ uống; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống và cà phê, quầy cà 
phê, quầy nước trái cây, quầy ăn uống nhẹ, quầy rượu, quầy bar, phòng chờ; cho thuê chỗ đủ 
tiện nghi cho ăn uống; cho thuê phòng họp; cho thuê phòng (tạm thời); cung cấp dịch vụ 
phòng cho khách ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và nhà hàng. 
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(210) 4-2023-41166 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.5 
 

 (731)  

MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED (SG) 

9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, 

Singapore 048619, Singapore 

 (740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh, ăn uống và khách sạn; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 

quan đến nhượng quyền thương mại; điều hành (quản lý) kinh doanh khách sạn, khách sạn 

cạnh đường (cho khách có ôtô) và chỗ ở tạm thời bao gồm cả các khách sạn có phòng, căn hộ 

có dịch vụ; các dịch vụ liên hệ với công chúng liên quan đến chỗ ở tạm thời gồm các khách 

sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, các khách sạn có phòng ở và các căn hộ có 

dịch vụ; tiếp thị chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô 

tô, khách sạn có phòng ở và những căn hộ có dịch vụ bao gồm cả việc quảng cáo các dịch vụ 

nêu trên qua internet và các mạng máy tính toàn cầu khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; cung cấp nhà ở có tiện nghi tạm thời; 

cung cấp phòng, căn hộ có dịch vụ (tạm thời); chuẩn bị và phục vụ thức ăn, đồ uống; cung 

cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống và cà phê, quầy cà 

phê, quầy nước trái cây, quầy ăn uống nhẹ, quầy rượu, quầy bar, phòng chờ; cho thuê chỗ đủ 

tiện nghi cho ăn uống; cho thuê phòng họp; cho thuê phòng (tạm thời); cung cấp dịch vụ 

phòng cho khách ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và nhà hàng.  
 

(210) 4-2023-41167 (220) 14/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

VÕ THANH LÂM (VN) 

86/18 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 

(CIS LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 

vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2023-41168 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.6; 26.3.23; 26.4.18; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
KIM BÌNH (VN) 
Lô 16 đường trung tâm, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện khẩn cấp; máy phát điện xoay chiều; đinamô. 
 

(210) 4-2023-41169 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.6; 26.3.23; 26.4.18; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
KIM BÌNH (VN) 
Lô 16 đường trung tâm, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ; khớp nối [bộ phận của máy móc]. 
 
Nhóm 09: Tủ điện; bộ chuyển mạch điện; bảng điều khiển [điện]; bảng phân phối [điện]; vật 
liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; thiết bị điều chỉnh điện. 
 

(210) 4-2023-41188 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.5 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐA 
PHƯƠNG TIỆN SÁNG KIẾN (VN) 
69/11/13 Nguyễn Đình Chính, phường 
15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm; thiết kế hệ thống máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-41190 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 11.3.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng, xanh lá, đỏ. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH TRÀ DIỆU PHÚC 
(VN) 
Số nhà 112 ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; trà mãng cầu. 
 

(210) 4-2023-41191 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731)  
SHINSHU HAM CO. LTD. (JP) 
950 Shimoshiojiri, Ueda, Nagano 386-
8686 Japan. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; giăm bông; xúc xích dồi (bacon, ham, sausage). 
 

(210) 4-2023-41193 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN HÀ TIÊN GROUP 
(VN) 
Số 03, đường số 5, Phạm Thị Tân, khu 
phố 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng.  
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(210) 4-2023-41198 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.15.22; 14.1.22; 14.7.6; 14.7.23; 25.5.2; 
26.4.9 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống ẩm dùng cho 
phần xây nề, trừ sơn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; 
chất kếtdính cho bê tông. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để 
trám khe hở giữa hai viên gạch); vữa dùng cho xây dựng; gạch. 
 

(210) 4-2023-41199 (220) 14/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12 
 

 (731)  
CÔNG TY  PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN 
LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; bút chì; dụng cụ học sinh; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ. 
 

(210) 4-2023-41254 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.7.11; 3.7.24; 15.7.1; 20.7.1 

(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, vàng. 
 

 (731)  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG 
THƯƠNG MIỀN TRUNG (VN) 
261 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 
 

(210) 4-2023-41281 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.11.13 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MÂY TRE TOÀN 
PHÁT (VN) 
Nhà ông Nguyễn Quảng Trạch, xóm Thái 
Lộc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An 

  
(511) Nhóm 11: Đèn lồng. 

 

(210) 4-2023-41291 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TAGIA DECOR (VN) 
37 Hòa Phú 7, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 

nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế đồ họa vật liệu quảng 
cáo. 
 

(210) 4-2023-41319 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Đỏ, xanh lá 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH HOA SƠN SABAS 
(VN) 
134/106 đường Tân Thới Hiệp 2, khu phố 
1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm làm 

thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu gội đầu; hydro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-41321 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 3.7.24 

(591) Trắng, vàng đồng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
PHÁT TRIỂN PHẠM GIA PHÁT (VN) 
34 Trương Phước Phan, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào đã chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng 

hộp; yến sào tinhchế; thực phẩm làm từ yến sào. 
 

(210) 4-2023-41322 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.4.4 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ASIA (VN) 
16 Thanh Lương 3, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 

(210) 4-2023-41323 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 25.3.3; 25.5.1; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
 

 (731)  
NGUYỄN TRUNG HOÀNG (VN) 
C11.01 chung cư Saigon Mia, đường 9A, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giảng dạy và đào tạo trong các lĩnh 
vực côngnghệ thông tin; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến thể thao; dịch vụ giáo dục 
và đào tạo liên quan đến văn hóa và nghệ thuật; tư vấn giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du 
học; dịch vụ đào tạo kỹ năng sống 
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(210) 4-2023-41324 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ACOM ORGANIZATION LIMITED 
(CN) 
Unit 909,9/F, Island place tower, 510 
king's road, Northpoint, Hongkong 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quáng cáo; dịch vụ đánh giá kinh doanh; cung 
cấp thông tin thương mại; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ hãng thông tin thương mại; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; tư vấn điều hành kinh 
doanh; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch 
vụ hãng quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý hàng tồn kho (cung cấp trực tuyến từ cơ 
sở dữ liệu máy tính hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu); biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính 
 

(210) 4-2023-41325 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 1.15.9; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm, tím, đỏ, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HALASA VIỆT NAM (VN) 
Số nhà A5/31Z đường Liên Áp 123, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm ngâm giặt; chất tẩy trắng để giặt; chất làm mềm vải 

dùng để giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-41326 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
THIẾT BỊ KHÁNH AN (VN) 
Số C9/5A, khu phố Bình Thuận II, 
phường Thuận Giao, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải không dệt; khăn ướt bằng vải; khăn khô đa năng bằng vải 

không dệt; khăn ăn bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; khăn ăn, không làm bằng giấy. 
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(210) 4-2023-41327 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xám, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU TOÀN GIANG (VN) 
Số 95 đường 2, khu đô thị Vạn Phúc, 
quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý 

xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn: quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (thời trang), 
thuốc lá điện tử, tinh dầu, hưong liệu [tinh dầu]. 
 

(210) 4-2023-41328 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.15; 3.9.24 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU TOÀN GIANG (VN) 
Số 95 đường 2, khu đô thị Vạn Phúc, 
quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý 

xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn: quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (thời trang), 
thuốc lá điện tử, tinh dầu, hương liệu [tinh dầu]. 
 

(210) 4-2023-41329 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU TOÀN GIANG (VN) 
Số 95 đường 2, khu đô thị Vạn Phúc, 
quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thù Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh, 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý 

xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn: quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (thời trang), 
thuốc lá điện từ, tinh dầu, hương liệu [tinh dầu]. 
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(210) 4-2023-41330 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.23; 26.11.13; 26.15.15 

(591) Đỏ, xám 
 

 (731)  
NGUYỄN QUỐC MINH (VN) 
412 đường 3, An Hòa 4, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phỐ Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: bản lề cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; chốt 

cửa bằng kim loại. 
 
Nhóm 09: Bộ lưu điện; pin điện; ắc quy điện. 
 

(210) 4-2023-41331 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ANH DUY 
(VN) 
478A Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán sĩ và lẻ các sản phẩm: quần áo, áo khoác, mũ nón, giày dép, 

tất vớ, áo mưa, găng tay bảo hộ, giày bảo hộ, kính đeo mắt bảo hộ, mũ bảo hộ đầu, ba lô, túi 
xách, ví; dịch vụ cung cấp thông tin thưong mại thông qua mạng internet; cung cấp thông tin 
sản phẩm tiêu dùng qua internet; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn thương mại cho người tiêu dùng. 
 

(210) 4-2023-41348 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 13.1.6; 25.12.1; 26.7.25 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT THƯƠNG MẠI NHẤT TINH 
(VN) 
Số 103 đường số 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; tư vấn và thiết kế máy móc 
công nghiệp, máy công cụ chuyên dụng và các bộ phận của chúng; nghiên cứu và thiết kế 
trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp và hệ thống kết nối điện; nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác. 
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(210) 4-2023-41349 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 9.7.1; 24.13.1; 24.17.5; 24.17.8; 25.1.25; 
26.1.1; 26.4.3 

(591) Nâu đất, xám kim loại, đen, trắng, vàng 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI 
PHÁP TRUYỀN THÔNG VIỆT (VN) 
119C/25/4 Đặng Chất, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thiết kế thương hiệu; dịch vụ đào tạo xây dựng chiến lược thương 
hiệu; dịch vụ đàotạo nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh 
 
Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn kinh doanh thương hiệu; dịch vụ đánh giá thẩm 
định thương hiệu 
 

(210) 4-2023-41350 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đen 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG QUỐC 
TẾ VIỆT LỢI (VN) 
Lô B7, đường số 1, khu công nghiệp Hải 
Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí chiếu sáng; bóng đèn led  
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn trang trí chiếu 
sáng, bóng đèn led [thiết bị chiếu sáng]. 
 

(210) 4-2023-41351 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh dương 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
Tầng 2,5,6,7,11 và 12 tòa nhà AB, 76A 
đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 36: Kinh doanh chứng khoán, bao gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; 
quản lý danh mục đầu tư; bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán 
 

(210) 4-2023-41352 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương 
 

 (731)  
PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí; đèn led; đèn điện; đèn 
học 
 

(210) 4-2023-41374 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.1.5; 26.1.1 

(591) Nâu 
 

 (731)  
PHẠM ĐỨC TOÀN (VN) 
Số 19, đường Số 14, KP4, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành Phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thảo dược; thuốc đông y 

 

(210) 4-2023-41375 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

LA HIỆP PHÁT (VN) 
Ấp 3, xã An Trường, huyện Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt cho xe cộ; chất bôi trơn; xăng dầu 

 

(210) 4-2023-41376 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH BASE OIL VIỆT 
NAM (VN) 
Ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang 
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(511) Nhóm 04: Dầu nhớt cho xe cộ; chất bôi trơn; xăng dầu 
 

(210) 4-2023-41390 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
PEACE GROUP (VN) 
13 đường R, khu Lake View City, 
phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; thạch sữa chua; thạch collagen; thạch trái cây 

dạng thực phẩm; các thành phẩm khác đã qua chế biến từ trái cây 
 
Nhóm 30: Thạch sữa chua [dạng bánh kẹo]; thạch collagen [dạng bánh kẹo]; thạch trái cây 
các loại dạng bánh kẹo 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây các loại; các loại xi-rô từ trái cây; nước giải khát các loại từ trái 
cây 
 

(210) 4-2023-41391 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, xám đậm, trắng 
 

 (731)  
LÊ THỊ NHÀN (VN) 
Tổ dân phố Xuân Nhang 2, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; thiết bị kéo rèm vận hành bằng điện 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh; bếp 
điện; thiết bị khử mùi không khí  
 
Nhóm 19: Vách ngăn, không bằng kim loại 
 
Nhóm 20: Mành tre; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; mành che cửa sổ bằng 
gỗ được dệt hoặc đan dùng trong nhà; mành che cửa sổ bằng vải dệt dùng trong nhà; rèm 
bằng tre; gương soi; giá treo đồ; giá nhiều ngăn đế chai lọ; tủ bếp 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị kéo rèm cửa bằng điện, thiết bị 
kéo rèm vận hành bằng điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, chậu rửa gắn cố định, 
bệ xí vệ sinh, bếp điện, thiết bị khử mùi không khí, bức mành không bằng kim loại, mành che 
bên ngoài cửa không bằng kim loại hoặc vật liệu dệt, tấm ốp tường không bằng kim loại, 
vách ngăn không bằng kim loại, vách ngăn không bằng kim loại, mành tre, mành che trong 
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nhà có dát những thanh gồ mỏng, mành che cửa sổ bằng gỗ được dệt hoặc đan dùng trong 
nhà, mành che cửa sổ bằng vải dệt dùng trong nhà, rèm bằng tre, gương soi, giá treo đồ, giá 
nhiều ngăn để chai lọ, tủ bếp (đồ đạc), hộp đựng giấy vệ sinh, hộp đựng xà phòng, hộp đựng 
đồ trang điểm, rèm che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt  
 

(210) 4-2023-41392 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐẶNG VĂN DŨNG (VN) 
60 Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; điếu cigar 
 

(210) 4-2023-41398 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH SCI-DERM 
PROFESSIONALS (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; serum (huyết thanh) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm để bảo vệ thân thể; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi hoặc lông mày. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống tiêm dưới da; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và 
dụng cụ lăn kim dùng cho mục đích thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-41399 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH SCI-DERM 
PROFESSIONALS (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; serum (huyết thanh) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm để bảo vệ thân thể; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi hoặc lông mày. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống tiêm dưới da; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và 
dụng cụ lăn kim dùng cho mục đích thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-41406 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.2.1; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đỏ, Trắng, Xanh lá, Xanh dương, Hồng, 
Vàng 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 
SÀI GÒN (VN) 
37/9B Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2023-41407 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.2; 3.4.20; 3.17.0 

(591) Đỏ, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DYK GLOBAL (VN) 
Số 66, Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-41408 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CARNIVAL SUPPLY CO., LTD. (TH) 
88, 5th Floor, Room No. E503, 504, 
Active Box Building (Stadium One Sport 
Complex), Soi Chulalongkom 5, Rama 6 
Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 
10330 Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến quần áo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến giầy; dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến túi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến thiết bị điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ nội thất; 
dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet. 
 

(210) 4-2023-41409 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CARNIVAL SUPPLY CO., LTD. (TH) 
88, 5th Floor, Room No. E503, 504, 
Active Box Building (Stadium One Sport 
Complex), Soi Chulalongkom 5, Rama 6 
Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 
10330 Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 26: Dây buộc giầy. 
 

(210) 4-2023-41410 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CARNIVAL SUPPLY CO., LTD. (TH) 
88, 5th Floor, Room No. E503, 504, 
Active Box Building (Stadium One Sport 
Complex), Soi Chulalongkom 5, Rama 6 
Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 
10330 Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Áo thun ngắn tay; áo khoác có mũ trùm đầu (trang phục); áo sơ mi đơn giản; áo sơ 
mi; áo sơ mi thể thao; áo khoác (trang phục); quần dài; đồ đi ở chân; miếng lót bên trong 
giày; ca vát; tất ngắn cổ; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-41420 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24 

(591) Đỏ, bạc, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NƯỚC 
HOA TƯỜNG VI (VN) 
125 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Nước sơn móng; nhũ dùng cho móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; 
móng giả; mỹ phẩm 
 
Nhóm 35: Mua bán: nước sơn móng, nhũ dùng cho móng, chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng 
chân, móng giả, mỹ phẩm 
 

(210) 4-2023-41421 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương 
 

 (731)  
TRẦN TẤN LÀNH (VN) 
Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 20: Đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; gối; đệm (nệm); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, 

giá, kệ) 
 
Nhóm 24: Vỏ nệm; chăn; khăn phú giường; áo gối; rèm cửa ra vào; vải sử dụng trong ngành 
dệt 
 

(210) 4-2023-41422 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
 

 (731)  
NGUYỄN DUY THỨC (VN) 
Thôn 4, huyện Tiên Lập, xã Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 20: Đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; gối; đệm (nệm); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế. 

giá. kệ) 
 

(210) 4-2023-41440 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Trắng, đen 
 

 (731)  
LÊ ĐÌNH THỌ (VN) 
28/1F Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo (trang phục), đồ đội đầu, khăn quàng cổ, mũ, áo váy, đồ đi chân 
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(210) 4-2023-41462 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh tím 
than, trắng, xám 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CẦN 
THƠ (VN) 
Ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong 
Điền, thành phố cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 31: Tôm giống; cua giống; cá giống; con giống thủy sản 
 

(210) 4-2023-41476 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 8.1.1; 13.1.10; 16.1.1 

(591) cam đất, nâu, đen 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ 
LONG (VN) 
số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 29: Pa-tê 

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê 
 

(210) 4-2023-41478 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Xanh dương, cam 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
ABA (VN) 
Số 78 đường ĐX 088, khu phố 4, phường 
Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn đá 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu và trung bày giới thiệu sản phẩm: sơn đá 
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(210) 4-2023-41479 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
 

 (731)  
FAIRFIELD FOUNTAIN TRADING 
INTERNATIONAL, LLC (US) 
11169 Beechnut St STE B, Houston 
Texas 77072 USA 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; gia vị; mật ong; ca cao; bánh kẹo 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); si rô; bia; nước trái cây giải khát; nước 
uống có ga 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khấu: trà, cà phê, trà sữa, áo 
quần, khăn giấy, vải, rượu, bia, mỹ phẩm, khẩu trang, rau củ quả tươi, thịt cá qua chế biến, 
mật ong, bánh kẹo, nước trái cây, nước uống có ga và nước uống không có ga. 
 

(210) 4-2023-41480 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.3.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) cam, đen 
 

 (731)  
TRƯƠNG VĂN THIÊN (VN) 
128/36 Hùng Vương, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 
hiện); quán cà phê; quán bar; dịch vụ khách sạn 
 

(210) 4-2023-41481 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÁI BÌNH 
DƯƠNG (VN) 
331/7/20 Phan Huy Ích, phường 14, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: 
tuýp đựng tinh, xúc cám nhựa, thẻ đeo tai heo tròn, lọ nhựa đựng tinh heo, gel bôi trơn, máng 
tập ăn heo con băng nhựa, sàn nhựa, xi lanh nhựa, bút viết thẻ tai, găng tay cao su, kềm bấm 
nanh inox, kềm cắt đuôi bằng điện, máy mài răng heo con, kềm bấm thẻ tai, máy cắt mỏ gà 
bán tự động, núm uống gà đẻ, vỉ đựng trứng bằng nhựa, máy pha thuốc, kim tiêm inox, kim 
tiêm nhựa, bột pha môi trường, tấm lót ấm cho heo con bằng cao su, túi nhựa đựng tinh, tấm 
giấy làm mát, đèn sưởi hồng ngoại, ủng nylon dùng một lần, vỉ đựng trứng bằng giấy, bộ 
bình uống tự động bằng nhựa, ống dẫn tinh. 
 

(210) 4-2023-41482 (220) 15/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 3.17.0 

(591) Cam, vàng, đen 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM 
THÚ Y PET PLUS (VN) 
430 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Chất khử mùi cho vật nuôi; dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông 
không chứa thuốc]; mỹ phẩm cho động vật. 
 
Nhóm 18: Phụ kiện cho thú cưng như: bít tất, nơ và dây thắt cổ, quần áo, giày, mũ (nón) 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, thú cưng 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nhân giống thú nuôi; dịch vụ chải lông cho động vật nuôi làm cảnh; dịch 
vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật nuôi làm cảnh; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc, 
nuôi dưỡng và điều trị bệnh cho động vật; dịch vụ phẫu thuật chữa bệnh cho động vật, thú 
cưng. 
 

(210) 4-2023-41484 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH ATLAS VIỆT NAM 
(VN) 
429/8/2 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2023-41487 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
QUỐC TẾ CASA DEI SOL (VN) 
40/17 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; 

dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); giáo dục mầm non. 
 

(210) 4-2023-41489 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731)  
HỒ KỲ NHÂN (VN) 
14 đường số 4, ấp 5,xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo 

 

(210) 4-2023-41490 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRƯƠNG MINH NHẬT (VN) 
124/3A đường Xóm Chiếu, phường 14, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; truyện tranh; lịch; các loại thiệp; tem lưu niệm; phong bì thư 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tranh ảnh, truyện tranh, lịch, các loại thiệp, tem lưu niệm, dịch 
vụ sản xuất các mẫu quảng cáo và các tài liệu quảng cáo cho người khác; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ được cung cấp qua internet và các mạng máy tính, điện tử và mạng thông tin khác 
trong lĩnh vực giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện thể thao, các 
sản phẩm âm nhạc, và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn; dịch vụ cung cấp hình ảnh, âm 
thanh, vi-đê-ô, nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể tải xuống có trả phí hoặc thuê bao trả 
trước, qua internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ quản lý và tư 
vấn kinh doanh trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí và truyền thông; dịch vụ quản lý kinh doanh 
công việc biểu diễn cùa nghệ sĩ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện biểu diễn thời trang và âm nhạc; dịch vụ sản xuất các 
chương trình biếu diễn; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); 
dịch vụ trình diễn sân khấu; dịch vụ sản xuất nhạc. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế sân khấu biểu diễn; dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế đồ 
hoạ nghệ thuật; dịch vụ thiết kế công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-41498 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH A DŨNG (VN) 
89/1B Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày; dép. 

 

(210) 4-2023-41501 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 
193 Tạ Uyên, phường 04, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm, không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước; Dây bằng cao su 

 

(210) 4-2023-41502 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 
193 Tạ Uyên, phường 04, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm, không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước; dây bằng cao su 

 

(210) 4-2023-41503 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SGH 
INTERNATIONAL (VN) 
số 79/15 Lê Hoàng Phái, phường 17, 
quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; keo xịt tóc; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp 
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(210) 4-2023-41504 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.4 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, xám 
đậm 

 

 (731)  
VÕ TRẦN AN THIỆN (VN) 
58B Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám nhãn khoa; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ nhãn khoa; 
dịch vụ chămsóc mắt; kiểm tra thị lực [dịch vụ của bác sỹ nhãn khoa]; dịch vụ tập thị lực cho 
mắt.  
 

(210) 4-2023-41506 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

VŨ THỊ THOA (VN) 
Khu 4, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; yên xe đạp; lốp xe đạp; linh kiện và phụ tùng xe đạp. 
 

(210) 4-2023-41507 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

VŨ THỊ THOA (VN) 
Khu 4, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; yên xe đạp; lốp xe đạp; linh kiện và phụ tùng xe đạp. 
 

(210) 4-2023-41509 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

LÊ THỊ BÍCH (VN) 
Khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ kinh doanh 
quán nước giải khát. 
 

(210) 4-2023-41511 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xanh dương, cam 
 

 (731)  
NGUYỄN HỮU VUI (VN) 
71 Nguyễn An Khương, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Khóa móc bằng kim loại, trừ loại điện tử; chìa khóa bằng kim loại; khóa cài bằng 

kim loại thường [đồ ngũ kim]; đai ổc bàng kim loại; khóa bánh xe [chặn giữ]; then chốt cửa 
bằng kim loại 
 
Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy mài; mũi khoan [bộ phận máy]; thiết bị hàn dùng 
điện; đá mài [bộ phận của máy móc]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công.  
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; lưỡi cưa [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết [dụng cụ 
cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; kìm; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc, vít; 
dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]. 
 
Nhóm 09: Thước [dụng cụ đo]; thước ni vô đo mức thăng bàng; thước dây trắc địa; dụng cụ 
đo; thiết bị đo khoảng cách; thước đo góc [dụng cụ đo]. 
 
Nhóm 11: Hệ thống tưới nước tự động; hệ thống ống dẫn nước; vòng đệm của vòi nước; 
dụng cụ tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị đê tưới]; máy tưới nước dùng cho mục đích nông 
nghiệp; bóng đèn thông minh. 
 
Nhóm 21: Miệng vòi cho ống mềm tưới nước; dụng cụ để tưới cây; bình tưới; ống phun để 
tưới hoa và cây; dụng cụ lau chùi vận hành băng tay; găng tay làm vườn 
 

(210) 4-2023-41514 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Cam, xanh dương, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SUNDENT (VN) 
160B/24 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: chế phẩm làm trắng răng, chế phẩm 

làm bóng răng, chế phâm xịt làm thơm mát hơi thở dùng đế vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm 
sạch dụng cụ bảo vệ răng miệng, dây chằng dùng trong niềng răng và chốt định vị dùng trong 
niềng răng, vật liệu nha khoa, chể phẩm y tế cho mục đích nha khoa, nước súc miệng và kem 
đánh răng có chứa thuốc, chế phẩm giảm đau, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa, răng giả, gương dùng trong nha khoa, mô cấy dùng trong nha khoa (vật liệu nhân tạo), 
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vật dụng dùng đế làm sạch lưỡi, chỉ tơ nha khoa, bàn chải đánh răng, bộ phân phối kem đánh 
răng, vật dụng để đánh bóng răng, bàn chải dùng cho khe răng đe làm sạch răng, ống rửa 
dùng cho răng miệng; quản lý thương mại việc lixăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  
 

(210) 4-2023-41515 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRƯƠNG NGUYỄN HÙNG (VN) 
493/85Bis Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Hệ thống khung trần bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim 

loại dùng cho xây dựng; tấm kim loại dùng cho xây dựng; mái che tường bằng kim loại cho 
công trình xây dựng; trần nhà bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Tấm trần bằng thạch cao; vật liệu xây dựng phi kim loại; ván lát sàn bằng gỗ; 
khung nhà, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; vách ngăn, không bằng 
kim loại. 
 

(210) 4-2023-41518 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.7.22; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.4 

(591) Vàng, cam, trắng, đen, xanh lá 
 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHONG 
NGUYÊN (VN) 
Tổ 1, thôn Chánh Sơn, xã Duy Phú, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu bưởi. 

 
Nhóm 33: Rượu bưởi. 
 

(210) 4-2023-41530 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 
26.1.2 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HẢI NGUYÊN MẠNH (VN) 
Số 201/23/30 Nguyễn Thái Sơn, phường 
7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

đồ uống cà phê có sữa. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

363 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uông 
do nhà hàng thực hiện; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-41541 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHÔI FOOD 
(VN) 
33 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sờ cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 

phê có sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán nước giải khát; dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ 
 

(210) 4-2023-41544 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.7.1; 3.7.19; 24.15.7 

(591) Đen, đỏ 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
EUROVIA (VN) 
số 289 đường Bùi Công Trừng, Áp 1, xã 
Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; dây nhôm; thanh nhôm định hình; phụ kiện cửa nhôm; cửa nhôm 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nhôm, lá nhôm, dây nhôm, thanh nhôm định hình, phụ 
kiện cửa nhôm, cửa nhôm. 
 

(210) 4-2023-41547 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, cam, đỏ 
 

 (731)  
CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN KHÔ 
CHỢ MỚI AN GIANG (VN) 
số 297, tổ 13, ấp Kiến Quới 2, xã Kiến 
Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 29: Khô cá 
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(210) 4-2023-41560 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Trắng, đen, nâu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH PRÀN-PA (VN) 
112 Đồng Đò, xã Tân Nghĩa, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè) 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
 

(210) 4-2023-41561 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.11.2; 
15.9.11; 24.1.1; 24.9.1; 24.13.1; 24.17.5; 
26.1.5; 26.11.3 

(591) Vàng nhạt, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, 
trắng, cam, đen, xám 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH VIDAN (VN) 
Lô C5b đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cho 

cây trồng; chế phẩm phân bón 
 

(210) 4-2023-41562 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 25.7.21; 26.11.3; 26.11.8; 26.11.9 

(591) đỏ, trắng 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG SAO 
VÀNG VIỆT (VN) 
Thôn Quần Nham, xã Đồng Lợi, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Đũa gỗ, đũa, đũa ăn; đũa bếp. 
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(210) 4-2023-41563 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 4.3.3; 26.4.3; 26.4.18 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG (VN) 
182/12/12 Hồ Văn Long, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 22: Lưới đánh cá; sợi PE - pp; sợi ny lon để dệt lưới; dây thừng các loại 
 

(210) 4-2023-41568 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BAO 
QUANG (VN) 
Số 63 ngõ 482 Thiên Lôi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Kính mắt; kính cận thị; kính viễn thị; kính mắt thời trang; các phụ kiện về mắt 
kính: tròng kính, gọng kính. 
 

(210) 4-2023-41579 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, 
trắng 

 

 (731)  
TRẦN THỊ TUYẾT (VN) 
Tổ 6, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: kính đeo mắt, tròng kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt, đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay  
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(210) 4-2023-41599 (220) 18/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE (VN) 
Tầng 3, Block A - Jamona Heights, số 
210 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng; 

dược phẩm; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả. 
 

(210) 4-2023-41690 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.5; 26.3.23; 
26.13.25 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI 
THẤT DW (VN) 
Lô 34 Nhơn Hòa 5, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 04: Gỗ dùng làm nhiên liệu. 

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp dựng các gian hàng triển lãm, sân khấu và gian hàng; xây dựng 
và sửa chữa nhà. 
 

(210) 4-2023-41907 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.20; 5.7.3; 17.3.2 

(591) Trắng, xanh dương đậm. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TA LAW (VN) 
273 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh và tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người 
khác. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp 
lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ trợ giúp khách 
hàng; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. 
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(210) 4-2023-41913 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.17; 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 24.15.7 

(591) Xanh dương, đen, vàng, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
XCONS SÀI GÒN (VN) 
159 đường số 5, khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ, trưng bày sản 
phẩm vật liệu xây dựng các loại. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt các công trình xây dựng; sửa chữa các công 
trình xây dựng; dịch vụ phá dỡ công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dụng; dịch vụ giám 
sát việc xây dựng công trình.  
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế và lập bản vẽ các công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn kiến 
trúc; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 
 

(210) 4-2023-41914 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.2; 3.4.13; 3.4.24; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Đỏ đô, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÒ SỐT HẺM (VN) 
Số 280A, đường Võ Thị Sáu, khu phố 1, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-41918 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 24.15.7; 25.7.5; 26.3.4; 26.4.3; 
26.5.3; 26.7.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA 
PHÁT (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 07: Máy ép chậm; máy xay để bàn, chạy điện; máy xay thịt, chạy điện; máy xay cầm 

tay, chạy điện; máy xay/nghiền dùng trong nhà bếp, chạy; máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, 

chạy điện; máy xay đa năng tích hợp chức năng hút chân không; hệ thống hút bụi cho mục 

đích làm sạch; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; máy hút bụi chân không; máy hút 

bụi chân không tĩnh không chạm; thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun 

nước thơm và chất khử trùng; máy là; máy nhào trộn; máy đánh trứng; máy xay cà phê, 

không phải loại vận hành bằng tay. 

 

Nhóm 08: Bàn là [dụng cụ cầm tay không dùng điện]; bàn là hơi nước cầm tay; bàn là cây; 

bàn là để tạo nếp gấp; dụng cụ gấp nếp giấy, vải; bộ dụng cụ làm móng. 

 

Nhóm 11: Quạt điện; lò vi sóng dùng cho mục đích công nghiệp; quạt tích điện; thiết bị khử 

mùi không khí; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị sưởi nóng; hệ thống và thiết bị sấy khô; 

máy làm sữa hạt, chạy điện. 

 

Nhóm 19: Ván ép lót sàn container bằng gỗ cao su và tre; ván ép lót sàn container bằng gỗ; 

ván ép gỗ lót sàn gác; ván sàn gỗ; vật liệu lát bằng gỗ; tấm sàn nổi, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Cối xay cà phê thao tác bằng tay; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục đích 

gia dụng; dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xay 

thịt, không dùng điện; cối xay hạt tiêu, vận hành bằng tay; dụng cụ bào (thực phẩm) dùng cho 

nhà bếp. 

 

(210) 4-2023-41925 (220) 19/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH 

HOÀNG (VN) 

70 đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: lavabo, bồn cầu, vòi hoa sen, chậu rửa inox; thiết bị xông hơi 

(không dùng cho mục đích y tế); hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống điều hòa không 

khí. 

 

Nhóm 35: Bán buôn thiết bị vệ sinh: lavabo, bồn cầu, vòi hoa sen, chậu rửa inox, thiết bị 

xông hơi (không dùng cho mục đích y tế); hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống điều hòa 

không khí. 
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(210) 4-2023-41926 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 25.1.6; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây nhạt, vàng xanh 
lá cây nhạt, cam, vàng. 

 

 (731)  
TRẦN THẾ HÙNG (VN) 
377 Nguyễn Công Phương, tổ 3, phường 
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-41927 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.7.17; 4.3.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG Ô 
TÔ NAM BẮC (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ kiện ngũ kim bằng kim loại, cụ thể là: khóa cửa, bàn lề, bật hơi, chốt 
cửa, hít cửa, tay nắm cửa, ray trượt hộc tủ kéo, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-41946 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.3.20; 9.1.20 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RÈM SÁO LUYẾN 
QUANG (VN) 
Lô B14, đường số 3, KCN Tân Đô, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các loại rèm (rèm sáo, rèm nhựa, rèm cuốn ban công, rèm tre, rèm chống 
nắng cho kính cường lực). 
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(210) 4-2023-41947 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316-0001 U.S.A. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe. 
 

(210) 4-2023-41948 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316-0001 U.S.A. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe. 
 

(210) 4-2023-41949 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TH FOODS 
(VN) 
109/70 đường TX33, tổ 30, khu phố 2, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Xúc xích; cá đã chế biến bảo quản; các sản phẩm chế biến từ chả cá; chả cá. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): xúc xích, cá đã chế biến bảo quản, các sản phẩm chế biến 
từ chả cá, chả cá. 
 

(210) 4-2023-41950 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.6; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN OVERATE-
VNTECH (VN) 
59/2 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

371 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): phần mềm máy vi tính đã được ghi, phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về, phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-41979 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.5.8; 7.11.20; 7.15.22; 14.7.6; 14.7.23; 
26.4.2; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); vữa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-41980 (220) 19/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); vữa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-41988 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI 
PHÁP PHẦN MỀM BADO (VN) 
Số 22, đường số 11, khóm Đông Thịnh 8, 
phường Mỹ Phước, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 
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(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; cho thuê phần mềm máy 
tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; tư vấn công nghệ viễn thông; điện toán 
đám mây. 
 

(210) 4-2023-41989 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16 
 

 (731)  
SẨM MỀNH VÀ (VN) 
1870/1A tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Loa; ampli (bộ khuếch đại âm thanh); mixer (bộ trộn âm thanh); micrô; tai nghe; 

bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: loa, ampli (bộ khuếch đại âm thanh), mixer (bộ trộn âm thanh), micrô, 
tai nghe, bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]. 
 

(210) 4-2023-41990 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.4; 3.7.24; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.7 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SDIVA COSMETIC 
(VN) 
544/31 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-41994 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.7; 4.5.1; 4.5.21; 11.3.3 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 
 

 (731)  
NGUYỄN THÀNH LUÂN (VN) 
G23-05 Tháp G, chung cư Saigon South 
Residences, xã Phước Kiển, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà 

phê; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; trang trí bánh; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-41998 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.11.3 

(591) Đỏ, xanh lam đậm, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MINH - KPMG VIỆT 
NAM (VN) 
119 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

  
(511) Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; chất chiết ra từ gia cầm, động thực vật. 

 

(210) 4-2023-41999 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 6.1.2 

(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 
vàng, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MINH - KPMG VIỆT 
NAM (VN) 
119 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

  

(511) Nhóm 29: Tổ yến (dùng làm thực phẩm); yến sào đã sơ chế và đóng hộp; yến sào tinh chế; 
yến sào đã qua chưng cất. 
 

(210) 4-2023-42005 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.11.8; 3.7.10; 3.7.16 

(591) Xanh rêu, vàng, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH YẾN THÁI SƠN 
(VN) 
50 Đinh Tiên Hoàng, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn). 
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(210) 4-2023-42008 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH TRẠI HÒM SƠN 
ĐỒNG HIỆP (VN) 
166, Lê Việt Thắng, phường 5, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 20: Quan tài; áo quan; phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng kim loại; khung ảnh. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: quan tài, áo quan, phụ kiện lẳp ráp quan tài, không 
bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp quan tài, bằng kim loại, khung ảnh, bia mộ khắc, không bằng 
kim loại, vàng mã, vải liệm, quần áo dùng trong tang lễ, vòng hoa tươi. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ mai táng; tổ chức thực hiện các nghi lễ đám tang. 
 

(210) 4-2023-42010 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.4; 18.3.2; 18.3.23; 26.3.2 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
TĂNG DIỄM HẠNH (VN) 
239 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH 
VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 
(ASIPAC CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; cậpnhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; đàm phán và ký kết giao dịch 
thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán buôn: vải, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi 
chân; bán buôn: đồ dùng khác cho gia đình (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đĩa, đũa, muỗng, rổ, 
thau, chậu, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, 
móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, 
dụng cụ để mài, dụng cụ cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, giẻ lau để làm sạch, dụng cụ dùng để vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy 
xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, 
máy hút bụi); bán buôn: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy nông nghiệp. 
 
Nhóm 36: Môi giới hải quan; dịch vụ khai báo hải quan; dịch vụ tư vấn kê khai thủ tục hải 
quan; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải hàng 
không; dịch vụ lưu kho/lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng 
hóa. 
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(210) 4-2023-42011 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 18.3.2; 18.3.23; 26.3.2 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
TĂNG DIỄM HẠNH (VN) 
239 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH 
VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 
(ASIPAC CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; đàm phán và ký kết giao dịch 
thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán buôn: vải, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi 
chân; bán buôn: đồ dùng khác cho gia đình (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đĩa, đũa, muỗng, rổ, 
thau, chậu, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, 
móc treo khăn, bộ đựng bàn chãi và kem đánh răng), dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, 
dụng cụ đế mài, dụng cụ cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, giẻ lau để làm sạch, dụng cụ dùng để vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy 
xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, 
máy hút bụi); bán buôn: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy nông nghiệp. 
 
Nhóm 36: Môi giới hải quan; dịch vụ khai báo hải quan; dịch vụ tư vấn kê khai thủ tục hải 
quan; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải hàng 
không; dịch vụlưu kho/lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng 
hóa. 
 

(210) 4-2023-42018 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.15.0; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt. 
 

 (731)  
ĐOÀN NGUYỄN TƯỜNG VY (VN) 
29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh pizza; mỳ Ý; mì ống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán, bán buôn và bán lẻ đối với: thực phẩm đông lạnh, thực phẩm 
đã qua chế biến, các sản phẩm bơ sữa phô mai, các sản phẩm từ lúa gạo; giới thiệu sản phẩm; 
trưng bày sản phẩm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2023-42019 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.15.0; 26.1.1 

(591) Vàng, cam, trắng, đen, hồng tím, vàng 
nhạt mỡ gà. 

 

 (731)  
ĐOÀN NGUYỄN TƯỜNG VY (VN) 
29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh pizza; mỳ Ý; mì ống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán, bán buôn và bán lẻ đối với: thực phẩm đông lạnh, thực phẩm 
đã qua chế biến, các sản phẩm bơ sữa phô mai, các sản phẩm từ lúa gạo; giới thiệu sản phẩm; 
trưng bày sản phẩm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-42020 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN THỊ THANH THƯ (VN) 
Ấp 4B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh; 

cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp hình ảnh trực tuyến, không tải 
xuống được. 
 

(210) 4-2023-42021 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, cam, cam đậm, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
ISMART (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà 
Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giảng dạy; giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ dịch 

thuật; dịch vụ vui chơi giải trí. 
 
Nhóm 42: Sản xuất phần mềm (trừ xuất bản phẩm); lập trình máy vi tính; dịch vụ tư vấn máy 
vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính. 
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(210) 4-2023-42022 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

PHẠM THANH TÙNG (VN) 
53/129 đường số 4, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Balô; vali; túi; ví tiền; ô (dù); quần áo cho vật nuôi. 

 
Nhóm 25: Giày; dép; mũ; quần áo; tất ngắn cổ; tất cao cổ. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ), balô, vali, túi, ví, ô (dù), mắt kính. 
 

(210) 4-2023-42023 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DNG BIKE (VN) 
42 Đặng Thai Mai, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn xe đạp, phụ tùng xe đạp, phụ kiện xe đạp; dịch vụ bán lẻ xe đạp, 

phụ tùng xe đạp, phụ kiện xe đạp. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe đạp; dịch vụ sửa chữa xe đạp. 
 

(210) 4-2023-42032 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

NEMAN 

 
 (731)  

NGUYỄN NGỌC KHOA (VN) 
Số 581 đường Quang Trung, thị trấn Chư 
Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), mũ (nón). 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: quần áo, mũ (nón), giày dép, thắt lưng (dây 
nịt); bán buôn: vải, hàng may sẵn.  
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(210) 4-2023-42034 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH FULL COLOR VIỆT 
NAM (VN) 
135/11 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Mực in vi tính; mực photocopy; hộp mực in đã có mực. 
 

(210) 4-2023-42035 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH FULL COLOR VIỆT 
NAM (VN) 
135/11 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Mực in vi tính; mực photocopy; hộp mực in đã có mực. 
 

(210) 4-2023-42036 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, tím, xanh lá mạ, xanh dương, 
vàng, vàng nhạt, đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC 
PHẨM THÁI LAN (VN) 
Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mì sợi (mì pasta); mì ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti. 
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(210) 4-2023-42038 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH DECALXE (VN) 
761 đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ dán decal xe ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 42: Thiết kế decal xe ô tô, xe máy; thiết kế đồ họa vật liệu quang cáo; thiết kế đồ họa 
nghệ thuật. 
 

(210) 4-2023-42039 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ĐỖ VIỆT TRUNG (VN) 
Thôn Trung, xã Yên Trung, huyện Ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-42044 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.2; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM 
TỰ NHIÊN (VN) 
718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; xà phòng; kem đánh răng; chế phẩm dưỡng da. 
 

(210) 4-2023-42047 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.13; 2.3.12; 5.11.13; 7.1.11; 7.1.24; 
22.5.1; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Nâu, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
lá cây đậm, đen, trắng, đỏ cam, cam. 

 

 (731) YET (VN) 
Làng Kon Pơ Nang, xã Hà Tây, huyện 
Chư Păh, tỉnh Gia Lai 
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(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-42050 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

THẠCH HIẾU (VN) 
Ấp 1, xã Phong Trạch, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả làm mềm vải; nước rửa chén; nước tẩy vết 

bẩn. 
 

(210) 4-2023-42053 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.9; 5.3.13; 5.3.15; 8.7.5; 26.1.1; 
26.1.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CHU HỒNG PHONG (VN) 
Khu 7, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ thức ăn, đồ uống mang đi; dịch 
vụ quán ăn uống. 
 

(210) 4-2023-42082 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CƠ SỞ SẢN XUẤT MỸ PHẨM HOÀN 
CẦU (VN) 
Cạnh số nhà 98/ÔK, khu vực 7, Bình Phó 
A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Dược mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 
chức năng). 
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(210) 4-2023-42083 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.9; 
26.11.12 

(591) Tím, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 
(VN) 
44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Miếng dán hạ sốt; miếng dán giảm đau; miếng dán thông xoang mũi; băng dính 
dùng cho y tế; cao dán; cao xoa bóp (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-42084 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 18.5.3; 18.5.10; 26.1.5 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731)  
HỒ CHÍ VĨ (VN) 
Số 517/4 Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Sợi dây để hàn bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Thiết bị hàn dùng điện; thiết bị hàn, dùng điện; mỏ hàn, dùng điện. 
 

(210) 4-2023-42085 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, 
đen. 

 

 (731)  
VÕ VIỆT PHONG (VN) 
Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh 
Bạc Liêu 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-42086 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 2.9.1; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
 

 (731)  
BỆNH VIỆN TỪ DŨ (VN) 
284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ đỡ đẻ; vật lý trị liệu; dịch vụ 
chăm sóc sau sinh; dịch vụ viện điều dưỡng. 
 

(210) 4-2023-42087 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 2.9.1; 4.5.3; 26.1.1 
 

 (731)  
BỆNH VIỆN TỪ DŨ (VN) 
284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ đỡ đẻ; vật lý trị liệu; dịch vụ 
chăm sóc sau sinh; dịch vụ viện điều dưỡng. 
 

(210) 4-2023-42099 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.25; 3.5.13; 5.3.15 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MIRACLE 
NETWORK (VN) 
12/27 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
mang đi do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-42104 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731)  
BÙI MINH HIỀN (VN) 
3/3 Trần Não, phường An Khánh, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết 
bị và máy âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy hát tự động. 
 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ; nhạc cụ điện tử tổng hợp; dây dùng cho nhạc cụ; giá 
giữ nhạc cụ. 
 

(210) 4-2023-42111 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN TRƯỜNG 
LỘC (VN) 
Số 8 Tinh Dầu 1, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: rượu, bia, nước giải khát, văn phòng phẩm, 
điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, máy làm lạnh, nồi cơm điện, bếp điện. 
 

(210) 4-2023-42112 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 25.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM & SX TRIỆU CƠ 
(VN) 
Số 48 đường số 4, khu dân cư Phú Lâm 
C, phường An Lạc A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị xử lý khí thải công nghiệp (thiết bị kiểm soát môi trường); thiết bị thu 

gom bụi (thiết bị làm sạch không khí); quạt hút gió công nghiệp; tháp xử lý khí thải dạng ướt 
(thiết bị xử lý khí thải công nghiệp); tháp than hoạt tính xử lý các hợp chất hữu cơ bay hơi 
(voc) (thiết bị xử lý khí thải công nghiệp); thiết bị tái chế và thu hồi dung môi. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý khí thải, nước thải, rác thải, bụi bẩn và xử lý môi trường. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

384 
 

(210) 4-2023-42113 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 25.12.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xám, đỏ đô đậm, đỏ đô nhạt, đen, 
đỏ, nâu, cam đậm, cam nhạt, vàng đậm, 
vàng nhạt. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN VINH (VN) 
Tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc 
Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Gà quay; vịt quay; heo quay; gà rán; gà nướng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-42161 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 5.3.15; 5.3.20; 11.3.3 

(591) Xanh ngọc, cam. 
 

 (731) TRẦN QUỐC THẮNG (VN) 
139 đường B Trưng Trắc, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-42162 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh ngọc, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TẠO NÉT 
XUÂN (VN) 
38/11 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề thẩm mỹ; học viện dạy nghề phun xăm trên chân mày, môi, mí 
mắt; đào tạo thực hành; tổ chức những khóa học dài hạn hay cấp tốc về thẩm mỹ, làm đẹp; tổ 
chức các chương trình hội nghị hội thảo về làm đẹp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ khám chữa bệnh; 
dịch vụ phòng khám. 
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(210) 4-2023-42163 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN VĂN UYNH (VN) 
Khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ướt bằng giấy. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, thương mại điện tử: giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn 
giấy đa năng, khăn ướt bằng giấy, khăn giấy (napkin), khăn giấy (tissue). 
 

(210) 4-2023-42164 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN THỊ HẠNH (VN) 
32 Tây Sơn, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột ngũ cốc; bột ngũ cốc dinh dưỡng không dùng cho mục 
đích y tế. 
 

(210) 4-2023-42166 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; bút in 3D; dụng cụ cầm tay, 
không vận hành thủ công; dụng cụ cắt bằng điện (dao điện, kéo điện). 
 
Nhóm 09: Mắt kính; dụng cụ đo; đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; thiết bị giảng dạy; 
kính mắt 3D; người máy có trí tuệ nhân tạo; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; 
phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 14: Đồng hồ; vòng đeo tay (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa 
kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức); đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức; phụ kiện làm đồ 
trang sức. 
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Nhóm 16: Văn phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in; khăn giấy; thiệp chúc mừng; tranh ảnh; 
giấy gói quà; dây thun (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ học sinh; truyện 
tranh. 
 
Nhóm 18: Gậy leo núi; ba lô; túi xách; bóp/ví; ô/dù; túi du lịch. 
 
Nhóm 20: Gương; khung ảnh; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; đồ đạc văn phòng; đá bọt 
tạo sản phẩm trang trí; chuông gió [trang trí]; đồ vật trang trí [lưu động]; tác phẩm nghệ thuật 
làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; móc treo (không bằng kim loại); đồ đạc (giường, 
tủ, bàn,ghế, giá, kệ); sọt, rổ (không bằng kim loại); khóa [trừ khóa điện], không bằng kim 
loại. 
 
Nhóm 25: Trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao; giày thể thao; găng tay 
(trang phục); ca vát; thắt lưng (trang phục); tất/vớ; miếng bịt mắt dùng khi ngủ. 
 

(210) 4-2023-42168 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 24.15.21; 26.1.1; 
26.2.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SANEST LE VY 29 
(VN) 
Số 242 Quang Trung, phường Thống 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (đã chế biến); thực phẩm làm từ yến sào như yến chưng đường phèn, súp 
yến. 
 

(210) 4-2023-42169 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 24.15.21; 26.1.1; 
26.2.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SANEST LE VY 29 
(VN) 
Số 242 Quang Trung, phường Thống 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (đã chế biến); thực phẩm làm từ yến sào như yến chưng đường phèn, súp 
yến. 
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(210) 4-2023-42171 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ KIM ĐIỆP (VN) 

200/15/22 Thái Phiên, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Cửa hàng quần áo bán lẻ trực tuyến bao gồm: quần áo, trang phục, váy, áo váy, áo 
vét, váy liền quần. 
 

(210) 4-2023-42172 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NHƯ AN (VN) 

1396/32 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 40: Dịch vụ rèn; dịch vụ mài; dịch vụ cán kim loại; dịch vụ xử lý kim loại; dịch vụ tôi 

kim loại; mạ kim loại. 
 

(210) 4-2023-42173 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.1; 3.9.24; 25.1.6; 25.5.25; 
26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ KIM ĐẠI LỢI (VN) 
68 Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm trên cơ sở cá; mắm cá; mắm tôm tép; mắm ba khía; mắm 
ruốc. 
 

(210) 4-2023-42174 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xám, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CHALLENGE (VN) 
Ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tính Tiền Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2023-42176 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, nâu, vàng, hồng, xanh lá cây. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
CẨM DUYÊN (BÁNH KEM NHƯ 
KHANG) (VN) 
Số 194, đường ĐT 835A, ấp Lộc Tiền, xã 
Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh nướng. 
 

(210) 4-2023-42177 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 21.3.1; 25.7.6; 25.7.7; 26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, xám, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHÍNH VĂN (VN) 
Số 25A/1, tổ 14, khu vực Bình Phó A, 
phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai, đóng bình. 
 
Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết, nước đóng chai, đóng bình. 
 

(210) 4-2023-42178 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.14; 1.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đỏ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHÍNH VĂN (VN) 
Số 25A/1, tổ 14, khu vực Bình Phó A, 
phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai, đóng bình. 
 
Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết, nước đóng chai, đóng bình. 
 

(210) 4-2023-42179 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42180 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42181 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn, vecni. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

390 
 

(210) 4-2023-42182 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNIIII AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42183 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42184 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42185 (220) 20/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42186 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Hỗn hợp dung môi (hóa chất dùng trong công nghiệp); hóa chất tẩy rửa. 
 

(210) 4-2023-42187 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.6; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-42188 (220) 20/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.6; 26.11.12 

(591) Xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AEKYUNG 
SPECIAL PAINT HÀ NỘI (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
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(210) 4-2023-42189 (220) 21/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.3.2 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lam, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HOÀNG LIÊN SƠN (VN) 
Số 47/2 Quốc lộ 1A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

(210) 4-2023-42190 (220) 21/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH LADYCO (VN) 
72/1 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: len sợi, dụng cụ đan móc (như: kim móc, kéo, thước đo, kim may, dụng 
cụ đánh dấu mũi, tranh len). 
 

(210) 4-2023-42191 (220) 21/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 2.5.3; 5.9.24; 5.9.25; 
25.12.1; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Hồng, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, 
cam, tím, trắng, đen, vàng nhạt, vàng đất. 

 

 (731)  
NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU (VN) 
1996 ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm (thủy hải sản khô, thủy hải sản tươi, mắm tôm, mắm ruốc, 
mắm cá cơm, mắm còng, rau, củ, quả), cà phê, nước ép, trà, đồ ăn vặt (muối tôm, bánh tráng, 
thực phẩm sấy khô, bánh kẹo). 
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(210) 4-2023-42197 (220) 21/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.9; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lam, vàng, trắng. 
 

 (731)  

HUỲNH MINH TRÍ (VN) 

Ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho gia đình và bếp núc; đồ chứa dùng cho gia đình, bếp núc và nấu 

nướng; thiết bị nhà bếp loại nhỏ vận hành bằng tay dùng để băm, thái, xay, ép hoặc nghiền; 

đồ lau dọn. 

 

(210) 4-2023-42330 (220) 21/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU OKELA WOOD (VN) 

Số 80, đường Tân Lập, khu phố Tân 

Phong, phường Xuân Tân, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; tư vấn kiến trúc. 

 

(210) 4-2023-42341 (220) 21/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.7.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH TM-XNK-THỂ 

THAO DŨNG MINH (VN) 

Lô D21, khu liền kề Tecco Nam Thanh, 

khối 12, phường Cửa Nam, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; đồ dùng 

thể thao; phụ kiện dùng trong thể thao; bóng dùng trong thể thao. 
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(210) 4-2023-42420 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 
VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỘI AN 
(VN) 
15 Trần Thủ Độ, phường Khuê Mỹ, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ khác; điều hành tua du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2023-42489 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KÍNH MẮT YOUR EYES 
(VN) 
116 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; tròng kính mắt. 

 

(210) 4-2023-42490 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ INTELTECH (VN) 
20 Hà Chương, phường Phước Mỹ, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; thiết bị sạc cho xe cộ chạy điện; thiết bị sạc 

nhanh cho xe cộ chạy điện; thiết bị sạc cho trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện. 
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(210) 4-2023-42491 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH MỲ QUẢNG THỦY 

CHUNG (VN) 
Thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-42501 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN 

PHƯƠNG UYÊN (VN) 
68/31 đường TX24, khu phố 7, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm 
từ yến sào như yến chưng đường phèn, súp yến.  
 

(210) 4-2023-42502 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.1.1; 26.1.1 

(591) Hồng, đen, trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐẠI TRẦN 
PHƯỚC ĐẠI (VN) 
Ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

(210) 4-2023-42503 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.3; 26.3.4; 26.3.13; 26.11.9 

(591) Cam, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐẠI TRẦN 
PHƯỚC ĐẠI (VN) 
Ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 
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(511) Nhóm 30: Bánh tráng 
 

(210) 4-2023-42504 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh lá, đỏ cam, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH 168 THANH SƠN 
(VN) 
Quốc lộ 1, ấp Thái Hòa, xã An Thái 
Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-42505 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.17 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHOA 
TÍN (VN) 
371 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; amly; vang số (thiết bị trộn âm thanh) và main công suất. 
 

(210) 4-2023-42506 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHOA 
TÍN (VN) 
371 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; amly; vang số (thiết bị trộn âm thanh) và main công suất. 
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(210) 4-2023-42507 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 
TÂM (VN) 
Số 3, đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, giấy nhiệt [cụ thể là giấy nhiệt dùng cho máy fax, máy in hóa đơn (bill)]. 

 

(210) 4-2023-42508 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK NANOIL USA 
(VN) 
Lô Q13 đường số 11, KCN Hải Sơn mở 
rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho ô tô, xe máy; dầu nhớt dùng cho tàu, thuyền; dầu nhớt dùng 

trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-42509 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.11.2; 5.11.5 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ ĐÔNG TRÙNG HẠ 
THẢO RỒNG VÀNG (VN) 
Thôn Nam Hiệp, xã Nam Đà, huyện 
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

  

(511) Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (sấy khô, đóng gói). 
 

(210) 4-2023-42510 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.6; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng, nâu, vàng nhạt. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ MACA DA MIA 
PHƯƠNG NAM (VN) 
Thôn Đạ K Nàng, xã Đạ K Nàng, huyện 
Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
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(511) Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến: hạt macca sấy. 
 

(210) 4-2023-42511 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH HỒ CÁ CẢNH 
GIẢI TRÍ - TRANG TRẠI THUẬN 
PHONG (VN) 
Tổ 3, thôn 4, Xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: thủy sản, gia cầm, heo rừng, thuốc thủy sản, thức ăn thủy 

sản, giống vật nuôi. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ câu cá giải trí. 
 

(210) 4-2023-42534 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, hồng, đen, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
VIỆN THẨM MỸ DOCTOR BEAUTY 
(VN) 
11B Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp. 
 

(210) 4-2023-42535 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH HANCHUNG (VN) 
56 Hưng Phước 3, đường số 6, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; sữa tẩy rửa (dùng cho 

mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm). 
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(210) 4-2023-42539 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Cam, cam nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KIỆT ANH KHANG (VN) 
Lô A3 đường Nguyễn Huệ, khu phố 3, thị 
trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa. 
 

(210) 4-2023-42556 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH TMDV TÂM HÀ 
(VN) 
124 đường số 67-CL, khu phố 3, phường 
Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 
thuốc; chế phẩm làm sạch; tinh dầu; dầu gội đầu; dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-42557 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SOFT WARE KK 
VAT (VN) 
1017/46A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: sản phẩm xác thực chữ ký số; phần mềm đóng gói sẵn; 
thiết bị xác thực; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm hóa đơn điện tử. 
 
Nhóm 16: Con dấu dùng để đóng. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công khắc dấu, khắc chữ. 
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Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ hóa đơn điện tử; dịch vụ: tư vấn thiết kế, cài đặt, cập nhật, bảo trì, 
quản lý phần mềm hóa đơn điện tử. 
 

(210) 4-2023-42558 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HƯNG KÝ (VN) 
68/22 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 29: Hạt dưa (đã qua chế biến); hạt bí (đã qua chế biến); hạt hướng dương (đã qua chế 

biến); hạt điều (đã qua chế biến); hạt đậu xanh (đã qua chế biến). 
 

(210) 4-2023-42561 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ 
PHÁT TRIỂN SUYAN (VN) 
Tầng 12 (1206), Citilight Tower, số 45 
Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường đào tạo. 

 

(210) 4-2023-42562 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH Ồ LÁNG VIỆN (VN) 
116 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dược mỹ phẩm, cụ thể là mỹ phẩm, bộ mỹ 

phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), bút chì mỹ phẩm, bút chì kẻ lông mày, son môi, nước hoa 
(dầu thom), mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm cho da, kem 
chống nắng, che phẩm tẩy trang, bông tẩm chế phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt, tinh dầu, chế 
phẩm xông hơi [nước hoa], dầu gội đầu, dầu xả tóc, phấn trang điểm, mỹ phẩm có nguồn gốc 
thảo mộc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm 
dược để điều trị mụn và viêm da, chế phẩm điều trị bệnh trứng cá, chế phẩm dược để điều trị 
nám da, chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng rộp nắng, chế phẩm điều trị da chai cứng, 
chế phẩm trị liệu dùng để tắm, collagen dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, thuốc viên làm thon người, viên uống làm trắng da (thực phẩm chức năng), 
miếng dán bổ sung vitamin, bút chì chữa mụn cóc mụn cơm, thuốc viên làm làn da rám nắng.  
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Nhóm 44: Dịch vụ spa làm đẹp (dịch vụ thẩm mỹ viện); dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chuyên gia 
thẩm mỹ; phòng khám và điều trị da liễu. 
 

(210) 4-2023-42563 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH Ồ LÁNG VIỆN (VN) 
116 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược để điều trị mụn và viêm da; chế 

phẩm dược để điều trị nám da; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; viên uống làm trắng da (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dược mỹ phẩm, cụ thể là mỹ phẩm, bộ mỹ 
phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), bút chì mỹ phẩm, bút chì kẻ lông mày, son môi, nước hoa 
(dầu thorm), mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm cho da, kem 
chống nắng, chế phẩm tẩy trang, bông tẩm chế phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt, tinh dầu, chế 
phẩm xông hơi [nước hoa], dầu gội đầu, dầu xả tóc, phấn trang điểm, mỹ phẩm có nguồn gốc 
thảo mộc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm 
dược để điều trị mụn và viêm da, chế phẩm điều trị bệnh trứng cá, chế phẩm dược để điều trị 
nám da, chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng rộp nắng, chế phẩm điều trị da chai cứng, 
chế phẩm trị liệu dùng để tắm, collagen dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, thuốc viên làm thon người, viên uống làm trắng da (thực phẩm chức năng), 
miếng dán bổ sung vitamin, bút chì chữa mụn cóc mụn cơm, thuốc viên làm làn da rám nắng. 
 

(210) 4-2023-42564 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH Ồ LÁNG VIỆN (VN) 

116 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví lưới có dây xích đeo; ví đựng tiền. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thời trang, cụ thể là quần áo [trang phục], 
quần áo ngủ, quần áo may sẵn, quần áo bó, áo váy, quần ống túm [trang phục], quần áo thể 
dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác trùm đầu, quần áo có họa tiết 
thêu, trang phục dệt kim, chế phục, váy sợi chui đầu, áo ngoài mặc chui đầu, quần áo đan, 
quần ống bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó [quần dài], quần dài, áo váy choàng không tay, 
áo pông-sô, áo sơ mi, áo sơ mi ngắn tay, áo vét nữ [trang phục], quần áo lót, quần áo lót phụ 
nữ [đồ vải], quần áo lót thấm mồ hôi, váy lót dài, quần áo mặc bên trong, yếm, bộ quần áo lót 
may liền [trang phục], áo nịtngực [áo lót], quần lót, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, áo choàng 
mặc sau khi tắm, quần áo dùng ở bãi biển, áo nịt ngoài, áo nịt len [trang phục], tất ngắn cổ, 
tất cao cổ, khăn choàng cổ [khăn quàng cổ], đồ đội đầu, mũ trùm đầu [trang phục], thắt lưng 
[trang phục], túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví lưới có dây xích đeo, ví đựng tiền, đồ đi 
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ở chân, dép, dép đi trong nhà, guốc cao gót, guốc gỗ, giày [đồ đi chân], giày cao cổ, giày ống 
buộc dây, giày cổ thấp, giày hở mũi, giày đế xuồng, giày gót nhọn, giày gót vuông, giày ống 
ngắn, ủng lửng. 
 

(210) 4-2023-42565 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 4.5.21; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH Ồ LÁNG VIỆN (VN) 
116 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; quần áo may sẵn; áo váy; thắt lưng [trang phục]; giày [đồ đi 
chân]; dép. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thời trang, cụ thể là quần áo [trang phục], 
quần áo ngủ, quần áo may sẵn, quần áo bó, áo váy, quần ổng túm [trang phục], quần áo thể 
dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác trùm đầu, quần áo có họa tiết 
thêu, trang phục dệt kim, chế phục, váy sợi chui đầu, áo ngoài mặc chui đầu, quần áo đan, 
quần ống bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó [quần dài], quần dài, áo váy choàng không tay, 
áo pông-sô, áo sơ mi, áo sơ mi ngắn tay, áo vét nữ [trang phục], quần áo lót, quần áo lót phụ 
nữ [đồ vải], quần áo lót thấm mồ hôi, váy lót dài, quần áo mặc bên trong, yếm, bộ quần áo lót 
may liền [trang phục], áo nịtngực [áo lót], quần lót, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, áo choàng 
mặc sau khi tắm, quần áo dùng ở bãi biển, áo nịt ngoài, áo nịt len [trang phục], tất ngắn cổ, 
tất cao cổ, khăn choàng cổ [khăn quàng cổ], đồ đội đầu, mũ trùm đầu [trang phục], thắt lưng 
[trang phục], túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví lưới có dây xích đeo, ví đựng tiền, đồ đi 
ở chân, dép, dép đi trong nhà, guốc cao gót, guốc gỗ, giày [đồ đi chân], giày cao cổ, giày ống 
buộc dây, giày cổ thấp, giày hở mũi, giày đế xuồng, giày gót nhọn, giày gót vuông, giày ống 
ngắn, ủng lửng. 
 

(210) 4-2023-42566 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 4.5.1; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.2 

(591) Đỏ cam, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH Ồ LÁNG VIỆN (VN) 
116 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thời trang, cụ thể là túi xách tay, túi cầm 
tay cho phụ nữ, ví lưới có dây xích đeo, ví đựng tiền, đồ đi ở chân, dép, dép đi trong nhà, 
guốc cao gót, guốc gỗ, giày [đồ đi chân], giày cao cổ, giày ống buộc dây, giày cổ thấp, giày 
hở mũi, giày đế xuồng, giày gót nhọn, giày gót vuông, giày ống ngắn, ủng lửng.  
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(210) 4-2023-42593 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN HUỲNH TƯỜNG VY (VN) 
Ấp 8, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-42595 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23; 26.11.7 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HOÀNG KHÔI (VN) 
Số 11 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản.  
 

(210) 4-2023-42596 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 25.1.25 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG (VN) 
Số nhà 66/LB, ấp Long Bình, xã Hòa 
Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 

(210) 4-2023-42606 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NINETY FIVE 

INTERNATIONAL (VN) 
164/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; đầm; váy; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-42614 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xám, đỏ. 
 

 (731)  
PHẠM VIỆT BẮC (VN) 
235/50/7/1 đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2023-42616 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH U.S PHAR (VN) 
2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; đường ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng).  
 

(210) 4-2023-42617 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CHALLENGE (VN) 
Ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2023-42618 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.13.1 
 

 (731)  
CAO TÀI TUYỂN (VN) 
107/41 đường 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-42619 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.12; 5.7.22 

(591) Trắng, vàng cam, xanh. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH LÂM THỊ MỸ 
TIÊN (VN) 
Ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm, huyện 
Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 31: Quả cam tươi; quả quýt tươi; quả bưởi tươi; cây con và hạt giống để trồng. 
 

(210) 4-2023-42621 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) 01 MARKETING LIMITED. (TW) 

Unit 01, 12/F.One Midtown, 11 Hoi 
Shing Road Tsuen Wan Hk 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; dầu xả tóc; chế 
phẩm làm sạch; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi. 
 

(210) 4-2023-42622 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.3.2; 26.11.8 
 

 (731) SHANGHAI REESUN HANSON 
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
7th Floor, No. 137 Haining Road, 
Hongkou District, Shanghai, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị sạc cho pin điện; ắc quy điện; pin quang vontanic; pin mặt 
trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
 

(210) 4-2023-42623 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

QIU XIANZENG. (CN) 
No. 63, Jiaoyang Village, Xiachen Street, 
Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang 
Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện; dụng cụ triệt lông dùng điện và không 
dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; kẹp uốn 
tóc; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cầm tay để uốn tóc. 
 

(210) 4-2023-42651 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.5; 2.5.30; 19.11.4; 19.11.25 

(591) Nâu, vàng, cam, vàng nhạt, trắng, nâu 
nhạt, xanh lá cây, xanh dương. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng; truyện tranh 
điện tử, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; truyện tranh; sách; dụng cụ viết; dụng cụ học sinh; ấn phẩm.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; 
thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; xuất bản sách. 
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(210) 4-2023-42652 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.5.3; 2.5.30; 20.1.3 

(591) Đỏ, tím, đen, cam, nâu, hồng nhạt, trắng, 
đen, đỏ nhạt, xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng; truyện tranh 
điện tử, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; truyện tranh; sách; dụng cụ viết; dụng cụ học sinh; ấn phẩm.  
 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; 
thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-42653 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.5; 2.5.30 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám, 
trắng, đen, hồng nhạt, xám đậm, cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng; truyện tranh 
điện tử, có thể tải xuống. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; truyện tranh; sách; dụng cụ viết; dụng cụ học sinh; ấn phẩm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; 
thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; xuất bản sách. 
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(210) 4-2023-42654 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.30; 2.5.3; 2.5.5; 2.5.30 

(591) Cam, xanh dương, xanh dương nhạt, 
vàng, hồng nhạt, nâu, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng; truyện tranh 
điện tử, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; truyện tranh; sách; dụng cụ viết; dụng cụ học sinh; ấn phẩm. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; 
thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-42655 (220) 22/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.30; 2.5.3; 2.5.30; 16.1.13; 16.1.14 

(591) Xanh dương, hồng, tím, nâu, hồng nhạt, 
trắng, đen, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng; truyện tranh 
điện tử, có thể tải xuống. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; truyện tranh; sách; dụng cụ viết; dụng cụ học sinh; ấn phẩm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; 
thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; xuất bản sách. 
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(210) 4-2023-42656 (220) 22/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 2.1.30; 2.5.2; 2.5.5; 2.5.30; 
16.3.17; 20.7.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, nâu 
nhạt, hồng nhạt, đen, trắng, nâu đậm. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy tính; thiết bị đọc sách điện tử; máy tính; máy tính bảng; truyện tranh 
điện tử, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; truyện tranh; sách; dụng cụ viết; dụng cụ học sinh; ấn phẩm. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; 
thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-42658 (220) 25/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HIỂN 
FARM (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Beautiful Sài Gòn, số 2 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 30: Gạo; bún; bánh kẹo; nui; bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2023-42670 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SINH HÓA 
THÁI NAM VIỆT (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý 
nguồn nước nuôi trồng thủy sản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh. 
 

(210) 4-2023-42678 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.10; 24.15.7; 26.3.23; 26.4.18; 
26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh, trắng, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT NHA 
TÂN BÌNH (VN) 
01 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa: khám và chữa bệnh răng miệng. 
 

(210) 4-2023-42680 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá, vàng hoàng yến. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN 
HÓA SUỐI TIÊN (VN) 
149 ABC Nguyễn Duy Dương, phường 2, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); khăn quàng; giày; dép; tất (vớ). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng, dịch vụ bảo hiếm, bất động sản, bao gồm: 
phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản lý bất 
động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật 
dân tộc, thể dục thể thao; dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho 
mọi người; dịch vụ công viên giải trí. 
 

(210) 4-2023-42681 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/intemet; dịch vụ 

ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-42682 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/internet; dịch vụ 

ví điện tử: dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính.  
 

(210) 4-2023-42683 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/intemet; dịch vụ 
ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-42684 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/internet; dịch vụ 

ví điện tử; dịch vụ thanh toán trục tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-42685 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/intemet; dịch vụ 

ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-42686 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/internet; dịch vụ 
ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-42687 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống QR/điện thoại/intemet; dịch vụ 

ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính.  
 

(210) 4-2023-42688 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống SHOP/điện thoại/internet; dịch 

vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính.  
 

(210) 4-2023-42689 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống SHOP/điện thoại/intemet; dịch 
vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-42690 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện thoại/intemet; dịch vụ 

ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến: dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài chính.  
 

(210) 4-2023-42691 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P 
VIỆT NAM (VN) 
KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y 
(thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phàm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe); 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
 

(210) 4-2023-42694 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN HỮU DIỆU (VN) 
0A đường số 4, khu phố 22, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo khoác [trang phục]; đồ đội đầu; 
đồ đi ở chân. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm: quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, 
áo khoác [trang phục], đồ đội đầu, đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2023-42695 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 18.1.21; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xám, đen. 
 

 (731)  
TĂNG CẨM HUY (VN) 
131 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Ống xả. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe, gác ba ga, ốc trang trí cho xe cộ, chân chống xe, lò xo treo cho xe cộ, 
che két nước, cảng sau. 
 
Nhóm 35: Cửa hàng buôn bán phụ tùng xe, mua bán: phụ tùng xe, ba ga, ốc trang trí cho xe 
cộ, chân chống xe, lò xo treo cho xe cộ, che két nước, cảng sau. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sữa chữa và bảo dưỡng cho xe máy; dịch vụ trạm sửa chữa cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-42697 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
TVS HOLDINGS LIMITED (IN) 
"Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan 
Road, Nungambakkam, Chennai - 
600006, Tamil Nadu, India 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 12: Phương tiện giao thông có động cơ, xe hai bánh và xe ba bánh tự động cụ thể là xe 
máy, xe moped (xe máy có bàn đạp), xe scutơ, xe máy bánh nhỏ (xe scooterette, một loại xe 
scutơ), các bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm này. 
 

(210) 4-2023-42706 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG CAFÉ 
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ DISTRICT K (VN) 
26,28,30,32,24/3,24/5,24/7,24/9 đường 
Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-42710 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh đậm, xanh dương, xanh lá, đỏ, 
hồng, cam, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH YAMAMOTO 
TRADING (VIỆT NAM) (VN) 
Một phần tầng 3 (mặt trước), SB Space 
Building, số 65 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm: máy đo màu trong 

ngành (nhựa, sơn, mực ink, dệt nhuộm, giấy, thực phẩm), tủ đèn (để kiểm tra màu sắc), màu 
dye cho ngành (nhựa, sơn, dệt nhuộm, mực ink), màu huỳnh quang cho ngành (nhựa, sơn, dệt 
nhuộm, mực ink), màu phản quang cho ngành (nhựa, sơn, dệt nhuộm, mực ink), màu nhuộm 
cho ngành (mực ink, sơn, dệt nhuộm), màu phân tán sẵn cho ngành (nhựa, sơn, cao su, tẩy 
rửa), chất tăng sáng quang học cho ngành (nhựa, sơn, dệt nhuộm, giấy), chất tạo độ đục cho 
ngành (nhựa, sơn mực ink), chất phân tán ánh sáng cho ngành nhựa, sáp cho (văn phòng 
phẩm, nhựa, mực ink), hóa dẻo cho ngành (nhựa, sơn), chất tăng bám dính cho ngành nhựa, 
chất phá bọt trong ngành xây dựng, chất kết dính trong đầu lọc thuốc lá. chất cố định trong 
mỹ phẩm, chất tạo xốp cho ngành (nhựa, EVA), chất tạo liên kết cho (EVA. cao su. nhựa), 
chất chống cháy trong ngành (nhựa, Polyurethan), hạt nhựa đen, nhựa cánh kiến dùng trong 
ngành sơn, chất trợ va đập cho nhựa, chất trợ gia công cho ngành nhựa, cao lanh cho ngành 
(sơn, mực ink, nhựa), chất kháng khuẩn trong ngành (sơn nhựa, mực ink vải), chất tạo phức 
trong sản xuất (phân bón, ngành xi mạ), chất tạo phức cho ngành dệt nhuộm, phụ gia chống 
ăn mòn trong ngành sơn. màu vô cơ cho ngành (sơn, nhựa, mực ink), màu kim loại cho 
ngành (sơn. nhựa, mực ink), màu nhũ cho ngành (sơn nhựa, mực ink), (Calcium Carbonate) 
chất độn trong công nghiệp, (Silicat) chất độn trong công nghiệp, (bột talc) chất độn trong 
công nghiệp, chất ổn định trong ngành (nhựa, sơn, mực ink), màu kim loại cho ngành sơn, 
màu kim loại cho ngành mực ink, màu thực phẩm từ tảo xoắn, chất tạo độ đục nền đen cho 
mỹ phẩm, chất tạo đặc/làm đặc cho mỹ phẩm, hoạt chất làm mượt da và tóc; cho thuê các loại 
máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất và phòng thí nghiệm; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-42711 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, xanh ngọc, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH LIÊM CHI (VN) 
Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Khô cá lóc; khô cá lau kiếng; khô cá sặc; lạp xưởng.  
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(210) 4-2023-42712 (220) 25/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH VIS GLOBAL 
(VN) 
21k Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ thực hiện các chuyến tham quan có hướng dẫn; dịch vụ đại lý du lịch; 
chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài; dịch vụ đặt vé 
du lịch; dịch vụ sắp xếp vận chuyển; dịch vụ xin visa du lịch. 
 

(210) 4-2023-42714 (220) 25/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.3.3 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT SÁU PHÚC (VN) 
Số 248/1 đại lộ Bình Dương, khu phố 
Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 11: Bếp ga. 
 

(210) 4-2023-42723 (220) 25/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PI TOWER (VN) 
134 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

418 
 

(210) 4-2023-42724 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.11; 26.4.18 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 
ĐẦU TƯ KIM SƠN (VN) 
Số 15/09 khu phố Bình Đường 2, phường 
An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ). 
 

(210) 4-2023-42725 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Cam, nâu, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LONG SƠN GROUP (VN) 
Số 90, đường Trần Quốc Toản, khu phố 
Bình Minh 1, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2023-42726 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ tươi, đỏ sậm, vàng tươi, vàng sậm, 
xanh dương, xanh nước biển, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT LIFES FOOD (VN) 
B412 Bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Các sản phẩm dùng cho mục đích y tế như: thực phẩm chức năng chứa yến sào 

hoặc chiết xuất từ yến sào, nước uống bổ sung khoáng chất cho cơ thể, thực phẩm cho trẻ em, 
chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn như: nước giải khát, nước giải khát làm từ yến sào, nước yến 
sào, nước ép trái cây. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào, nước uống bổ sung khoáng chất cho cơ thể, thực phẩm cho trẻ em, chất bổ sung dinh 
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dưỡng yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến 
chưng đường phèn, súp yến), đồ uống không cồn như: nước giải khát, nước giải khát làm từ 
yến sào, nước yến sào, nước ép trái cây.  
 

(210) 4-2023-42745 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731)  
NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG (VN) 
25 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-42746 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS 
(VN) 
M5-41. 104 Nguyễn Thị Nhung, khu đô 
thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải. 

 

(210) 4-2023-42757 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
XÂY DỰNG HOA SONG (VN) 
Số 452 Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; yến 

sào đã chưng cất và đóng hộp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: yến 
sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất 
và đóng hộp,thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
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(210) 4-2023-42758 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.1.15; 2.9.14; 3.7.10; 3.7.16; 
26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh navy, vàng kem, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
XÂY DỰNG HOA SONG (VN) 
Số 452 Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; yến 

sào đã chưng cất và đóng hộp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: yến 
sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất 
và đóng hộp,thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

(210) 4-2023-42778 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU HHC 
(VN) 
Số 78/5/47 Lê Lai, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 04: Xăng dầu; xăng; dầu diezel; dầu gazoin. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) xăng dầu. 
 

(210) 4-2023-42779 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 14.1.2; 15.7.1 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU HHC 
(VN) 
Căn B2.8.17, tầng 8, dự án Lavida+, khu 
chung cư kết hợp TMDV, đô thị mới 
Nam thành phố, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Xăng dầu; xăng; dầu diezel; dầu gazoin. 
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Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) xăng dầu. 
 

(210) 4-2023-42780 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH VINASUKE (VN) 
B3-04-46, đường 46, KDC Cát Lái, 
phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phóng điện trị liệu; điện cực dùng trong y tế; dụng 

cụ châm cứu dùng điện. 
 

(210) 4-2023-42781 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
trắng. 

 

 (731)  
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÂM LÝ VÀ 
GIÁO DỤC KỸ NĂNG MINH TRÍ 
(VN) 
số 99 đường Nguyễn Thái Học, phường 
1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); khoá đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch 

vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; sắp xếp và điều hành các sự kiện 
giải trí. 
 

(210) 4-2023-42782 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN AIKYA (VN) 
Lầu 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 
số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

422 
 

(210) 4-2023-42785 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 
26.5.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI BÁCH AN (VN) 
TĐ số 737, TBĐ số 15, ấp Phú Thứ, xã 
Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Rau tươi. 
 

(210) 4-2023-42796 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 2.3.16 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) NGÔ ANH KIỆT (VN) 
115 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2023-42843 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 5.3.13; 5.3.20; 19.7.16 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, cam, trắng. 
 

 (731) TRỊNH THỊ PHƯỢNG (VN) 
21/4 Hoàng Văn Thái, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi nhồi bông; nhân vật đồ chơi; nhạc cụ đồ chơi. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn 
luyện viên cá nhân; đào tạo trị liệu và phục hồi chức năng bằng yoga; dịch vụ đào tạo và dạy 
yoga; lớp dạy yoga. 
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(210) 4-2023-42882 (220) 25/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.10; 5.5.16; 5.5.19; 6.1.2 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731)  
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ 
(VN) 
Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Cây tùng đen; cây tùng la hán. 
 

(210) 4-2023-42900 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731)  
CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 
THIÊN NHIÊN HOA MẪN VY (VN) 
Tổ 1, khối Trường Lệ, phường Cẩm 
Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

  
(511) Nhóm 31: Rau và quả tươi; thảo mộc tươi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống 
không có cồn; đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2023-43002 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NGHỆ SĨ QUYỀN 
LINH (VN) 
142B, đường số 1, KDC Sông Giồng, khu 
phố 2, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; dầu 

gội; sữa tắm. 
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(210) 4-2023-43032 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI 
KODO (VN) 
36-38 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 
Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 03: Hương; nhang thơm. 

 
Nhóm 04: Nến; nến thơm; nhiên liệu sinh khối. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; trà thảo 
dược; thảo dược; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; hạt tẩm ướp hương vị; hạt ngào đường; mứt ướt. 
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); trà 
thảo mộc. 
 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa (rượu mùi và 
rượu mạnh); rượu tiêu vị (rượu mùi và rượu mạnh); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không 
trên cơ sở bia. 
 

(210) 4-2023-43033 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4; 26.15.15 

(591) Xanh lá chuối, xanh đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI 
KODO (VN) 
36-38 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 
Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 

tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến 
đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên 
đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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(210) 4-2023-43034 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 3.7.24; 7.3.1; 26.4.4; 26.4.5; 
26.11.3; 26.11.12 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI 
KODO (VN) 
36-38 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 
Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến 

đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc 
giáo dục; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
 

(210) 4-2023-43131 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TIDE LABS LIMITED (VG) 
Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; sắp xếp và điều hành các sự kiện 
thương mại; dự báo kinh tế; bán đấu giá; dịch vụ trung gian thương mại. 
 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; nghiên cứu tài chính; giao dịch tài chính đối với tài sản mã hoá; môi 
giới; quản lý tài chính; dịch vụ chuyển quỹ điện tử được cung cấp thông qua công nghệ 
blockchain. 
 

(210) 4-2023-43132 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 14.1.13; 14.1.15; 18.2.1; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731)  
TOP 2 FASHION LIMITED (CN) 
FLAT/RM 802-4 8/F WEST WING 
TSIM SHA TSUI CENTRE 66 MODY 
ROAD KL, HONG KONG 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 25: Áo mưa; đồ lót; quần áo; áo choàng; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]; quần áo 
bơi; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang 
phục]; khăn choàng; khăn quàng cổ; ca vát; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; tấm che mắt khi 
ngủ; mạng che mặt [trang phục]; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi. 
 

(210) 4-2023-43133 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 14.1.13; 14.1.15; 18.2.1; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) TOP 2 FASHION LIMITED (CN) 
Flat/Rm 802-4 8/F West Wing Tsim Sha 
Tsui Centre 66 Mody Road Kl, Hong 
Kong 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư 
vấn quản lý nhân sự; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ kế toán; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, 
thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2023-43134 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) TOP 2 FASHION LIMITED (CN) 

Flat/Rm 802-4 8/F West Wing Tsim Sha 
Tsui Centre 66 Mody Road Kl, Hong 
Kong 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Áo mưa; đồ lót; quần áo; áo choàng; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]; quần áo 
bơi; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang 
phục]; khăn choàng; khăn quàng cổ; ca vát; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; tấm che mắt khi 
ngủ; mạng che mặt [trang phục]; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi. 
 

(210) 4-2023-43135 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) TOP 2 FASHION LIMITED (CN) 

Flat/Rm 802-4 8/F West Wing Tsim Sha 
Tsui Centre 66 Mody Road Kl, Hong 
Kong 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư 
vấn quản lý nhân sự; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ kế toán; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, 
thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2023-43136 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) HONGKONG VELOER 

BIOTECHNOLOGY LIMITED (CN) 
Room 616, 6th Floor, Jintian Industrial 
Building, 135 Connaught Road West, 
Western District, Hong Kong 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Cao dán; chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất 
bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm chữa 
bệnh trĩ; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; con đỉa còn sống dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc viên hình đạn để nhét 
vào hậu môn. 
 

(210) 4-2023-43137 (220) 26/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) FUJIAN ZHONGCE BRAND 

OPERATION AND DEVELOPMENT 
CO., LTD. (CN) 
3f, No. 10 Chonghui Street, Economic 
And Technological Development Zone, 
Quanzhou Fujian, 362000 China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-43170 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ 
2050 (VN) 
K321/02 Phan Châu Trinh, phường Bình 
Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc cụ thể là: bình tưới; chổi; xô; 
chậu [đồ chứa đựng]; bình để uống; thùng chứa cách nhiệt. 
 

(210) 4-2023-43171 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng, hồng. 
 

 (731)  
ĐẶNG CÔNG TRIỀU DƯƠNG (VN) 
K32/2 Núi Thành, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: mì gói, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống không có 

cồn, nước ép hoa quả, bánh, kẹo, kem lạnh, bút, vở, cà phê hòa tan, sữa. 
 

(210) 4-2023-43191 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.5.6; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH HOÀNG PHONG 
DANA (VN) 
Số 31 Phú Lộc 7, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Cao dược liệu; cao xoa bóp (mục đích chữa bệnh). 
 

(210) 4-2023-43210 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRẦN QUỐC VIỆT (VN) 
Thôn Đàn Trung, xã Tam Dân, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; tư vấn phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ 
xuất bản phần mềm; dịch vụ tư vấn công nghệ cho việc chuyển đổi số; dịch vụ kỹ thuật phần 
mềm để xử lý dữ liệu. 
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(210) 4-2023-43307 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 9.7.25; 11.1.2; 11.1.25; 26.11.7 
 

 (731)  
RICH PRODUCTS CORPORATION 
(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 29: Kem đánh dậy bọt chứa sữa dùng để nấu ăn, làm bánh và các món tráng miệng; 
kem đánh dậy bọt; kem béo thực vật; các sản phẩm có chứa thành phần dẫn xuất từ sữa 
(không phải sữa động vật), bao gồm kem đánh dậy bọt hoặc lớp phủ kem đánh dậy bọt được 
làm từ dầu cọ, sữa diêm mạch hữu cơ, sữa yến mạch, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa dừa, 
sữa gạo, sữa hạt điều, sữa hạt gai dầu, sữa hạt mắc ca; hỗn hợp của các sản phẩm được làm từ 
sữa và sản phẩm chứa thành phần dẫn xuất từ sữa (không phải sữa động vật); nguyên liệu 
trang trí đồ uống đông lạnh làm từ sữa và trái cây; bọt xốp gelatin cho đồ uống được làm từ 
chất thay thế cho trứng và kem; bọt xốp rượu cốc-tai được làm từ chất thay thế cho trứng và 
kem; dầu có thể ăn được. 
 
Nhóm 30: Sô-cô-la; kẹo sữa dẻo; nước xốt đường thắng, nước xốt trái cây cho đồ tráng 
miệng; hỗn hợp đồ uống dựa trên cà phê, sô-cô-la hoặc trà; đá lạnh tẩm hương vị; các sản 
phẩm bánh kẹo đông lạnh; bánh pudding; bánh pudding thái hạt lựu; sản phẩm bánh ngọt, cụ 
thể là, bánh mỳ cắt lát, bánh su kem, bánh kem sô cô la, bánh nướng, bánh quy, bánh ngọt, 
bánh kem phô mai, bánh kem tráng miệng đánh bọt, bánh hạnh nhân, bánh mỳ cuộn hương 
quế, bánh ngọt dạng vòng, bánh cupcake (bánh ngọt loại nhỏ, được nướng trong vỏ giấy hình 
chiếc cốc), bánh sừng bò, bánh nướng hình nón, bánh su kem hình thuôn dài, bánh nướng 
xốp, bánh mỳ vòng, bánh kếp, bánh cre-pe, bánh bao làm từ bột mì, bánh mỳ baklava, bánh 
mỳ kem sữa, bánh nướng Đan Mạch, kẹo mềm, bánh nếp, bánh táo cuộn, bánh tarts, bánh 
ngọt torte, bánh nướng xốp kiểu Anh, bánh bít cốt, bánh mỳ nướng hình móng gấu, bánh 
ngọt thành phẩm, bánh kem thành phẩm, bánh kem phô mai thành phẩm hoàn chỉnh, bánh 
mousse thành phẩm hoàn chỉnh; bánh kem; bánh sữa chua đông lạnh; kem lạnh; kem trái cây 
[đá lạnh]; parfaits (sữa chua đông lạnh kiểu pháp); bánh pudding; bánh mỳ; ổ bánh mỳ; bột 
nhào để làm bánh mỳ; hỗn hợp bánh mỳ; hỗn hợp bánh ngọt; bánh mỳ dẹt. 
 

(210) 4-2023-43341 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

AMERICAN HIGHER EDUCATION 
DEVELOPMENT CORPORATION 
(US) 
116 Village Blvd., Suite 200, Princeton, 
New Jersey 08540, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến 
các ngành phim hoạt hình, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, an ninh mạng, phân tích dữ 
liệu, thiết kế đồ họa, internet kết nối vạn vật, kỹ thuật mạng, thực tế ảo, kế toán, công nghệ 
chuỗi khối (blockchain), thanh toán kỹ thuật số, công nghệ tài chính, chăm sóc sức khỏe, hỗ 
trợ y tế, hỗ trợ điều dưỡng, quản lý an toàn và sức khỏe cho người lao động theo tiêu chuẩn 
OSHA, giảng dạy, quản trị kinh doanh về phúc lợi cho động vật, quản trị kinh doanh, quản lý 
xây dựng, siêu âm chẩn đoán y tế, quản lý chăm sóc sức khỏe, học việc trợ lý pháp lý, kỹ 
thuật viên thú y, điều dưỡng, tư vấn cai nghiện, vận động xã hội, công nghệ phẫu thuật, kỹ 
thuật viên chụp X-quang, công nghệ ô tô, quản lý trung tâm phân phối cần sa (cannabis), giáo 
dục mầm non, kỹ thuật viên điện, vận hành hệ thống sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí 
và làm lạnh, thanh toán bảo hiểm và mã hóa hồ sơ y tế, trợ lý thú y và chải lông cho động vật, 
quản lý văn phòng từ xa trên không gian mạng, dịch vụ hàn, công nghệ phẫu thuật, và nghiên 
cứu cần sa (cannabis). 
 

(210) 4-2023-43347 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA 
HÀ LINH (VN) 
Lô B2 - 26, 27 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân 
Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; màng nhôm dùng để làm bao bì trong dược phẩm (bao gói đựng 
thuốc, vỉ thuốc) và thực phẩm như màng nhôm thường; màng nhôm ghép giấy; màng nhôm 
dẻo ghép pe; màng nhôm định hình. 
 

(210) 4-2023-43359 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.3.3; 11.3.4; 26.1.2; 26.2.7 

(591) Đen, nâu. 
 

 (731)  
TRƯƠNG CÔNG CƯỜNG (VN) 
Số 8/2 Lê Văn Tám, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2023-43399 (220) 27/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh ngọc. 
 

 (731)  
DONGXING YONGLE CAKE 
INDUSTRY FOOD CO. LTD (CN) 
4th Floor, Nachao Market, Jiefang East 
Road, Dongxing City, Fangchenggang 
City, Guangxi Zhuang Autonomous 
Region, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bột nhồi; bánh quy; bánh trung thu; kẹo. 
 

(210) 4-2023-43443 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.1; 7.1.5; 7.5.10; 7.11.1; 13.1.6 

(591) Đen, vàng, đỏ. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ LINH (VN) 
Tổ 12 Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng bán cơm, bán thức ăn và đồ uống; nhà hàng cà phê; quán giải khát. 
 

(210) 4-2023-43603 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) DŌTERRA HOLDINGS, LLC (US) 

389 South 1300 West, Pleasant Grove, 
Utah 84062, United States Of America 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp mùi hương; dầu xoa bóp, không dùng 
cho mục đích y tế; dầu dưỡng thể; dầu tắm không chứa thuốc; dầu thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm; tinh dầu nước hoa; nước thơm phòng; tinh dầu hỗn hợp; dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; dầu dùng cho 
mục đích y tế; dầu y tế; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-43615 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

DŌTERRA HOLDINGS, LLC (US) 
389 South 1300 West, Pleasant Grove, 
Utah 84062, United States Of America 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 
 

(210) 4-2023-43616 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1; 26.5.11; 26.5.12; 26.7.25 

(591) Hồng nhạt, xanh dương. 
 

 (731)  
TRẦN THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 33, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản). 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng nhà ở; cho thuê thiết bị xây dựng; giám 
sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt tiện ích trong công trường xây dựng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-43618 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 7.1.12; 7.1.24; 17.2.2; 26.15.3; 
26.15.15 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, xanh nước biển đậm, 
xanh nước biển nhạt, trắng. 

 

 (731)  
TRẦN THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 33, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản). 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng nhà ở; cho thuê thiết bị xây dựng; giám 
sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt tiện ích trong công trường xây dựng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-43619 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 7.1.12; 7.1.24; 17.2.2; 26.15.3; 
26.15.15 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, xanh 
nước biển nhạt, xanh nước biển đậm, 
trắng. 

 

 (731)  
TRẦN THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 33, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản). 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng nhà ở; cho thuê thiết bị xây dựng; giám 
sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt tiện ích trong công trường xây dựng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-43620 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Da cam, trắng, nâu, vàng. 
 

 (731) NGÔ MẠNH HÙNG (VN) 
26 D3 tập thể 190 Lò Đúc, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Bột làm bánh. 
 
Nhóm 43: Tiệm bánh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-43621 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh lá mạ, xanh lá cây đậm. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH RAU CÂU VINH 
QUANG (VN) 
Số 11 đường Phạm Hồng Thái, phường 8, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng gồm: thạch rau câu, thạch hoa 
quả. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thạch rau câu, thạch hoa quả. 
 

(210) 4-2023-43622 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, trắng. 
 

 (731)  
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI 
TRƯỜNG VIỆT NAM (VN) 
30B Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-43631 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKO 
PHARMA (VN) 
Số 17/24 đường Nguyễn Du, phường 
Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc đông dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
[thực phẩm chức năng]; dược thảo; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, thương mại điện tử các sản 
phẩm: thuốc đông dược, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực 
phẩm chức năng], dược thảo, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2023-43632 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.7; 26.1.18 

(591) Da cam, nâu, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USHT 
HÀ NỘI (VN) 
Số nhà 14, ngõ 1 phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng: siro trẻ em (dùng cho mục đích y tế); siro cho 
trẻ em giúp ăn ngon và ngủ tốt (thực phẩm chức năng); thuốc uống dạng siro; siro dùng cho 
mục đích dược phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, siro trẻ em (dùng cho mục đích y tế), siro cho trẻ em giúp ăn ngon và ngủ tốt 
(thực phẩm chức năng), thuốc uống dạng siro, siro dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-43633 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN DŨNG (VN) 
Xóm 14 thôn Nhạo Sơn, xã Thuỵ Sơn, 
cụm công nghiệp xã Thuỵ Sơn, huyện 
Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ may đo. 

 

(210) 4-2023-43636 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20 
 

 (731)  
NGUYỄN VÂN ANH (VN) 
28 Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 14: Đồ trang sức, vụ thể: vòng cổ, dây chuyền, nhẫn, khuyên tai. 
 
Nhóm 18: Túi xách; balo; túi du lịch. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-43637 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.8 
 

 (731)  
SHENZHEN HAOGEMEN 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
301, 101, Building A, No. 5, Minle Road, 
Pinghu Community, Pinghu Street, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 518000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; điện thoại thông minh; thiết bị ghi âm thanh; máy 
tính bảng; điện thoại.  
 

(210) 4-2023-43638 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.8 
 

 (731) SHENZHEN HAOGEMEN 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
3301, 101, Building A, No. 5, Minle 
Road, Pinghu Community, Pinghu Street, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 518000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; máy tính xách tay; điện thoại thông 
minh; máy tính bảng; điện thoại. 
 

(210) 4-2023-43639 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.8 
 

 (731) SHENZHEN HAOGEMEN 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
3301, 101, Building A, No. 5, Minle 
Road, Pinghu Community, Pinghu Street, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 518000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 09: Máy vi tính; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; máy tính xách tay; điện thoại thông 
minh; máy tính bảng; điện thoại. 
 

(210) 4-2023-43640 (220) 28/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
SHENZHEN YUSU 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
A1202, Rongde Times Square, Huaqiao 
New Village Community, Henggang 
Street, Longgang District, Shenzhen City, 
China 518000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chế 
phẩm làm thơm không khí; mỹ phẩm cho động vật. 
 

(210) 4-2023-43641 (220) 28/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nâu đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MINH LONG (VN) 
Lô C2, khu công nghiệp Tiền Hải, xã 
Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu vệ sinh; buồng vệ sinh; chậu rửa 
tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh). 
 
Nhóm 21: Đồ gốm, sứ cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật làm từ gốm, sứ và đất 
nung; đồ gốm, sứ, đất nung để chứa, đựng. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán và đại lý hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
gia dụng bằng gốm, sành, sứ, thủy tinh. 
 
Nhóm 40: Nung đồ gốm; gia công đồ gốm; gia công kim loại; mạ vàng. 
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(210) 4-2023-43642 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.2 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 
PHẨM DR ANMYTAS (VN) 
Số 101 đường Nguyễn Hoàng, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm trang điểm. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao; quần áo chống nắng; áo váy 
chống nắng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ spa; 
dịch vụ massage. 
 

(210) 4-2023-43643 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.11; 24.15.21; 26.3.1; 26.3.5; 
26.11.9 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
VIỆT THĂNG (VN) 
15C Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu máy phay, máy tiện, máy cắt, máy đột lỗ, máy cưa. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo hành máy móc, máy công cụ cho việc xử lý và sản xuất. 
 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, cụ thể là tráng và xử lý bề mặt kim loại. 
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(210) 4-2023-43644 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.26 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH BÙI VIẾT TRUNG 
(VN) 
Số 869, đường Quốc lộ 14, phường Tân 
Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê tổ yến (thành phần chính từ bột cà phê trộn với bột tổ yến). 

 

(210) 4-2023-43645 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.26 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH BÙI VIẾT TRUNG 
(VN) 
Số 869, đường quốc lộ 14, phường Tân 
Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê tổ yến (thành phần chính từ bột cà phê trộn với bột tổ yến). 

 

(210) 4-2023-43650 (220) 28/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG 
NGỌC HƯNG (VN) 
Thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ dán; gỗ dán phủ phim; gỗ bán thành phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, gỗ dán, gỗ dán phủ phim, 
gỗ bán thành phẩm. 
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(210) 4-2023-43654 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.15; 9.7.19; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng nhạt. 
 

 (731)  
PHẠM AN VIỆT ANH (VN) 
Số 20 ven hồ Nghĩa Dũng, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-43655 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VẬN TẢI HỒNG HẢI (VN) 
Tổ 3, khu phố Bến Đình, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  
(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng xenxe; đồ uống không có 

cồn. 
 

(210) 4-2023-43660 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 18.1.19; 18.1.23; 26.15.15 

(591) Nâu, xanh dương nhạt, cam đất. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN UNICOM VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 ngách 155 ngõ 189 Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Dụng cụ y tế; thiết bị y tế; thiết bị xoa bóp (máy hút sữa); thiết bị dụng cụ và vật 

dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh. 
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(210) 4-2023-43663 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.11.8; 5.3.20; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731)  
NGÔ THANH BÌNH (VN) 
Lô 56 Hằng Phương Nữ Sĩ, quận Ngũ 
Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 03: Chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-43667 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.8; 26.4.9; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, cam, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ LAN HƯƠNG (VN) 
Số 2, phố Cầu Giấy, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in thạch bản; dịch vụ in lụa; dịch vụ in kỹ thuật số; cung 
cấp thông tin liên quan đến dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2023-43672 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.5; 2.9.21; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH ĐẶNG VÂN ANH 
(VN) 
Số nhà 12, ngõ 4, đường Minh Cầu, tổ 6, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ massage; 
dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp. 
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(210) 4-2023-43674 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 11.3.7; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ cam, vàng, be. 
 

 (731)  
PHẠM THỊ LAN ANH (VN) 
2 T1 G23 T/T Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát (quán phở bò, các món gà, vịt, các món nem 
và bánh xèo). 
 

(210) 4-2023-43675 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, cam đất. 
 

 (731)  
PHẠM THỊ LAN ANH (VN) 
2 T1 G23 T/T Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát (quán phở bò, các món gà, vịt, các món nem 
và bánh xèo). 
 

(210) 4-2023-43676 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731)  
PHAN TRƯỜNG THÔNG (VN) 
01/1042 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2023-43680 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.3 

(591) Đen, xanh dương, trắng. 
 

 (731)  

CHRISTOPHE JEAN-MICHEL 

POISSON (CN) 

16BC Nami Lu Sunny Garden, Villa 32, 

208336 Shanghai, China 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 35: Cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quản lý và 

tổ chức kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tố chức 

kinh doanh. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính. 

 

Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 

tính; lập trình máy tính; sao chép chương trình máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn bảo mật 

máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 

tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; 

thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ diệt virus máy tính; tư vấn 

(phần mềm máy tính); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính. 

 

(210) 4-2023-43686 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 20.1.3 
 

 (731)  

ZHI BAI YUAN TECHNOLOGY CO., 

LTD. (TW) 

2F., No. 100, Ligong St., Beitou Dist., 

Taipei City 11261, Taiwan (R.O.C) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 09: Bút cảm ứng điện dung dùng cho các thiết bị màn hình chạm; bút cảm ứng [bút 

phát sáng]; dây cáp truyền dữ liệu; bàn phím máy vi tính; thiết bị sạc điện cầm tay; máy tính 

bảng; thiết bị sạc pin cho máy tính bảng. 
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(210) 4-2023-43688 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 10.3.13; 26.3.23; 26.4.1; 26.5.1; 26.11.12 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ M 
(VN) 
Phòng 1.10, lầu 1, tòa nhà Phố Đông, số 
1 đường D31, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các sản phẩm: các sản phẩm từ kim loại 

đúc sẵn: thép xây dựng, kết cấu thép; tấm lợp kim loại, máy móc công nghiệp, máy cắt kim 
loại, cần trục, thiết bị nâng hạ, pa-lăng (bộ phận của máy móc), thiết bị để bốc xếp hàng hóa 
lên xe, máy hàn kim loại. 
 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp; tư vấn về chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghiệp; dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ; dịch vụ xúc tiến 
chuyển giao công nghệ. 
 

(210) 4-2023-43689 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 6.1.2; 24.15.7; 26.4.4; 26.4.10; 
26.4.18 

 

 (731)  
SUCCESS BRAND PVT LTD (VG) 
BVI Company No. 2079628 C/o Vistra 
(BVI) Limited of Vistro Corporate 
Services Centre, Wickhams Coy II, Road 
Town, Tortola, VG 1110, British Virgin 
Islands 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; bia hơi; bia nhẹ; bia có hương vị; bia gạo; bia mạch nha. 
 

(210) 4-2023-43690 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.2.1; 26.2.3; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Xanh lục, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
DƯỢC MỸ PHẨM ACACIA (VN) 
Thôn Yên Trường 2, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-43694 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.20; 26.3.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
IMWI (VN) 
24 Ngô Đức Kế, phường Thanh Khê Tây, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 07: Robot công nghiệp; cánh tay robot dùng trong pha chế đồ uống; robot gia dụng có 

trí thông minh nhân tạo dùng để làm sạch và giặt. 
 

(210) 4-2023-43697 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH RAILFLEX VIỆT 
NAM (VN) 
Số 14 liền kề 8, khu nhà ở cục cảnh sát 
hình sự (C14), 84 Nguyễn Thanh Bình, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: tã bỉm trẻ em, băng vệ sinh, quần áo, giầy mẹ bầu, dép 
mẹ bầu, gối ôm bà bầu, đai đỡ bụng, đai nịt bụng, vật dụng tắm rửa (nhiệt kế, sữa tắm, chậu 
tắm), vật dụng vệ sinh (băng, gạc, kem chống hăm, nước giặt xả), vật dụng ăn uống (bình 
sữa, túi trữ sữa, máy hâm sữa, máy hút sữa, thông tắc tia sữa), vật dụng đi ngủ (chăn, gối, 
màn, rèm), đồ chơi trẻ em, vải sợi, giày, dép, vali, cặp, túi, ví, đồ điện gia dụng (nồi cơm 
điện, ấm điện, chảo điện, quạt điện), đồ thủy tinh, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ sứ để 
chứa đựng, thảm, đệm, sơn, bột bả tường, thiết bị tập thể dục, dụng cụ thể dục, thể thao, văn 
phòng phẩm, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, hóa mỹ phẩm (nước hoa, xà phòng thơm, nước 
gội đầu), xe đạp, xe tập đi, xe chòi chân (xe đạp cân bằng cho trẻ em), xe nôi, ghế ăn dặm 
dành cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-43698 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 9.5.1; 9.5.2; 9.5.12; 25.1.6; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Xanh than, trắng, đỏ. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ KIM HỒNG (VN) 
Thôn Đề Thám, xã Nam Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 18: Balô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali. 
 
Nhóm 20: Quần áo; mũ; dép; khăng quàng [trang phục]; giày; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: balo, túi xách tay, ví 
tiền, túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăng quàng [trang phục], giày, thắt lung 
[trang phục], tất tay, tất chân. 
 

(210) 4-2023-43699 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHIKO 
VIỆT NAM (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Hoàng 
Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm tạo kiểu tóc; chất 
khử mùi cho vật nuôi; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 
thuốc; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-43704 (220) 29/09/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 25.12.1 

(591) Xanh lá, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN 
NƯỚC BẢO NGỌC (VN) 
Số 23, ngõ 75, phố Văn Phú, khu dịch vụ 
3, phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Ổ cắm điện phòng nổ; hộp nối điện phòng nổ; tủ điện phòng nổ. 
 
Nhóm 11: Đèn chống cháy nổ; đèn đường phố; đèn nhà xưởng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: ổ cắm điện phòng nổ, hộp nối điện phòng nổ, 
tủ điện phòng nổ, đèn chống cháy nổ, đèn đường phố, đèn nhà xưỏng. 
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(210) 4-2023-43824 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.21; 25.1.9; 26.1.2 

(591) Xanh dương, hồng nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TÔI TỎA SÁNG 
(VN) 
Số 29 đường 12, khu Him Lam Kênh Tẻ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quà tặng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, trà, cà phê, bánh 

kẹo, trái cây. 
 

(210) 4-2023-43855 (220) 29/09/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NỘI THẤT HÀ GIA PHÁT 
UNITED (VN) 
K74/10/02 Võ Văn Kiệt, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: bếp điện từ, hút mùi, vòi hoa sen, bồn tắm, bồn cầu, tiểu nam, đèn chiếu 

sáng, đèn trang trí, kệ đa năng đựng xoong nồi bát dĩa, kệ chai lọ dao thớt gia vị, hệ thống kệ 
tủ kho chứa đồ khô, hệ thống kệ góc thông minh, hệ thống thùng gạo, hệ thống thùng rác 
thông minh, hệ thống khay chia thìa dĩa và kệ chất tẩy rửa, hệ thống chậu rửa, hệ thống vòi 
rửa. 
 

(210) 4-2023-44904 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC XANH - BKT (VN) 
C2F, đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 33: Rượu; rượu sâm; rượu bổ; rượu trái cây; rượu gạo; nước hoa quả lên men, có cồn. 

 

(210) 4-2023-44908 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC 

HƯNG LONG (VN) 
Số 65 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-44909 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAL DIGITAL 
(VN) 
C1-0116 Block C1, chung cư Chương 
Dương Home, đường số 12, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý quá trình đặt hàng giữa các nhà nhập khẩu và nhà cung cấp sản 

phẩm hoặc dịch vụ; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người khác, cụ thể kết nối kinh 
doanh giữa nhà nhập khẩu với nhà xuất khẩu, đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần vận tải, nhà 
phiên dịch, nhà cung cấp dịch vụ vận tải; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc giới 
thiệu hoặc kết hợp các nhà nhập khẩu với nhà xuất khẩu, đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần 
vận tải, nhà phiên dịch, nhà cung cấp dịch vụ vận tải cho người khác; dịch vụ sàn giao dịch 
thương mại điện tử để kết nối kinh doanh giữa các nhà nhập khẩu với nhà xuất khẩu, đơn vị 
cung cấp dịch vụ hậu cần vận tải, nhà phiên dịch, nhà cung cấp dịch vụ vận tải cho người 
khác; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, trà, ca cao, nước ép trái cây, sữa đậu nành, tã 
lót trẻ em, khăn ướt, khăn giấy, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm chăm sóc da, điện thoại di 
động, máy tính bảng, miếng dán điện thoại, phụ kiện điện tử (chuột, bàn phím, cáp USB, thẻ 
nhớ, tai nghe, sạc dự phòng), phụ kiện thời trang (thắt lưng, khăn quàng, cà vat), đồ da và giả 
da (túi xách, ví, cặp tài liệu), đồng hồ đeo tay, đồ trang sức và đá quý (nhẫn, vòng cổ, vòng 
đeo tay, hoa tai). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, hàng không, đường 
biển; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu; dịch 
vụ thông quan hàng hóa; dịch vụ đóng gói bao bì (đóng kiện, bao gói, thay tem, nhãn hàng 
hóa trước khi gửi đi). 
 

(210) 4-2023-44910 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.7.6; 25.7.7 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAL DIGITAL 
(VN) 
C1-0116 Block C1, chung cư Chương 
Dương Home, đường số 12, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên 
cơ sở ca cao. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, giải khát; dịch vụ quán trà; dịch 
vụ quán bia, rượu, quầy bar; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-44911 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Xanh lục, vàng sậm. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CAREFORE GLOBAL VIỆT NAM 
(VN) 
L6060T09, Vinhomes Golden River, số 2 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Các sản phẩm dùng cho mục đích y tế như: thực phẩm chức năng, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn kiêng, nước uống bổ sung muối và khoáng chất cho cơ thể; sữa bột cho trẻ em; 
thực phẩm cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Sữa; chất thay thế sữa; sữa chua; phô mát; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa trong 
đó sữa là chủ yếu.  
 

(210) 4-2023-44913 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC 
VISION FIRST (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 

hóa hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
[tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 
 

(210) 4-2023-44918 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 
15.08 lô M3 chung cư 1 Tôn Thất 
Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nổ, máy cưa xích, ống phun áp lực, máy cắt cỏ, 
máy nén khí, máy phun xịt thuốc trừ sâu, phụ tùng máy nổ, phụ tùng máy cưa xích, phụ tùng 
máy cắt cỏ, phụ tùng máy nén khí, phụ tùng máy phun xịt thuốc trừ sâu. 
 

(210) 4-2023-44919 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 
15.08 lô M3 chung cư 1 Tôn Thất 
Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nổ, máy cưa xích, ống phun áp lực, máy cắt cỏ, 
máy nén khí, máy phun xịt thuốc trừ sâu, phụ tùng máy nổ, phụ tùng máy cưa xích, phụ tùng 
máy cắt cỏ, phụ tùng máy nén khí, phụ tùng máy phun xịt thuốc trừ sâu. 
 

(210) 4-2023-44939 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1 

(591) Vàng, nâu, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XE ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC (VN) 
B6/1N đường Kênh Trung Ương, ấp 2A, 
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: xe đạp và phụ tùng xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện, xe máy 

điện và phụ tùng xe máy điện, xe máy và phụ tùng xe máy, xe ô tô điện và phụ tùng xe ô tô 
điện, xe ô tô và phụ tùng xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-44940 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 2.9.8; 4.5.21 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRAVEL 
BUDDY (VN) 
81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo kiểu trả 

tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đàm 
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phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; 
dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ Marketing; dịch 
vụ tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ cung cấp thông tinkinh doanh 
thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ khuyến mại cho 
người khác. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ giữ 
chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ cung cấp thông tin vận tải; dịch vụ sắp xếp việc 
vận chuyển cho các chuyến du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-44952 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.3.15 
 

 (731)  
GIANG MỸ YẾN (VN) 
Tổ 1, ấp An Bình, xã Bình An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-44953 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xám. 
 

 (731) TRỊNH MỸ TÂM (VN) 
643/20 An Dương Vương, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nhà bếp: đồ gốm sứ, đồ thủy tinh, chén, ly, đĩa, muỗng nĩa, bộ 
đồ ăn nhà bếp, giấy lót ly, tấm lót ăn, hủ, bình; mua bán đồ dùng trong nhà: đồ decor trang trí 
trong nhà; mua bánquà lưu niệm: thiệp, phụ kiện dụng cụ gói quà tặng, hộp quà túi quà tặng, 
nến thơm, sáp thơm, hoa, kẹp tóc; mua bán: dụng cụ học tập, quần áo thời trang, phụ kiện 
thời trang, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2023-44954 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.5.20; 
24.15.7; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN 
NAM FOOD (VN) 
Lô 2.10J, đường số 10, KCN Trà Nóc 2, 
phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành 
phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến, đóng hộp. 

 
Nhóm 31: Thủy hải sản tươi, chưa qua bất kỳ hình thức chế biến nào. 
 

(210) 4-2023-44955 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Nâu nhạt 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI WACO (VN) 
Ô 25, lô A1, đường N2, khu nhà ở 
thương mại Bình Minh, khu phố Đồng 
An 1, phường Bình Hòa, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; kem dưỡng da. 

 

(210) 4-2023-44966 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 3.7.16; 4.5.2; 4.5.3; 5.1.12; 6.1.2; 
7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng. 
 

 (731)  
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO 
TRUYỀN THANH VÀ DU LỊCH 
HUYỆN THẠCH PHÚ (VN) 
Khu phố 3, thị trấn Thạch Phú, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2023-44974 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.4; 3.1.24 

(591) Trắng, đen, đỏ, nâu đậm, nâu nhạt, cam, 
be, hồng. 

 

 (731)  
LIANG ERH - LANG (TW) 
No. 7, Alley 2, Lane 544, Zhongshan 
South Road, Erwangli ward, Yongkang 
District, Tainan City, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Máy trò chơi bắn bóng cho trẻ em; thiết bị trò chơi; xe cộ đồ chơi; máy trò chơi 
chơi gắp thú bông; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; nhà chơi cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-44975 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.24 
 

 (731)  
LIANG ERH - LANG (TW) 
No. 7, Alley 2, Lane 544, Zhongshan 
South Road, Erwangli ward, Yongkang 
District, Tainan City, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Máy trò chơi bắn bóng cho trẻ em; thiết bị trò chơi; xe cộ đồ chơi; máy trò 
chơichơi gắp thú bông; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; nhà chơi chotrẻ em. 
 

(210) 4-2023-44976 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VẬT TƯ 
Y TẾ NAM HÀ (VN) 
2F đường Ta 35, khu phố 4, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 
thuốc; tinh dầu; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; nước hoa. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-44982 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18 

(591) Xanh cổ vịt, trắng, xám 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
FUS (VN) 
52 đường 10, khu dân cư Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin; hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin; xử lý dữ liệu máy tính. 
 

(210) 4-2023-44986 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 16.3.17; 24.15.1; 24.15.11 

(591) Đỏ hồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP 
SOFTWARE VIỆT NAM (VN) 
Tầng 11, Vietjet Plaza, số 60A đường 
Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 
mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm quản lý bán hàng; phần mềm quản lý kho; phần mềm 
quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thưong mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 
cho người khác; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển các giải pháp phần mềm; cập nhật phần 
mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp chương 
trình máy tính. 
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(210) 4-2023-44987 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NAVI VIỆT NAM 
(VN) 
2/7A Thới Tam Thôn 17, ấp Đông 1, xã 
Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
 

(210) 4-2023-44988 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ SÀI 
GÒN (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; đại lý du lịch; điều hành du lịch; 
cho thuê xe. 
 
Nhóm 40: In ấn; đúc kim loại; gia công thủy sản. 
 
Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức cuộc thi 
sắc đẹp;sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2023-44989 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 20.7.1; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT 
CESIUM ENTERTAINMENT (VN) 
758 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất chương 
trình biểu diễn; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức các hoạt dộng 
thể thao và văn hóa. 
 

(210) 4-2023-44990 (220) 06/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.5.25; 26.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA 
DỤNG SHEN HUA VIỆT NAM (VN) 
Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: nồi 
chiên không dầu, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, quạt điện, bếp 
điện, máy hút bụi, máy sấy tóc, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, đồ 
thủy tinh, đồ sành, sứ, đồ thủy tinh, đồ gốm (tất cả đều dùng để chứa đựng), đồ nột thất bao 
gồm: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá, mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, chế phẩm 
vệ sinh không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-45100 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
Đường số 4 thôn Tân Sinh Tây, xã Cam 
Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-45101 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
Đường số 4 thôn Tân Sinh Tây, xã Cam 
Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt khô; xà phòng giặt 

cọ; tinh dầu. 
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Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-45102 (220) 09/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
Đường số 4 thôn Tân Sinh Tây, xã Cam 
Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-45103 (220) 09/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.3 
 

 (731)  
HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
Đường số 4 thôn Tân Sinh Tây, xã Cam 
Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 21: Chối lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-45104 (220) 09/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
Đường số 4 thôn Tân Sinh Tây, xã Cam 
Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt khô; xà phòng giặt 
cọ; tinh dầu. 
 
Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
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(210) 4-2023-45105 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
Đường số 4 thôn Tân Sinh Tây, xã Cam 
Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 21: Chối lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-45106 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731)  
MÃ QUANG TRÍ (VN) 
Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-45114 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.5.1 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH VẠN CHÂU VINH 
(VN) 
89 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim thép; tấm thép; kẽm; lá và tấm kim 
loại; thanh thép cán nóng. 
 

(210) 4-2023-45118 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, trắng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA 
CÁT (VN) 
Số 19 đường số 7, khu dân cư Himlam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 31: Hoa tươi. 
 

(210) 4-2023-45120 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.3 

(591) Trắng, đen, xanh rêu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI NHẬT QUANG (VN) 
36 đường B2, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo dán tổng hợp. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn điện; đèn điện; đèn. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 

(210) 4-2023-45123 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.3; 3.9.24 

(591) Trắng, đen, xanh rêu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI NHẬT QUANG (VN) 
36 đường B2, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo dán tổng hợp. 

 

(210) 4-2023-45124 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.2.7 

(591) Trắng, đen, xanh rêu. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI NHẬT QUANG (VN) 
36 đường B2, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Chất dính dùng để cố định tóc giả; chất dính dùng để cố định lông giả; chất dính 
để cố định lông mi giả; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-45128 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng dâu, đen, trắng. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH ĐỒ BỘ BOO BOO 
SLEEPWEAR (VN) 
20 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo. 

 

(210) 4-2023-45129 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.15.2; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRO 
VIETNAM (VN) 
53c Nam Hòa, phường Phước Long A, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; chất chống thấm 

tường (hóa chất); chất chống thấm sàn (hóa chất); chất chống thấm sàn mái (hóa chất); chất 
chống thấm bể nước (hóa chất). 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 19: Tấm lát sàn không bằng kim loại; tấm ốp trần không bằng kim loại; tấm ốp tường 
không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-45130 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SITY AC (VN) 
168/6 đường Bùi Thị Xuân, phường 3, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho diện thoại đi động; phần mềm ứng dụng cho máy vi tính. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động; thiết kế phần mềm ứng dụng 
cho máy vi tính; cho thuê phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động; cho thuê phần mềm 
ứng dụng trên máy vi tính.  
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(210) 4-2023-45136 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 
PHẨM THIÊN AN (VN) 
VFI 1-1A, lô A108-A109, đường số 2, 
KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Sữa tắm; nước tẩy trang; kem tẩy tế bào chết; mỹ phẩm chăm sóc da; dung dịch vệ 

sinh phụ nữ (không chứa thuốc); mỹ phẩm dùng để rửa mặt. 
 

(210) 4-2023-45138 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng, cam, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV THANH BẢO 
HÂN (VN) 
Thửa đất số 464, tờ bản đồ số 12, ấp Ninh 
Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh 
Châu,tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm tươi sống: thịt gia súc, gia cầm (đã giết mổ). 

 
Nhóm 35: Mua bán giống gia súc, giống gia cầm, giống thủy cầm và thương phẩm chất 
lượng cao của các loại vật nuôi. 
 
Nhóm 40: Giết mổ gia cầm. 
 

(210) 4-2023-45139 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 24.15.1 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XUẤT NHẬP 
KHẨU TIÊN TIẾN (VN) 
798 quốc lộ 1A, khu phố 11, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị: máy cán, máy nhấn thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2023-45144 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 
26.11.9; 26.11.12 

(591) Vàng đất, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI MỸ 
PHẨM AMEE SKIN (VN) 
Tổ 5, khu phố Liên Trì 1, phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm sạch; chế phẩm trang điểm; nước 

hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, kem đánh 
răng, xà phòng và chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 
tế; dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ thu mua hàng hóa trực tuyến trong 
lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác. 
 

(210) 4-2023-45160 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14; 5.3.13 

(591) Cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÚ THÀNH (VN) 
Số 13, tổ 11, ấp Xóm Mới 1, xã Thanh 
Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Khô bò; khô mực; tép sấy. 

 
Nhóm 30: Bánh tráng; muối tôm. 
 
Nhóm 35: Mua bán muôi tôm, tép sấy, bánh tráng, khô bò, khô mực. 
 

(210) 4-2023-45164 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN LARA (VN) 
Căn hộ 00.24, tầng trệt, chung cư Thủ 
Thiêm Lake View 1, số 19, đường Tố 
Hữu, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 
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(210) 4-2023-45177 (220) 09/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM 
EN YA (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng thể (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); 
kem trị nám (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; serum (sản phẩm chăm sóc da mặt dạng lỏng) (mỹ 
phẩm).  
 

(210) 4-2023-45178 (220) 09/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM 
EN YA (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng thể (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); 
kem trị nám (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; serum (sản phẩm chăm sóc da mặt dạng lỏng) (mỹ 
phẩm). 
 

(210) 4-2023-45179 (220) 09/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM 
EN YA (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng thể (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); 
kem trị nám (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; serum (sản phẩm chăm sóc da mặt dạng lỏng) (mỹ 
phẩm). 
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(210) 4-2023-45180 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.11.2 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM 
EN YA (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng thể (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); 

kem trị nám (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; serum (sản phẩm chăm sóc da mặt dạng lỏng) (mỹ 
phẩm). 
 

(210) 4-2023-45193 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 2.9.14; 2.9.15; 5.11.5; 
18.1.21; 25.5.25; 25.12.1 

(591) Đỏ, cam, vàng, đen, nâu, xanh dương, 
trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH HỆ SINH THÁI THE 
VOS (VN) 
25 đường Trần Tấn Quốc, phường Phú 
Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán]: thực phẩm bổ sung (nước uống), dược phẩm, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe (thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-45194 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.8; 2.9.14; 2.9.25; 5.11.5; 
18.1.21; 25.5.25; 25.12.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, cam, vàng, đen, nâu, xanh dương, 
trắng, xanh lá cây. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH HỆ SINH THÁI THE 
VOS (VN) 
25 đường Trần Tấn Quốc, phường Phú 
Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán]: thực phẩm bổ sung (nước uống), dược phẩm, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe (thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-45316 (220) 09/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

SHENZHEN SMARTLAND 
ELECTRONIC TECHNOLOGY 
CO.LTD. (CN) 
3F, No.50, Houting third Industrial Park, 
Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen, 
China. 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình: pin điện có thể nạp 
lạiđược; dây điện; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; tai nghe; thiết bị nguồn điện. 
 

(210) 4-2023-45400 (220) 10/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 1.15.3; 26.3.23 

(591) Trắng; xám đen 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XUẤT 
NHẬP KHẨU NANO GREEN (VN) 
Số 736/36 Cách Mạng Tháng 8, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thấm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ trị 

liệu; dịch vụ trang điểm 
 

(210) 4-2023-45403 (220) 10/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 

(591) Trắng, xanh dương và vàng gold 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH V-FOUNDER (VN) 
Số 122 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 2, phường 
Phước Long A, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt thiết bị xây dựng; lắp đặt cấu kiện xây dựng 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn kiến trúc 
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(210) 4-2023-45405 (220) 10/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.21; 26.3.4 

(591) Màu trang, màu đỏ, màu xanh dương 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỤC 
GIA (VN) 
Số 123A Mai Hắc Đế, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: Vật liệu xây đựng không bằng kim loại, Vật liệu xây dựng bằng kim 

loại, Tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, Thiết bị điều khiển từ xa, Máy tính, Thiết bị xử 
lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]. 
 

(210) 4-2023-45406 (220) 10/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

PHAN PHƯỚC TRỌNG (VN) 
58 Triệu Thị Trinh, phường Bình Khánh, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); 

mặt nạ làm đẹp;son môi; chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; túi xách tay; quần áo lót; quần áo tắm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, quần áo lót, quần áo tắm, túi xách tay, mỹ phẩm, sữa tẩy rửa, 
chế phẩm chống nắng, chế phẩm tẩy trang. 
 

(210) 4-2023-45407 (220) 10/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 17.2.2; 26.1.1 

(591) vàng, vàng đồng ánh kim, trắng, vàng 
nhạt 

 

 (731)  
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO (VN) 
Ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 09: Gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; bao đựng điện thoại thông minh; dây treo 

trang trí điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; tai nghe; màng mỏng bảo vệ 
chuyên dùng cho điện thoại thông minh. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, tóc giả, kính đeo mắt, mũ; kẹp tóc, nơ cài tóc 
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(210) 4-2023-45408 (220) 10/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH GOOD COMPANY 
BRANDS (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Sữa tẩy rửa; xà phòng; chất khử mùi cho người hoặc động vật; nước hoa; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; quần áo lót 
 
Nhóm 35: Mua bán: sữa tẩy rửa, xà phòng, chất khử mùi cho người hoặc động vật, nước hoa, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm, quần áo, mũ, đồ đi ở chân, thắt lưng (trang 
phục), khăn quàng cổ, quần áo lót. 
 

(210) 4-2023-45845 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.1; 26.4.5 
 

 (731)  
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP 
CO., LTD. (CN) 
1760 Jiangling Road, Binjiang District, 
Hangzhou, Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Com pa đo ngoài; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; thiết bị 
rađa; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; thiết bị lái tự động, dùng cho xe cộ; máy 
đếm; thiết bị đo xăng; lưu lượng kế; bộ điều khiển điện tử cho xe ô tô; cảm biến đỗ xe dùng 
cho xe cộ; thiết bị cảm biến áp suất; thiết bị cảm biến; rơle điện; bảng đấu nối cáp điện đa 
điểm; bộ đổi nguồn điện để sử dụng trong tẩu sạc của xe cộ; bộ chuyển đổi nguồn điện xoay 
chiều; khóa điện cho xe cộ; ắc quy điện cho xe cộ; tấm ngăn trong pin điện để phân tách cực 
âm và cực dương; bộ pin anôt; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc ắc quy cho xe cơ giới; trạm nạp 
điện cho xe cộ chạy điện; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ đo thời 
gian đỗ xe; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe 
cộ]; tai nghe choàng đầu; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; màn hình vidêô; kính đeo 
mắt.  
 
Nhóm 12: Thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe ô tô; túi khí [thiết bị an toàn cho ô 
tô]; chốt nắp capô xe cộ; móc nối toa xe cho xe cộ; cửa sổ trời cho xe ô tô; gương nhìn bên 
dùng cho xe ô tô; cửa cho xe ô tô; nắp đậy bình chứa nhiên liệu của xe cộ; bình chứa nhiên 
liệu cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông 
đường bộ; cần gạt nước ở kính chắn gió dùng cho xe cộ; tua bin cho xe cộ mặt đất; động cơ ô 
tô; hộp số cho xe ô tô; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; đai truyền động cho phương tiện 
giao thông đường bộ; cơ cấu ly hợp cho xe ô tô; tay vịn dùng cho ghế ngồi của xe ô tô; lưới 
tản nhiệt dùng cho xe cộ; thanh chắn va đập của ô tô; chắn bùn cho xe ô tô; guốc hãm cho 
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phương tiện giao thông đường bộ; má phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; má 
phanh cho xe cộ có động cơ; má phanh cho xe cộ; thiết bị phát tín hiệu chuyển hướng hoặc 
điều chỉnh tốc độ [hình cánh tay] dùng cho xe cộ; giảm xóc cho ô tô; thân xe cộ; thanh truyền 
động cho phương tiện giao thông trên bộ, không phải là bộ phận của động cơ ô tô và đầu 
máy; cần điều khiển xe cộ; phanh tang trống cho xe cộ; thiết bị phanh cho xe cộ; cần số cho 
xe cộ; tay vịn dùng cho ghế ngồi của xe cộ; ổ trục cho bánh xe ô tô; phương tiện giao thông 
chạy điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu đẩy cho phương tiện giao thông trên bộ; 
xe máy; xe ô tô; khung gầm ô tô; ván tự cân bằng; lốp cho bánh xe cộ; phanh cho xe cộ. 
 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt và sửachữa 
thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ bảo dưỡng và sửachữa xe có động 
cơ; dịch vụ sạc xe điện; chống gỉ; đắp lại lốp xe; bảo dưỡng đồđạc. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ lai kéo xe hỏng; vận tải bằng ô tô; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ giao hàng; 
cho thuê xe cộ; dịch vụ hoa tiêu; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện tử. 
 

(210) 4-2023-45875 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) GUANGDONG HUASHENG 

INTELLIGENT ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD. (CN) 
Rm.701,Bldg.11,Ronggui Wei’an 
Science & Innovation 
Park,NO.16,Guangxing Rd.,Hongxing 
community, Ronggui St., Shunde 
Dist.,Foshan City, Guangdong, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; máy làm bánh mì; 
ấm đun nước, dùng điện; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; máy và thiết 
bị làm sạch không khí; hệ thống điều hoà không khí; máy sấy tóc; thiết bị sấy khô đồ giặt là, 
dùng điện; thiết bị làm phẳng vải bằng hơi nước; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị 
sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị dùng cho bồn tắm; bình nước nóng cho 
nhà tắm; chậu vệ sinh; thiết bị làm nóng nước; máy nước nóng năng lượng mặt trời; máy lọc 
nước; thiết bị làm sạch nước; máy tiệt trùng bát đĩa; lò sưởi, dùng điện. 
 

(210) 4-2023-45885 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) PEPSICO, INC. (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; đồ đựng hành lý như vali, túi, rương; ví nữ; ô; ví nam; túi 
trống; bao móc chìa khóa; túi thể thao; túi có hai quai để xách hoặc đeo vai; túi du lịch; túi 
dùng ở bãi biển; quần áo cho vật nuôi cảnh; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; da thuộc thô hoặc 
bán thành phẩm; thẻ hành lý; da giả; túi hình hộp có tay cầm dùng khi du lịch. 
 
Nhóm 25: Đồ đi chân; găng tay [trang phục]; mũ; quần áo mặc trong nhà; găng tay hở ngón; 
ca vát; quần âu; khăn choàng cổ; quần áo ngủ; tất chân; áo len cổ chui; áo choàng nỉ hoặc 
lông; áo nỉ; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo ba lỗ; quần thể thao; mũ chơi bóng chày; áo choàng; mũ 
đan; quần nỉ bo gấu; áo cổ chui dài tay; áo phông; quần áo; thắt lưng (quần áo); quần tất phụ 
nữ; quần áo bơi; tấm che mắt khi ngủ; quần áo mưa; quần áo tắm.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có ga; chế phẩm cô đặc, xi rô hoặc bột dùng để chế đồ uống 
không cồn có ga; đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống 
nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2023-45886 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 19.3.1; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) PEPSICO, INC. (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; đồ đựng hành lý như vali, túi, rương; ví nữ; ô; ví nam; túi 
trống; bao móc chìa khóa; túi thể thao; túi có hai quai để xách hoặc đeo vai; túi du lịch; túi 
dùng ở bãi biển; quần áo cho vật nuôi cảnh; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; da thuộc thô hoặc 
bán thành phẩm; thẻ hành lý; da giả; túi hình hộp có tay cầm dùng khi du lịch. 
 
Nhóm 25: Đồ đi chân; găng tay [trang phục]; mũ; quần áo mặc trong nhà; găng tay hở ngón; 
ca vát; quần âu; khăn choàng cổ; quần áo ngủ; tất chân; áo len cổ chui; áo choàng nỉ hoặc 
lông; áo nỉ; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo ba lỗ; quần thể thao; mũ chơi bóng chày; áo choàng; mũ 
đan; quần nỉ bo gấu; áo cổ chui dài tay; áo phông; quần áo; thắt lưng (quần áo); quần tất phụ 
nữ; quần áo bơi; tấm che mắt khi ngủ; quần áo mưa; quần áo tắm.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có ga; chế phẩm cô đặc, xi rô hoặc bột dùng để chế đồ uống 
không cồn có ga; đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống 
nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2023-45887 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) PEPSICO, INC. (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; đồ đựng hành lý như vali, túi, rương; ví nữ; ô; ví nam;túi trống; 

bao móc chìa khóa; túi thể thao; túi có hai quai để xách hoặcđeo vai; túi du lịch; túi dùng ở 

bãi biển; quần áo cho vật nuôi cảnh; tấmphủ đồ đạc bằng da thuộc; da thuộc thô hoặc bán 

thành phẩm; thẻ hànhlý; da giả; túi hình hộp có tay cầm dùng khi du lịch.  

 

Nhóm 25: Đồ đi chân; găng tay [trang phục]; mũ; quần áo mặc trong nhà; găng tay hở ngón; 

ca vát; quần âu; khăn choàng cổ; quần áo ngủ; tất chân; áo len cổ chui; áo choàng nỉ hoặc 

lông; áo nỉ; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo ba lỗ; quần thể thao; mũ chơi bóng chày; áo choàng; mũ 

đan; quần nỉ bo gấu; áo cổ chui dài tay; áo phông; quần áo; thắt lưng (quần áo); quần tất phụ 

nữ; quần áo bơi; tấm che mắt khi ngủ; quần áo mưa; quần áo tắm. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có ga; chế phẩm cô đặc, xi rô hoặc bột dùng để chế đồ uống 

không cồn có ga; đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống 

nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực. 

 

(210) 4-2023-45888 (220) 11/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731)  

PEPSICO, INC. (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, United States of America 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; đồ đựng hành lý như vali, túi, rương; ví nữ; ô; ví nam; túi 

trống; bao móc chìa khóa; túi thể thao; túi có hai quai để xách hoặc đeo vai; túi du lịch; túi 

dùng ở bãi biển; quần áo cho vật nuôi cảnh; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; da thuộc thô hoặc 

bán thành phẩm; thẻ hành lý; da giả; túi hình hộp có tay cầm dùng khi du lịch. 

 

Nhóm 25: Đồ đi chân; găng tay [trang phục]; mũ; quần áo mặc trong nhà; găng tay hở ngón; 

ca vát; quần âu; khăn choàng cổ; quần áo ngủ; tất chân; áo len cổ chui; áo choàng nỉ hoặc 

lông; áo nỉ; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo ba lỗ; quần thể thao; mũ chơi bóng chày; áo choàng; mũ 

đan; quần nỉ bo gấu; áo cổ chui dài tay; áo phông; quần áo; thắt lưng (quần áo); quần tất phụ 

nữ; quần áo bơi; tấm che mắt khi ngủ; quần áo mưa; quần áo tắm. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có ga; chế phẩm cô đặc, xi rô hoặc bột dùng để chế đồ uống 

không cồn có ga; đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống 

nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực. 
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(210) 4-2023-45892 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731)  
GLOBAL CONQUISTADORS S.A. 
(PA) 
P O Box: 0816-06-06748, Panama 5, The 
Republic of Panama 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 08: Lưỡi dao cạo; hộp đựng đồ dao cạo; hộp dao cạo; dao cạo, dùng điện hoặc không 
dùng điện; da liếc dao cạo. 
 

(210) 4-2023-45895 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) HONDA MOTOR CO., LTD (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy; xe cộ; phương tiện cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước;và 
bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nói trên [bộ phận của xe cộ]; xe ô tô; xe máy điện; xe 
đạp điện; xe ô tô điện; xe ô tô chở khách; xe ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe đạp; 
xe buýt; xe chở khách; xe ô tô thể thao; xe ô tô tải nhỏ; xe đông lạnh; xe cứu thương; xe tải; 
xe cộ chạy trên đệm khí; xe ô tô bọc thép; xe địa hình; xe địa hình đa năng; xe máy nhỏ 
(motor scooter); tay lái điều khiển xe máy; ca-pô xe máy (vật che đầu xe máy) [bộ phận của 
xe máy]; chân chống xemáy; xích và đai dành cho xe máy; xéc măng phanh cho xe cộ (vòng 
găng phanh cho xe cộ); động cơ và đầu máy cho phương tiện giao thông đường bộ; hộp số 
cho phương tiện giao thông trên bộ; trục của xe cộ; bộ phận lái cho phương tiện giao thông 
đường bộ; khung gầm cho xe cộ; khớp ly hợp cho xe cộ; bộ nối trục cho phương tiện giao 
thông đường bộ; trục truyền động cho xe cộ; đĩa phanh cho xecộ; má phanh cho xe cộ; tua 
bin thủy lực cho phương tiện giao thông đường bộ;bàn đạp ga cho xe cộ; bàn đạp ly hợp cho 
xe cộ; bộ ly hợp cho hệ thống đẩy của phương tiện giao thông đường bộ; nắp chụp moay-ơ 
(nắp chụp bánh xe) và túi đựng lốp xe cho xe cộ; cần số cho phương tiện giao thông đường 
bộ; khung mui cho xe cộ; còi điện cho các loại xe; bộ biến đổi mô men cho phương tiện giao 
thông đường bộ; cơ cấu ghép nối thủy lực cho phương tiện giao thông đường bộ;bánh xe; ổ 
trục của bánh xe dành cho xe cộ; vành bánh xe cộ; giỏ và giá đựng hành lý cho xe cộ; gương 
chiếu hậu cho xe cộ; tấm chắn bùn cho xe cộ; bộ giảm xóc cho xe cộ; xích chống trơn trượt 
cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xecộ; phanh cho xe cộ; giảm xóc lò xo và giảm xóc 
thủy lực cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; túi khí cho xe cộ; 
bánh lái cho xe cộ; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ; nắp chụp moay ơ bánh xe cho xe 
cộ; kính chắn gió cho xe cộ; cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; cửa kính cho xe cộ; ghế 
ngồi của xe cộ; nắp bình chứa xăng [gas] của xe cộ; tấm phủ xe cộ đã tạo hình; van cho lốp 
xe cộ; khung gầm cho xe cộ; bơm hơi (phụ tùng của xe cộ); thanh truyền cho xe cộ, trừ các 
bộ phận của động cơ và đầu máy; hộp tay quay cho cơ cấu của xe cộ, trừ động cơ; bánh xe 
cho phương tiện giao thông đường bộ; bình xăng chophương tiện giao thông đường bộ. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn ô tô và xe máy; quảng cáo; quản lý kinh doanh;quản 
trị kinh doanh; cung cấp dịch vụ chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực đại lý phân phối xe máy; dịch vụ đại lý phân phối xe máy; dịch vụ marketing, 
cụ thể là, gửi thư trực tiếp, các chiến dịch marketing qua điện thoại, và báo cáo định kỳ, được 
thiết kế để khuyến khích người tiêu dùng quay trở lại các đại lý gốc để thuê hoặc mua 
phương tiện giao thông mới; cungcấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với bản chất là dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh, liên quan đến việc vận hành các đại lý phân phối phương tiện giao thông đường 
bộ; dịch vụ hãng quảng cáo, cụ thể là, quảng bá dịch vụ đại lý phân phối xe máy thông qua 
việc phân phối các tư liệu quảng cáo dưới dạng in ấn và âm thanh, và cung cấp tư vấn xúc 
tiến bán hàng; phát triển chiến dịch xúc tiến thương mại và quảng cáo cho các đại lý bán 
hàng; xúc tiến việc bán xe máy của đại lý bán hàng thông qua việc quản lý các chương trình 
thưởng ưu đãi; dịch vụ kinh doanh được cung cấp cho đại lý bán hàng, cụ thể là, chuẩn bị báo 
cáo kinh doanh, phân tích giao dịchdịch vụ, cụ thể là, báo cáo phân tích các dịch vụ cung cấp 
cho xe máy, báo cáo tuổi thọ xe cộ, báo cáo xác định hao mòn của ô tô, xe máy, phân tích chi 
phí và thu nhập liên quan tới xe máy, phụ tùng, phụ kiện và việc thực hiện các dịch vụ liên 
quan tới chúng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ, xe máy, xe địa hình, thiết bị điện, máy bay 
và động cơ máy bay; xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa; dịch vụ lắp đặt. 
 

(210) 4-2023-45896 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG VĂN NGỌC (VN) 

Thôn Thanh Am, thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép; mũ; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-45913 (220) 11/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM TRUNG HIỆU (VN) 

Xã Lạc Nông, huyện Mai Đình, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo về phật pháp; xuất bản ấn phẩm dạng in, gồm 
sách, tài liệu, tạp chí và các vật, ấn phẩm mang dữ liệu điện tử không tải xuống được; trường 
đào tạo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí qua truyền thanh và 
truyền hình. 
 
Nhóm 45: Tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền thống; 
điều hành tang lễ. 
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(210) 4-2023-46000 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.4 

(591) Đen, đỏ, hồng tím, hồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THAOMI 
LASHESPREMIUM (VN) 
Thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi giả; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-46001 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 24.15.2; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng, cam, xám, xanh dương, đỏ, 
xanh da trời, đen, xám đậm. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VINH DIỆP (VN) 
Cụm 2, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt; giấy cách điện, cách nhiệt; vật liệu chịu lửa để cách 

điện,cách nhiệt; màng mỏng dùng để bảo vệ chống lạnh (màng mỏng cách nhiệt). 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; bột bả chống thấm. 
 

(210) 4-2023-46002 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, trắng 
 

 (731)  
TRỊNH NHƯ PHƯƠNG (VN) 
Xóm Trung Tiến, thôn Yên Trường 1, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (thời trang); bít tất; khẩu trang [trang phục], 

không dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh. 
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(210) 4-2023-46011 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đen, trắng 
 

 (731)  
NGUYỄN ĐÌNH DIỆP (VN) 
Xóm 7, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-46012 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DVAR 
PHAR (VN) 
Số 10, ngõ 42 An Dương Vương, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 

năng]. 
 

(210) 4-2023-46013 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731)  
ĐÀO DƯƠNG MINH PHƯƠNG (VN) 
Tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-46018 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731) DƯƠNG NGỌC TRƯỜNG (VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; tinh dầu. 
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(210) 4-2023-46019 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731)  
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG (VN) 
Tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 09: Loa; micrô; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ ghép nối 

âm thanh; đầu đọc kỹ thuật số.  
 
Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; quạt điện.  
 
Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong 
bếp; thùng gạo; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại 
quý). 
 

(210) 4-2023-46020 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731)  
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG (VN) 
Tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 09: Loa; micrô; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ ghép nối 

âm thanh; đầu đọc kỹ thuật số. 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; quạt điện. 
 
Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong 
bếp; thùng gạo; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại 
quý). 
 

(210) 4-2023-46021 (220) 12/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.1; 26.3.23 

(591) Đen, trắng 
 

 (731)  
BÙI NHO LONG (VN) 
Thôn Phúc Lợi, xã Phúc Ứng, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

  
(511) Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; hệ thống và thiết bị vệ sinh; máy hút mùi; vòi hoa sen; bệ xí vệ 

sinh. 
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Nhóm 19: Gạch; ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu 
xây dựng. 
 
Nhóm 21: Nồi nấu, không dùng điện; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong 
bếp; thùng gạo; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại 
quý). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: bếp ga,bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh; máy hút mùi, vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, thùng gạo, giá để gia vị trong bếp, 
giá để dao thớt xoong nồi trong bếp, giá để bát, đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, dụng cụ 
nhà bếp (không bằng kim loại quý); bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, không dùng 
điện; dụng cụ nấu nướng (không sử dụng điện), máy rửa bát, gạch, ngói không bằng kim loại, 
vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, vật liệu xây dựng.  
 

(210) 4-2023-46402 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-46403 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT - THƯONG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

477 
 

(210) 4-2023-46404 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-46405 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-46406 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
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(210) 4-2023-46407 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-46408 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-46409 (220) 13/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ HIỆP TÂN HI TA SA (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện, xe gắn máy; phụ tùng xe đạp điện; phụ tùng xe điện; 
phụ tùng xe gắn máy. 
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(210) 4-2023-46413 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG & SẢN XUẤT GAPHOMES 
(VN) 
48/10A Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ thi công 

trang trí nội thất - ngoại thất; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng điện dân dụng, điện công trình, 
hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất; tư vấn thiết kế; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc. 
 

(210) 4-2023-46415 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đen, trắng. 
 

 (731) KIỀU HUY TRINH (VN) 
721 ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà: ca cao; đồ uống trên cơ sơ cà phê, trà, ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà, ca cao, đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-46418 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.22; 23.1.1; 24.1.1 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) LÊ BÌNH DƯƠNG (VN) 
79/41 đường số 79, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ biện 
hộ pháp lý; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật. 
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(210) 4-2023-46425 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.3.23; 
26.11.12 

(591) Xanh lá, vàng, đen. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH CỬA LƯỚI SƠN 
HÀ (VN) 
79 TX25, tổ 26, khu phố 2, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa bằng kim loại; tấm chắn côn trùng 

bằng kim loại; bức ngăn côn trùng bằng kim loại; cửa lưới nhôm chống côn trùng. 
 

(210) 4-2023-46426 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.11; 3.9.24; 11.1.6; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BUSAN 
(VN) 
847/20 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; kim chi; 

thịt đã được bảo quản; thịt bò nướng kiểu Hàn Quốc (Bulgogi); nước dùng cô đặc. 
 

(210) 4-2023-46427 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22 

(591) Tím, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LOTUS HARMONY (VN) 
Số 74/17 đường Núi Thành, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, khung 

tranh, móc khóa, sản phẩm từ mây tre đan (túi xách, ví, giỏ), các loại sợi tự nhiên như cói 
(đĩa cói trang trí nhà cửa), mây, xơ mướp (bông tắm xơ mướp, miếng rửa chén xơ mướp), 
gáo dừa (tô gáo dừa), các loại đồ thủ công từ da thuộc, gỗ (túi xách da, ví da, móc khóa xe 
hơi), đá vẽ trang trí; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục 
đích bán lẻ hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet; dịch vụ trưng bày, triển lãm để 
giới thiệu sản phẩm (để bán hàng). 
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(210) 4-2023-46429 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh lá, trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
HÒA KHÁNH (VN) 
B13/11 ấp 2 C, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Màng phủ dùng trong công trình xây dựng. 

 

(210) 4-2023-46430 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh lám trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
HÒA KHÁNH (VN) 
B13/11 ấp 2 C, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 17: Màng phủ dùng trong nông nghiệp. 
 

(210) 4-2023-46435 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh sáng, xanh tối. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH CƠ VÀ ĐIỆN UG 
VIỆT NAM (VN) 
Số 13 đường 38, khu nhà ở công ty Đông 
Nam, phường Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; lắp đặt thiết bị nhà bếp; dịch vụ về cách điện, cách 

nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang 
máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm 
lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; dịch vụ thợ điện; 
dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2023-46436 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.11; 4.5.15; 26.1.2 

(591) Đen, vàng, xanh. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP 
A.V.A.L (VN) 
Lô A65/II-A72/II đường số 4, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

(210) 4-2023-46437 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.17; 7.3.1 
 

 (731)  
HÃNG TRÀ ĐÔNG PHƯƠNG (VN) 
112/3/22 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; sô cô la; gạo; bánh ngọt 

và bánh kẹo; kem lạnh. 
 

(210) 4-2023-46438 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.5.7; 3.5.24 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

(210) 4-2023-46439 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 3.4.24 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

(210) 4-2023-46440 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 

 

(210) 4-2023-46441 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.16 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 

 

(210) 4-2023-46442 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

(210) 4-2023-46443 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.11.1 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát 
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(210) 4-2023-46444 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 

 

(210) 4-2023-46445 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.13 

(591) Trắng, vàng đồng 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 

 

(210) 4-2023-46446 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.5.19 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

(210) 4-2023-46447 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
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(210) 4-2023-46448 (220) 16/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

(210) 4-2023-46449 (220) 16/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731)  
TRẦN VĂN HÙNG (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

(210) 4-2023-46453 (220) 16/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) VÕ ĐOÀN ÂN (VN) 
50/33 Nguyễn Đình Chiểu, phường 03, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Đồng phục môn võ karate; đồ đội đầu; quần áo thể dục; đồ đi ở chân; thắt lưng 
[trang phục]; găng tay [trang phục]. 
 
Nhóm 28: Máy để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; đệm lót 
để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; vật dụng bảo vệ khuỷu tay 
[dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]. 
 
Nhóm 41: Hướng dẫn, giảng dạy võ karate; huấn luyện [đào tạo]; cho thuê thiết bị thể thao 
[trừ xe cộ]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện 
thế dục thể hình]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]. 
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(210) 4-2023-46454 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CHU VĂN TOẢN (VN) 
Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; 

thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-46455 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CHU VĂN TOẢN (VN) 
Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; 

thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-46456 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CHU VĂN TOẢN (VN) 
Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; 

thực phẩm cho em bé.  
 

(210) 4-2023-46457 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CHU VĂN TOẢN (VN) 

Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; 

thực phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2023-46458 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CHU VĂN TOẢN (VN) 
Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; 

thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-46462 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 26.4.4 

(591) Đỏ bã trầu, vàng cát. 
 

 (731)  
ĐOÀN HUYỀN TRANG (VN) 
Số 25 ngõ Đền Tương Thuận, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức 

uốngdo nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-46465 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ FUWAH-HK (VN) 
Lô MA5-2, đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-46468 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 
(VN) 
358/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (trang phục); mũ (nón); găng tay (trang phục); 
vớ/tất (trang phục); khăn quàng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-46469 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 
(VN) 
358/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (trang phục); mũ (nón); găng tay (trang phục); 
vớ/tất (trang phục); khăn quàng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-46475 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH CẨM NANG VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 

dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế. 
 

(210) 4-2023-46476 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH AU HANNAH (VN) 
788/24 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Đại lý vé máy bay; chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người du lịch 

nước ngoài. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 
 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn. 
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(210) 4-2023-46477 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2023-46478 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn; các loại nước ngọt; nước giải khát. 

 

(210) 4-2023-46479 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 

Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn; các loại nước ngọt; nước giải khát. 

 

(210) 4-2023-46480 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 

Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2023-46481 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 

Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2023-46482 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2023-46483 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2023-46484 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn; các loại nước ngọt; nước giải khát. 

 

(210) 4-2023-46485 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 25.1.9; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Vàng đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
HUỲNH VŨ QUÂN (VN) 
B.10-10 C/c Riverside Apartment, Lê 
Quang Kim, phường 8, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2023-46492 (220) 16/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, cam, xanh lá. 
 

 (731)  

VÕ VĂN LUNG (VN) 

51 Đoàn Hồng Phước, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 25: Giày; dép; giầy thể thao; quần áo; mũ; quần áo thể dục. 

 

(210) 4-2023-46493 (220) 16/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.11.9 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731)  

TRẦN ĐỨC HUY (VN) 

Estella Heights, tháp 4, 88 Song Hành, 

phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

(210) 4-2023-46494 (220) 16/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (VN) 

Số 9/7 đường số 51, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ căng tin. 
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(210) 4-2023-46495 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22; 15.7.1; 
24.3.1; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng cam, vàng nhạt, nâu, trắng. 
 

 (731)  
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
THÁI BÌNH (VN) 
Số 02, phố Trần Hưng Đạo, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

  
(511) Nhóm 30: Mật ong. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mật ong; dịch vụ quảng cáo, quảng bá mật ong. 
 

(210) 4-2023-46499 (220) 16/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, cà phê sữa nâu, đỏ. 
 

 (731)  
HOÀNG ANH HÀO (VN) 
Số căn 938, CT12A KĐT Kim Văn-Kim 
Vũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gạo. 

 

(210) 4-2023-46841 (220) 17/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.14; 26.3.23 

(591) Vàng, nâu, đen, xám. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GAI 
THIÊN PHƯỚC (VN) 
Ô số 01, lô HA-2 Little, KĐT Hùng 
Thắng, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 22: Sợi gai; sợi gai dầu; sợi lanh (gai) thô; sợi dệt dạng thô; sợi đay; sợi bông thô, xơ 
bông. 
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Nhóm 23: Sợi, chỉ; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ gai dầu; sợi và chỉ lanh; sợi và chỉ đay. 
 
Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; khăn tắm [trừ quần áo]; vải; vải sợi dệt, vật liệu dệt; vải 
thô để làm thảm hoặc để thêu, vải bạt để làm thảm hoặc thêu; vài lót dùng cho đồ đi chân; vải 
dùng để làm đồ đi chân; khăn trang trí trên bàn, không bằng giấy; tấm phủ giường, tấm trải 
phủ giường, mền bông, chăn chần; vỏ đệm, vỏ nệm; khăn trải bàn [không bằng giấy]; vải làm 
đồ lót, vải lót; ga trải giường, drap giường; vải in hoa; khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải; 
vải gai; vải dệt kim; nhãn mác bằng vải; chăn; chăn yoga; khăn yoga (bằng vải). 
 

(210) 4-2023-47365 (220) 19/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.17; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 
cam, vàng nhạt, trắng. 

 

 (731)  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỈNH SƠN LA (VN) 
Tầng 3, Tòa nhà 6T1, Trụ sở Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban nhân dân - Uỷ ban mặt 
trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, 
ban ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG HIỆU AMC VIỆT 
NAM (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AMC 
VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 31: Quả dứa tươi (quả dứa Queen, quả dứa Cayenne, quả dứa MD2). 
 
Nhóm 35: Mua bán quả dứa tươi (quả dứa Queen, quả dứa Cayenne, quả dứa MD2). 
 

(210) 4-2023-47382 (220) 19/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ 
ZEBRA (VN) 
Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 
Nhóm 29: Cá khô; mực khô; tôm khô; dầu thực vật; hạt điều đã chế biến; hạt lạc đã chế biến; 
sữa; mứt [ướt]; hoa quả sấy khô. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; trà (chè); bột ngũ cốc; gia vị; mì ăn liền; phở; miến. 
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa 
quả; nước ép hoa quả; nước uống có hương vị hoa quả; nước uống tinh khiết; nước ngọt; xi-
rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống không có cồn; nước tăng lực. 
 

(210) 4-2023-47700 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN MINH (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-47701 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN MINH (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-47702 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AN MINH (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-47703 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 

SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-47704 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh cốm, kem be. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH G'ROSE (VN) 
1168/17 Trường Sa, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo; quần dài; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; váy. 
 

(210) 4-2023-47705 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HNF (VN) 
Tầng 2, tòa nhà An land Group, 45 Lý Tự 
Trọng, phường Tân An, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón làm từ bột cá; phân ủ; phân hữu cơ [phân bón]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: phân bón làm từ bột cá, phân ủ, 
phân hữu cơ. 
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(210) 4-2023-47706 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.3; 16.1.5; 26.1.1; 26.1.4; 
26.11.22 

(591) Trắng, xanh da trời, đỏ. 
 

 (731)  
R E & S ENTERPRISES PTE LTD (SG) 
32 Tai Seng Street, #07-01, RE&S 
Building, Singapore 533972 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); các dịch vụ tư 
vấn liên quan đến chế biến thực phẩm; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến 
việc cung cấp thức ăn và đồ uống; các dịch vụ cố vấn liên quan đến thực phẩm; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và đồ uống; dịch vụ nấu ăn; 
chuẩn bị thức ăn cho người khác trên cơ sở dịch vụ thuê ngoài; các dịch vụ chuẩn bị thực 
phẩm; chuẩn bị đồ ăn mang đi và đồ ăn nhanh; cung cấp thức ăn và đồ uống trong các nhà 
hàng; cung cấp thức ăn và đồ uống thông qua dịch vụ giao hàng tận nhà; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc chuấn bị đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp các đồ ăn và thức uống (do 
nhà hàng thực hiện); sắp xếp việc cung cấp thực phẩm; dịch vụ thức ăn và đồ uống mang đi. 
 

(210) 4-2023-47707 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, xám, đen. 
 

 (731)  
R E & S ENTERPRISES PTE LTD (SG) 
32 Tai Seng Street, #07-01, RE&S 
Building, Singapore 533972 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy bar; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-47708 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 8.5.15; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh tím than, đỏ, vàng cam, xám, trắng. 
 

 (731)  
R E & S ENTERPRISES PTE LTD (SG) 
32 Tai Seng Street, #07-01, RE&S 
Building, Singapore 533972 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); các dịch vụ tư 

vấn liên quan đến chế biến thực phẩm; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến 

việc cung cấp thức ăn và đồ uống; các dịch vụ cố vấn liên quan đến thực phẩm; dịch vụ cung 

cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng 
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thực hiện); dịch vụ nấu ăn; chuẩn bị thức ăn cho người khác trên cơ sở dịch vụ thuê ngoài; 

các dịch vụ chuẩn bị thực phẩm; chuẩn bị đồ ăn mang đi và đồ ăn nhanh; cung cấp thức ăn và 

đồ uống trong các nhà hàng; cung cấp thức ăn và đồ uống thông qua dịch vụ giao hàng tận 

nhà; cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp các 

đồ ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); sắp xếp việc cung cấp thực phẩm; dịch vụ thức 

ăn và đo uống mang đi. 

 

(210) 4-2023-47709 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 4.5.3; 4.5.21; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, trắng. 
 

 (731)  

R E & S ENTERPRISES PTE LTD (SG) 

32 Tai Seng Street, #07-01, RE&S 

Building, Singapore 533972 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); các dịch vụ tư 

vấn liên quan đến chế biến thực phẩm; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đên 

việc cung cấp thức ăn và đồ uống; các dịch vụ cố vấn liên quan đến thực phẩm; dịch vụ cung 

cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ nấu ăn; chuẩn bị thức ăn cho người khác trên cơ sở dịch vụ thuê ngoài; 

các dịch vụ chuẩn bị thực phẩm; chuẩn bị đồ ăn mang đi và đồ ăn nhanh; cung cấp thức ăn và 

đồ uống trong các nhà hàng; cung cấp thức ăn và đồ uống thông qua dịch vụ giao hàng tận 

nhà; cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp các 

đồ ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); sắp xếp việc cung cấp thực phẩm; dịch vụ thức 

ăn và đồ uống mang đi. 

 

(210) 4-2023-47710 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.4; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN ANH 

THANH (VN) 

KCN Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì hoa cúc; bánh piza to; bánh nhân dừa; bánh nhân nho; bánh 

sandwich. 
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(210) 4-2023-47711 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.1; 3.9.24; 26.1.1; 26.11.13 

(591) Trắng, xanh, xanh nước biển. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN BLUE 
OCEAN (VN) 
Lô A17-A18 khu công nghiệp An Hiệp, 
xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 
Tre 

  
(511) Nhóm 29: Cá ngừ saku (cá ngừ cắt lát), cá ngừ cube (cá ngừ cắt viên), cá ngừ steak (cá ngừ 

cắt lát), cá ngừ potion (cá ngừ cắt đầu và đuôi), cá ngừ loin (cá ngừ cắt phi lê), loin cờ kiếm 
(cá cờ kiếm cắt phi lê), steak cờ kiếm (cá cờ kiếm cắt lát). 
 

(210) 4-2023-47713 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, xanh lá. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH LIÊN MINH CHÂU 
Á (VN) 
26/116 KP3, phường Tam Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục. 
 

(210) 4-2023-47714 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG 
NAM (VN) 
Lô số 2A khu công nghiệp Tân Tạo 
đường số 1A, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2023-47715 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 
NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HT (VN) 
16 đường số 28, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy tính, phụ tùng máy tính, linh kiện máy tính, màn hình, thiết bị hiển 

bị, thiết bị đọc thẻ, thiết bị công nghệ thông tin, phụ tùng thiết bị công nghệ thông tin, máy 
in, linh kiện máy in; quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa; trưng bày sản phẩm. 
 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  
 

(210) 4-2023-47716 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.17; 15.7.1; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
KINH DOANH TG FASTENERS (VN) 
Số 199 đường Kênh C, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đinh đầu bẹt [đinh mũ]; đinh mũ nhỏ 

(bằng kim loại). 
 

(210) 4-2023-47717 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh, trắng, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MÃN TRƯỜNG 
(VN) 
68 Hùng Vương, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động 

sản.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2023-47718 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH MÃN TRƯỜNG 
(VN) 
68 Hùng Vương, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.  
 

(210) 4-2023-47726 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.8; 3.17.0; 26.1.1 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ENOUG VIỆT NAM 
(VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]. 

 

(210) 4-2023-47727 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 18.5.3; 26.3.23 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DU LỊCH TRANG ANH 
(VN) 
D02-L38, khu An Vượng Villa, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận tải; cho thuê xe cộ. 
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(210) 4-2023-47728 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.20; 5.13.25; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Cam, cam vàng cát. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ 
TAM ĐẢO (VN) 
Khu công viên trung tâm, thị trấn Tam 
Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cơ sở 

lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ 
cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]: dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở 
tạm thời [trao chìa khóa]; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-47729 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.3.23; 26.11.9; 26.11.13; 
26.15.15 

(591) Tím đậm, tím nhạt, hồng, vàng, cam, 
trắng, đen, be. 

 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC 
TUYẾN VIỆT ÚC (VN) 
Tầng 3, tòa nhà hành chánh TTC, số 1 
đường Tân Thuận, khu chế xuất Tân 
Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Mạch tích hợp và linh kiện mạch tích hợp; linh kiện điện tử cho thẻ mạch tích hợp; 
thẻ mạch tích hợp được mã hóa để sử dụng liên quan đến chuyển điện tử các giao dịch tài 
chính; phần mềm máy tính liên quan đến xử lý các giao dịch tài chính; chương trình máy tính 
để xử lý dữ liệu liên quan đến các vấn đề tài chính; phần mềm máy tính để xử lý thông tin 
liên quan đến lịch sử tài chính; phần mềm chữ ký số, có thể tải xuống; phần mềm hóa đơn 
điện tử, có thể tải xuống; ví điện tử (tải xuống được); phần mềm ứng dụng cho điện thoại 
thông minh; chương trình máy vi tính [phần mềm tải xuống được]; tệp tin dữ liệu có thể tải 
về; tệp tin đa phương tiện có thể tải về; phiếu quà tặng điện tử, được mã hóa, có thể tải về; 
thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; thiết bị đầu cuối an toàn cho các giao dịch điện tử; thiết bị đầu 
cuối thanh toán điện tử; thiết bị đầu cuối để xử lý điện tử thẻ thanh toán; bộ máy xử lý thanh 
toán điện tử. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ cung cấp chữ ký số [đại lý chữ ký số]; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý và điều hành kinh doanh; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
quảng cáo.  
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Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán; dịch vụ cổng thanh toán điện tử (dịch vụ tài chính); 
dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thanh toán ví điện 
tử; cung cấp giao dịch tài chính an toàn (có bảo mật); dịch vụ ủy quyền và giải quyết giao 
dịch tài chính; giám sát hoạt động thanh toán và hệ thống thanh toán máy tính; cung cấp 
thông tin liên quan đến tài chính và tiền tệ; dịch vụ tài chính; quản lý tài sản tài chính; dịch 
vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ chuyển tiền trên phạm vi 
toàn quốc và quốc tế; dịch vụ thanh toán điện tử. 
 

(210) 4-2023-47730 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) YKK AP INC. (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm ván bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm 
trần bằng kim loại; phụ tùng làm đồ mộc bằng kim loại dùng cho xây dựng; tòa nhà tiền chế 
bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại cho công trình xây dựng; dầm bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; dây buộc bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa 
sổ bằng kim loại; bệ cửa sổ bằng kim loại; mành mành bằng kim loại; cửa sổ lồi bằng kim 
loại; cửa sổ có cánh, bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; cửa chớp bằng kim 
loại; then cửa sổ trượt bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại cho cửa sổ; cửa ra vào bằng kim 
loại; khuôn cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; tấm cửa 
bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa bằng kim loại, không dùng điện; 
phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; chìa khóa bằng kim loại; khóa trụ bằng kim loại; 
bản lề bằng kim loại; mái che tường bằng kim loại cho công trình xây dựng; hàng rào bằng 
kim loại; cổng bằng kim loại; lưới bằng kim loại; khung nhà kính bằng kim loại; đồ ngũ kim 
nhỏ bằng kim loại; then cài cửa an toàn bằng kim loại; lò xo [đồ ngũ kim]; đai ốc bằng kim 
loại; vòng đệm bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; tấm chắn 
côn trùng bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ bằng kim loại; lớp lót bằng kim loại cho công trình 
xây dựng; mành che ngoài cửa bằng kim loại; vật liệu gia cường bằng kim loại cho xây dựng; 
tường tôn kim loại có mái che; cửa chớp trượt bằng kim loại; cửa chớp kim loại; cửa chớp 
cuốn bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà 
bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; tấm lát nền bằng kim loại cho xây dựng; vách ngăn 
bằng kim loại; rèm treo tường bằng kim loại; khung quạt thông gió bằng kim loại dùng cho 
các tòa nhà; lỗ thông gió bằng kim loại; lan can bằng kim loại; kim loại thường dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, dùng để sản xuất tiếp; hợp kim của kim loại để sản xuất tiếp. 
 

(210) 4-2023-47731 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) ONLEAD GROUP CO., LTD. (CN) 

Shuanghu Road No.121, Gaochun 
Economic Development Zone, Nanjing 
City, China 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 20: Ghế ngồi; giường; giá sách của thư viện; đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn trà; đồ 
đạc dùng trong trường học; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; bình phong [đồ đạc]; ghế trường 
kỷ; đồ đạc. 
 

(210) 4-2023-47732 (220) 20/10/2023 

(300) 97/900,046 21/04/2023 US 
 

 

(441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

ALBEMARLE CORPORATION (US) 
4250 Congress Street, Suite 900 
Charlotte, North Carolina 28209, United 
States 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp và khoa học; phụ gia hóa học dùng cho dung 
dịch khoan giếng dầu; hóa chất và phụ gia hóa học để sử dụng trong sản xuất hàng hóa; hóa 
chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, cụ thể là chất điều hòa đất, hỗn 
hợp chống cháy sử dụng trong thương mại và gia đình; chế phẩm hóa học dùng để bảo quản 
thực phẩm; brom dùng cho mục đích hóa học; lithi; lithi phosphat; lithi cacbonat; lithi 
hydroxit. 
 
Nhóm 05: Bioxit; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; brom dùng cho dược phẩm; thuốc giảm đau; 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn, cụ thể là chất khử trùng đa năng, 
chất khử trùng cho mục đích làm sạch, chất khử trùng cho mục đích vệ sinh. 
 
Nhóm 40: Sản xuất hóa chất theo yêu cầu cho người khác; xử lý vật liệu, cụ thể là xử lý nước 
và xử lý chất lỏng dưới giếng. 
 

(210) 4-2023-47735 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) LÊ DƯƠNG BÍCH NGÀ (VN) 

Ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-47737 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT ADJ VIỆT NAM (VN) 
Tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511) Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; tăm bông ngoáy tai; lược. 
 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tắm [trừ quần áo]. 
 

(210) 4-2023-47738 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ, vàng, trắng, đen. 
 

 (731)  
TRẦN THỊ PHƯỢNG (VN) 
235/13 KP 9, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-47739 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 19.11.4; 19.11.5; 19.11.9 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, cam, 
vàng. 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ VIETCROPCHEM (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Việt Nga, 23 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn 

trùng, thuôc trừ bệnh cho cây), chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất và chế 
phẩm diệt động vật gây hại, chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián, thuốc diệt chuột, 
chế phẩm để diệt ấu trùng, hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-47740 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ YẾN SÀO MINH PHÁT 
(VN) 
Số 160 Đống Đa, Phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); tổ yến đã chế 

biến; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
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Nhóm 35: Mua bán: yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn), tổ yến 
đã chế biến, yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
 

(210) 4-2023-47744 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 5.5.20; 
5.5.21 

(591) Cam, đen. 
 

 (731)  
NGUYỄN NGỌC NHẬT DUY (VN) 
57/3B10 KP3 Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP (AI 
IP) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục; quần áo thể dục. 
 

(210) 4-2023-47745 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MODE 
(VN) 
C3/F30 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 08: Nhíp; dụng cụ bấm mi; kìm cắt móng tay; kìm cắt da tay; dũa móng tay; dụng cụ 
đánh bóng móng tay; dụng cụ đánh bóng móng chân. 
 
Nhóm 21: Bông phấn trang điếm; chổi lông trang điểm; cọ chải lông mi; bàn chải lông mày; 
bút vẽ lông mày (chì kẻ mày); hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-47746 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MHD PHARMA 

(VN) 
So 9B8-C9 đường số 10, khu dân cư 
Dương Hồng Garden House, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-47748 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN HSD (VN) 
Thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện 
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng và bổ sung chất dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-47749 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN HSD (VN) 
Thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện 
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng và bổ sung chất dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-47750 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.6 
 

 (731)  
DATATRONIC LIMITED (CN) 
Flat A & B, 3/F, Flat B, 14/F, 19/F, North 
Point Industrial Building, 499 King's 
Road, North Point, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc điện cầm tay; thiết bị nạp ắc quy; bao đựng điện thoại thông minh; sạc 
pin không dây cho điện thoại thông minh; thiêt bị ngoại vi của máy vi tính; tai nghe choàng 
đầu. 
 
Nhóm 28: Búp bê; nhân vật đồ chơi; đồ chơi; máy trò chơi video; bộ điều khiển cho máy 
chơi trò chơi; bảng điều khiển cầm tay dùng để chơi trò chơi video. 
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(210) 4-2023-47752 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  

SHENZHEN AOTULE DIANZIKEJI 

CO., LTD 

 (CN) 

3B-1204, Tiananyungu, Bantian St, 

Longgang District, Shenzhen, China 

518000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng có thể tải xuống được cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy 

vi tính, có thể tải về; máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; kính đeo mắt thông minh [thiết bị 

xử lý dữ liệu]; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị nghe nhạc cầm tay có thể đeo; tai nghe 

thực tế ảo; màn hiển thị video có thể đeo; micrô; tấm che mặt bảo vệ của người lao động; mũ 

bảo hiểm; hệ thống phòng trộm, chạy điện; kính đeo mắt thể thao; đồng hồ thông minh; máy 

tính có thể mang được; rô bốt điều khiển từ xa; máy đếm; máy vẽ đồ thị; thiết bị và dụng cụ 

để cân; dụng cụ đo; đèn báo tín hiệu; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy tính trên xe cộ]; 

camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; máy quay video giám sát; vỏ hộp loa; máy chiếu 

video; thiết bị đo dữ liệu; cầu dao điện; kính bảo hộ gắn máy ảnh; thiết bị cảm biến; vi mạch 

điện tử; đi ốt phát quang [LED]; thiết bị điều khiển từ xa; kính chống lóa mắt; máy báo động 

bằng âm thanh; kính mắt 3D; thiết bị sạc pin; sạc dự phòng; tấm pin mặt trời dùng để sản 

xuất điện; bảng hiển thị tín hiệu điện tử; điện thoại thông minh; tai nghe; bộ dò; kính nhìn 

ban đêm; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; ký hiệu số; khung ảnh kỹ thuật số; camera hành trình; màn 

hình video; máy ảnh có thể đeo.  

 

(210) 4-2023-47753 (220) 20/10/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN AOTULE DIANZIKEJI 

CO., LTD (CN) 

3B-1204, Tiananyungu, Bantian St, 

Longgang District, Shenzhen, China 

518000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết vị mát xa cho mắt; thiết bị mát xa 

chân. 
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(210) 4-2023-47754 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

SHENZHEN AOTULE DIANZIKEJI 
CO., LTD 
 (CN) 
3B-1204, Tiananyungu, Bantian St, 
Longgang District, Shenzhen, China 
518000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị xử lý không khí; quạt điện [điều hòa không khí]; quạt thông gió cho mục 
đích gia đình; thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; đèn; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng; đèn 
điện; đèn cho xe cộ; đèn dẫn đường cho tàu thuyền; đèn chạy cho xe cộ mặt đất; thiết bị 
chiếu sáng dùng cho xe cộ.  
 

(210) 4-2023-47755 (220) 20/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

SHENZHEN AOTULE DIANZIKEJI 
CO., LTD (CN) 
3B-1204, Tiananyungu, Bantian St, 
Longgang District, Shenzhen, China 
518000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Vỏ bọc ghế cho xe cộ; thiết bị chống chói mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm 
dùng cho xe cộ; bảng hiện thị cho xe ô tô; gương nhìn bên dùng cho xe cộ; gương chiếu hậu; 
màn cửa che nắng thích hợp cho ô tô; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; ô tô tự lái; xe điện; 
xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, trên nước hoặc đường ray; máy bay trực thăng 
điều khiển từ xa có gắn camera; thiết bị bay để quay phim; thiết bị bay không người lái dùng 
để giao hàng; tàu thuyền; bộ ghế nệm cho xe cộ; đệm ghế ngồi cho xe cộ; chân vịt cho tàu 
thuyền. 
 

(210) 4-2023-48668 (220) 26/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.4 

(591) Trắng, xám, vàng, tím than. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ 
ZEBRA (VN) 
Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa 
quả; nước ép hoa quả; nước uống có hương vị hoa quả; nước uống tinh khiết; nước ngọt; xi-
rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống không có cồn; nước tăng lực. 
 

(210) 4-2023-48669 (220) 26/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ 
ZEBRA (VN) 
Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa 

quả; nước ép hoa quả; nước uống có hương vị hoa quả; nước uống tinh khiết; nước ngọt; xi-
rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống không có cồn; nước tăng lực. 
 

(210) 4-2023-49420 (220) 31/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 1.7.6; 26.11.12 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ TUYẾT (VN) 
Số 09 ngách 88/70 đường La Nội, tổ dân 
phố Hòa Bình, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); vớ (tất). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, nón (mũ), vớ (tất), phụ kiện 
thời trang, túi xách, ba lô, vali, túi du lịch, đồ trang trí tóc, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồ 
chơi, mô hình đồ chơi, văn phòng phẩm, xe đẩy trẻ em, dịu trẻ em, cũi trẻ em, ghế cao cho trẻ 
em, giường của trẻ em, quần tã trẻ em, đồ đạc dành cho trẻ em, thực phẩm cho trẻ em, bình 
sữa cho trẻ em, mỹ phẩm cho trẻ em; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ 
quản lý kinh doanh chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương mại (ngoại trừ các dịch vụ liên 
quan đến tư vấn pháp lý). 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế giày dép; thiết kế túi xách thời trang. 
 

(210) 4-2023-49421 (220) 31/10/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

NGUYỄN THỊ TUYẾT (VN) 
Số 09 ngách 88/70 đường La Nội, tổ dân 
phố Hòa Bình, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); vớ (tất). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, nón (mũ), vớ (tất), phụ kiện 

thời trang, túi xách, ba lô, vali, túi du lịch, đồ trang trí tóc, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồ 

chơi, mô hình đồ chơi, văn phòng phẩm, xe đẩy trẻ em, dịu trẻ em, cũi trẻ em, ghế cao cho trẻ 

em, giường của trẻ em, quần tã trẻ em, đồ đạc dành cho trẻ em, thực phẩm cho trẻ em, bình 

sữa cho trẻ em, mỹ phẩm cho trẻ em; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ 

quản lý kinh doanh chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương mại (ngoại trừ các dịch vụ liên 

quan đến tư vấn pháp lý). 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế giày dép; thiết kế túi xách thời trang. 

 

(210) 4-2023-49639 (220) 01/11/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7; 26.1.1; 26.15.1; 

26.15.15 

(591) Tím, cam nhạt, đỏ nhạt, trắng 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOLDEN MOUNTAIN (VN) 

688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

(210) 4-2023-50647 (220) 07/11/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Xanh dương đậm; vàng. 
 

 (731)  

CÔNG TY TNHH NHẬT KHÔI FOOD 

& BEVERAGE (VN) 

Số 36/20 Giải Phóng, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; hèm mạch nha; cốc-tai trên cơ sở bia; bia không cồn; đồ uống 

không cồn trên cơ sở bia. 
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(210) 4-2023-50648 (220) 07/11/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.6; 5.9.19 

(591) Xanh dương đậm, nâu, vàng, đen, hồng, 
da cam, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH NHẬT KHÔI FOOD 
& BEVERAGE (VN) 
Số 36/20 Giải Phóng, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; hèm mạch nha; cốc-tai trên cơ sở bia; bia không cồn; đồ uống 
không cồn trên cơ sở bia. 
 

(210) 4-2023-50717 (220) 07/11/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.11.7 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ 
TRUYỀN THÔNG WATABOOKS (VN) 
219/89 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; xuất bản sách; dịch vụ 
thư viện lưu động; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-50718 (220) 07/11/2023 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 

 (731)  
TÔ THIỆU VINH (VN) 
45/119B Phạm Phú Thứ, phường 3,quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng cho thể thao; dụng cụ bảo vệ đầu dạng mũ bảo 
hiểm. 
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(210) 4-2023-51092 (220) 09/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.9.12; 5.9.17; 5.9.24; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 
xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 
vàng, trắng. 

 

 (731)  
HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN ĐỖ 
XUYÊN (VN) 
Khu 10, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 31: Rau an toàn (rau tươi). 

 

(210) 4-2023-51541 (220) 10/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.15; 5.7.14; 26.1.1 

(591) Cam, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây 
đậm, xanh lá cây nhạt, nâu đậm, nâu 
nhạt, trắng. 

 

 (731)  
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
LƯƠNG SƠN (VN) 
Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 31: Quả nhãn tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán quả nhãn tươi; quảng cáo, quảng bá quả nhãn tươi. 
 

(210) 4-2023-51630 (220) 13/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, hồng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
TRADIMED (VN) 
Tầng 5, số nhà 67 ngõ 96 phố Đại Từ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm ăn kiêng thích hợp dùng 

cho mục đích y tế; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); dược phẩm; dược liệu làm thuốc; thuốc 
đông y. 
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(210) 4-2023-52222 (220) 15/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 23.1.1; 25.5.1; 26.4.3 

(591) Xanh dương, xanh cô ban, cam nhạt, 
vàng, trắng. 

 

 (731)  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
QUẢNG BÌNH (VN) 
17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm các loại. 

 

(210) 4-2023-52611 (220) 17/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Da cam, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VMO HOLDINGS (VN) 
Tầng 15, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt 
phần mềm; tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; bảo hành,bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin. 
 
Nhóm 41: Đào tạo công nghệ thông tin; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng. 
 
Nhóm 42: Xuất bản phần mềm; phát triển phần mềm; bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra 
phần mềm máy tính; thử nghiệm phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-52612 (220) 17/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Da cam, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VMO HOLDINGS (VN) 
Tầng 15, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Robot giám sát an ninh; các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được; 
phần mềm máy tính,các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật sô hoặc tương tự chưa có 
dù’ liệu; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh; thiêt bị và dụng cụ an toàn, an 
ninh; thiết bị ngoại vi của máy tính. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa phần cứng và phần mềm máy tính; khắc phục sự cố máy vi tính và cài 
đặt phần mềm; tích hợp hệ thông, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ; lăp đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-52613 (220) 17/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VMO HOLDINGS (VN) 
Tầng 15, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt 
phần mềm; tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; bảo hành, bảo tri, bảo đảm an toàn mạng và thông tin. 
 
Nhóm 41: Đào tạo công nghệ thông tin; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng. 
 
Nhóm 42: Xuất bản phần mềm: phát triển phần mềm; bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra 
phần mềm máy tính; thử nghiệm phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-52614 (220) 17/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VMO HOLDINGS (VN) 
Tầng 15, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Robot giám sát an ninh; các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được; 

phần mềm máy tính,các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có 
dữ liệu; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh; thiết bị và dụng cụ an toàn, an ninh; 
thiết bị ngoại vi của máy tính.  
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Nhóm 37: Sửa chữa phần cứng và phần mềm máy tính; khắc phục sự cố máy vi tính và cài 
đặt phần mềm; tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ; cung 
cấp phần mềm nhưmột dịch vụ; lắp đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính.  
 

(210) 4-2023-55030 (220) 30/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 7.5.10; 22.1.1; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, xanh vàng, đỏ, trắng, xanh lá 
cây đậm. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC 
CƠ - TỈNH GIA LAI (VN) 
178 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện 
Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Múi sầu riêng được bảo quản; mứt quả sầu riêng (mứt dẻo). 

 
Nhóm 31: Quả sầu riêng tươi. 
 
Nhóm 32: Nước cốt quả sầu riêng (đồ uống không cồn dùng để chể biến nước giải khát). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: múi sầu riêng được bảo quản, mứt quả sầu riêng (mứt dẻo), quả 
sầu riêng tươi, nước cốt quả sầu riêng (đồ uống không cồn dùng để chế biến nước giải khát).  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp múi sầu riêng được bảo quản, mứt quả sầu riêng (mứt dẻo), 
nước cốt quả sầu riêng (đồ uống không cồn dùng để chế biến nước giải khát), đồ uống từ quả 
sầu riêng (tất cả do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-55031 (220) 30/11/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 6.19.5; 7.5.10; 22.1.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC 
CƠ - TỈNH GIA LAI (VN) 
178 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện 
Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào thô; yến sào đã sơ chế; yến sào tinh chế; yến chưng đường phèn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: yến sào thô, yến sào đã sơ chế, yến sào tinh chế, yến chưng 
đường phèn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp: yến sào thô, yến sào đã sơ chế, yến sào tinh chế, yến chưng 
đường phèn (tất cả do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2023-55650 (220) 04/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ LONG AN (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá 
điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-55677 (220) 04/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.24; 3.9.1; 7.1.16 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm. 

 

 (731)  
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ 
(VN) 
Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
 

(210) 4-2023-55970 (220) 06/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.17; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh nước biển, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC AN SƠN (VN) 
Tổ 9, khu 2, phường Bãi Cháy, thành Phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh hoc xứ lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý 
nguồn nước nuôi trồng thủy sản; chế phẩm xử lý nước thải chăn nuôi; chế phẩm sinh học 
dùng cho xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế phẩm sinh học dùng 
cho sản xuất phân hữu cơ sinh học.  
 
Nhóm 29: Rau quả đã qua chế biến; thịt đã qua chế biến; cá đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau củ tươi sạch; trái cây tươi sạch; cây giống; hạt giống để trồng; động vật sống 
bao gồm: bò, lợn.  
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Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; dịch vụ xử lý rác thải (chuyển hóa); tái chế rác và phế thải; 
dịch vụ tư vấn xử lý nước thải.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu; dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2023-57104 (220) 12/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 21.3.1; 25.7.2; 25.7.8; 26.1.1; 26.1.18; 
26.11.3 

(591) Vàng ánh kim, vàng đồng, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN WINE CENTRAL 
(VN) 
79 Hoàng Đức Lương, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 33: Rượu vang. 

 

(210) 4-2023-57144 (220) 12/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY CỔ PHẦN HITA BOOKS 
(VN) 
Căn Officetel số CA-G.06, tầng G, Tháp 
T3 (canary), số 1, đường 104-BTT, khu 
phố 3, phường Bình Trưng Tây, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 

thông; dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng; cung cấp dịch vụ vui chơi giải 
trí trong nhà; khu vui chơi trẻ em; tổ chức các chương trình, hoạt động vui chơi, hoạt động 
ngoại khoá cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-57145 (220) 12/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.15; 3.9.1; 25.1.6; 
26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng nhạt, vàng đồng, 
xanh nước biển, đen, xám. 

 

 (731)  
LÊ THỊ MINH TOÀN (VN) 
Số 50 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 
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(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
 

(210) 4-2023-57786 (220) 14/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINE CENTRAL 
(VN) 
79 Hoàng Đức Lương, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 33: Rượu vang. 
 

(210) 4-2023-58143 (220) 15/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.7; 5.3.15; 5.7.21; 10.3.7; 11.7.7; 
26.1.1 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ MỸ HẠNH (VN) 
Ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần 
Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chổi. 
 

(210) 4-2023-58942 (220) 21/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.1; 6.1.2; 6.3.5; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 
dương pha xanh lá cây, vàng nhạt, trắng. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI 
CHÂU (VN) 
Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 
Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 29: Cá dầm xanh qua sơ chế; cá dầm xanh đông lạnh. 

 
Nhóm 31: Cá dầm xanh còn sống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cá dầm xanh qua sơ che, cá dầm xanh đông lạnh, cá dầm xanh 
còn sống. 
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(210) 4-2023-59427 (220) 25/12/2023 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 5.7.3; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731)  
SỚ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH (VN) 
Số 109 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào thô; yến sào tinh chế. 
 

(210) 4-2024-00325 (220) 03/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ 
VẤN SHINE (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Udic Complex N04 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Sách; truyện; báo chí; bản tin; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn choàng; khăn quàng cổ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sách, báo chí, ấn phẩm, quần áo. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo (giáo dục); hướng dẫn nghề nghiệp 
(tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); giáo dục tôn giáo; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội thất và ngoại thất; nghiên cứu khoa học. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sơ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà dưỡng lão. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ của nhà tâm lý học, 
dịch vụ của chuyên gia tâm lý. 
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(210) 4-2024-00620 (220) 05/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT 
CẤU THÉP SÓC SƠN (VN) 
KM20/QL3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Kim loại thường và quặng, họp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại 

(sắt); cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; 
ống dẫn và ống kim loại (thép ống). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu: cán thép xây dựng, luyện thép, mạ nhúng kẽm nóng chảy, 
kết cấu thép. 
 

(210) 4-2024-00773 (220) 05/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH PHÚ 
(VN) 
Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel sơn móng tay, móng chân; móng (tay, chân) giả; chế phẩm tẩy sơn 
móng tay, móng chân; nước tẩy rửa; dầu làm bóng móng tay, móng chân. 
 

(210) 4-2024-00846 (220) 08/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.13.1; 24.17.5; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 
HOLDINGS VIỆT NAM 
 (VN) 
Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh: tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh: hỗ trợ việc điều hành kinh doanh: tư vấn quản lý kinh doanh: tư vấn tổ 
chức kinh doanh; quản lý tài chính: tư vấn quản lý nhân sự: tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư 
vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. 
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Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; tư vấn quản lý bất động sản; đầu tư quỹ; tư vấn đầu tư; 
đầu tư vốn; dầu tư tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; quản lý tài sản tài chính; định giá tài 
chính; phân tích và nghiên cứu tài chính: hỗ trợ tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ môi giới 
tùy chỉnh về tài chính: tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp; môi giới bảo 
hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tổ chức đầu tư tài chính bao gồm: phân tích tài chính, tư 
vấn tài chính, thông tin về tài chính,đánh giá về tài chính; dịch vụ thanh toán các khoản nợ 
trong kinh doanh; dịch vụ bảo đảm về tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ thuê mua tài 
chính; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin bảo hiểm; dịch vụ đầu tư; dịch vụ cố vấn 
đầu tư; quỹ tương hỗ; bảo đảm tài chính; ủy thác quản lý tài chính; đánh giá tài chính [bảo 
hiểm, bất động sản]; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; chuyển vốn bảng điện tử; 
cung cấp thông tin tài chính qua một trang web; tư vấn và môi giới thế chấp: định giá bồi 
thường bảo hiểm; thanh toán bồi thường bảo hiểm; quản lý quỹ hưu trí; quản lý quỹ tương 
hỗ; quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ thống kê bảo hiểm.  
 

(210) 4-2024-00847 (220) 08/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.13.1; 24.17.5; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, cam. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 
HOLDINGS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; quảng cáo bất động sản; phân tích thị trường bất động sản; marketing bất 
động sản; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất; tiếp thị bất động sản; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh và điều hành doanh nghiệp thương mại, bao gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng; dịch 
vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; tư vấn quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; tư 
vấn bất động sản: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất; cho thuê căn hộ, văn phòng 
bất động sản]; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới; môi giới bất động sản; đầu 
tư quỹ; tư vấn đầu tư; đầu tư vốn; đầu tư tài chính; dịch vụ bảo hành tài chính; quản lý tài sản 
tài chính; định giá tài chính; phân tích và nghiên cứu tài chính; hỗ trợ tài chính; quản lý tài 
chính: dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính; tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu 
doanh nghiệp; tổ chức đầu tư tài chính bao gồm: phân tích tài chính, tư vấn tài chính, thông 
tin về tài chính, đánh giá về tài chính; dịch vụ bảo đảm về tài chính; dịch vụ tài chính; dịch 
vụ thuê mua tài chính; dịch vụ đầu tư; dịch vụ cố vấn đầu tư; quỹ tương hồ; bảo đảm tài 
chính; ủy thác quản lý tài chính; đánh giá tài chính [ngân hàng, bất động sản]; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng: chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính qua một 
trang web; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới 
chứng khoán và trái phiếu; báo giá chứng khoán: thông tin giá ca thị trường chứng khoán; 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

522 
 

giao dịch hợp đồng hàng hóa; giao dịch chứng khoán; giao dịch cổ phiếu: môi giới hợp đồng 
hàng hóa; cho thuê tài sản vô hình. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường bộ; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cung cấp 
thông tin vận tải; vận tải bằng xe điện; vận tải bằng tắc xi; hậu cần vận tải; vận chuyển đồ 
đạc; dịch vụ giao hàng; cho thuê phương tiện vận tải; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ 
kho bãi phục vụ công nghiệp; vận chuyển hàng hóa trong nội bộ khu công nghiệp, từ khu 
công nghiệp đến các điểm giao nhận hàng hóa các cơ sở gia công bên ngoài khu công nghiệp 
và ngược lại; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ lưu kho; cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho 
chứa hàng; dịch vụ kho hàng hoá; dịch vụ kho hành lý; đóng gói hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; 
dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; xếp hàng vào kho; bao 
gói hàng hoá.  
 

(210) 4-2024-01385 (220) 10/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
ĐIỂM NHẤN (VN) 
84 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; chất tẩy 

rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh thân 
thể. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích 
y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; chất diệt 
khuẩn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc; xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc 
xây dựng công trình; xâydựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại thất 
công trình xây dựng. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; học viện [giáo dục]; đào tạo thực hành 
[thao diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào tạo lại nghề. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; giám 
sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; thiết kế nội thất; dịch vụ kiến trúc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ nha khoa; chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp. 
 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ theo dõi pháp 
lý; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ quy định; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án. 
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(210) 4-2024-01706 (220) 11/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 

(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM (VN) 
Tầng 7, tòa Nhà Nhật An, 30D phố Kim 
Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Tấm đệm để ngủ; đệm, nệm; gối; gối hơi, không dùng cho mục đích y tế; gối khí, 

không dùng cho mục đích y tế; gối dài, gối ống, gối ôm. 
 
Nhóm 24: Chăn du lịch; chăn lông vịt; chăn in bằng vải, mền đắp bằng vải in; chăn; vỏ nệm; 
khăn phủ gối.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dán áp 
phích quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-02116 (220) 15/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ECO VŨ 
HOẰNG (VN) 
Thôn 2, xã Chàng Sơn, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; ván sàn gỗ; sàn, không 
bằng kim loại; tấm gỗ lát sàn; gỗ xây dựng; gỗ dán. 
 

(210) 4-2024-02211 (220) 15/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 5.11.13; 25.1.5; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV FISH 
GOLDEN (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược mỹ phẩm; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế, thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-02516 (220) 17/01/2024 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.4.18 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731)  
TRẦN NGỌC HIỀN (VN) 
Số nhà 169, khu Thọ Sơn, phường Yên 
Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; đầu. tinh dầu; xà phòng; 
dầu gội. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm, hộp rỗng; nùi bông để thoa phấn; que trộn 
mỹ phẩm; dụng cụ bơm phân phối (chia) mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các hàng hóa: mỹ phẩm, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, nước hoa, tinh dầu, xà phòng, dầu gội đầu, dụng cụ mỹ 
phẩm, hộp đựng mỹ phẩm, nùi bông để thoa phấn, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ bơm phân 
phối (chia) mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-02662 (220) 18/01/2024 

 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 16.3.13; 24.9.1; 26.3.23 

(591) Đen, vàng, xám. 
 

 (731)  
NGUYỄN VĂN LINH (VN) 
Số 416 phố Tây Sơn, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; phụ kiện cho kính đeo mắt gồm gọng kính, dây đeo, túi 
và hộp đựng chuyên dụng cho kính mắt. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A - QUYỂN 3 (03.2024) 
 

525 
 

(210) 4-2024-02794 (220) 18/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CHEN ZENGBING (CN) 
Unit 104 Block 20, Third Ring Road, 
Jinhui City, No. 230, Jinju Road 
Cangshan District, Fuzhou City, Fujian 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén; xà phòng rửa tay; xà phòng; dầu gội; sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-02823 (220) 19/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT 
PHƯƠNG (VN) 
CM4-06, Camellia khu đô thị An Vân 
Dương, phường Thủy Vân, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 12: Kính ô tô. 

 
Nhóm 19: Kính siêu trắng năng lượng mặt trời; tấm mái phi kim loại cẩu tạo từ pin mặt trời; 
kính cửa sổ cho các tòa nhà; kính kiến trúc; tấm kính xây dựng; kính màu trang trí; kính 
cường lực; kính không vỡ; kính tráng phủ; kính mờ (tất cả cho mục đích xây dựng). 
 
Nhóm 35: Mua bán kính xây dựng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kính xây dựng trong các 
cửa hàng chuyên doanh. 
 
Nhóm 40: Lắp ráp pin quang điện theo đơn đặt hàng; dịch vụ lắp ráp kính theo đơn đặt hàng; 
cắt kính theo đơn đặt hàng; làm bóng kính bằng chất mài; khắc logo, hình vẽ và chữ viết lên 
kính. 
 

(210) 4-2024-02824 (220) 19/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xanh ngọc, xanh cổ vịt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT 
PHƯƠNG (VN) 
CM4-06, Camellia khu đô thị An Vân 
Dương, phường Thủy Vân, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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(511) Nhóm 12: Kính ô tô. 
 
Nhóm 19: Kính siêu trắng năng lượng mặt trời; tấm mái phi kim loại cấu tạo từ pin mặt trời; 
kính cửa sổ cho các tòa nhà; kính kiến trúc; tấm kính xây dựng; kính màu trang trí;kính 
cường lực; kính không vỡ; kính tráng phủ; kính mờ (tất cả cho mục đích xây dựng). 
 
Nhóm 35: Mua bán kính xây dựng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, gạch ốp lát vàthiết 
bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kính xây dựngtrong các 
cửa hàng chuyên doanh. 
 
Nhóm 40: Lắp ráp pin quang điện theo đơn đặt hàng; dịch vụ lắp ráp kính theo đơn đặt hàng; 
cắt kính theo đơn đặt hàng; làm bóng kính bằng chất mài; khắc logo, hình vẽ và chữviết lên 
kính. 
 

(210) 4-2024-03316 (220) 22/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.18; 26.4.18; 26.7.5; 26.7.25; 
26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xám, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI LONG QUYỀN (VN) 
79 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Tấm sàn thép; giá đỡ kim loại; cầu thang sắt; đồ chứa đựng bằng kim loại (thùng); 

khung nhà bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại.  
 
Nhóm 07: Con lăn băng tải [bộ phận của máy móc]; ổ con lăn; thang cuốn và thiết bị nâng 
hạ; máy và thiết bị đóng gói hàng hoặc bao gói.  
 
Nhóm 12: Xe đẩy hàng; xe đẩy bằng tay; xe ba bánh giao hàng; xe đẩy hàng có lồng chắn; xe 
kéo. 
 
Nhóm 20: Giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ; tủ 
kệ bằng inox; đồ nội thất dùng cho gia đình; đồ nội thất dùng cho văn phòng; đồ nội thất 
dùng trong nhà máy, công xưởng.  
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): tấm sàn thép, các kết cấu giá và giá đỡ kim loại, cầu thang 
sắt, đồ chứa đựng bằng kim loại (thùng), khung nhà bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, 
con lăn băng tải [bộ phận cua máy móc], ổ con lăn, thang cuốn và thiết bị nâng hạ, máy và 
thiết bị đóng gói hàng hoặc bao gói, xe đẩy hàng, xe đẩy bằng tay, xe ba bánh giao hàng, xe 
đẩy hàng có lồng chắn, xe kéo, giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá, đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ), tủ kệ bằng inox, giá đỡ đồ đạc, đồ nội thất dùng cho gia đình, đồ nội thất 
dùng cho văn phòng, đồ nội thất dùng trong nhà máy, công xưởng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bán vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất; khảo sát [kỹ thuật]; thiết kế nội thất. 
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(210) 4-2024-03374 (220) 23/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.9; 26.4.18; 26.5.1; 
26.7.25 

(591) Xanh, trắng, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TRÀ VẠN LONG 
(VN) 
Thôn Tham Vè, xã Cao Bồ, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang 

  
(511) Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc. 

 

(210) 4-2024-03438 (220) 23/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.21 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEG VIỆT NAM 
(VN) 
Số 12 ngõ 102 đường Nguyễn Đình 
Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; địu trẻ em; cặp sách chống gù lưng; túi sách học sinh; túi đựng quần áo 

dùng khi đi du lịch; ô. 
 
Nhóm 20: Đệm; giường ngú; cũi tre em; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; ghế tắm dùng 
cho em bé; gối ôm.  
 
Nhóm 24: Chăn; tấm chắn giảm va đập trong cũi trẻ em (bộ đồ giường); miếng vải dùng để 
thay tã cho trẻ em; khăn mặt bằng vải; vỏ gối; màn chống muỗi. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu; yếm trẻ em. 
 

(210) 4-2024-03439 (220) 23/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.5.22; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEG VIỆT NAM 
(VN) 
Số 12 ngõ 102 đường Nguyễn Đình 
Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; địu trẻ em; cặp sách chống gù lưng; túi sách học sinh; túi đựng quầnáo dùng 

khi di du lịch; ô. 
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Nhóm 20: Đệm; giường ngủ; cũi trẻ em; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; ghế tắm dùng 
cho em bé; gối ôm. 
 
Nhóm 24: Chăn; tấm chắn giảm va đập trong cũi trẻ em (bộ đồ giường); miếng vảidùng để 
thay tã cho trẻ em; khăn mặt bằng vải; vỏ gối; màn chống muỗi. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu; yếm trẻ em. 
 

(210) 4-2024-03453 (220) 23/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.3.7; 2.3.16; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
PHAN OANH MEDIA (VN) 
Tầng 6, tòa nhà số 18 Tam Trinh, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, thể thao); tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức 

các cuộc thi thời trang; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi 
hoa hậu hoa khôi và nữ hoàng. 
 

(210) 4-2024-03459 (220) 23/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TOTAL LNG VIỆT 
NAM (VN) 
Số nhà 16, 105/2/39 đường Xuân La, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 04: Khí gas nhiên liệu; khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) [nhiên liệu]; khí thiên nhiên hóa 

lỏng(LNG) [nhiên liệu]; khí thiên nhiên nén (CNG) [nhiên liệu]. 
 
Nhóm 06: Chai chứa gas bằng kim loại; chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) bằng kim loại; 
chai chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng kim loại; chai chứa khí thiên nhiên nén 
(CNG) bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán: gas, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa 
lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG); mua bán: xăng, dầu nhớt, vật tư/thiết bị ngành dầu 
khí, gỗ, vật liệu xây dựng, máy móc/thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng, 
bếp ga và phụ kiện bếp ga, vải, hàng dệt may, các phương tiện vận tải đường bộ và đường 
thủy. 
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(210) 4-2024-03460 (220) 23/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH TOTAL LNG VIỆT 
NAM (VN) 
Số nhà 16, 105/2/39 đường Xuân La, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 04: Khí gas nhiên liệu; khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) [nhiên liệu]; khí thiên nhiên hóa 

lỏng(LNG) [nhiên liệu]; khí thiên nhiên nén (CNG) [nhiên liệu]. 
 
Nhóm 06: Chai chứa gas bằng kim loại; chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) bằng kim loại; 
chaichứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng kim loại; chai chứa khí thiên nhiên nén 
(CNG) bằng kimloại. 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán: gas, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa 
lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG); mua bán: xăng, dầu nhớt, vật tư/thiết bị ngành dầu 
khí, gỗ, vật liệu xây dựng, máy móc/thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng, 
bếp ga và phụ kiện bếp ga, vải, hàng dệt may, các phưong tiện vận tải đường bộ và đường 
thủy. 
 

(210) 4-2024-03584 (220) 24/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15 

(591) Vàng, xanh, xám, đen, trắng. 
 

 (731)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ITC (VN) 
Số 98, đường Tô Ngọc Vân, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

(210) 4-2024-03589 (220) 24/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ 

RANCE PHARMA (VN) 
B-TT11-3 khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng; 

thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn dặm cho em bé. 
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Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2024-03590 (220) 24/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.2.9 
 

 (731)  
CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ 
RANCE PHARMA (VN) 
B-TT11-3 khu nhà Ở Him Lam Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng; 
thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn dặm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2024-03743 (220) 25/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24 

(591) Đỏ, đen, trắng 
 

 (731)  
TÔ ANH DŨNG (VN) 
Xóm 1, thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, 
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 28: Các hàng hóa liên quan đến trò chơi bi-a như: bàn bi-a, gậy chơi bi-a, hộp đựng 
gậy bi-a, bóng chơi bi-a, cục lơ (phấn) bi-a, găng tay chơi bi-a. 
 

(210) 4-2024-04242 (220) 29/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.4; 26.1.9 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GIẢI PHÁP VIỆT ZOZ (VN) 
Số 20-E3, tổ 10, đường DN4-1, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Dung dịch cọ rửa; chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế 
phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm thơm không khí. 
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Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; dầu gia 
công kim loại. 
 
Nhóm 09: Ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; camera quan sát phía sau dùng cho xe 
cộ; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điều hướng cho xe cộ [máy 
vi tính trên xe cộ]; thiết bị định vị toàn cầu. 
 
Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; phanh cho xe cộ; chân chống xe máy; kính chắn gió cho xe 
cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

(210) 4-2024-04243 (220) 29/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây 
đậm,xanh lá cây nhạt, trắng. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GIẢI PHÁP VIỆT VOZ (VN) 
Số 20-E3, tổ 10, đường DN4-1, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Dung dịch cọ rửa; chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gì kim loại; chế 
phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm thơm không khí. 
 
Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; dầu gia 
công kim loại. 
 
Nhóm 09: Ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; camera quan sát phía sau dùng cho xe 
cộ; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điều hướng cho xe cộ [máy 
vi tính trên xe cộ]; thiết bị định vị toàn cầu. 
 
Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; phanh cho xe cộ; chân chống xe máy; kính chắn gió cho xe 
cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

(210) 4-2024-04550 (220) 30/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.11; 5.7.22; 25.7.25; 
26.11.12 

(591) Đen, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA QUỲNH PHÁT 
(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 32: Nước giải khát không chứa cồn; nước cam. 
 

(210) 4-2024-04815 (220) 31/01/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE 
(VN) 
161 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và 

quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; giới thiệu/trưng bày sản phẩm; dịch vụ khuyến mại bán hàng [cho người khác]; 
phát hành tem thưởng (được trao cho khách hàng để họ đổi lấy hàng hóa hoặc tiền mặt); thực 
hiện và giám sát các chương trình thưởng dành cho khách hàng trung thành; dịch vụ quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; tổ chức 
các chương trình khuyến mãi cho người sử dụng các thẻ thông minh có thể nạp tiền lại để đẩy 
mạnh kinh doanh; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và 
dịch vụ. 
 

(210) 4-2024-04820 (220) 01/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh đen, trắng. 
 

 (731)  
NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG (VN) 
108/25 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; thắt lưng (trang phục); mũ; cà vạt. 

 

(210) 4-2024-05097 (220) 02/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NHƯ ĐỨC (VN) 

Thôn 6, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích cá 

nhân, không chứa thuốc. 
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(210) 4-2024-05238 (220) 02/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.11.12 

(591) Xám, cam, xanh dương, xanh lá cây và 
đen. 

 

 (731)  
CÔNG TY TNHH COLUMBUS 
EDUCATION GROUP (VN) 
Số 43 Nguyễn Hữu Hào, phường 09, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin 

trong lĩnh vực giáo dục. 
 

(210) 4-2024-05288 (220) 05/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Cam, trắng và đen. 
 

 (731)  
CÔNG TY TNHH MTV TOLOCO VIỆT 
NAM (VN) 
196C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: hoa giả, hoa nhân tạo, hoa tươi, cây hoa tươi, các loại lá tươi để trang trí. 

 

(210) 4-2024-05411 (220) 05/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH M VIETNAM (VN) 

Số 26, đường Phố Huyện, thị trấn Quốc 
Oai, quyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-05412 (220) 05/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) VŨ CÔNG ĐỨC (VN) 
T1c-03.01T.Tilia chung cư Empire City, 
phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược truyền thông; phát 
triển các ý tưởng quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

(210) 4-2024-05490 (220) 06/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

 
 (731)  

Công ty cổ phần thời trang DHY (VN) 
Số nhà 18, đường Đoàn Trần Nghiệp, 
phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách tay, vali, ví bỏ túi, ô, cặp học sinh, ba lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn choàng, thắt lưng (trang phục), cà vạt. 
 
Nhóm 26: Ghim cài (phụ kiện trang phục), đồ trang trí mũ, đồ trang trí giày, khóa cài (phụ 
kiện trang phục), dây buộc đính kèm (phụ kiện trang phục), đồ để thêu trang trí. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: túi xách tay, vali, ví bỏ túi, ô, cặp học sinh, ba lô, quần áo, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn choàng, thắt lưng (trang phục), cà vạt, ghim cài (phụ kiện trang 
phục), đồ trang trí mũ, đồ trang trí giày, khóa cài (phụ kiện trang phục), dây buộc đính kèm 
(phụ kiện trang phục), đồ để thêu trang trí; quảng cáo; marketing; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế trang phục. 
 

(210) 4-2024-05655 (220) 06/02/2024 
 (441) 25/03/2024 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.7.3; 15.7.1; 24.3.7; 
26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đen, xám. 
 

 (731)  
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
BẠCH LAN (VN) 
Số 401/15A, quốc lộ 1, phường 4, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 30: Bánh tráng; bánh tráng trộn. 
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Söa ®æi ®¬n 

 
 

Thông báo số: 10080/TB-SHTT.IP, ngày 01/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01279 Ngày nộp: 06/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-14323 15/04/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa như sau: 
- Nhóm 31: Trái cây tươi (xoài); 
- Giữ nguyên danh mục nhóm 32; 
- Hủy bỏ các nhóm 30, 39. 

     
 

 
Thông báo số: 10081/TB-SHTT.IP, ngày 01/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00049 Ngày nộp: 08/01/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-49303 25/11/2020 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP 

284/9 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 

- Giới hạn danh mục nhóm 35 thành: "Mua bán các sản phẩm dược 
phẩm, cụ thể: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, chế phẩm dược dùng cho người; dịch vụ nhà thuốc 
(mua bán thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng)". 
- Danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 10867/TB-SHTT.IP, ngày 19/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00051 Ngày nộp: 12/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-43498 17/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa: 
- Loại bỏ các hàng hóa trong nhóm 09: "kính đeo mắt; kính râm; gọng 
kính đeo mắt; mắt kính; mắt kính râm". 
- Phần còn lại của danh mục giữ nguyên. 

     
 

 
Thông báo số: 11011/TB-SHTT.IP, ngày 20/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2021-00993 Ngày nộp: 12/05/2021 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-06583 08/03/2018 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn thành:  
 - Số 18, ngách 178/49 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
     Tách đơn:  
      - Tách phần danh mục sản phẩm nhóm 07 sang đơn mới số 4-2021-
18528 ngày 08/03/2018; 
      - Phần danh mục sản phẩm còn lại giữ tại đơn gốc số 4-2018-06583 
ngày 08/03/2018. 

     

 

 
Thông báo số: 11100/TB-SHTT.IP, ngày 21/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00153 Ngày nộp: 23/01/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sáng chế: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-09420 22/03/2022 
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Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Sửa đổi danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Nhóm 29: Bồ câu tiềm yến sào, cá bống (đao, mú, cát) kho rau răm; 
súp măng tây; tôm chua. 
- Nhóm 30: Bánh bèo; bánh nậm; bánh lọc; bánh gói Hương Cần; bánh 
gói Chợ Cầu; bánh khoái (gồm bánh khoái thông thường và bánh khoái 
cá kình); mì căn nướng lá lốt; bánh phục linh. 
- Nhóm 35: Mua bán các món ăn truyền thống của Huế, gồm: bồ câu 
tiềm yến sào, cá bống (đao, mú, cát) kho rau răm, súp măng tây, tôm 
chua, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh gói Hương Cần, bánh gói 
Chợ Cầu, bánh khoái (gồm bánh khoái thông thường và bánh khoái cá 
kình), mì căn nướng lá lốt, bánh phục linh. 
- Nhóm 39: Dịch vụ du lịch (có bao gồm hoạt động trải nghiệm ẩm 
thực). 
- Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, nghệ thuật (chỉ bao 
gồm sự kiện về quảng bá ẩm thực). 

 
     

 

 
Thông báo số: 11345/TB-SHTT.IP, ngày 21/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01204 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-16475 09/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Tầng 4, tòa nhà The Legend Tower, số 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 11371/TB-SHTT.IP, ngày 21/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02065 Ngày nộp: 07/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-06594 02/03/2022 
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Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Sàn thương mại T03-OF03, tầng 2, nhà T03, khu đô thị Vinhomes 
Times City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
2. Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giảng dạy liên quan đến mỹ thuật và múa; 
dịch vụ đặt vé cho các sự kiện giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích 
giáo dục. 

     
 

 
Thông báo số: 12592/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02048 Ngày nộp: 03/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36266 27/09/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần ICHECK 
Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới 
N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12595/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01944 Ngày nộp: 20/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-09484 18/03/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Nguyễn và Cộng sự 
Lầu 1, 170-170bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 12605/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02176 Ngày nộp: 24/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-24039 15/06/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH NACILAW 
số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 12610/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00050 Ngày nộp: 08/01/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-08837 17/03/2022 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

   Danh mục yêu cầu đăng ký: 
   - Điều chỉnh nhóm 07 thành nhóm 37; 
   - Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 12618/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02214 Ngày nộp: 30/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-48348 07/12/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Tên của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Đầu tư LX Việt Nam 
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Thông báo số: 12626/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02217 Ngày nộp: 30/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-49905 27/11/2020 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
L7-21 (TT7D-21) khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 12641/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02170 Ngày nộp: 24/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-51919 20/12/2019 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH BUD & PRAIRIE 
Số 2, Ngõ 60, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 13138/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00151 Ngày nộp: 23/01/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-40570 15/10/2019 

4-2019-40571 15/10/2019 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

   Danh mục yêu cầu đăng ký: 
   - Loại bỏ nhóm 41, 42 khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 
   - Phần danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay 
đổi. 
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Thông báo số: 13139/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02046 Ngày nộp: 03/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-12267 03/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn 

     
 

 

Thông báo số: 13145/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00314 Ngày nộp: 02/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-31044 14/08/2019 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn 
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ban Mai Xanh 
467/86 đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 13149/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00004 Ngày nộp: 03/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22403 10/06/2022 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp 
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Thông báo số: 14298/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02388 Ngày nộp: 21/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17738 16/05/2022 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK 
Số nhà 355, tổ 17A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 14308/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01828 Ngày nộp: 03/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-39167 24/09/2020 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ các hàng hóa "máy nén khí quay chạy bằng điện", "máy nén 
khí dùng cho tủ lạnh", "máy bơm khí nén" trong danh mục nhóm 07; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     

 
 

Thông báo số: 14309/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02417 Ngày nộp: 26/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-37800 24/08/2023 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPAC 
Số 13-LK1, khu liền kề 90 Nguyễn Tuân, số 90 đường Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 14311/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01414 Ngày nộp: 31/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-36687 06/09/2022 

4-2022-36689 06/09/2022 

4-2022-36691 06/09/2022 

4-2022-36692 06/09/2022 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 14313/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00896 Ngày nộp: 26/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-28757 22/07/2020 

4-2020-28758 22/07/2020 

4-2020-28759 22/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 35: Mua bán nến, hương, nước hoa làm thơm mát không khí, 
phương tiện đi lại (ô tô, xe khách), nước hoa làm thơm mát nhà ở và 
thiết bị đồ đạc trong nhà (sàn gỗ, giường, tủ, bàn ghế). 

     
 

 
Thông báo số: 14314/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01078 Ngày nộp: 21/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-31043 14/08/2019 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

1. Đơn tách: 
- Tách hàng hóa "cháo ăn liền" thuộc nhóm 30 sang đơn mới số 4-2022-
23964 ngày 14/08/2019; 
2. Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mì; bánh ngọt và kẹo; đá nước; đường, mật ong; mật đường; men, 
bột nở; kem; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh gạo; chế 
phẩm ngũ cốc; ngô rang nổ; bỏng ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo. 
- Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn. 

     
 

 
Thông báo số: 14318/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01294 Ngày nộp: 19/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-17747 21/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 1, đường N3, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 14323/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01089 Ngày nộp: 22/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-14385 15/04/2021 
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Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Mẫu nhãn hiệu thành: 

 
     

 

 
Thông báo số: 14586/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01554 Ngày nộp: 19/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-12809 13/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Điều chỉnh danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 

Nhóm 19: Tấm nhựa lấy sáng PC (polycarbonate) dùng cho xây dựng 
công nghiệp và dân dụng; tấm PE (polyethylene) dùng cho xây dựng 
công nghiệp và dân dụng; tấm lợp bằng chất dẻo; tấm lợp màu trong 
suốt, không bằng kim loại; tấm lợp phi kim loại dùng trong xây dựng. 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm, cụ thể: tấm nhựa lấy sáng 
PC (polycarbonate) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng, tấm 
PE (polyethylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng, tấm 
lợp bằng chất dẻo, tấm lợp màu trong suốt không bằng kim loại, tấm lợp 
phi kim loại dùng trong xây dựng. 

     
 

 

Thông báo số: 15768/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01366 Ngày nộp: 21/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-47823 03/12/2021 

4-2021-47824 03/12/2021 
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4-2021-47825 03/12/2021 

4-2021-47826 03/12/2021 

4-2021-47829 03/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 15770/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02416 Ngày nộp: 26/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-37799 24/08/2023 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPAC 
Số 13-LK1, khu liền kề 90 Nguyễn Tuân, số 90 đường Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 15772/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01110 Ngày nộp: 08/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-27220 02/07/2021 

4-2021-40017 21/10/2021 

4-2021-40020 21/10/2021 

4-2022-00776 07/01/2022 
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Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

1. Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần Dược Sư 
Tầng 7, tòa nhà Citilight, số 45 đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 
Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội. 

     

 
 

Thông báo số: 15774/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01365 Ngày nộp: 21/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-47827 03/12/2021 

4-2021-47828 03/12/2021 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 15778/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02209 Ngày nộp: 25/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-49095 24/11/2020 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

1. Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ MSC Việt Nam 
TT20-21-22, số 204 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội. 
2. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách các nhóm 03, 42, 44 sang đơn mới số 4-2022-50331 ngày 
24/11/2020; 
- Giữ nguyên nhóm 05 theo đơn gốc số 4-2020-49095 ngày 24/11/2020. 
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Thông báo số: 15779/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02282 Ngày nộp: 08/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-10646 27/03/2020 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn 
Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

     
 

 

Thông báo số: 15784/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01529 Ngày nộp: 18/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-02698 21/01/2020 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

1. Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH APEXPHARM 
03 đường số 1D, KDC Intresco, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
để tẩy màu. 
Nhóm 05: Dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước uống tinh khiết.  

     
 

 

Thông báo số: 15788/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01561 Ngày nộp: 22/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36964 30/09/2021 

4-2021-36965 30/09/2021 
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Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
1. Hoàng Đô 
Số 90, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Lê Vũ Hồng Ngọc 
Số 4, ngách 19/18 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội. 

     
 

 

Thông báo số: 15789/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01784 Ngày nộp: 26/09/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-07869 08/03/2021 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH dược phẩm LIVIN’GREEN Việt Nam 
Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 15790/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01712 Ngày nộp: 15/09/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05522 09/02/2021 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

1. Tên của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần sản xuất kem BLISS  
 

2. Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP 
284/9 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Thông báo số: 15791/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01822 Ngày nộp: 02/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-27737 06/07/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ BIG5 
LK16-19, Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội. 

     
 

 

Thông báo số: 15792/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01839 Ngày nộp: 04/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-13137 08/04/2021 

4-2021-13138 08/04/2021 

4-2021-31908 06/08/2021 
 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH dược phẩm LIVIN’GREEN Việt Nam 
Số 21 ngõ 110, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 15793/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02364 Ngày nộp: 19/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36682 29/09/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 17B đường Trần Bình Trọng, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa. 
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Thông báo số: 15795/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01507 Ngày nộp: 16/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2006-01443 26/01/2006 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Tên của Người nộp đơn: 
CapitaLand Group Pte. Ltd. 

     

 
 

Thông báo số: 15796/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02081 Ngày nộp: 09/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2006-01443 26/01/2006 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH T&G 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

     
 

 

Thông báo số: 15797/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01801 Ngày nộp: 28/09/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2016-18263 20/06/2016 

4-2017-08097 31/03/2017 

4-2017-19981 03/07/2017 

4-2017-34087 18/10/2017 

4-2017-34089 18/10/2017 

4-2017-34090 18/10/2017 

4-2017-34091 18/10/2017 
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4-2017-41589 13/12/2017 

4-2017-41606 13/12/2017 

4-2017-41607 13/12/2017 

4-2017-41608 13/12/2017 

4-2018-22765 10/07/2018 

4-2018-22766 10/07/2018 

4-2018-37767 30/10/2018 

4-2020-02949 31/01/2020 

4-2020-02950 31/01/2020 

4-2020-02951 31/01/2020 

4-2020-15922 11/05/2020 

4-2020-18033 22/05/2020 

4-2020-33281 18/08/2020 

4-2020-45254 30/10/2020 

4-2021-12235 02/04/2021 

4-2021-12236 02/04/2021 

4-2021-12237 02/04/2021 

4-2021-12754 06/04/2021 

4-2021-25088 22/06/2021 

4-2021-46048 23/11/2021 

4-2021-46049 23/11/2021 

4-2021-48503 07/12/2021 

4-2021-49161 10/12/2021 

4-2021-49162 10/12/2021 

4-2021-49163 10/12/2021 

4-2021-49164 10/12/2021 

4-2022-03120 25/01/2022 

4-2022-05558 22/02/2022 

4-2022-08024 11/03/2022 

4-2022-26243 04/07/2022 
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4-2022-41720 05/10/2022 

4-2022-45068 26/10/2022 

4-2022-51993 06/12/2022 

4-2022-53593 15/12/2022 

4-2022-54268 20/12/2022 

4-2022-54476 21/12/2022 

4-2023-01341 12/01/2023 

4-2023-01517 13/01/2023 

4-2023-01675 16/01/2023 

4-2023-02073 19/01/2023 

4-2023-15041 18/04/2023 

4-2023-19026 12/05/2023 

4-2023-22298 30/05/2023 

 
 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
Phòng 1003, tầng 10, tòa nhà Doji, 81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 
 

Thông báo số: 19464/TB-SHTT.IP, ngày 18/03/2024  về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00417 Ngày nộp: 08/03/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-37942 08/10/2021 
 

 

Mục sửa đổi:  
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 

Số 973-975-977 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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PhÇn III 

 

thay ®æi chñ ®¬n 

 
 

Thông báo số: 12597/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00966 Ngày nộp: 29/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31266 30/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   TRẦN VĂN NGUYỆN (VN)  
 Thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP GIGAHERBS 
VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12598/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00872 Ngày nộp: 02/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-22054 18/06/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SHENZHEN SAGAWAFUJII MANAGEMENT CO., 
LTD. (CN)  
 Room 301, Donglian Commercial Mansion, Xin An 3rd 
Road, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, China 

Bên được chuyển nhượng: DENG CHENGYI (CN)  
 Room 503, Unit 4, Building 1, No. 142-1 Guangrong 
Road, Yuanshi Town, Shifang City, Sichuan Province, 
China 
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Thông báo số: 12601/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00920 Ngày nộp: 15/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-38918 14/10/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIETNAM SYNERGIES 
(VN)  
 Phòng 1508 - tầng 15, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC (VN)  
 Lô C5 đường số 3, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 12603/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00881 Ngày nộp: 03/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05662 18/02/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ASIM (VN)  
 1/18 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ASIM GROUP (VN)  
 Tầng 8, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 12604/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00880 Ngày nộp: 03/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23962 15/06/2021 
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Bên chuyển nhượng:   TRẦN QUANG THÀNH (VN)  
 264/24 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: LÊ VĂN CƯỜNG (VN)  
 153 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre 

     
 

 

Thông báo số: 12606/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00922 Ngày nộp: 16/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-44713 16/11/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI BẢNG (VN)  
 Số 97 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC TÂN HÀ (VN)  
 Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

     
 

 

Thông báo số: 12609/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00960 Ngày nộp: 27/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-36443 05/09/2022 
 
 

Bên chuyển nhượng:   YAN JIAJIA (CN)  
 Room 3009, Building 15, Jinqiao Garden, No. 143, 
Longhuan 1st Road, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

Bên được chuyển nhượng: PT MYBESTIE BEAUTE INDONESIA (ID)  
 PANTAI INDAH SELATAN, KOMPLEK 
PERGUDANGAN SENTRA INDUSTRI TERPADU, 
PANTAI INDAH KAPUK III D/3, Desa/Kelurahan Kamal 
Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, 
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 
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Thông báo số: 12611/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00974 Ngày nộp: 01/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-33798 27/08/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM THỊ TÁM (VN)  
 Số 30+32 ngõ 25 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH DE.TẦM (VN)  
 Số 33, phố Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12613/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00936 Ngày nộp: 17/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-27984 14/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN 
BẢO (VN)  
 Số 95, tổ dân phố 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: LƯU ĐỨC PHÚC (VN)  
 Tổ dân phố số 8, thị trấn An Dương, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 12617/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00916 Ngày nộp: 13/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-39843 20/10/2021 

 
 

557 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 432 TẬP A – QUYỂN 3 (03.2024) 
 

Bên chuyển nhượng:   YHK CO., LTD (KR)  
 1006, 10F, 13, Beobwon-ro 8-gil, Songpa-gu, Seoul, 
05855, Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: CHEONGHYU CO.,LTD. (KR)  
 ROOM214, 2FLOOR, 6, Beobwon-ro 4-gil, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

     
 

 
Thông báo số: 12620/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00923 Ngày nộp: 16/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-15116 27/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BEERPLAZA HOLDING VIỆT NAM 
(VN)  
 Số 222 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU VIỆT NAM (VN)  
 Số 78 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12621/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00928 Ngày nộp: 17/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-29126 14/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   LÊ THỊ PHÁI (VN)  
 P421-B1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM VĂN THƠ (VN)  
 Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
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Thông báo số: 12622/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00963 Ngày nộp: 28/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-35860 03/09/2020 

4-2020-36547 08/09/2020 

4-2021-46986 29/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   D & A INDUSTRIES COMPANY LIMITED (CN)  
 Unit 1-2, Floor 5, China Shipbuilding Tower, 650 Cheung 
Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 

Bên được chuyển nhượng: D&A GROUP LIMITED (CN)  
 RM 501-502, 5/F, China Shipbuilding Tower, 650 Cheung 
Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong, China 

     
 

 
Thông báo số: 12624/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00947 Ngày nộp: 21/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-43813 10/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   MAYAIR MANUFACTURING (M) SDN. BHD. (MY)  
 NO.35, JALAN P4/6, SEKSYEN 4, BANDAR 
TEKNOLOGI KAJANG, 43500 SEMENYIH, 
SELANGOR, MALAYSIA 

Bên được chuyển nhượng: MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD. (CN)  
 101, Lanxia Road, Moling Sub-District, Jiangning District, 
CN211111, Nanjing City, Jiangsu Province, China 

     
 

 
Thông báo số: 12625/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00868 Ngày nộp: 02/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-47152 30/11/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   LÊ THỊ TUYỀN (VN)  
 Số 2 ngõ 42 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ÔME VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 12627/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00874 Ngày nộp: 03/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-15878 21/04/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TRINITY GROUP (VN)  
 Tầng 3, 6 và 7 tòa nhà Mios, 121 Hoàng Hoa Thám, 
phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN FLAVA LIVE (VN)  
 140/22 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 12629/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00869 Ngày nộp: 02/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-30462 23/07/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOB (VN)  
 Số 49, ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: VŨ THÀNH LONG (VN)  
 P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 12630/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00968 Ngày nộp: 29/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-04297 11/02/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   QUANZHOU YUANQIMANMAN MATERNAL AND 
INFANT PRODUCTS CO., LTD. (CN)  
 3F, Weilida Office Building, Yangdai Village, Chendai 
Town, Jinjiang City, Quanzhou, Fujian Province, China 

Bên được chuyển nhượng: QUANZHOU ENERGY BABYCARE CO., LTD (CN)  
 Third floor, Weilida Office Building. Yangdai Village, 
Chendai Town, Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian 
Province, China 

     
 

 
Thông báo số: 12631/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00953 Ngày nộp: 24/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-51919 20/12/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECO GREEN 
LAUNDRY (VN)  
 Số 12, ngõ Khâm Đức, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THU TRANG (VN)  
 Số 8, ngõ 62 Trúc Lạc, Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12633/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00969 Ngày nộp: 29/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22142 09/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)  
 No. 1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, 
CHINA 

Bên được chuyển nhượng: ZHEJIANG PIXFRA TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)  
 Building A, NO.858 Jianshe 2nd Road, Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA 

     
 

 
Thông báo số: 12634/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00954 Ngày nộp: 24/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17525 13/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGÔ THỊ ÁNH (VN)  
 Số 13 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đô Lương, huyện 
Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM THANH LẠC VIỆT (VN)  
 Số 8 M6A, TT6 Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12638/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00971 Ngày nộp: 30/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-48348 07/12/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH LUX SPORT VIỆT NAM (VN)  
 Số 30, Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
TMY (VN)  
 Số 178, tổ dân phố 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 12640/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01151 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-09484 18/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC FOODS (VN)  
 170 - 170 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN REVOLUTION BREWING (VN)  
 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 12644/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00972 Ngày nộp: 30/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-49905 27/11/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DOUBLE K (VN)  
 L7-21 (TT7D-21) khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
KHÁNH XUÂN (VN)  
 Xóm Vông Vàng 2, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang 
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Thông báo số: 12645/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00955 Ngày nộp: 24/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-24039 15/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   TÔN NỮ DIỆU THẢO (VN)  
 Số 24 đường 16, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BÁCH (VN)  
 24 đường 16 Him Lan, khu phố 5, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 13141/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00861 Ngày nộp: 30/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-12267 03/04/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
VƯỢNG THÀNH (VN)  
 155/5B Đô Lương, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NƯỚC DITAWA (VN)  
 Số 8A đường Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

     
 

 
Thông báo số: 13142/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00009 Ngày nộp: 03/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22403 10/06/2022 
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Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN ĐÌNH HIẾU (VN)  
 Xóm 10 thôn Hạ Bì, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VÀ PHÁT TRIỂN BẠCH LONG (VN)  
 Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 13143/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00139 Ngày nộp: 07/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-24737 24/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM VĂN CƯƠNG (VN)  
 số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BOSTIK VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

     
 

 

Thông báo số: 13148/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00218 Ngày nộp: 29/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-31790 05/08/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   KGE CO., LTD. (KR)  
 216-18, Sindumangok-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, 
Gyeonggi-do 17558 Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BVK VIỆT 
NAM (VN)  
 Số 194 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 13150/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01139 Ngày nộp: 23/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18228 11/05/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔ 
THÀNH (VN)  
 Nhà số 42, ngõ 8, phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SEKA VIỆT NAM 
(VN)  
 Số nhà 20 liền kề 3 KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

     
 

 
Thông báo số: 13151/TB-SHTT.IP, ngày 27/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00019 Ngày nộp: 10/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-44623 16/11/2021 

4-2021-44624 16/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTHCARE (VN)  
 Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY (VN)  
 Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 14286/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00748 Ngày nộp: 19/09/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-28469 22/08/2018 

4-2020-32166 11/08/2020 

4-2020-32167 11/08/2020 

4-2020-55545 31/12/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG PROVENCE 
(VN)  
 Tầng 8, tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG NATURAL 
LIFE (VN)  
 Tòa nhà Centre Point, phòng 105B, tầng 1, số 106 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 14288/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00905 Ngày nộp: 09/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-05923 27/02/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN HOÀNG HUY (VN)  
 Số 84, đường số 32, khu đô thị thành phố Giao Lưu, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN TÂN VINH (VN)  
 Căn OF03-06 tòa Vinhomes West Point, lô đất HH, đường 
Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 14291/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00907 Ngày nộp: 10/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-40127 11/10/2019 
 

 

Bên chuyển nhượng:   DƯƠNG ĐÌNH TÙNG (VN)  
 Số 82 Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: VŨ HÀ THANH (VN)  
 Số 9/242 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng 

     
 

 

Thông báo số: 14292/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00898 Ngày nộp: 08/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17743 16/05/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   KOALA GOLD AUSTRALIA PTY LTD (AU)  
 7 Aylward Ave, Thomastown VIC 3074, Australia 

Bên được chuyển nhượng: REFRESH OIL PTY LTD (AU)  
 27 McMahons Road, Ferntree Gully VIC 3156, Australia 

     
 

 

Thông báo số: 14293/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00891 Ngày nộp: 07/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-42170 20/09/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT MINH (VN)  
 Số 207 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
DỊCH VỤ TIẾN PHÁT (VN)  
 Số 5A ngõ 99 đường Tiền Phong, phường Đằng Hải, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng 
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Thông báo số: 14295/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00902 Ngày nộp: 09/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-09530 20/03/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN MITSUTEX (VN)  
 TT4-8 khu đấu giá QSD đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ VIỆT NAM (VN)  
 Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 14296/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00901 Ngày nộp: 08/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-19182 12/05/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CƯỜNG SÁNG (VN)  
 5/6 đường TA22, khu phố 2, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G8 (VN)  
 45/11 đường Nhị Bình 4, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 14297/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00911 Ngày nộp: 13/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-55145 27/12/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO TÍN TRANG 
KIM (VN)  
 Tầng 5, số 4 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: TRỊNH DUY HƯNG (VN)  
 Căn hộ số 2311 tòa nhà R5 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 14299/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00896 Ngày nộp: 08/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-42930 05/12/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH ĂN HOA SEN (VN)  
 Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG 
XANH (VN)  
 Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 14300/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00900 Ngày nộp: 08/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-28906 13/07/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM THỊ HẢI ANH (VN)  
 Số 11, phố Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN MẠNH HÙNG (VN)  
 Số 11, phố Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 14303/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00894 Ngày nộp: 08/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-43781 19/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   DƯƠNG HUYỀN TRANG (VN)  
 Số 10 ngõ 356 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: KHUẤT DUY BẢO NGUYÊN (VN)  
 Số 40 ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 14306/TB-SHTT.IP, ngày 28/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00424 Ngày nộp: 01/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17738 16/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   BÙI BÁ DUY (VN)  
 Số 125 phố Đặng Nghiễm, phường Bồ Xuyên, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN KOBLER VIỆT NAM (VN)  
 Lô A32 - NV13, ô 3, khu đô thị Geleximco A, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 15727/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00501 Ngày nộp: 27/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-47023 29/11/2021 
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Bên chuyển nhượng:   ĐÀO XUÂN HỌC 
 Số 84 Nguyễn Thanh Bình, phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HIM LAM - WISDOM 
(VN)  
 Số 84 Nguyễn Thanh Bình, phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 15728/TB-SHTT.IP, ngày 29/02/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00129 Ngày nộp: 02/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-31044 14/08/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
BAN MAI XANH (VN)  
 467/86 đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BAN MAI XANH 
LONG AN (VN)  
 Lô B4-2 và B5-1, đường Dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã 
An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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